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PHÁT TRIỂN 

iỂ® Dụ‐ ĐÀO TẠO 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH 
QUI ĐỊNH MỚI

ĐỐI VÓT NHÀ GIÁO

* Chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo trong 

tình hình hiện nay  chóng tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích

* Đường lói, chủ trương của Đảng vè phát triển giáo dục  đào tạo 

và xây dựng đội ngũ nhà giáo
* Những qui định, chính sách mới về nhà giáo
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PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC ‐ ĐÀO TẠO
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NẤY

VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH . 
QUI ĐỊNH MỚI 

ĐÔÌ VỚI NHÀ GIÁO
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PH AT TRIEN
GIÁO DỤC ‐ ĐÀO TẠO
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VÀ MỘT Số CHÍNH SÁCH 
QUI ĐỊNH MỚI 

Đối VỚI NHÀ GIÁO

* Chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo trong 
tình hình hiện nay  chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích

* Đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục  đào tạo 
và xây dựng đội ngũ nhà giáo

* Những qui định, chính sách mới về nhà giáo

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG  XÃ HỘI 
HÀ NỘI  2006
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LỜI NÓI ĐẦU

Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định nhà giáo và người học không 
được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy và 
học tập. Tuy nhiên, trong thời gian qua còn xuất hiện tình trạng gian lận 
trong thi cử, trong cấp và sử dụng văn bằng chứng chí, tiêu cực trong 
tuyển sinh, chuyển trường, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, 
trong xây dựng trường sở và mua sắm thiết bị trường học, v.v...

Góp phần tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của 
Nhà nước và Ngành Giáo dục về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành 
tích trong giáo dục  đào tạo, hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với 
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Nhà xuất bản Lao 
động Xã hội biên soạn và trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Phat triển giáo 
dục  đào tạo trong giai đoạn hiện nay và một số chính sách, qui định mới. 
đối với nhà giáo”

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Tạo sự chuyến biến cơ bản về phát triển giáo dục và 
đào tạo trong tình hình hiện nay:
Phần thứ hai: Đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục  
đào tạo và xây dựng đội ngũ nhà giáo;
Phần thử ba: Những chính sách phát triển giáo dục  đào tạo và quy 
định đối với nhà giáo.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận 
được ý kiến phản hồi tích cực của bạn đọc.

Hà Nội, tháng 10 năm 2006
NXB. Lao động  Xã hội

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



PHÀN THứ NHẲT

TẠO Sự CHUYỂN BIẾN cơ BẢN VÈ PHÁT TRIỂN 
GIÁO Dưc VÀ ĐÀO TẠO TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
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1.  “CHỐNG TIÊU cực VÀ KHÁC PHỤC BỆNH THÀNH TÍCH 
TRONG GIÁO DỤC” (CHỈ THỊ SỐ 33/2006/CTTTg NGÀY 0892006 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)

Nghị quyết sể 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá 
XI đã nhân mạnh yêu cầu đổi mới thi đua trong giáo dục, khắc phục bệnh thành 
tích chít nghĩa. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định nhà giảo và người học không 
được có hành vi gian lận trong kiếm tra, thí cử, tuyến sinh, giảng dạy và học tập. 
Tuy nhiên, trong những năm gần dãy, các biếu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo 
dục không những không giảm bớt mà còn có xu hướng ngày càng phổ biến như: 
tình trạng gian lận trong thi cử, trong cấp và sử dụng văn bang chứng chỉ, tiêu cực 
trong tuyển sinh, chuyển trường ở các cap học, lãng phí trong sử dụng ngân sách 
nhà nước, trong xây dựng trường sở và mua sắm thiết bị trường học. Các biểu hiện 
tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục đã và đang xói mòn các nguyên tắc cơ 
bản của giáo dục và gáy tác hại lâu dài cho xã hội.

Trước tình hĩnh đó, thực hiện ý kiến chi đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi 
cử và bệnh thành tích trong giáo dục", coi đây là kháu đột phá trong năm học 
2006  2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền để triên khai 
những giải pháp khác nham khắc phục các yểu kém trong ngành, năng cao chất 
lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động này bước đầu đã được sự đồng tình và 
hưởng ling tích cực cìia toàn xã hội.

Việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giảo dục chỉ có thể 
đạt kết quá thực sự và ben vững nếu có sự chỉ đạo kiên quyết cùa các cấp uỳ đáng, 
chính quyền các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tẻ chức. Vì vậy, 
Thù tướng Chỉnh phủ chi thị:

1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a)  Xây dựng Chương trình hành dộng chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành 

tích trong giáo dục giai đoạn 2006  2010 với yêu cầu: nâng cao đạo đức của nhà 
giáo; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên; bảo đảm trách nhiệm của cơ 
quan quàn lý giáo dục và nhà trường trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực 
trong lĩnh vực giáo dục. Xác định nhiệm vụ trọng tâm chống tiêu cực và bệnh thành 
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tích của từng năm học, tập trung chì đạo các cấp quàn lý giáo dục và các cơ sở giáo 
dục nghiêm túc thực hiện chương trình hành động nói trên.

b) Gắn việc thực hiện Chương trình hành động chổng tiêu cực và khắc phục 
bệnh thành tích trong giáo dục với việc đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác thi, tuyển sinh và 
xây dựng quy trình đánh giá, kiểm dịnh chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập 
giáo dục, bảo đàm dạy thực chất, học thực chất để thực sự nâng cao chất lượng và 
hiệu quà giáo dục.

c)  Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tổ chức thành viên 
khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng 
và thực hiện chương trình liên ngành để việc chổng tiêu cực và khắc phục bệnh 
thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung cùa toàn xã hội.

2. Các Bộ, ngành có các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 
dạy nghề trực thuộc cần chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến, 
tồ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục 
bệnh thành tích trong giáo dục; thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực 
hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương phối 
hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chì đạo các cơ quan quản lý giáo dục và 
các cơ sờ giáo dục do địa phương quàn lý nghiêm túc thực hiện Chương trình hành 
động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; không áp đặt các 
chì tiêu về kết quà thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức, không phù hợp với 
thực tiễn; chì đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục ờ địa 
phương ngay từ đầu các năm học mới. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cần coi đây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của năm 
học 2006  2007. Trước mắt cần ban hành chỉ thị để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực 
hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong 
giáo dục" tại địa phương.

4. Gia đình và các bậc phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần chủ trọng 
giáo dục con em mình thái độ học tập đủng đắn, trung thực; không tiếp tay cho các 
hiện tượng tiêu cực, đồng thời phổi hợp chặt chẽ vớiYihà trường và chính quyền địa 
phương phát hiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

5. Các Bộ, ngành có liên quan phài chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chì dạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề trực thuộc xây dựng và triển khai thực 
hiện các chương trình hành động chống tiêu cực, nâng cao chất lượng dạy và học; 
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chì đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế quàn lý, 
chính sách đãi ngộ, khen thường, xử phạt, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới giáo 
dục.

6. Bộ Văn hoá  Thông tin phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chì đạo các 
cơ quan báo chí tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Đàng, Nhà 
nước, doàn thể và toàn thể nhân dân hưởng ứng các cuộc vận dộng thực hiện 
chương trình hành động nói trên.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo 
dục và Đào tạo mờ Chuyên mục tuyên truyền, định kỳ phát sóng về các hoạt dộng 
chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, trước mắt là tuyên 
truyền về cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích 
trong giáo dục"

7.  Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua  Khen thường Trung ương và các 
Bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo với 
các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện thực hiện 
Chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo 
dục giai đoạn 20062010.

8.  Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chì thị này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo 
cáo định kỳ hàng quý kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này cùa các Bộ, ngành và 
các địa phương trong cả nước lên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng 
NGUYỄN TÁN DŨNG
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2.  VÈ TÌNH HÌNH TRIẺN KHAI cuộc VẬN ĐỘNG “NÓI KHÔNG VỚI 
TIÊU cực TRONG THI cử VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC” 

(Thông báo số 10330/TBBGDĐT ngày 15/9/2006
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Với tinh thần chủ động tự chấn chỉnh và khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử 
và bệnh thành tích trong giáo dục” và ngày 31/7/2006 chính thức phát động cuộc 
vận động tại hội nghị tổng kết năm học 2005 2006 và triển khai năm học mới 
20062007.

Tính đến ngày 14/9/2006 các địa phương trên cà nước, các đơn vị giáo dục, 
các nhà trường đã có những hoạt động hưởng ứng và triển khai cuộc vận động như 
sau.

 Từ ngày 1/8/2006, các sở giáo dục và đào tạo tổ chức họp lãnh đạo sở và cán 
bộ cốt cán để bàn kế hoạch triển khai trong ngành và trên địa bàn của địa phương. 
Các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai cuộc vận động; xây dựng kế 
hoạch phù hợp với tình hình nhiệm vụ từng địa phương. Ban chỉ đạo đã báo cáo với 
lãnh đạo tình ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân về kế hoạch triển khai cuộc 
vận động, tham mưu để cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể ủng hộ. Đen nay có 
16 tinh, thành phố đã ban hành Chì thị của Thường vụ tỉnh uỳ hoặc Chủ tịch UBND 
chi đạo các ban ngành và các đoàn thể của địa phương hưởng ứng và có chương 
trình hành động thiết thực nhằm triển khai thang lợi cuộc vận động. Đó là các địa 
phương: Lạng Sơn, Điện Biên, Phú Thọ, Hài Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Đà Nang, Kon Turn, Quàng Nam, Khánh Hoà, Phú Yên, Bà RịaVũng Tàu, 
Ninh Thuận, Long An, Bến Tre, Cà Mau. Các địa phương khác hoặc sẽ ban hành 
sau khi có Chỉ thị của Thù tướng Chính phủ, hoặc giao cho các ban, ngành, tổ chức 
xã hội ra chì thị riêng. Một vài địa phương dưa nội dung cuộc vận động lồng ghép 
trong Chi thị năm học mới cùa Chủ tịch UBND tinh.

Ngay dầu năm học mới, các sở giáo dục và đào tạo tổ chức lễ phát dộng 
triển khai cuộc vận động trong toàn ngành với sự tham gia của lãnh đạo tình, thành 
phố và đại diện các ban, ngành, đại diện phụ huynh, học sinh; tổ chức để cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp sở, phòng giáo dục, hiệu trưởng trường THPT, các trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, các trường đại học, cao 
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đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tinh, thành phố ký cam kết “Nói không 
với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nhiều địa phương tổ 
chức lễ phát động kết hợp với hội nghị tổng kết năm học 20052006, một số địa 
phương tổ chức thành một buổi riêng. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh 
dạo các vụ chức năng của Bộ đã bố trí về dự và chỉ đạo tổng kết năm học, lễ phát 
dộng tại 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số địa phương đã có Chỉ thị cùa Thường vụ tinh ủy, của Chủ tịch 
UBND thì lãnh đạo tinh và ngành giáo dục tổ chức quán triệt Chi thị của cấp trên. 
Sau đó tổ chức các cuộc làm việc với các ban ngành trong tinh, thành phố để xây 
dựng chương trình phối hợp hành động. Các phòng giáo dục, các nhà trường sau 
khi quán triệt chì thị của cấp trên, chương trình hành động của sở, tiếp tục họp bàn 
xây dựng kế hoạch hành động cho từng đơn vị, từng cán bộ, giáo viên, học sinh, 
sinh viên. Các sở và phòng giáo dục  đào tạo chủ trì lễ phát động, ký cam kết 
hưởng ứng và thực hiện nghiêm chinh cuộc vận động. Tại một số địa phương, đơn 
vị có các vụ việc tiêu cực, lộn xộn trong thi cừ, tuyển sinh... mà người dân đã tố 
cáo, báo chí đưa tin và dư luận hết sức bất bình (như ở Hà Tây, Tiền Giang, Nghệ 
An, thành phố Hồ Chí Minh, ở trường Cao đẳng Phát thanh  Truyền hình  l) thì*  
lãnh đạo các tỉnh thành và Đài Tiếng nói Việt Nam  cơ quan chù quàn của trường 
CĐ PTTH 1, dã chỉ đạo quyếtliệt, phối hợp với lực lượng hữu quan xừ lý nghiêm 
các vụ việc, tạo niềm tin trong nhân dân, bước đầu tạo được hiệu ứng tốt để xử lý 
các vụ việc tiêu cực khác.

Ngày 22/8/2006, tại 3 dịa điểm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà 
Nang, Bộ đã chủ trì tổ chức đồng thời cuộc Hội thào: “Đổi mới công tác thi đua 
khen thưởng thực hiện thắng lợi cuộc vận dộng “Nói không với tiêu cực trong thi 
cử và bệnh thành tích trong giáo dục” Hội thảo đã thu được kết quà rất tốt, là tiền 
đề để đổi mới công tác thi dua khen thường, ngăn chặn và chống bệnh thành tích ảo 
trong giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo dã làm việc với các cơ quan hữu quan đê 
xây dựng chương trình phối hợp hành động triển khai thắng lợi cuộc vận động. 
Ngày 28/8/2006 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã ký Văn bàn 
liên tịch số 7826/CTRBGDĐT về Chương trình phối hợp triển khai cuộc vận động.

 Ngày 26, 28, 30/8/2006 tại Đà Nằng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã có các cuộc làm việc với Hiệu trưởng các trường đại học và 
cán bộ Đoàn, Hội trong học sinh, sinh viên cà nước để cùng phối hợp với Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh triển khai cuộc vận động nói trên trong hệ thống các trường 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp toàn quốc ngay năm học này.
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Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đã làm việc với Ban Khoa giáo Trung ương 
và nhận được sự ủng hộ tích cực của Ban về việc triển khai cuộc vận động này.

 Nhiều trường đại học, cao đẳng trong ngành Công an và trong Quân đội đã 
chi đạo triển khai cuộc vận động ở đơn vị mình.

Ngày 8/9/2006 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chì thị số 
33/2006/CT/TTg về "chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” 
(Báo GD&TĐ Chủ nhật đã giới thiệu). Chỉ thị nhấn mạnh: Chủ tịch UBND các 
tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chì dạo các cơ quan quản lý giáo dục và các sở giáo dục  đào tạo do địa 
phượng quàn lý nghiêm túc thực hiện chựơng trình hành động chống tiêu cực và 
khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục... Trước mắt cần ban hành chỉ thị để chi 
đạo triển khái, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi 
cử và bệnh thành tích trong giáo dục” tại địa phương.

 Các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương, Đài Truyền hình Việt 
Nam, Đài Tiểng nói Việt Nam, các báo và truyền hình địa phương, báo Giáo dục và 
Thời đại của Bộ đã chủ động và sáng tạo đưa các tin bài về cuộc vận động, về khai 
giảng năm học mới và ý kiến của các trường, ý kiến của nhân dân và giáo viên 
đóng góp đề phát triển sự nghiệp giáo dụcđào tạo.

 Nhìn chung, đến đầu tháng 9/2006, trên phạm vi toàn quốc, ngành giáo dục 
đã triển khai sâu rộng cuộc vận động, đặc biệt là ờ khối phổ thông. Cuộc vận động 
đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chì đạo kịp thời, các tổ chức xã 
hội và dư luận báo chí nhiệt liệt ủng hộ. Đông đào cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh 
viên và phụ huynh đã bày tò sự đồng tình và tích cực triển khai cuộc vận động.

Để tiếp tục triển khai có kết quả cuộc vận động, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo yêu cầu Giám đốc các sở giáo dụcđào tạo, Hiệu trưởng các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Thủ trưởng các trung tâm, cơ sở giáo dục đào 
tạo:

+ Tổ chức nghiên cứu nghiêm túc và phổ biến Chỉ thị 33/2006/CTTTg ngày 
8/9/2006 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tất cả cán bộ công nhân viên của 
ngành và cơ sở, báo cáo và dề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tổ chức 
triển khai Chi thị của Thủ tướng, kết hợp chặt chẽ với triển khai cuộc vận động 
theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 3859/QĐBGDĐT, ngày 
28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có thái dộ cầu thị, lắng nghe và ủng hộ các cán bộ công chức, người dân 
phản ánh các tiêu cực và căn bệnh thành tích ở đơn vị mình, trong ngành mình và 
xử lý nghiêm túc, kịp thời, kiên quyết.

12

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



+ Nghiêm túc thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ tại các cuộc làm việc, cuộc 
họp với các cơ sở, các Bộ, Ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội thời gian vừa 
qua. Xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, vững mạnh, thực hành tốt cơ chế 
dân chủ trong mỗi dơn vị giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo tình hình triển khai cuộc vận động nói 
trên để các đồng chí lãnh đạo các tinh, thành phố, lãnh đạo các sở giáo dục và đào 
tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sờ giáo dục đào tạo, 
các cơ quan hữu quan biết và tiếp tục chì đạo, phối hợp triển khại có kết quả cuộc 
vận động này.

Thứ trưởng
ĐẶNG HUỲNH MAI
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3.  BA VIỆC CÀN LÀM NGAY CỦA GIÁO DỤC

Nguyễn Thiện Nhân 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Năm học 2006  2007, ngành giảo dục và đào tạo (GD và ĐT) chủ trương 
triển khai cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích 
trong giáo dục" Nhân dịp này, phóng viên báo Nhãn Dân phỏng vấn Bộ trưởng 
GD và ĐT NGUYỄN THIỆN NHẢN chung quanh vẩn đề này. Sau đây là nội dung 
cuộc phỏng vấn:

Phóng viên (PV): Thưa ông, xin ông cho biết, vĩ sao Bộ GD và ĐT chọn năm 
hộc này là năm học: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong 
giáo dục"? Phải chăng đó là bức xúc bột phát do sự kiện gian lận thi cử ở Hà Táy?

Ông Nguyễn Thiện Nhân (Ông N.T.N): Ngành GD và ĐT trong hơn 30 năm 
qua, từ ngày cả nước thống nhất đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước. 
Thành tựu 20 năm đổi mới với mức tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 7%/năm chủ 
yếu do chính con người Việt Nam hoạch định và thực hiện thành công. Những 
người đó cũng chính là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, ngành 
cũng bộc lộ những yếu kém mà qua hàng trăm thư góp ý của người dân gửi cho tôi, 
cũng như mỗi người chúng ta đã cảm nhận từ lâu. Tỳ lệ thanh niên được đào tạo 
thấp, hơn 70% thanh niên, người học phổ thông không được đào tạo gì để làm một 
nghề cụ thể. Nội dung phương pháp đào tạo còn nhiều bất cập. Chất lượng giáo dục 
nhiều nơi còn bị buông lơi. Cơ sở vật chất của trường, lớp còn hạn chế. Chất lượng 
đội ngũ giáo viên, nhất là bậc đại học còn thấp. Thu nhập của phần lớn thày giáo, 
cô giáo không đáp ứng nhu cầu cuộc sống... Trong các khó khăn đó, khi mà điều 
kiện tài chính và nhân lực cho ngành còn hạn chế, do nước ta còn nghèo, thì trách 
nhiệm của lãnh đạo ngành không chi là làm rõ các khó khăn của ngành mình, mà 
phải là giải quyết như thế nào. Van đề là gỡ từ đâu? Thực tế là các khó khăn có liên 
quan đến nhau, cái này ảnh hưởng đến cái kia, sinh ra cái kia. Do đó, cơ quan quàn 
lý phải biết chọn giải quyết cái nào trước, cái nào sau. Nếu một vấn đề đang tồn tại 
mà không giải quyết thì không có cơ sở để giải quyết các vấn đề khác. Huy động 
sức lực, nguồn lực hiện có để giải quyết dứt điểm vấn đề này thì đó sẽ là tiền đề để 
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giải quyết nhiều vấn dề khác thuận lợi hơn, nhanh hơn, đem đến chuyền biến mới 
trong toàn cục. Việc giải quyết một vấn đề như vậy chính là tìm ra khâu đột phá. 
Trên cơ sở tìm hiểu và phân tích thực tiễn, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn 
bạc tập thể và chọn việc chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích 
trong giáo dục làm khâu đột phá, là chủ đề chì đạo của năm học 20062007, và sẽ 
duy trì nỗ lực này liên tục tới năm 2010.

PV: Thưa õng, khi chủ trương không áp đặt chỉ tiêu thi đỗ tốt nghiệp, ông có 
tiên lượng rằng tỷ lệ đỗ sẽ thấp? Neu so đông học sinh lưu ban, ông có lường trước 
được phản ứng của xã hội, nhất là các bậc cha mẹ học sinh. Thêm nữa, ngành giáo 
dục và đào tạo sẽ lay đâu ra trường, lớp, dội ngũ giáo viên (vốn đã rất thiểu) cho 
số lượng học sinh này?

Ông N.T.N: Đỗ tốt nghiệp các cấp hay lên lớp, không phải là nhiệm vụ duy 
nhất của các thầy giáo, cô giáo, mà trước hết là mong muốn của học sinh, các bậc 
cha mẹ. Nhưng sâu xa hơn, cái mà các em học sinh cần khi tốt nghiệp phổ thông 
không phải là bằng cấp, mà là một năng lực của bản thân để vào đời: có tri thức, kỹ 
năng cần thiết, biết ứng xử phù hợp luật pháp và văn hóa dân tộc, biết cách tự học, 
có ý chí tự lập, nuôi được mình, làm con hiếu thảo trong gia đình, là công dân có 
ích cho đất nước. Năng lực vào đời đó là tiền đề để các em học nghề, học đại học 
rồi đi làm. Neu các em không có năng lực vào đời như vậy thì cho dù đã có một 
bằng tốt nghiệp trung học (ảo), các em cũng không thể học được một nghề tử te, 
không thể là niềm vui cho gia đình, niềm tự hào của cha mẹ. Không gì bất hạnh hơn 
là lên lớp 6 mà không đọc thông viết thạo, không biết làm toán sơ đẳng, không gì 
bất hạnh hơn là có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mà không thể đi học bất cử 
trường gì để có một nghề thật sự. Neu các bậc cha mẹ nhất .trí việc "học tốt, dạy 
tốt", thi thật là vì các em, các em sẽ có động lực học tốt hơn, tỳ lệ học sinh có năng 
lực thực chất sẽ cao hơn, thì cho dù không giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh khá giòi, lên 
lớp, tỷ lệ học sinh lưu ban, các em vẫn sẽ học tích cực hơn. Thực tiễn ở nhiều nơi 
như Cà Mau, An Giang, đã chứng minh điều đó. Khi kỷ luật thi cử được tái lập, kết 
quà học tập của các em sẽ tốt hơn, tỷ lệ thi dậu ngày càng cao hơn.

Có ý kiến cho rằng, nếu thi cử nghiêm túc, tỳ lệ không lên được lớp, không 
tốt nghiệp sẽ cao hơn, gây hậu quà lớn hơn là chấp nhận để các em lên lớp. Nếu là 
cha mẹ học sinh, chúng ta sẽ hiểu vì sao một bà mẹ đã năn ni cô hiệu trường cho 
con không lên lớp 6, dù trường đã cấp cho cháu giấy tốt nghiệp tiểu học. Bà xin cho 
con học lại lớp 5, vì cháu không đọc thông, viết thạo dù đã học và lên lớp suốt các 
lớp tiểu học. Neu để các em lên lớp 6 rồi vào lớp 7 thì chúng ta sẽ làm hỏng cả 
quãng đời học sinh và tương lai của các em. Không đủ sức lên lớp trên thì học lại là 
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cách tốt nhất đối với tương lai các em. Nếu già sử thi cử nghiêm túc, sẽ có thêm 
10% sổ học sinh mỗi lớp không lên được lớp trên, phải học lại, thì lớp 12 sẽ giảm 
số lượng 10%, lớp 1 tăng 10% còn các lớp từ 2 đến 11 không có biến động nhiều. 
Như vậy thực chất chi tăng sĩ số lớp 1 thôi, mà thực tế những năm gần đây, số học 
sinh vào lớp 1 của cà nước nhìn chung giảm, vì tỳ lệ sinh con có xu hướng giảm từ 
10 năm qua. Năm học 20012002 cả nước có 9,3 triệu học sinh tiểu học, nhưng năm 
học 20052006 chỉ còn 7,3 triệu em. Như vậy nếu thêm khoảng 1015% số học sinh 
không lên được lớp ở tất cả các lớp, thì với bài toán tăng học sinh lớp 1 cả nước 
hoàn toàn có thể giải quyết được.

PV: Thực tế cho thấy, đổi mới phương pháp giáo dục là một chủ trương lớn 
và đúng đắn. Địa phương, cơ sở giáo dục nào cũng nói đổi mới phương pháp, 
nhưng thực chất dạy chay  học chay vẫn kéo dài. Ông nghĩ gì về hiện tượng này, 
và có so sảnh gì với cuộc vận động "Nói không với tiêu cực" trong giáo dục mà 
ngành vừa phát động?

Ông N.T.N: Đổi mới phương pháp giáo dục phải dựa trên ba yếu tố: dồi mới 
cách dạy và học (kể cả đổi mới cách kiểm tra, thi), đổi mới sách giáo khoa và đổi 
mới đồ dùng dạy học. Việc thay sách giáo khoa và trang bị mới đồ dùng dạy học 
hiện nay chính là nhằm vào mục tiêu đổi mới phương pháp giáo dục. Tuy nhiên nếu 
không đổi mới cách dạy, cách học và cách thi, kiểm tra thì kết quả sẽ rất hạn chế. 
Vì vậy, Bộ chỉ đạo triển khai cuộc vận động hai không là nơi nào đã khắc phục 
xong cơ bản tiêu cực trong thi cử thì chuyển sang nội dung thứ 3: không đọc chép 
từ sách giáo khoa với bậc trung học cơ sở trở lên. Đồng thời, Bộ đã chủ trương, từ 
tháng 92006, thành lập một tổ công tác với sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo 
giỏi các địa phương đề ra các đề kiểm tra và thi tất cả các môn đòi hỏi các em phải 
vận dụng các kiến thức đã học mỗi năm, chứ không thể học thuộc lòng sách, vở mà 
làm được. Các đề kiểm tra như vậy sẽ đưa lên mạng tin điện tử của Bộ, mỗi trường 
trong cả nước có thể tải xuống, in và cho học sinh làm theo để rèn luyện năng lực 
học và vận dụng sáng tạo trước thi kết thúc năm học.

PV: Tại hội nghị tổng kết năm học 20052006, sau khi phát động cuộc vận 
động "Nói không với tiêu cực", vẫn còn 17/64 tinh, thành phố kêu khó. Ông suy 
nghĩ gì về việc này?

Ông N.T.N: Việc 17/64 tỉnh, thành phố dự kiến việc triển khai cuộc vận động 
hai không sẽ gặp khó khăn do bệnh thành tích và nhận thức của nhân dân chưa ủng 
hộ "học tốt, dạy tốt và thi thật" là ít hơn tôi dự kiến. Tiêu cực trong thi cử và bệnh 
thành tích đã có hơn mười năm, nhưng chi có chưa tới 30% các tỉnh dự báo có khó
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khăn, còn hơn 70% các tinh thấy thuận lợi là điều "đáng mừng". Nếu đến 50% số 
tinh dự báo khó khăn thì tôi cũng không ngạc nhiên. Có khó khăn, nhưng không 
phải không thể làm được.

PV: Đe cuộc vận động không trở thành hình thức, nhiều ý kiến cho rằng phải 
xây dựng được một thiết chế, một cơ chế vận hành cụ thể? Quan điểm của ông về 
việc này như thế nào? Theo ông, cuộc vận động phàỉ bắt đầu từ đâu? Khâu nào 
được coi là đột phá?

Ông N.T.N: Ngay từ đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định là tổ chức cuộc 
vận động hai không chứ không phải phong trào "hai không". Đây là cuộc vận động 
trong học sinh, sinh viên, trong các bậc cha mẹ, trong giáo viên và toàn xã hội. Cái 
gốc là phải chuyển biến nhận thức: cái mà con em chúng ta cần là năng lực vào đời 
khi các em hết phổ thông và khả năng hành nghề khi các em tốt nghiệp công nhân 
kỳ thuật, trung cấp hay đại học, chứ không phải một tấm bằng chứng nhận (ảo). Cái 
mà thầy giáo, cô giáo cần là được làm việc có hiệu quà, sáng tạo, chứ không phài 
dược khen nhờ báo cáo khổng, làm những việc kém hiệu quà, lãng phí thời gian, 
sức lực, tiền bạc theo phong trào. Do đó, tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã làm việc với các ông Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và lãnh đạo ngành giáo 
dục gần 30 tình, thành phố trong cà nước để thống nhất nhận thức về kế hoạch triển 
khai cuộc vận động tại các tình. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo của 64 tình, thành 
phố và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ 
tịch Quốc hội và Chủ tịch nước để khẳng định quyết tâm của toàn ngành triển khai 
cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo 
dục", và đề nghị Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước chì đạo các tinh, 
các bộ phổi hợp cùng ngành giáo dục triển khai cuộc vận động này. Lãnh đạo đà 
làm việc với hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng trong cà nước ở ba miền 
để triển khai năm học 20062007, trong đó có cuộc vận động hai không. Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cùng sáu cơ quan: Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Hội Cựu giáo chức 
Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động 
để triển khai cuộc vận động trong cà nước.

PV: Thưa ông, có nhiều ý kiến nhận xét, lãng phí, thất thoát trong cung cấp 
và sử dụng thiết bị dạy học là rất lớn. Ỷ kiến ông ra sao? Ngành giáo dục và đào 
tạo có những giải pháp gì cho cả hai lĩnh vực này?

Ông N.T.N: Qua khảo sát thực tế ở hơn 20 tình, thành phố vừa qua, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã thấy những đánh giá của cơ sở về tác dụng tích cực của thiết bị

; THƠ VĨÉN none HỘI Ị 
ĩ VL. 3 73 7^1
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dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới, đồng thời những yếu kém và lãng 
phí cần khắc phục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chi đạo Vụ Tiểu học, Vụ Trung học 
và Vụ Ke hoạch Tài chính trong tháng 9 khảo sát, nắm tình hình sử dụng các thiết 
bị dạy học đã đưa vào sừ dụng các năm qua để tháng 102006 làm việc với Hiệp 
hội các công ty thiết bị dạy học tìm biện pháp khắc phục. Hè 2007, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về đánh giá sử dụng sách giáo khoa và thiết 
bị dạy học để đề ra các biện pháp hoàn thiện nội dung giáo khoa, việc cung cấp và 
sử dụng thiết bị dạy học và sẽ tổ chức mỗi năm một lần hội nghị như vậy tới 2010. 
Trong tháng 92006, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai tất cả nội dung và quyền 
hạn, thủ tục tham giã các đề án sử dụng ngân sách và vốn ODA để hiện đại hóa 
giáo dục và đào tạo (cừ đi học tiến sĩ, thạc sĩ và đại học nước ngoài, đào tạo đồng 
bộ theo chương trình tiên tiến của nước ngoài, nâng cấp các phòng thí nghiệm, 
nghiên cứu khoa học...).

PV: Năm học 20062007, Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn chù đề là "Nói không 
với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giảo dục". Còn năm học sau sẽ 
có chủ đề gì, thưa õng?

Ông N.T.N: Để phát huy các thành quả của nền giáo dục nước nhà, tiếp tục 
đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước đầu thế kỳ 21, 
ngành giáo dục và đào tạo cần làm ba việc: phát triển giáo dục của Việt Nam ở giai 
đoạn hiện nay, vạch ra lộ trình 10 năm 20062015 và thực hiện một năm khởi động 
đột phá. Cuộc vận động "hai không" năm học 20062007 chính là nhằm tạo ra một 
năm khởi động đột phá cho chặng đường 10 năm sắp tới. Trên cơ sở đó, căn cứ vào 
thực tiễn của ngành và xã hội, hằng năm sẽ xác định các chủ đề cần tập trung chi 
đạo.

PV: Xin cảm ơn ông!
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4.  GIÁO DỤC KHÔNG CHẤP NHẬN TIÊU cực

GS. Viện sĩ Phạm Minh Hạc

"Chổng gian lận trong thi cử được coi như trục tung, còn chổng tiêu cực 
trong GD nói chung giống như trục hoành. Trục tung là bước đột phá, còn trục 
hoành là phong trào. Chi khi kết'hợp được cả 2 trục đó thì toạ độ cùa GD mới 
được nâng lên. Như thể, chúng ta mới tiệm cận đến mục tiêu GD.

GS. Viện sĩ Phạm Minh Hạc, người từng làm Bộ trưởng Bộ GD, nguyên p. 
Trưởng ban Khoa giáo TW đã mở đầu buổi trò chuyện xung quanh để tài nóng 
trong GD hiện nay với một cách ví von đầy ẩn dụ như vậy. Ông cho rằng: GD 
không chấp nhận tiêu cực. Tuy nhiên, thời gian qua, chinh ngành GD lại bộc lộ 
những tiêu cực giống như con bệnh đã phát. Bởi vậy, đồng chỉ Bộ trưởng mới phát 
động phong trào này được xem như cuộc phẫu thuật để cắt bỏ những ung nhọt cho 
cơ thể lành mạnh trở lại. Việc làm này đúng thời điểm và đúng chỗ nên được dư 
luận ùng hộ.

Xã hội công nghiệp đòi hỏi thực học, thực nghiệp
Thưa GS, một trong những vấn đề đang được ngành GD phát động hiện nay là 

chổng tiêu cực trong GD mà cụ thể là chống gian lận trong thi cử, chổng bệnh 
thành tích. GS từng là người lãnh đạo cao nhất của ngành GD, ông nhìn nhận vấn 
đề này thế nào?

Xã hội thì như vậy, còn nhà trường phải luôn là hạt nhân của sự tiến bộ xã 
hội. Vì vậy, tiêu cực trong học đường là điều không chấp nhận được. Đây phải là 
nơi tạo nguồn lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Nói như vậy để thấy được rằng 
tiêu cực có cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế của nó. Vì vậy giải quyết vấn đề này rất phức 
tạp. Tuy nhiên, với nhưng người đứng trên bục giảng thì dứt khoát phải giữ cho 
được sự trong sạch trong nhà trường.

Được biết, hồi GS làm Bộ trưởng Bộ GD cũng từng có chủ trương thi thật 
để có kết quả thật?

Khi tôi nhận nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ GD, việc đầu tiên là tôi cùng với các 
chuyên gia GD, trong khoảng 3, 4 tháng đã xây dựng được 10 điểm thể hiện tư duy 
mới trong GD theo đường lối đổi mới. Trong quá trình triển khai, chúng tôi rất chú 
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ý đến việc chổng tiêu cực trong GD. Hồi đó chúng tôi đã đưa ra khẩu hiệu "chống 
ngồi nhầm lớp". Tôi cho rằng chống bệnh thành tích thì trước hết phải chổng việc 
ngồi nhầm lớp. Trong quá trình thanh, kiểm tra, chủng tôi phát hiện ra một số địa 
phương đề ra tỷ lệ lên lớp làm chi tiêu thi đua. Chúng tôi đã yêu cầu các địa 
phương này không đặt ra chi tiêu lên lớp. Cứ đánh giá một cách chính xác, nếu 
trường hợp nào không đạt thì phải để cho các em lưu ban. Những tỉnh nào có tỷ lệ 
tốt nghiệp trên 90% là đưa ra khỏi danh sách thi đua (không được xét thi đua). Sở 
dĩ như vậy vì chúng tôi đã đánh giá tình hình GD. Kết quả cho thấy nơi nào có tỷ lệ 
tốt nghiệp trên 90% là quá cao, không đúng thực tế.

Tại sao sau đó lại không giữ được sự nghiêm túc ấy nữa?
Ngay từ hồi đó chúng tôi đã nhận thấy có những địa phương, ngành GD chịu 

sức ép khá lớn về tỷ lệ tốt nghiệp từ các cơ quan quyền lực ở địa phương. Bộ GD 
khi dó đã phải trao đổi với lãnh đạo chủ chốt các địa phương này giải tỏa sức ép đó 
cho ngành GD.

Trong quá trình làm, chúng ta không tiến hành tổng kết để đánh giá xem tình 
hình diễn biến như thế nào. Bên cạnh đó là sự thiếu kiên trì theo đuổi chủ trương, 
không thực sự tích cực thực hiện nên dần dần bị sao nhãng đi.

 Tỷ lệ tốt nghiệp THPT những năm qua cho thay chúng ta đang tiệm cận đến 
con số 100%. Ông đánh giá thế nào về con số này?

 Trước hết chúng ta cần nhìn nhận sự thật của vấn đề như thế nào. Việc dạy 
thật, học thật đến đâu. Thứ hai là thái độ của xã hội với vấn đề này thế nào. Ngoài 
ra còn có vấn đề truyền thống và thói quen quàn lý.

Theo tôi, không thể đưa tất cà cùng vào một "rọ". Trên thực tế, với những 
trường chuyên, lớp chọn thì tỳ lệ tốt nghiệp đến 99%, thậm chí 100% là điều chấp 
nhận được. Ngoài ra cũng còn tính đến yếu tố vùng miền. Giữa nơi thuận lợi và khó 
khăn cũng rất khác nhau về chất lượng GD. Tuy nhiên, nếu như tỷ lệ tốt nghiệp 
trung bình cho cà nước đạt con số như hiện nay là phi thực tế. Điều này thì ai cũng 
biết không cần phải phân tích nhiều.

  Nếu như chúng ta làm nghiêm, lấy chất lượng thật và chỉ đạt tỷ lệ 
khoảng 50  60% HS tốt nghiệp THPT, liệu xã hội có chấp nhận không?

 Chung quanh vấn đề này, cần phải nói đến một nguyên nhân sâu xa của xã 
hội chúng ta hiện nay, đó là tư duy nông nghiệp ăn sâu trong tiềm thức chi phối. 
Cái bệnh sĩ, bệnh hão... luôn có trong mỗi cá nhân do được tích luỹ hàng nghìn năm 
của xã hội nông nghiệp, phong kiến để lại. Điều này đã được một số nhà văn, nhà 
nghiên cứu đề cập, cụ thể là ông Đào Duy Anh viết trong cuốn "Việt Nam văn hoá 
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sử cương" năm 1938 khi nói về tính cách người Việt Nam đã nhận định con người 
Việt Nam không có tư tưởng "thực nghiệp"; Nguyễn Văn Huyên viết trong cuốn 
"Văn minh Việt Nam" năm 1944 đại ý rằng, việc học của chúng ta chi nhăm lấy ít 
chữ nghĩa để rồi ra làm quan. Đến thời ta, bác Phạm Văn Đồng cũng gọi nền học 
van của chúng ta là "hư văn". Nói tóm lại, đó là nền học vấn không nhằm đen thực 
học để có thực nghiệp mà nặng về khoa cử. Bao giờ chúng ta trở thành xã hội công 
nghiệp thì mới cơ bàn xoá bỏ được tư tưởng này.

 Có nghĩa là nếu chúng ta tiến hành học thật, thi thật để có kết quả thật 
thì sẽ gặp sức ép rất lớn?

 Sức ép xã hội là vấn đề mà nhà quàn lý phải đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, việc 
xử lý sức ép đỏ như thế nào lại là một vấn đề cần bàn. Nhà quàn lý phải lẳng nghe 
dư luận nhưng không thể theo đuôi quần chúng được. Hiện nay có một tầm lý 
chung là cho các em học 12 năm, nay cấp cho cái bàng đề bõ công ăn học chứ các 
em cũng có vào được đại học đâu. Lý do này nghe thì có vè thuận tai nhưng xét kỹ 
ra thì không ổn. Neu chúng ta tiếp tục quan niệm này thì lại sa vào một nền học vấn 
hư văn.

  Nhưng nếu làm nghiêm túc ra sẽ chỉ có khoảng 50  60% tốt nghiệp 
THPT. Vậy số còn lại sẽ giải quyết thế nào?

Những năm qua chúng ta có lỗi là không thực hiện phân luồng theo Nghị 
quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đã đề ra. Neu chúng ta thực hiện tốt chủ trương 
phân luồng thì sẽ có 40  50% học sinh tốt nghiệp THCS chuyển sang học nghề; 50 
 60% học tiếp THPT. Như vậy thì tỷ lệ tốt nghiệp 50  60% là hoàn toàn hợp lý. 
Xét lại vấn đề này, chúng ta nhận thấy Nghị quyết TƯ 2 ra đời đã 10 năm rồi nhưng 
thử hỏi có địa phương nào thực hiện được chủ trương phân luồng nêu trên không?

 Ông có tin rằng nếu làm thật sự thì ngay từ năm học 20062007 sẽ có 
chuyển biến rõ rệt?

Khó đấy! Làm GD không thể hấp tấp mà cần phải có lộ trình và kiên trì. Nếu 
không kiên trì thì dễ lặp lại phong trào chống ngồi nhầm lớp đã được ngành GD 
phát động cách đây gần 20 năm. Tôi cho ràng nếu thực hiện đúng như Nghị quyết 
T.Ư 2 thì ít chất cũng phải dăm năm mới có được sự chuyển biến rõ rệt.

Phổ cập, nâng chuẩn.và bệnh thành tích

 Ông đánh giá thế nào chung quanh vấn đề phổ cập GD hiện nay?
 Phổ cập GD là phổ cập một trình độ học vấn, một chất lượng GD. Nó gắn 

liền với chất lượng con người, chất lượng kinh tế. Nói cho cùng, đó là chất lượng 
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xã hội. Ghúng ta phải từ những cái chất lượng này để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. 
Vì vậy, quan điềm của tôi là đã học thì phải có kiểm tra chứ không phải đợi đến kỳ 
thi bồ túc để rồi cấp bằng và công nhận phổ cập. Nhiều nước ngay cả khi đã đạt 
trình độ phổ cập rồi họ vẫn duy trì thi tốt nghiệp rất cẩn thận. Tôi tiếc rằng chúng ta 
bỏ thi tốt nghiệp THCS hơi sớm vì thực tế hiện nay chưa phổ cập được một nừa 
nước. Trong những tinh đã phổ cập cũng mới chỉ có 70  80% số người trong độ 
tuổi đạt chuẩn. Chưa có một cuộc khảo sát, đánh giá cụ thề nào về chất lượng phổ 
cập nhưng thực tế cho thấy nhiều nơi làm phổ cập không đàm bảo chất lượng. Việc 
thay thế bằng tốt nghiệp bời một chứng chi khiến cho việc đánh giá trở nên đơn 
giàn hơn nhiều.

 Có nghĩa là phổ cập GD phải vị nhân sinh chứ không nên vị thành tích?
 Thành tích là cần thiết. Muốn có thành tích thì phải thi đua, mà các nước họ 

gọi là cạnh tranh. Đó là động lực để phát triển. Nếu cào bàng tất cả, ai cũng xếp 
hàng ngang thì xã hội không tiến lên được. Tuy nhiên, nếu để thành tích phát thành 
bệnh thì không thể gọi là thành tích nữa. Thực chất đó là ăn cắp thành tích, lả dối 
trá. Nó vừa là sàn phẩm đồng thời cũng là tiền đề của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa 
cá nhân.

 Cùng với phong trào phổ cập, hiện nay tại nhiều đơn vị địa phương có 
phong trào nâng chuẩn. Có những trường, tỷ lệ GV trên chuẩn đến 70  80%. 
Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

  Chuẩn hoá là đòi hỏi của xã hội công nghiệp. Tuy nhiên, ngay trong quá 
trình tiến hành chuẩn hoá đội ngũ GV thời gian qua cũng bị tiêu cực hoá và bị bệnh 
thành tích tấn công. Chuẩn hoá gì mà cuốn sách giáo khoa mới in ra đọc không 
hiểu được? Vì vậy, Bộ GD  ĐT phải in sách hướng dẫn cho GV, rồi tập huấn lên, 
tập huấn xuống. Chuẩn hoá không thực sẽ kéo theo mọi cái đều không thực.

Học để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phục vụ tốt hơn cho công việc 
là cần thiết. Tuy nhiên, có nhiều người học lên cao không vì mục đích đó mà chi để 
có một cái bằng cấp gì đấy giải quyết khâu oai là chính. Những người này, càng 
học cao thì chuyên môn lại càng kém đi vì họ đâu có thời gian rèn nghề nữa. về 
phong trào nâng chuẩn hiện nay ở một số nơi, tôi cho ràng nó có gốc rễ từ nền học 
vấn hư văn như trên đã đề cập.

  Việc nói không với tiêu cực trong GD đều đưực mọi người ủng hộ, 
nhưng theo GS thì ai là người chịu trách nhiệm để làm việc này?

 Tất nhiên phải có sự đồng lòng của toàn xã hội. Tuy nhiên, người quyết định 
nhất là cán bộ quản lý GD và đội ngũ nhà giáo. Tôi cho rằng, trong nhà trường, nếu 
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lãnh đạo và giáo viên đồng tâm, hiệp lực thì mọi tiêu cực, về cơ bản sẽ ở ngoài nhà 
trường.

 Tiêu cực trong GD hiện nay biểu hiện dưới nhiều hình thức và ở nhiều khâu, 
phải chăng chống gian lận trong thi cử được xem là đột phá?

 Đúng vậy, tiêu cực trong GD biểu hiện dưới nhiều hình thức. Vì vậy, mọi 
tiêu cực trong GD đều phải chống, nhưng chọn thi cử làm khâu đột phá là cần thiết.
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5.  CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYÊN MINH TRIẾT: 
NGÀNH GIÁO DỤC CÀN THựC HIỆN “BA CHÁT”

Thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giảo dục và các em học sinh, sinh viên 
nhân dịp năm học mới cùa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Nhân dịp khai giảng năm học mới 20062007 và Ngày Toàn dân đưa trẻ đến 
trường, tôi thân ái gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên 
chức ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cà nước lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất.

Năm học vừa qua, các cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đã thi 
đua phấn đấu rèn luyện trong lao động, học tập lập thành tích chào mừng Đại hội 
Đàng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đàng, hoàn thành về cơ 
bản các nhiệm vụ năm học, nhất là việc đổi mới chương trình, nội dung và phương 
pháp giáo dục; phổ cập giáo dục; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường; từng bước ổn định công tác tuyển 
sinh đại học, cao đăng, trung cấp chuyên nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự cố gắng ốủa các thay 
giáo, cô giáo, cán bộ quàn lý giáo dục, công nhân viên chức ngành giáo dục, các 
anh, chị phụ trách và các em học sinh, sinh viên, đặc biệt là các nhà giáo đang ngày 
đêm phấn đấu, tận tụy chăm lo phát triển giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới và hài đảo.

Năm học 2006  2007 là năm học có ý nghĩa quan trọng, là năm học đầu tiên 
triền khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đàng và 
tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển giáo dục 20012010. Trong 
năm học này, toàn ngành giáo dục đang quyết tâm thực hiện cuộc vận động "Nói 
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tôi hoan 
nghênh, ủng hộ và mong muốn ngành giáo dục thực hiện thật tốt chủ trương này. 
Mỗi thầy, cô giáo hãy thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức và tự học; hãy dạy 
thực chất, học thực chất, thi thực chất, góp phần chuẩn bị năng lực cho học sinh, 
sinh viên vào đời.
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Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn 
thể, các cơ quan thông tin đại chủng và các bậc phụ huynh cùng đồng bào cả nước 
luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nước nhà; tích cực hưởng ứng, phối 
hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Nói không với 
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhận viên cức ngành giáo dục và 
các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học mới.
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6.  NĂM HỌC MỚI: HY VỌNG Ở HAI CHỦ TRƯƠNG LỚN

GS, vs. Nguyễn Cảnh Toàn

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hai chủ trương thu hút sự chú ý của dư 
luận: một là chống bệnh thành tích, hai là "nói không" với tiêu cực trong thi cử. Dư 
luận cả nước rất đồng tình, nhưng vẫn còn những băn khoăn: liệu những chủ trương 
đó đã hoàn toàn đúng, và nếu đúng, có khả thi không?

Để trả lời hai câu hỏi này, phải đặt các chủ trương đó vào trong hệ thống các 
quy luật khách quan đang chi phổi sự nghiệp giáo dục của chúng ta.

Hai chủ trương này sẽ giúp trà lời câu hỏi: Làm thế nào để môi trường giáo 
dục thật sự được trong sạch, công bằng? Giáo dục nước ta thời kháng chiến, hầu 
như không có dạy thêm, học thêm tràn lan, không có bệnh thành tích, không có tiêu 
cực trong thi cừ bởi học sinh đã có tâm lý tự tin vào khả năng tự ôn, nên không tìm 
học thêm trong hè. Thầy và trò đều chăm lo phát huy học tập, nghiên cứu, tự trau 
dồi nghề nghiệp, giáo dục được ví như là "bông hoa của chế độ".

Ngày nay, giáo dục nước ta lại có điều kiện phát triển hơn. Đội ngũ giáo viên 
được đào tạo tốt hơn trước (thí dụ, giáo viên cấp 2 hồi kháng chiến chống thực dân 
Pháp được đào tạo theo hệ 7 + 2  tuyển lớp 7 học 2 năm sư phạm, còn hiện nay 
thấp nhất cũng là theo hệ 12+3  tú tài học ba năm sư phạm). Cơ sở vật chất dù còn 
nghèo, cũng hơn trước. Nhưng có một thực tế là xã hội không yên lòng với chất 
lượng giáo dục vì bệnh thành tích, vì dạy thêm, học thêm tràn lan, vì tiêu cực trong 
thi cử... Thế mới biết quy luật nội lực đúng là quy luật vàng: nội lực ở người học 
quyết định chất lượng giáo dục, ngoại lực là quan trọng và cũng chỉ quan trọng 
trong chừng mực nó kích thích được nội lực.

Ngày nay, không ít người học ỳ lại vào ngoại lực, cả ngoại lực hợp pháp (dạy 
thêm, học thêm tràn lan, bệnh thành tích) và bất hợp pháp (tiêu cực). Điều đáng lo 
nhất là hiện nay, nhìn chung một số lượng không nhỏ thầy, trò, cha mẹ học sinh 
đang buông xuôi theo dòng ỷ lại đó, thiếu hẳn một sức mạnh để ngăn chặn, tạo nên 
sự chảy ngược dòng. Có những gia đình, biết con đi học thêm tràn lan như vậy là 
không tốt, nhưng con nó đòi khi thấy bạn của nó đi học, nên cuối cùng cũng buông 
xuôi. Các tấm gương "ngược dòng" đó không đến nỗi hiếm trong xã hội, nhưng các 
cơ quan quản lý xã hội và quản lý giáo dục rất ít chú ý khai thác, thậm chí còn dề ra 
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những chính sách phân biệt sự chảy ngược dòng, ví như phân biệt đối xử với các 
bằng cấp không chính quy, bất kể thực lực người có bằng (có thể dễ dàng biết nhờ 
thi hay thử việc).

Bởi vậy, hai chủ trương trên là hết sức cần thiết để trờ lại như ngày xưa, 
không bệnh thành tích, không dạy thêm học thêm tràn lan, không tiêu cực trong thi 
cừ. Mặt khác, hai chủ trương này có thể gây ra phản ứng phụ, cần khéo léo né tránh 
hay ít ra cũng hạn chế. Thử tường tượng nay mai, do chấm thi thẳng thừng mà tỳ lệ 
tốt nghiệp THPT chì còn 40% thì điều gì sẽ xảy ra? số hỏng thi sẽ gấp sáu lần hiện 
nay. Ngành giáo dục đánh hỏng họ là xong, còn gia đình và xã hội không thể bò rơi 
họ. Đó là phản ứng phụ mà liều thuốc đưa ra có thể mang đến.

Đe tránh hay ít nhất giảm nhẹ phản ứng phụ này, phải siết chặt việc lên lớp, 
chống lại việc ngồi nhầm lớp, dồn học sinh kém lên lớp trên và cuối cùng cho lớp 
12, làm tăng tỷ lệ số tú tài hụt; đồng thời phải có chủ trương "bậc thang" trong việc 
hạ dần tỷ lệ tốt nghiệp để khỏi gây "sốc" cho xã hội. Nghĩa là, ở giai đoạn đầu vẫn 
chấm thi nghiêm túc để thấy rõ chất lượng, nhưng điểm chuẩn để tốt nghiệp thì linh 
hoạt, tạo nên một sự cân bằng động để vươn lên chất lượng. Không cân băng thì sẽ 
rối, nhưng cân bằng tĩnh thì giẫm chân tại chỗ.

Hai chủ trương lớn nêu trên của ngành giáo dục trước hết nhằm hướng tới một 
môi trường giáo dục trong sạch, nhưng chưa đủ vì chúng ta không chỉ dừng ở mức 
"ngày xưa" mà cần vượt nhanh ngày xưa thì mới "đuổi kịp" thiên hạ được. Phải có 
một tiềm lực mới đẩy mạnh ta lên phía trước, nhất là khi Việt Nam sắp vào WT0. 
Muốn vậy, phải nhìn cái đích xa rồi thiết kế những bước đi gần cụ thể, rõ ràng, dễ 
kiểm tra, dễ đánh giá, tránh việc kêu gọi chung chung là phải đổi mới cách dạy, 
cách học.

Đích xa là "học cách học" và "học sáng tạo". UNESCO, cách đây chưa lâu, 
còn nói: "Học để biết (learning to know), học để làm (learning to do), học để khẳng 
định mình (learning to be), học để sống chung với người khác (learning to be 
together)" thì nay đã điều chinh "để" thứ nhất thành "học để học cách học" 
(learning to learn) và để thứ ba’thành "học để sáng tạo (learning to creat), hai "để" 
còn lại giữ nguyên. Vì sao vậy? Vì khoa học và công nghệ tiến như vũ bão, học 
kiến thức thì mấy cho vừa, nên phải học lấy "cách học" để nhờ cách học đó mà bổ 
sung kiến thức. Vào WT0 sẽ chấp nhận một sự cạnh tranh quyết liệt, trong đó ai 
sáng tạo hơn sẽ thắng.

Trên thực tế sáng tạo đòi hỏi những phẩm chất toàn diện (chứ không chỉ riêng 
các phẩm chất trí tuệ), nên cái "để" thứ ba được thay bằng "để sáng tạo". Ngày xưa, 
người ta cho rằng chi những người có năng khiếu, có gien mới có khả năng sáng 
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tạo, còn ai không may, chả có gien gì cà thì chi đi bắt chước. Ngày nay, cách nghĩ 
đó đã lạc hậu, mỗi người bình thường có thể học để trở nên sáng tạo, nhờ sự khám 
phá ra các quy luật của sáng tạo nên có thể dạy cho người khác "sáng tạo".

Một khoa học mới đã coi như được chính thức ra đời năm 1990 với cái tên 
quốc tế là "creatology", có thể dịch ra tiếng Việt là "sáng tạo học". Bây giờ người 
ta nói: "Giải phóng sức sáng tạo", điều đó có nghĩa là sức sáng tạo đã tiềm ẩn trong 
từng con người bình thường; trồng người và dùng người đều phải làm sao giải 
phóng nó ra, cũng giống như năng lượng nguyên tử có sẵn trong vật chất và khoa 
học ngày nay dã biết cách giải phóng nó ra.

Những chủ trương trên của Bộ GD và ĐT sẽ đưa giáo dục trờ lại trong sạch 
như ngày xưa, không phải để dừng ở trình độ thời đó, mà để bứt phá lên. Vì vậy, 
cũng ngay từ bây giờ, ờ giai đoạn quá độ, ta đã phải có những chủ trương khá cụ 
thể, kiểm tra được, đong đếm được, hướng về "cách học" và "cách sáng tạo".

Trong việc học ngày nay cũng có một tất yếu: Lúc mới học thì phải có thầy 
dạy, thầy trò giáp mặt nhau để thầy dạy, trò học. Nhưng không có thể học giáp mặt 
như thế mãi được khi mà ai nấy cũng phải học suốt đời. Tuổi thọ trung bình của 
người Việt Nam hiện nay là 71, vậy học suốt đời là học trong khoảng 60 năm. 
Nhưng học "giáp mặt" khá tốn kém vì phải có trường, có lớp, có thầy đứng lớp, có 
quỹ để trà lương cho thầy... Với nền kinh tế của nước ta hiện nay, tính trung bình 
mỗi người dân chỉ được học giáp mặt có chín năm, nghĩa là tính trung bình mỗi 
người dân phài học không giáp mặt 51 năm. Cho nên, phải có lộ trình từng bước 
tăng dần việc học sinh tự học trước qua tài liệu, phim ảnh, internet..., sau đó thầy 
mới kiểm tra, uốn nắn, nhất là uốn nắn cách học, cách tư duy. Như vậy thì kết thúc 
bậc trung học cơ sở, mỗi học sinh đều có khả năng tiếp tục học với nhiều hình thức 
đào tạo (tại chức, từ xa, qua mạng và nếu vẫn có điều kiện học giáp mặt thì không ỷ 
lại vào thầy mà vẫn ra sức phát huy nội lực).

Hai chủ trương trên của Bộ GD và ĐT có thắng lợi hay không, trước hết nội 
bộ ngành giáo dục phải cố gắng nhiều mặt, trong đó có việc đổi mới tiêu chuẩn thi 
đua. Bên cạnh đó còn cần sự hưởng ứng của toàn dân; dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
cà hệ thống chính trị phải tham gia và các đàng viên phải gương mẫu. Trước mắt, 
cần xóa ngay sự phân biệt đối xử đối với các bằng không chính quy, các bằng ngoài 
công lập, và song song với việc chống tham ô, lãng phí, là nâng lương cho giáo 
viên để tạo thuận lợi cho việc chống dạy thêm tràn lan. Thật ra, tội không phải ờ 
chữ "thêm" mà ờ cách dạy nhồi nhét, dạy tủ, ở hành vi thương mại hóa giáo dục 
làm tồn thương đến truyền thống "tôn sư trọng đạo".

Tuy còn phải trài qua nhiều khó khăn nhưng tin ràng với những giải pháp 
đúng đắn và lòng quyết tâm của toàn xã hội, giáo dục Việt Nam sẽ cất cánh.
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7.  CẦN THAY ĐỎI ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

PGSTS Lê Hồng Sơn
Chủ tịch công đoàn giáo dục Việt Nam

Năm học 2006  2007, để thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực 
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" (GD), Công đoàn giáo dục Việt 
Nam tập trung chi đạo công đoàn cơ sở một số nội dung hoạt động. Đặc biệt là xây 
dựng kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của moi giáo viên để khắc phục những hạn 
chế hiện nay. Nhân dịp này, chủng tôi đã phỏng van PGSTS Lê Hồng Sơn  Chủ 
tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Thưa ông, ông đảnh giá như thế nào về công tác thi đua trong ngành GD 
thời gian qua?

 Trong GD, thi đua chính là hoạt động có tổ chức nhằm tạo động lực động 
viên, lôi cuốn, khuyến khích cá nhân, tập thể tiêu biểu như Dạy tốt  học tốt. Tuy 
nhiên, tại một số trường học và đơn vị GD, công tác này còn nhiều hạn chế và có 
chiều hướng gia tăng vị thành tích. Việc vận dụng các tiêu chí thi đua còn máy 
móc. Đây đó đã xuất hiện những hiện tượng tiêu cực, vi phạm đạo đức của một số 
CB, giáo viên, làm xấu đi hình ảnh nhà giáo trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân trước hết là do công tác chi đạo thi đua của ngành còn chậm đổi 
mới. Việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua và các cuộc vận động ở một 
số đơn vị chưa thật sâu sát, đúng mức. Song từ phía khách quan, có thể thấy đời 
sống của đại bộ phận giáo viên còn gặp khó khăn, nhiều người lương chưa đủ sống, 
nhất là những giáo viên miền núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo và những giáo viên trẻ 
mới vào ngành. Bên cạnh đó, nhu cầu học thêm của nhiều học sinh và phụ huynh 
với tâm lý "vào ĐH bàng bất kỳ giá nào" đã tạo môi trường cho tiêu cực phát triển.

Với số lượng đoàn viên lớn, phân bổ ở khắp các tình, thành, công đoàn 
ngành sẽ chi đạo những nội dung gì để khắc phục tình trạng hiện nay?

 Chúng tôi đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp 
tổ chức phát động, ký cam kết "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành 
tích trong giáo dục" trong đội ngũ CB, đoàn viên và người LĐ ở các trường học. 
Tập trung chi đạo và thực hiện hai nội dung "Kỳ cương và trách nhiệm" trong thi 
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cử trong đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên. Tổ chức 
kiểm tra, giám sát, sơ kết cuộc vận động này một cách nghiêm túc theo kế hoạch. 
Công đoàn giáo dục cầc cấp ‘phối hợp với chính quyền đồng cấp vận dụng mục tiêu 
thi đua của họ và sở đề xây dựng nên những nội dung và tiêu chí thi đua cụ thể cho 
đơn vị. Hay nói một cách khác là cần thay đổi cách đánh giá thi đua ở trong ngành!

Từ thực tế vừa qua, công đoàn giáo dục Việt Nam kiến nghị đẩy mạnh công 
tác GD hướng nghiệp, tuyên truyền nghề nghiệp cho học sinh, gia đình học sinh và 
xã hội. Bời nếu làm tốt công tác này sẽ giảm áp lực tù phía gia dinh, xã hội đối với 
bàn thân học sinh, tạo điều kiện để đấu tranh với các gian lận trong thi cử và tiêu 
cực trong GD. Hơn thế, chống gian lận thi cử và bệnh thành tích còn có sự lãnh đạo 
và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương, cũng như cần sự 
phối hợp tổ chức giữa công đoàn giáo dục các cấp với LĐLĐ địa phương để mọi 
đoàn viên, LĐ đồng cảm, góp sức tham gia với ngành GDĐT.
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8.  "NÓI KHÔNG VỚI TIÊU cực TRONG THI cử 
VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC "

Đây là tên một cuộc vận động lớn lần đầu tiên được phát động trong toàn 
ngành, đồng thời cũng là chủ đề của năm học mới 20062007.

Sự thành công của cuộc vận động này không chì phụ thuộc vào nỗ lực của bàn 
thân ngành GD, mà rất cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các tổ 
chức, các ban ngành, đoàn thể, nghĩa là một cuộc vận động của toàn xã hội. Ke 
hoạch tổ chức cuộc vận động này đã được ban hành kèm theo Quyết định số 
3859/QĐBGDĐT ngày 2872006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Chúng tôi xin trích 
giới thiệu những nội dung chính của bàn kế hoạch này.

I. Mục tiêu và ý nghĩa
Tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD*là  hai vấn đề bức xúc nhất 

hiện nay mà xã hội và bàn thân các thầy cô giáo đòi hỏi ngành GD phải có giải 
pháp khắc phục quyết liệt. Thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong 
thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục là lập lại kỷ cương trọng dạy và học, 
khuyến khích mạnh mẽ sức sáng tạo của các thầy cô giáo. Đây được coi là khâu đột 
phá của năm học 20062007 để toàn ngành GD tự khẳng định, đổi mới vì sự phát 
triển của đất nước và của ngành, vì sự nghiệp và cuộc sống của mỗi thầy cô giáo. 
Từ khâu đột phá này sẽ tạo nên những bước phát triển mới như một quá trình tự 
nhiên, tất yếu, phá vỡ các vòng tiêu cực luẩn quẩn đang tồn tại hiện nay, đưa GD 
nước ta phát triển lành mạnh, bền vững và từng bước hội nhập quốc tế.

Cuộc vận động này chính là một sự cụ thể hoá yêu cầu "Dân chủ, kỳ cương, 
tình thương, trách nhiệm" đang được triển khai trong các nhà trường hiện nay.

II. Yêu cầu
 Khơi dậy và phát huy niềm tự hào và tự trọng nghề nghiệp của mỗi thầy cô 

giáo, khẳng định trách nhiệm và sứ mạng vè vang của ngành GD trong việc tạo ra 
nguồn vốn lớn nhất và quý nhất để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thế 
ky 21.

 Khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi HS, sv về tương lai của chính mình, 
trách nhiệm lớn lao cùa gia đình đối với sự phát triển và tương lai của con em 
mình, thống nhất nhận thức trong toàn xã hội: chống gian dối để có năng lực thực 
chất là con đường tất nhất để chuẩn bị cho các em vào đời, làm người, có nghề.
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  Phát hiện và biểu dương những điển hình chống tiêu cực trong thi cử và 
không chấp nhận bệnh thành tích trong GD.

 Phát huy sáng kiến, chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua thiết 
thực nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển con người và sự nghiệp.

 Khuyến khích và khai thác tối đa mọi nguồn lực để phát triển GD phù hợp 
với điều kiện và nhu cầu của địa phương.

III. Giải pháp
Làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn xã hội.
Mỗi cơ sở GDĐT phải chuẩn bị kỹ kế hoạch triển khai cụ thể, tập trung vào 

hai khâu chủ yếu là Tổ chức kiểm tra thi cử và thi đua; đặt cuộc vận động dưới sự 
lãnh đạo và chi đạo của chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, 
đặc biệt là với Công đoàn GD, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cha mẹ HS, Hội 
khuyến học và Hội cựu giáo chức.

Tăng cường và đổi mới công tác thi đua, công tác thanh tra phục vụ thiết thực 
và hiệu quả cho cuộc vận động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xây dựng mô hình tồ chức thi, kiểm tra phù hợp; Xây dựng hệ thống tiêu chí 
thi đua và xác lập cách đánh giá kết quả thi đua mang tính khoa học và khả thi.

IV. Kế hoạch
Sau khi chuẩn bị, công bổ cam kết vào đầu nãm học mới, tại các cơ sở GD sẽ 

tồ chức các diễn đàn, giao ban vùng (3 lần trong nãm học), nghiên cứu chiến lược 
và mô hình giáo dục tiên tiến, giới thiệu điển hình tiên tiến, tổng kết đánh giá khen 
thường khi kết thúc năm học.

V.  Tổ chức thực hiện
Ban chi đạo cuộc vận động do Bộ trường làm Trưởng ban; mời đại diện Ban 

khoa giáo TW, ủy ban VHGDTN, TN&NĐ của Quốc hội, Ban tư tưởng văn hoá 
TW và Đài truyền hình VN tham gia Ban chủ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ 
đạo phối hợp, kiềm tra, đôn đốc toàn ngành thực hiện kế hoạch của cuộc vận động. 
Trong trường hợp cần thiết, kế hoạch này được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với 
thực tế và việc triển khai cuộc vận động đạt kết quả cao nhất, cà về nhận thức và 
hành động.
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9.  TỪ NÓI "KHÔNG" VÓĨ TIÊU cực TRONG THI cử 
ĐÉN NÓI “CÓ” TRONG CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Gian dổi, không trung thực trong thi cử và chất lượng đang sa sút là hai hiện 
lượng song hành, tiếp tay, che đậy nuôi dưỡng nhau làm xuống cấp nền giáo dục 
hiện tại. Theo tác già Lê Trọng Đẳng, muốn chấn hưng nền giáo dục thì cùng với 
tiếng nói "Không" tiêu cực trong thi cừ, toàn ngành giáo dục phải vang lên tiếng 
nói "Có" trong chất lượng đào tạo.

Tỳ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông qua các kỳ thi đại học, cao đang hàng 
năm đã không phàn ánh đúng chất lượng thật của học sinh. Vì chất lượng thấp mà 
lại muốn có thành tích cao nên phải gian dối trong thi cử. Gian dối để cho đạt tỷ lệ 
lừ 95% trở lên. Và, tình trạng này diễn ra dều đều, kéo dài thì trò không cần miệt 
mài học, thầy không cần đầu tư suy nghĩ trong giảng dạy, quản lý chì đạo không 
cần sát sao, giáo dục vẫn dược khen ngợi về thành tích tốt nghiệp.

Rõ ràng chất lượng sa sút và hiện tượng gian dối trong thi cử đã che đậy, tiếp 
tay và nuôi dưỡng nhau để cùng tồn tại. Cà hai bệnh này cùng tìm cách luồn lách 
đồng tiền vào quan hệ thầy trò, tạo ra một góc chợ đen mua bán kiến thức (thậm chí 
có khi là kiến thức già) mua bán điểm, mua bán bàng cấp làm cho tính thiêng liêng, 
trong sáng trong quan hệ thầy trò bị lu mờ dần; không ít hình ảnh người thầy không 
còn "oai" và "hiền" trong nhân dân như trước. Tất cả đều làm suy thoái’nền giáo 
dục.

Trong lịch sử giáo dục nước nhà trước kia, hiện tượng tiêu cực trong thi cử 
chì xuất hiện khi triều đại cầm quyền suy thoái; cũng không trở thành hiện tượng xã 
hội vì. số người di thi ít; và cũng dễ bị loại trừ.

Ngày nay, tuy là một hiện tượng bức xúc nặng nề của giáo dục, của xã hội 
nhưng nếu lương tâm dược thắp sáng, cà xã hội đồng thuận bài trừ tốt phong trào 
nói "không" với tiêu cực trong thi cử sẽ khắc phục được. Nhưng để kết quà này 
được lâu dài và có nền móng vững chắc thì phải giải được bài toán nâng cao chất 
lượng giáo dục. Neu chất lượng giáo dục vẫn tiếp tục sa sút thì sớm muộn hiện 
tượng gian dối trong thi cừ sẽ quay trở lại. Nhưng nâng cao chất lượng giáo dục là 
một việc không dễ dàng, nhanh chóng mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội. 
Vì vậy, không được chủ quan lơ là, thiếu cành giác khi hiện tượng gian dối trong 
thi cử chì mới được loại trừ trong một vài mùa thi.
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Chất lượng giáo dục là mục tiêu phấn đấu lâu dài của ngành giáo dục và toàn 
xã hội. Trong nhiều thập kỷ qua, bài toán về nâng cao chất lượng giáo dục luôn 
được đặt ra và chưa có lúc nào giải quyết được trọn vẹn. Vào những năm 6070 
của thế kỳ trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo dã từng nêu yêu cầu "toàn ngành hãy 
đóng một chiếc đinh vững chắc để bức biểu đồ chất lượng không cực xuống nữa".

Thời ấy không có bệnh thành tích giả nên tuy chất lượng còn thấp nhưng 
không có hiện tượng gian dối trong thi cừ như bây giờ. Việc giữ cho chất lượng 
không tụt xuống nữa lúc ấy được giải quyết bằng tinh thần quyết tâm, ý chí vươn 
lên của thầy và trò, quản lý lãnh đạo giáo dục trong không khí sục sôi tinh thần 
chổng Mỹ cứu nước của toàn dân. Kết quả là chất lượng không bị tụt xuống nữa. 
Đồng thời do yêu cầu của đất nước, xã hội lúc đó cũng tạm bằng lòng với chất 
lượng hiện tại. Đã có hàng chục nghìn thanh niên tốt nghiệp cap III và hàng nghìn 
học sinh chưa kịp dự thi tốt nghiệp cấp III (chỉ còn hai tháng học là hết chương 
trình) đã lên đường xè dọc Trường Sơn di cứu nước; và chính họ cũng trở thành các 
cán bộ kỹ thuật, cán bộ chi huy quân đội, những nhà báo, nhà văn đóng góp cho đất 
nước đến tận bây giờ.

Cũng từ chất lượng đó mà lớp lớp những thế hệ cap III đã được di đào tạo ở 
nước bạn và trong nước trở thành lực lượng cán bộ khoa học góp phần xây dựng 
đất nước mấy thập kỳ qua. Như vậy là một đáp án trong tổng thể bài toán chất 
lượng lúc đó là yếu tố tinh thần, là lòng yêu nước và ý chí vươn lên của thế hệ thầy 
trò.

Bây giờ, dể có một nguồn nhân lực mới đáp ứng sự nghiệp CNH  HĐH đất 
nước thì chất lượng giáo dục phổ thông phải được đặt ra cao hơn, toàn diện hơn và 
gay gắt hơn. Vì nguồn nhân lực lúc này dã trờ thành hàng hóa sức lao động để cạnh 
tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, vì nguồn nhân lực này có trách nhiệm 
đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, nổi tiếp thế hệ cha anh đã giành lại độc 
lập thống nhất cho Tổ quốc. Từ đó các điều kiện xã hội để giải quyết chất lượng 
giáo dục cũng phải dược đặt ra dầy đủ, kịp thời và ngày càng cao hơn.

Đó là những vấn đề lớn phức tạp liên quan đến toàn xã hội không riêng gì 
ngành giáo dục như cơ sở vật chất, môi trường giáo dục lành mạnh, đời sống kinh 
tế và xã hội của toàn dân, cơ chế quản lý và chì đạo của Nhà nước và đặc biệt là 
yếu tố đội ngũ người thầy. Ờ đây chì xin đề cập đến một khía cạnh trong yếu tố 
người thầy, một nhân tố quyết định đến chất lượng.

Đội ngũ giáo viên bây giờ được đào tạo có bài bản, hệ thống, kiến thức hiện 
đại và ngày càng chuẩn hóa, song ý chí vươn lên vì quê hương đất nước, tình 
thương yêu học sinh hết lòng, tác phong lối sổng mẫu mực làm tấm gương đáng 
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cho học sinh thì cần được rèn luyện đào tạo nhiều và cao hơn nữa ngay từ trong 
trường sư phạm.

Chủ trương của Đảng là xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng chuẩn hóa về 
tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, chuyên môn nghiệp vụ là rất đúng hướng để 
nâng cao chất lượng. Mặt khác, việc đòi hỏi ngày càng cao ở đội ngũ giáo viên cần 
gắn liền với việc giải quyết chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Do sự phát triển của xã hội mà hiện nay có rất nhiều ngành nghề có thu nhập 
chính đáng cao hơn nhiều lần các ngành nghề hành chính bình thường. Do chức 
năng và tính đặc thù của nghề dạy học, xã hội không nên đặt ngang hàng chế độ đãi 
ngộ của ngành giáo dục với các nghề hành chính sự nghiệp thông thường.

Hiện nay cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước làm việc có 5 
ngày, nghi 2 ngày trong một tuần vẫn bảo đảm được khối lượng công việc vì có các 
phương tiện hiện đại hơn trước (máy vi tính, điện thoại...), trong khi đó định mức 
lao động của giáo viên vẫn không thay đồi: Giáo viên trung học phổ thông 18 tiết 
một tuần, giáo viên trung học cơ sở 20 tiết một tuần. Nhiều trường đã bố trí cho 
giáo viên được nghỉ thêm một ngày trong một tuần bàng cách dồn tiết trong thời 
khóa biểu. Việc dạy đúng chương trình, rèn luyện và uốn nắn học sinh vẫn không vì 
dồn tiết mà làm khác trước.

Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy mà việc bố trí lao động của giáo viên 
như hiện nay là quá nặng nề, dễ tạo cho giáo viên giảng dạy theo kiểu "đày công tối 
ngày", hành chính hóa tính đặc thù của nghề nghiệp. Muốn nâng cao chất lượng 
giảng dạy, nhiều giáo viên phải thức thâu đêm trăn trờ để tìm ra cách giải hay cho 
một bài toán khó, giải mã những câu thơ súc tích nhiều cung bậc. Như vậy không 
thể tính công lao động của giáo viên bằng cách đo đếm thời gian cứng nhắc.

Đành rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục còn do nhiều yếu tố ràng buộc, 
nhưng suy cho cùng thì yếu tố giảng dạy của người thầy vẫn rất quyết định. Yêu 
cầu cao đối với người thầy và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng sẽ là điểm nút quan 
trọng tháo gỡ bài toán chất lượng giáo dục.

Chỉ có nâng cao chất lượng giáo dục mới bảo đàm lâu dài vững chắc sự trong 
sạch trường quy thời hiện đại. Do vậy hai tiếng "Không" tiêu cực trong thi cử và 
"Có" trong chất lượng đào tạo cần được thực hiện đồng thời.
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10.  THƯ CỦA NGÀNH GD&ĐT GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC, 
CHỦ TỊCH QƯÓC HỘI VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

LTS: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị tổng kết năm học
2005 2006; Triển khai nhiệm vụ năm học 20062007 là cuộc vận dộng “Nói không 
với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD” Quyêl tâm dó dã dược thê 
hiện trong bức thư của ngành GD gửi tới Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ 
tướng Chính phủ. Báo GD&TĐ trân trọng gừi tới bạn đọc toàn văn bức thư.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2006

Kính gửi:
 Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2006, tại TP Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và 
đào tạo tồ chức tổng kết năm học 2005  2006 và triển khai kế hoạch năm học
2006 2007 bậc mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị từ tất cả các tình thành trong cả nước đã một lần nữa 
khẳng định vị trí hết sức quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển 
của đất nước, của mỗi địa phương, của mỗi gia đình hôm nay và vận mệnh quốc gia 
mai sau. Hội nghị cũng khẳng định sự đóng góp to lớn của giáo dục và đào tạo cho 
hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
đất nước ta từ ngày miền Nam được giải phóng, cả nước độc lập thống nhất, dặc 
biệt là trong suốt 20 năm đổi mới từ năm 1986.

Hội nghị cũng phân tích sâu sắc trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và 
Đào tạo của các Sờ Giáo dục và Đào tạo, của các cơ sờ giáo dục mầm non, trường 
phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các thầy cô giáo trong việc tồn tại những 
bất cập, yếu kém, tiêu cực kéo dài trong ngành. Hội nghị rất vui mừng trước sự 
quan tâm và ủng hộ to lớn của toàn xã hội, trước sự lãnh dạo, chỉ đạo sát sao, 
cương quyết của Đàng và Chính phủ với sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện nay.
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Hội nghị đã thống nhất nhận thức, lúc này chính là thời cơ để ngành giáo dục và 
đào tạo cả nước tự khẳng định và đổi mới vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát 
triển của cà ngành, vì sự nghiệp và vì cuộc sống của mỗi thầy cô giáo.

Đối với năm học 20062007, Hội nghị đã chọn việc tổ chức cuộc vận động 
trong tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo cả nước: “Nói không với tiêu cực trong 
thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” làm khâu đột phá để tiếp tục triển khai 
thực hiện nghị quyết số 40 và 41 cùa Quốc hội khóa X và Nghị quyết số 37 của 
Quốc hội khóa XI, nghị quyết 14/2005/NQCP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và 
toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 20062020 và Luật Giáo dục năm 
2005. Hội nghị đã thào luận và thông qua kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói 
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” trong suốt năm 
học 2006  2007 và định hướng cho năm học 2007  2008. Theo đó, tại mỗi trường 
ờ tất cà các cấp học, ban giám hiệu nhà trường sẽ cùng các thầy cô, Đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành giáo dục đánh giá thực trạng kỷ luật 
thi cử và hiệu quà, tác dụng thi đua tại trường mình, đề xuất các biện pháp cần triển 
khai bắt đầu từ năm học 20062007. Mỗi thày cô, mỗi hiệu trưởng cần kiên quyết 
nói không với tiêu cực trong thi cử, cam kết thầy cô giáo không tiếp tay cho gian 
lận thi cử, kiên quyết nói không với bệnh chạy theo thành tích, đổi mới công tác thi 
đua trong toàn ngành từ cơ sở.

Với tinh thần đó, hôm nay lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo, giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo của 64 tình, thành trong cà nước cam kết với Chủ tịch Nước 
Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng:

* Các nhà giáo và cán bộ quàn lý của ngành giáo dục không chấp nhận, không 
tiếp tay cho gian lận thi cử, không chấp nhận bệnh chạy theo thành tích trong đánh 
giá các cơ sở giáo dục và đào tạo, đánh giá ngành giáo dục đào tạo các tình thành 
và dánh giá giáo viên.

*  Các nhà giáo và cán bộ quàn lý giáo dục “Nói không với tiêu cực trong thi 
cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

Đó là tấm lòng, là tự hào nghề nghiệp, là ơn nghĩa đối với dân tộc, với Đàng 
và Nhà nước cùa gần một triệu thầy, cô giáo trong cả nước.

Đề mồi thầy cô giáo, mỗi nhà trường, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và 
Dào tạo thực hiện được cam kết của mình trước nhân dân, Hội nghị thiết tha đề 
nghị Chù tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ bằng quyền hạn 
cùa mình dộng viên toàn xã hội và chì đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, 
thành, các Bộ trưởng ủng hộ ngành giáo dục và đào tạo cả nước triển khai quyết liệt 
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cuộc vận động nói trên. Được như vậy, điểm sổ kết quà thi ở nhiều trường, nhiều 
tỉnh thành trong năm học 2006 2007 chắc chắn sẽ thấp hơn điểm sổ kết quả thi của 
các năm học trước, nhưng đó sẽ là dấu hiệu và khởi đầu của chất lượng giáo dục và 
đào tạo sẽ được nâng cao, là tín hiệu để khởi động một phong trào thi đua thiết 
thực: dạy và học dể làm người, dạy và học để có nghề, dạy và học vì bản thân mỗi 
học sinh, sinh viên, vì mỗi gia đình và vì tương lai của Tổ quốc Việt Nam.

Kết thúc năm học 20062007, ngành giáo dục và đào tạo mỗi tình, thành và cả 
nước sẽ báo cáo Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ kết 
quà năm đầu thực hiện cuộc vận động này.

Chúng tôi, những người tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2005  2006 và 
triển khai kế hoạch năm học 2006  2007 của ngành giáo dục và đào tạo cả nước và 
ký tên dưới đây xin kính chúc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sức khỏe và 
mong được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ 
tướng Chính phủ cho sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.

Toàn thể lãnh đạo Bộ GD&ĐT và 64 giám đốc Sở GD&ĐT.
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11.  TIÊU cực THI CỬ  NÊN CHỐNG TỪ... LỚP 1

Điều trị căn bệnh gian lận thi cử xem ra chẳng dễ dàng, nếu không tìm được 
một phác dồ đúng đắn. Chống từ đâu, "nói không" như thế nào để cuộc vận động 
"Nói không với gian lận thi cử" có kết quà thật sự là câu hỏi không dễ trả lời. Nhiều 
nhà giáo nhận định: nên chống tiêu cực từ khi HS bắt đầu học lớp 1.

Lộn xộn do đâu?
"Phát súng lệnh" do thầy giáo Đỗ Việt Khoa điểm trong mùa thi tốt nghiệp 

THPT 2006 đã làm tràn cốc nước đầy những lời tụng ca về những "mùa thi nghiêm 
túc". Bốn đoạn băng công bố gần đây của trên diễn đàn giáo dục càng khẳng định 
thực tế: Nhổn nháo, lộn xộn trong thi tốt nghiệp THPT là "căn bệnh" ờ tất cả mọi 
địa phựơng  tất nhiên thể hiện dưới nhiều mức độ khác nhau.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này. Bộ trường Bộ GDĐT Nguyễn 
Thiện Nhân có lần phân tích: về phía HS và gia đình, sau 12 năm học mong muốn 
có "tấm bằng" tốt nghiệp để tiện thi lên ĐH hoặc xin việc làm; về phía các thầy cô 
giáo, nhà trường, do muốn thấy kết quà giảng dạy của mình tương xứng với những 
lao tâm khổ tứ đã bỏ ra; cơ quan quản lý giáo dục mong mỏi tỳ lệ tốt nghiệp cao để 
không bị sức ép từ nhiều phía.

Đó là chưa kể tới việc: Để "có bằng được" một tấm bằng như mong muốn, 
đây đó các bậc phụ huynh và HS sẵn sàng bỏ những khoản tiền đáng kể để "mua", 
để "xin". Trong khi đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn, thì không phải không 
có lúc các thầy cô "nhắm mắt cho qua" và để tiêu cực gian lận, lộn xộn, thậm chí là 
hỗn loạn xảy ra ngay trong trường thi của mình.

Xét một cách công bằng, những nguyện vọng của HS, gia đình và nhà trường 
như trên thật ra không có gì là sai trái. Nguyện vọng có tấm "bằng đẹp" của HS, sự 
"mát mặt" của cha mẹ, sự hài lòng về thành tích đào tạo của thầy cô, nhà trường chì 
xấu khi mâu thuẫn với thực tế: Trình độ của HS quá thấp, mà mong muốn lại cao. 
Những gian lận trong thi cử nói chung và kỳ thi tốt nghiệp THPT "cửa ra" cuối 
cùng của bậc đào tạo phổ thông nói riêng là tất yếu.

Không thể chữa từ... ngọn
Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thiện Nhân, có nhiều lý do để ngành 

GDĐT chọn khâu đột phá là "chổng tiêu cực thi cử" Và một trong những biện 
pháp là giáo dục ý thức xã hội.
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Tuy nhiên, tìm một giải pháp triệt để dối với tiêu cực thi cử không phải đơn 
giàn. Nếu chi vận động trong HS, phụ huynh, nhà trường và xã hội... trong khi tâm 
lý bằng cấp vẫn còn tồn tại, khả năng phân luồng HS ở bậc phổ thông chưa thật sự 
tốt thì việc vận động đơn thuần khó có thể mang lại hiệu quà.

Nhiều nhà giáo nhận định: Trong khi thực trạng trình độ học sinh phổ thông 
nói chung kém, mà ngành GDĐT lại muốn "nói không" ờ tận lớp 12, thì xem ra 
mới chì "nói không" ở phần ngọn. Nếu làm quyết liệt cực kỳ quyết liệt, may ra nói 
"không" sẽ thực hiện được 12 năm. Rồi tới những năm sau, khi dư luận "lơi là" thì 
tiêu cực lại trở lại.

Hơn thể nữa, nếu chi nhâm nhăm "nói không" với những HS tốt nghiệp 
THPT, tức là "nói không" với những HS sau 11 năm được "nói có" ở các cấp học, 
thì khả năng sẽ tạo ra một cú sốc. GS TS Nguyễn Lân Dũng đã gọi hiện tượng này 
một cách hình ảnh là "phanh gấp đổ xe"

Để thực hiện mục tiêu phổ cập, ngay từ những lớp học dầu tiên, HS đã được 
"dắt tay lên lớp" Thế mới có cành phụ huynh tới trường xin cho con học đúp, mà 
thầy cô giáo không cho. Được "dôn" từ lớp 1 lên lớp 2, rồi lên cao mãi, trách gì có 
những HS tốt nghiệp tiểu học vẫn chưa đọc thông viết thạo. Rồi bỏ thi tốt nghiệp 
tiểu học, bò thi tốt nghiệp THCS, mọi căn cứ đánh giá chì còn là các cuộc thi lên 
lớp thường niên  mà chất lượng của các cuộc thi này không dám nói chắc là mọi 
nơi mọi lúc đều khách quan và chính xác (ngay kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì nhiều lý 
do mà có địa phương đã phải chủ trương "dễ lúc trông và nới lúc chấm" để có kết 
quả như ý). "Áp lực xã hội" chắc chắn giảm đi bời bỏ bớt những kỳ thi căng thẳng, 
song áp lực lại dồn lại vào lớp 12 và kỳ thi ĐH, là 2 kỳ thi nghiêm túc và có độ tin 
cậy cao.

Chính vì vậy, theo nhiều nhà giáo có kinh nghiệm, chống tiêu cực thi cử 
không nên chì trông vào các kỳ thi nói chung và vào kỳ thi tốt nghiệp THPT nói 
riêng, thậm chí không chi là "chữa căn bệnh thành tích" Để chống "tiêu cực lúc 
thi" cần chữa "cán bệnh" của dạy, của học, căn bệnh của SGK, cùa chương trình... 
ở toàn bộ các lớp. Quan trọng nhất là khâu đánh giá quá trình dạy  học. cần cài 
tiến khâu mấu chốt này, và tập trung đánh giá vào năng lực thực hành của HS, vào 
sự tién bộ cùa mỗi học sinh so với chính bản thân họ, chứ không phải nhăm nhăm 
kiểm tra kiến thức theo kiểu học thuộc lòng.

Bể học vô bờ, nếu cho HS học vẹt hết, thì bao nhiêu năm mới là trọn vẹn tất 
cả mọi kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội của loài người? Thí dụ: Thay vì yêu 
cầu HS thuộc làu tiểu sử của một tác giả, hay những ý cần có cùa bài văn cụ thể, thì 
hãy dạy HS phương pháp cảm thụ, phương pháp tư duy để với bất kỳ tác phẩm nào, 
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dù dã học hay chưa học, chưa có trong sách tham khảo. HS cũng vẫn có thể cảm 
thụ, phân tích, bình giảng được. Như vậy, trong chương trình học phổ thông có thể 
lược bỏ những phần quá khô khan, nhàm chán, có thề thực hiện "giảm tải" được mà 
không sợ HS thiếu hụt kiến thức. Phương pháp dạy theo kiểu "đọc chép" của các 
thầy cô sẽ không còn. Khả năng lự học của HS sẽ dược tăng cường hơn, và quá 
trình học tập ở bậc phổ thông sẽ thật sự trang bị dược năng lực tự có cho mỗi cá 
nhân. Điều này nên bắt đầu ngay từ lớp 1, cấp 1, từ mỗi giờ học của học.sinh và 
duy trì suốt 12 năm phổ thông.

Khi đó, 'bệnh gian lận" thi cừ  nhất là thi tốt nghiệp đương nhiên sẽ không 
còn đất sống.
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12.  NHỮNG CÁI ĐƯỢC VÀ CHƯA Được CỦA MỘT 
CUỘC CẢI CÁCH GIÁO DỤC KHÔNG TUYÊN BỐ

Lê Văn Giạng

Công việc đổi mới giáo dục ở nước ta từ 1986 thực sự là một cuộc cải cách 
giáo dục lớn.

1. Vào khoảng những nãm 80 của thế kỷ trước, nước ta lâm vào một cuộc 
khủng hoàng kinh tế khá trầm trọng, ảnh hưởng rất rõ rệt đến sự nghiệp giáo dục 
(do khó khăn về đời sống nên có tình hình thầy bỏ dạy, trò bỏ học...). Đe vượt ra 
khỏi khủng hoàng kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã đề xướng và lãnh đạo một công 
cuộc đổi mới mạnh bạo và quan trọng, nhờ đó đến thập niên 90 thế kỷ trước, hoạt 
động kinh tế của đất nước ta đã trờ lại bình thường và tiếp tục phát triển cho đến 
ngày nay với những thành tựu đáng mừng (rõ rệt nhất là đời sổng vật chất của toàn 
xã hội được nâng cao, tuy với những mức độ khác nhau cho các tầng lớp, các địa 
phương).

Chính trong bối cành nói trên mà ngành giáo dục từ năm 1986 cũng phải 
ngừng cuộc cài cách giáo dục lần thứ ba (bắt đầu từ năm 1979) đê thực hiện một 
loạt đổi mới quan trọng như:

Bỏ chế độ học miễn phí trong giáo dục, thực hiện chế độ thu học phí (trừ ở 
tiểu học), chuyển nhà trường từ chế độ hoàn toàn được bao cấp về kinh phí sang 
chế độ nghiệp vụ một phần có thu (chủ yếu là thu học phí và các loại đóng góp 
khác của học sinh ).

Cho hình thành và phát triển các loại trường ngoài công lập (trường bán công, 
trường tư, hệ B trong trường công v.v...).

Chuyển cấu trúc hệ giáo dục phổ thông từ 9 + 3 (phổ thông cơ sở + phổ thông 
trung học) sang 5 + 4 + 3 (tiểu học+ trung học cơ sở + phổ thông trung học) và thực 
hiện phân ban ở trung học phổ thông.

Xây dựng các trường đại học quốc gia và đại học vùng theo mô hình trường 
mẹ, trường con (tức là mô hình viện đại học ờ nhiều nước trên thế giới); chuyển 
chế độ sau đại học là phó tiến sĩ và tiến sĩ theo mô hình của Liên Xô sang mô hình 
thạc sĩ và tiến sĩ của Hoa Kỳ (chú ý: việc chuyển này không có nghĩa là công nhận 
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phó tiến sĩ Liên Xô là tương đương thạc sĩ cùa Hoa Kỳ; theo nghiên cứu của Liên 
Xô, của Unesco và cả của Hoa Kỳ thì phó tiến sĩ Liên Xô tương đương tiến sĩ Ph.D. 
Hoa Kỳ; tất nhiên đây chi là sự tương đương theo ý kiến của các nhà nghiên cứu 
giáo dục, chứ chưa phải là sự tương đương dược.,công nhận trên văn bản pháp lý ký 
kết giữa các nhà nước hữu quan).

2.  Qua một số chủ trương lớn về đổi mới giáo dục vừa kể trên, chúng ta thấy 
rõ ràng đó là một cuộc cài cách giáo dục quan trọng có liên quan đến các vấn đề cơ 
bản của giáo dục như đường lối (miễn học phí hay thu học phí...), cơ cấu hệ thống 
giáo dục (phổ thông 2 cấp hay 3 cấp; đại học theo mô hình trường mẹ, trường 
con...).

Đây là một cuộc cài cách giáo dục không tuyên bố lúc bắt đầu và tới nay cũng 
chưa tuyên bố là cuộc cải cách giáo dục đó kết thúc vào lúc nào. Theo ý chúng tôi, 
xét vào sự diễn biến của công việc thì có thể nói cuộc cải cách đó kết thúc với việc 
Quốc hội thông qua Luật giáo dục vào nãm 1998 xác nhận hệ thống giáo dục mới 
do cuộc cài cách đó đem lại và với việc Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tháng 12 
2001 chiến lược giáo dục 2001  2010 mờ ra một giai đoạn mới trong công việc 
của giáo dục nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX (42001). Xin chú ý rằng đổi 
mới gọi là cải cách giáo dục và cần gọi rõ như vậy.

Cái được lớn nhất cùa cuộc cài cách giáo dục 1986  2000 là đã đưa ra một số 
chủ trương phù hợp với tình hình mới như thu học phí, cho mờ các trường ngoài 
công lập v.v..., từ đó cùng với những kết quả của đổi mới về kinh tế trong cả nước 
đã giúp giáo dục trước mắt trong những năm 1986  1990 vượt qua được ảnh 
hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế lúc đó và lâu dài là phát triển được 
giáo dục về mặt số lượng, ứng đáp được một phần quan trọng yêu cầu học tập của 
nhân dân, góp phần vào việc nâng cao dân trí, tiếp tục giữ vững thành tựu về xoá 
nạn mù chữ, về phổ cập giáo dục tiểu học và bắt đầu việc phổ cập trung học cơ sở.

Cái không được cũng rất lớn của cuộc cải cách giáo dục nói trên có thể tóm 
tắt lại trong hai vấn đề:

Một là, để nảy sinh ra rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong giáo dục như là mặt 
trái của một số chủ trương đổi mới (chuyển các trường học từ chế độ bao cấp sang 
chế độ có thu mà chủ yếu là thu học phí và các khoản đóng góp khác của học sinh',

1. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thu học phí và lệ phí sinh viên so 
với tổng thu cùa các trường đại học và cao đẳng là 23,80 nãm 1996 và 36,48% nãm 1998, 
trong khi đó tỷ lệ thu do nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác cũng vào các năm đó 
chỉ là 1,11% và 1,61% (phân còn lại trong tổng thu là do ngân sách Nhà nước cấp; đây là 
nói về các trường đại học và cao đẳng công).
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lừ đó các trường, nhất là các trường dại học chì lo nhận cho nhiều học sinh, không 
cần đến chất lượng, và bày ra nhiều cách dể thu các lệ phí khác như bắt sinh viên 
phải thi đi thi lại để thu lệ phí thi, bán điểm mua bàng đại học, hoặc dạy thêm tràn 
lan dưới dạng cưỡng bức trá hình ờ phổ thông, in và xuất bản các loại giáo trình và 
tài liệu với mục đích chủ yếu là lợi nhuận ở các trường và ờ các cơ quan quản 
lý...). Các cơ quan quàn lý cấp trên không dự kiến được những mặt trái đó của một 
sổ chủ trương đổi mới; khi nó xuất hiện, không nhạy bén phát hiện và ngăn chặn 
kịp thời; khi có sự phê phán của xã hội và sự uốn nắn của Trung ương Đàng và 
Chính phủ, vẫn lúng túng không có biện pháp có hiệu quả để khắc phục.

Hai là, không thực hiện được một mục tiêu cơ bản của cải cách  bên cạnh 
mục tiêu phát triển về số lượng  là việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục. 
Các hiện tượng liêu cực nói ở trên là một nguyên nhân quan trọng của chất lượng 
giáo dục giảm sút. Một nguyên nhân quan trọng khác là đã có một số chủ trương sai 
lầm như học tập máy móc cách tổ chức dại học theo mô hình trường mẹ, trường 
con (mô hình này chỉ phù hợp với những nước dể quyền tự trị gần như hoàn toàn 
cho các trường đại học; đem áp dụng vào nước ta sẽ có quá nhiều cấp quản lý như 
Bộ, trường đại học mẹ, trường đại học con, khoa v.v... chưa kể là có cả Sờ Giáo 
dục đào tạo đối với các trường dại học địa phương; sáp nhập một cách cơ giới các 
trường dại học dang có thành dại học quốc gia v.v..). Một nguyên nhân nữa là 
không chi dạo thực hiện tốt một số chủ trương dúng như nâng cao chất lượng các 
trường trọng điểm (nhất là ở đại học); như phân luồng học sinh sau phổ thông cơ sờ 
và phổ thông trung học (gây ra tình hình ùn tắc và nặng nề trong các kỳ thi tuyền 
sinh); như xây dựng mô hình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ (sinh ra nhiều học vị dởm), 
như phong giáo sư và phó giáo sư (biến chức vụ dạy học ở đại học là giáo sư và 
phó giáo sư thành những hư danh cho những người không có liên quan gì hay chì 
liên quan tí chút tới việc giảng dạy ở dại học hoặc thành một thứ học hành dởm 
v.v...).

Một thiếu sót quan trọng khác cùa cuộc cài cách giáo dục nói trên là đã xem 
nhẹ việc củng cố và phát triển hệ thống trung học chuyên nghiệp và hệ thống dạy 
nghề, đề hai hệ thống giáo dục này lay lắt.

Tất cà các nguyên nhân nói trên cộng lại đã đưa toàn bộ hệ thống giáo dục của 
chúng ta (nhất là hệ thống đại học) trong 20 năm qua đi vào tình trạng chuệch 
choạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục.

Vì những vấn đề như vậy mà nổi cộm làm ai cũng bức xúc là các hiện tượng 
tiêu cực trong ngành giáo dục, nên gần 10 năm trờ lại đây, dư luận xã hội phàn nàn, 
phê phán rất nhiều,, có lúc rất gay gắt, gây ra một tâm lý bất an trong xã hội, mất 
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lòng tin nghiêm trọng vào các cơ quan có trách nhiệm về giáo dục, xuất hiện dấu 
hiệu của một sự khủng hoảng trong giáo dục.

Nhiệm vụ quan trọng nhất và rất nặng nề của sự nghiệp giáo dục nước ta trong 
10 hay 15 năm sắp tới là phát huy cái được của cuộc cải cách 1986 — 2000 và khắc 
phục những cái chưa được, cấp bách trước mắt là khắc phục một cách cơ bàn các 
hiện tượng tiêu cực như Nghị quyết Đại hội IX Đàng Cộng sản Việt Nam đã yêu 
càu, lâu dài là nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục, đuổi kịp và cố gắng vượt 
về mặt chất lượng giáo dục so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. để làm tốt 
mục tiêu nâng cao dân trí, dào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng đáp có hiệu 
quà cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nước.
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13.  XÓA Bộ CHỦ QUẢN, XÂY DựNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ĐẢNG CÁP QUÓC TÉ: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Phan Huy Hiền

Sau việc triển khai chương trình tiên tiến trong các trường đại học, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới giáo dục đại học (GD ĐH) bằng chủ trương xóa bỏ 
cơ chế bộ chủ quản, đồng thời bàn chuyện xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc 
tế. Đây là việc làm cần thiết, tạo tiền đề đưa giáo dục đại học Việt Nam phát triển.

Xóa cơ chế bộ chủ quản
Đây được coi là chù trương khá mới mè mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. 

Hiện nay phần lớn các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) đều trực thuộc các bộ, 
ngành và các địa phương. Trong đó, bộ quàn nhiều trường ĐH nhật là Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (35 trường), Bộ Y tế (tám trường), Bộ Vân hóa Thông tin (sáu trường). 
Nhiều bộ, ngành khác đều "cõng" từ một đến hai trường. Một số địa phương gần 
đây thành lập các trường đại học và cũng được xem như là chủ thể chủ quàn các 
trường đó.

Công bằng mà nói, cơ chế quàn lý theo kiểu này có những mặt thuận lợi, giúp 
cho bộ, ngành quàn lý, hỗ trợ các trường về tài chính, tổ chức nhân sự, nghiên cứu 
khoa học, hợp tác quốc tế, v.v; nhất là trong giai đoạn mới hình thành hệ thống GD 
ĐH nước ta và trong bối cảnh nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tồn tại, cơ chế bộ chủ quản bộc lộ những hạn chế 
yếu kém. Trước hết, là sự khép kín trong từng bộ, ngành dẫn đến cát cứ, cục bộ. 
Trong nhiều công việc, bộ chủ quản trờ thành cơ quan trung gian, trường chịu sự 
chì đạo của nhiều cơ quan quản lý, dạng "một cổ hai tròng", làm mất đi tính chủ 
động và tự chịu trách nhiệm của trường, tính thống nhất của hệ thống cũng như sức 
ép tăng lên trong khi hiệu quả giảm xuống.

Mặt khác, chất lượng của các trường thuộc các bộ, ngành khác nhau cũng khó 
mà bào đàm mặt bằng chung về trình độ đào tạo, chuẩn kiến thức; nội dung chương 
trình hẹp và thiếu tính mềm dẻo, khó khăn cho việc liên thông. Đó là chưa kể đến 
việc bản thân các trường có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào các nguồn lực của bộ chủ 
quản, khiến cho môi trường hoạt động đào tạo và NCKH hết sức thụ động.
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GS,TS Bành Tiến Long, Thứ trường Giáo dục và Đào tạo cho rằng: Mục tiêu 
xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản là trao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cao nhất cho 
các trường ĐH, để các trường có được một không gian tự do nhất định cho các hoạt 
động học thuật, sáng tạo, năng động và hiệu quả trong mọi hoạt động của nhà 
trường; từ đó tạo nên sự đột phá và phát triển của từng trường dẫn đến sự phát triển 
của toàn hệ thống trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Thực chất của việc 
xóa bò cơ chế bộ chủ quản không phải là đưa các trường ĐH ra "ở riêng", đi khỏi 
"mái nhà" của các bộ. Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản là tăng cường hơn nữa quyền tự 
chủ và tự chịu trách nhiệm cho từng trường.

Tuy nhiên, để xóa bỏ những rào cản nói trên không phải dễ dàng khi chúng ta 
vẫn giữ thói quen tư duy quản lý theo cơ chế hành chính bao cấp của bộ chủ quàn 
và các trường ĐH. Một số quyền và lợi ích cục bộ của cơ chế xin  cho sẽ mất đi; 
nhất là khi chưa có những nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về lý luận và thực tiễn 
của cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội để có được một mô hình rõ rệt về 
hoạt động của hệ thống trường ĐH ờ Việt Nam theo cơ chế này.

Tuy nhiên, nói vậy, không có nghĩa bó tay khi nhu cầu và sức ép phát triển 
GD ĐH ngày càng lớn. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, bỏ cơ chế bộ chủ quàn chính là tư 
duy mới về quàn lý nhà nước đối với GD ĐH, từ đó tạo ra không gian và môi 
trường rộng lớn cho sự phát triển GD ĐH trên cơ sở giaó cho cẳc trường quyền tự 
chủ về mọi mặt; bao gồm tổ chức, nhân sự, tài chính, đào tạo. Khi đó, nhà trường 
hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, dưới sự giám sát của Hội đồng trường. 
Muốn thực hiện tốt, cần xác lập mô hình tổng quát của hệ thống GD ĐH hoạt động 
hoàn toàn tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội sau khi không còn bộ chủ quản; bào 
đảm chất lượng đào tạo và điều phối hiệu quả ngân sách nhà nước cho các trường. 
Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và của các trường ĐH 
cũng được khẳng định rõ ràng hơn. Ví như quyền hạn và trách nhiệm của Chính 
phủ, các bộ, ngành là xây dựng chiến lược, phương hướng, chủ trương phát triển 
cũng như kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm cho phát triển GD ĐH.

Ngoài ra, bảo đàm điều kiện về tài chính cũng như ban hành chế độ chính 
sách, kiểm định chất lượng để phát triển hệ thống đào tạo quan trọng này. Quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường ĐH được thực hiện thông qua hoạt động 
cũa hội đồng trường như xây dựng mục tiêu, chiến lược; phương hướng hoạt động 
và phát triển; huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà 
trường; quy định về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản, v.v.

Xây dựng trường đẳng cấp quốc tế
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Trước thực trạng hệ thống GD ĐH yếu kém cũng như yêu cầu cần đôi mới dể 
đáp ứng nhu cầu dào lạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế  xã hội, hội 
nhập GD ĐH và kinh tế quốc tế, .rõ ràng các trường ĐH nước ta cần phát triển 
ngang lầm các trường ĐH trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, theo nhiều 
chuyên gia giáo dục thì việc đồi mới cà hệ thống các trường ĐH cùng một lúc là 
khó khả thi. Vì vậy, cần chọn điềm đột phá. lối di "tắt", xây dựng một nhà trường 
tiên liến, theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế, làm hạt nhân phát triển ra toàn hệ 
thống. Đây cũng là một nhiệm vụ được khẳng định trong Nghị quyết 14/2005 của 
Chính phủ về đổi mới cơ bàn và toàn diện GD ĐH Việt Nam giai đoạn 20062020.

Tại cuộc họp 1 lội dồng Quốc gia giáo dục mới dây, Thù tướng Phan Văn Khải 
cũng như các thành viên hội đồng đều cho ràng: Việc xây dựng một trường ĐH 
đẳng cấp quốc tế lại Việt Nam trong thời điểm hiện nay là cần thiết yà cấp bách. 
Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh chù quan và khách quan, cần có bước đi và lộ trình 
thích hợp. Ngay cá việc chọn cách làm như thế nào cũng là điều cần thiết, phải bàn 
lính kỹ khi chúng ta chưa từng có khái niệm và những tiêu chí cụ thể về mô hình 
kiểu trường có thương hiệu như thế này. Đó là chưa nói đến tìm đâu khoản kinh phí 
không nhò đế xây dựng và cơ chế quàn lý nhà trường như thế nào cho phù hợp.

Theo các nhà quản lý giáo dục dào tạo trong nước, có hai cách hình thành 
trường dại học đẳng cấp quốc tế. Một là, trên cơ sở một trường ĐH nào dó dã có; 
hai là, xây dựng một trường ĐH mới hoàn loàn. Cách thứ nhất có ưu điểm là một sổ 
cơ sờ ban dầu của trường đã có và chỉ cần có chính sách phù hợp cung cấp tài 
chính. Tuy nhiên, cách này buộc phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để vượt qua 
trở ngại và rào cản của sự trì trệ, của thói quen và nền nếp cũ như sức ì mang tính 
hệ thống đã tồn tại duy trì khá lâu trong mỗi nhà trường. Cách xây dựng một trường 
hoàn toàn mới có lợi thế rõ rệt vì thực hiện dược các ý tưởng ngay từ đầu. Mặt khác 
không mất nhiều công sức và liền của trong việc nâng cấp, chỉnh sửa cơ sở vật chất 
kỹ thuật vốn tó, trong việc cài tồ những nền nếp, thói quen và những trì trệ của bộ 
máy kiểu cũ. Cũng theo cách này, mặc dù kinh phí đầu tư ban đầu cao nhưng hiệu 
quà cuối cùng lốt hơn nhiều so với cách thứ nhất trong việc lạo ra một môi trường 
mới cả về cơ sở vật chất cũng như hoạt dộng học thuật.

Mặc dù cà hai phương án nói trên chưa dược quyết định một cách cụ thể, 
nhưng mới đây, Thủ tướng Phan Văn Khải đã giao ngành giáo dục  dào tạo phối 
hợp các ngành, các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án thành 
lập trường; trước mắt sớm thành lập tổ công tác, khẩn trương làm việc với phía dổi 
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tác nhằm tranh thủ sự tư vấn, đẩy nhanh tiến trình xây dựng Trường đại học đẳng 
cấp quốc tế ở Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu của năm 2006, Chính phủ cũng như ngành giáo dục 
và đào tạo, các ngành, các cấp có liên quan đã vào cuộc, bằng những chủ trương và 
việc làm cụ thể, quyết tâm xây dựng và đưa nền GDĐH Việt Nam phát triển theo 
hướng tiên tiến và hiện đại.
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14.  ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG GIÁO DỤC 
CÀN THÓNG NHÁT VÈ PHƯƠNG PHÁP

Lê Văn Giạng, 
nguyên Thứ tru’O’ng Bộ Giáo dục

Vấn đề chất lượng giáo dục là vấn đề quan tâm của các cơ quan có trách 
nhiệm cũng như của cả xã hội, được bàn bạc và tranh luận sôi nổi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và ở các kỳ họp của Quốc hội, dược nhắc đi nhắc lại trong 
các thắc mắc, chất vấn của đông đào cử tri. Theo tác giả Lê Văn Giạng, khi đánh 
giá chất lượng giáo dục hiện nay, cần làm rõ và thống nhất về phương pháp đánh 
giá, thể hiện trên mấy điểm sau:

Một là, hiện nay, có cần đánh giá chất lượng toàn diện gồm cả chất lượng 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, chất lượng văn hóa, khoa học  kỹ thuật, chất lượng 
thể lực? Hay vấn đề chưa nhất trí hiện nay chỉ là tập trung chung quanh việc đánh 
giá chất lượng văn hóa, khoa học  kỹ thuật (nắm vững kiến thức và khả năng vận 
dụng)?

Chúng tôi đề nghị nên tập trung vào vấn đề chưa nhất trí đó, vì tuy chất lượng 
chính trị đạo đức và chất lượng thể lực là hết sức quan trọng và cũng còn nhiều 
điểm đáng lo ngại nhưng về mặt đánh giá chính trị, đạo đức thì đã được bàn bạc 
nhiều lần (nhất là qua các cuộc nghiên cứu và thảo luận về ưu và nhược của thế hệ 
thanh niên chúng ta hiện nay), còn về sự đánh giá chất lượng thể lực thì tương đối 
đơn giản, dễ điều tra, khảo sát, dễ thấy, dễ kết luận và nhất trí hơn. Vì thế dưới đây, 
tôi chi nói đến chất lượng văn hóa, khoa học  kỹ thuật.

Hai là, khi đánh giá chất lượng, cần xác định thống nhất là đánh giá so với cái 
"chuẩn" nào, như đánh giá so với yêu cầu của dất nước, so với mục tiêu và chương 
trình giáo dục, so với khu vực, so với thế giới, so với chất lượng giáo dục của nước 
ta trước dây?

Các cách so sánh đó là cần nhưng không nhất thiết phải đưa đến kết quả đánh 
giá như nhau.

Ba là, đánh giá chất lượng là đánh giá chất lượng của một số đông học sinh, 
sinh viên chứ không phải là đánh giá chất lượng của những cá nhân học sinh, sinh 
viên riêng lẻ cá biệt; vì những chất lượng (tốt hay xấu) cá biệt thường phụ thuộc 
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những nguyên nhân ở ngoài phạm vi của giáo dục; thời nào, nơi nào, bất kể lằ nền 
giáo dục cao thấp thế nào cũng có thể có những trường hợp cá biệt như vậy.

Bổn là, cần nhắc lại một điều ai cũng rõ là chất lượng giáo dục ở các thành 
phố thường cao hơn chất lượng ở nông thôn, nhất là các vùng xa, vùng sâu (trừ một 
số ngoại lệ cá biệt). Đó là kết quà của lịch sử, phải có thời gian mới khắc phục 
được.

Từ những chú ý nói trên, chúng tôi xin nêu một sổ ý kiến về đánh giá chất 
lượng giáo dục của ta hiện nay như sau:

Thứ nhất, qua những ước lượng đáng tin cậy của các chuyên gia được nêu 
trong một số bài đăng trên báo chí cũng như trong một số tài liệu điều tra của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ bộ phận c (chất lượng thấp hơn trung bình) thường cao 
hơn 30%, có khi gần 50%, giáo dục phổ thông cũng như ở đại học, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề; tỷ lệ bộ phận A (cao hơn trung bình) thường thấp hơn 
15%, thường chỉ vào khoảng từ 5% đến 10%. Xin chú ý là khi nói chất lượng trung 
bình ở đây chỉ là nói trung bình trong so sánh giữa ba bộ phận A, B và c chứ chưa 
phải là chất lượng trung bình so với chuẩn mà ta sẽ nói đến dưới đây.

Thứ hai, nếu ta so sánh chất lượng giáo dục với cái chuẩn là yêu cầu của đất 
nước, thể hiện qua sự đòi hỏi về chất lượng nhân lực cho công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa hiện nay thì ai cũng nhất trí là còn thấp so với cái chuẩn đó và 
điều này cũng đã được ghi rõ trong các nghị quyết cùa Đại hội IX của Đàng.

Nhưng cũng có thể nói cụ thể hơn là chất lượng của bộ phận A gần có thể đạt 
được yêu cầu, tức là chi có khoảng 10% nhân lực do hệ thống giáo dục của chúng 
ta gần đây đào tạo ra (kể cà phổ thông) là đạt yêu cầu cùa đất nước, còn lại chiếm 
khoảng 90% là không đạt yêu cầu, trong đó đến hơn 30% là quá thấp, quá xa yêu 
cầu. Cần nói thêm là không có nền giáo dục nào của các nước hiện nay trên thế giới 
lại được đánh giá là hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của các nước đó; nền giáo dục nào 
hiện nay trên thế giới cũng có những vấn đề bất cập, bức xúc, gay cấn đang phải 
giải quyết. Vấn đề khác nhau giữa nước ta với các nước khác là ở tỷ lệ không đạt 
yêu cầu của các bộ phận A, B, c nói trên và khoảng cách không đạt yêu cầu (và tất 
nhiên là cả ở sự khác nhau về các yêu cầu đó).

Thứ ba, nếu ta so sánh chất lượng giáo dục của ta hiện nay so với mục tiêu và 
chương trình giáo dục thì qua các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh trong tất cà hệ 
thống giáo dục của ta từ tiểu học đến sau đại học, ta cũng đi đến kết luận tương tự. 
Mặc dù thi cử của chúng ta gần đây còn nhiều tiêu cực (mà hai nguyên nhân chính 
là gian lận cả ở phíã người thi và phía người chấm thi và tư tưởng thành tích), 
nhưng con số mà nhiều bài báo, bài nghiên cứu đã đưa ra đều cho thấy tỳ lệ đạt yêu 
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cầu so với mục tiêu và chương trình là thấp, chi vào khoảng một phần ba, trong khi 
đó tỳ lệ quá kém xa lại tương đối lớn, cũng đến khoảng một phần ba.

Thứ tư, nếu ta so sánh chất lượng giáo dục của ta với một số nước trong khu 
vực (như Singapore, Thậilan, Malaysia), thì theo các số liệu khảo sát của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cũng như qua nhiều bài nghiên cứu của các chuyên gia đãng trên 
báo chí mấy năm gần đây, chúng ta thấy:

về giáo dục phổ thông, chúng ta cỏ một bộ phận nhỏ học sinh, chủ yếu thuộc 
các trường chuyên, lớp chọn, đạt chất lượng không kém gì, có khi còn cao hơn chất 
lượng các trường bạn. số học sinh này là một bộ phận nhỏ (độ một phần mười) 
trong bộ phận A đã nói ở trên của giáo dục phổ thông nước ta. Còn đại bộ phận học 
sinh phổ thông của ta (bao gồm c, B và một phần A) tức là đến khoảng 90% học 
sinh của ta kém chất lượng các bộ phận tương đương A, B, c của các trường bạn. 
Vì sao?

Vì hai lý do rất cơ bàn: sổ giờ học các trường phổ thông của ta chi bằng gần 
một nửa số giờ học các trường của bạn (ta chì học một buổi, bạn học hai buổi). Đầu 
tư cho giáo dục phổ thông của ta nói riêng (và cho toàn bộ nền giáo dục nói chung) 
thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, mặc dù đã có những cố gắng đáng 
kể về mặt này mấy năm gần đây (thí dụ Việt Nam chi cho giáo dục tính theo tỷ lệ 
phần trăm của GDP chỉ bằng một nửa so với Tháilan năm 1998; chi tiêu bình quân 
về giáo dục tính theo đầu người dân của Việt Nam lại chỉ bằng khoảng một phần 
tám của Tháilan; nhưng tỳ lệ chi của Chính phủ cho giáo dục so với tổng chi cùa 
Chính phủ thì ở Việt Nam gần bằng tỷ lệ ờ Tháilan).

về giáo dục đại học, Việt Nam không có trường đại học nào được xếp thứ 
hạng tương đối khá so với các trường đại học của khu vực. Học vị đại học và sau 
đại học của ta nói chung không được đánh giá cao trong khu vực và trên thế giới. 
Như vậy có nghĩa là chất lượng đại học của ta được đánh giá là thấp so với khu 
vực, chứ chưa nói là so với thế giới. Đây là điều rất đáng lo lắng vì giáo dục đại 
học của một nước là biểu tượng trình độ văn hóa, khoa học  kỹ thuật hiện đại của 
nước đó nói chung và là nhân tố đầu tàu để nâng cao chất lượng của toàn hệ thống 
giáo dục nước đó nói riêng.

về trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, tuy chưa có những số liệu và nghiên 
cứu so sánh với khu vực, nhưng qua thực trạng đáng báo động của các ngành học 
này trong mấy thập kỷ gần đây ở nước ta, có thể khẳng định là chì có kém chứ 
không thể bằng hay hơn khu vực (tuy cá biệt ta vẫn có học sinh các trường nghề dự 
thi có kết quà tốt tại một số cuộc thi tổ chức ở khu vực: những hiện tượng cá biệt 
này không có gì lạ, như ở trên chúng tôi đã lưu ý).
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Thứ năm, ta có thể so sánh giáo dục của ta hiện nay (tức là trong khoảng từ 
năm 1990 đến nay) so với giáo dục của ta trước đây (tức là trong thời gian kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ). Rõ ràng là giáo dục hiện nay có thời 
gian dạy và học nhiều hơn trước, cơ sờ vật chất của giáo dục hiện nay nhiều hơn, 
tốt hơn trước, đội ngũ giáo viên, giáo sư được đào tạo chính quy hơn trước. Tất 
nhiên là với những lợi thế cơ bàn như thế, chất lượng giáo dục phải cao hơn trước 
mới hợp lý. Nhưng có một loại yếu tố khác, vô hình nhưng cũng rất quan trọng lại 
khó lượng hóa là nhiệt tình dạy của người thầy và nhiệt tình học cùa trò trước đây 
nói chung cao hơn hiện nay (đây chì là nói về số đông thầy và trò, chứ không nói 
tất cả). Một kinh nghiệm lớn của nền giáo dục nước ta và cũng có thể là của khoa 
học giáo dục, là cuối cùng chất lượng giáo dục do nhiệt tình dạy của thầy và nhiệt 
tình học của trò quyết định.

Các yếu tố khác, mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy 
học, cơ sở vật chất tuy hết sức quan trọng nhưng chi phát huy tác dụng đầy đủ nếu 
thầy và trò ham muốn chiếm lĩnh và sử dụng chúng. Vì thế không có gì lạ nếu 
nhiều chuyên gia hàng đầu của chúng ta trong nhiều lĩnh vực đều được đào tạo từ 
nhà trường trong thời gian kháng chiến. Cũng vì lý do nhiệt tình dạy và học, cho 
nên tỳ lệ loại A trong thời kỳ kháng chiến thường cao hơn 15%, tỷ lệ loại c thường 
thấp hơn 15%.

Từ sự phân tích tuy mới có tính chất định tính trên đây cũng có thể rút ra hai 
kết luận đáng quan tâm:

Một là, chất lượng giáo dục của chúng ta hiện nay nói chung thấp hơn chất 
lượng của mấy nước như Singapore, Tháilan, Malaysia, đặc biệt đáng quan tâm 
nhất là chất lượng hiện nay của các trường đại học của chúng ta, kể cà chất lượng 
mấy trường đại học trọng điểm đều thua kém các nước đó. Nhiệm vụ đuổi kịp và 
vượt các nước bạn trong thời gian 1015 năm trước mắt phải được coi là nhiệm vụ 
cấp bách hàng đầu của giáo dục. Một bộ phận (thí dụ khoảng 20% đội ngũ trí thức 
hiện có của nước ta) có đủ tiềm lực để thực hiện nhiệm vụ đó, miễn là các cơ quan 
có trách nhiệm quan tâm đầy đủ tới vấn đề này.

Trước mắt, cần nghiên cứu sâu hơn để xem giáo dục các nước trong khu vực 
hơn ta về những điểm cụ thể gì: nghiên cứu để biết những điểm ta cần đuổi kịp và 
vượt, chứ không phải để bắt chước cách làm của họ, vì bắt chước cách làm thì 
không bao giờ đuổi kịp, chứ chưa nói đến vượt.

Hai là, trong thời gian 1015 năm, trước mắt phải có cách xử lý mối quan hệ 
giữa phát triển số lượng và nâng cao chất lượng khác với cách ta vẫn làm lâu nay, 
có những cách xử lý khác nhau, thích hợp từng bậc học, cấp học từ tiểu học đến sau 
đại học, chứ không xử lý một cách chung chung đồng loạt giống nhau.
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15.  CÀN KHẢN TRƯƠNG HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC

Hoàng Tụy

Vừa qua một sổ chúng tôi1 hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, 
khoa học trong nước hoặc ờ nước ngoài, đã trình lên TƯ Đảng và Chính phủ một 
bản kiến nghị về chấn hưng, cài cách, hiện đại hóa giáo dục. Bản kiến nghị ấy là 
kết quả thào luận qua 5 buổi xêmina nghiêm túc trong tháng 3 (345), nhưng thật 
ra là tổng hợp những điều đã tràn trờ, suy nghĩ, nghiền ngẫm nhiều năm về giải 
pháp cho những vấn nạn của nền học nước nhà đứng trước các yêu cầu bức thiết 
của công cuộc hội nhập và phát triển.

1. Lê Văn Cường, Phan Đình Diệu, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Văn Đạo, Phạm Huy 
Điển, Nguyễn Xuân Hãn, Hoàng Ngọc Hiến, Phạm Duy Hiển, Nguyễn Đăng Hưng, Hà 
Huy Khoái, Phan Huy Lê, Bùi Trọng Liễu, Nguyên Ngọc, Hoàng Xuân Phú, Việt Phương, 
Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Trần Văn Thọ, Nguyễn Cành Toàn, Lê Dũng Tráng, Lê Ngọc 
Trà, Trương Nguyên Trân, Nguyễn Đình Trí, Ngô Việt Trung, Hoàng Tuy.

Theo cảm nhận của chúng tôi, ngôi nhà giáo dục của ta hiện đã quá cũ, chật 
chội, qua nhiều lần sửa chữa cơi nới vẫn bất cập trước yêu cầu cuộc sống, càng tốn 
kém mà vẫn lạc hậu xa so với thiên hạ. Đã đến lúc cần cương quyết xây dựng lại 
ngôi nhà ấy từ móng, thì mới có thể hội nhập thành công và tồn tại trong thế giới 
ngày nay. Điều này có nghĩa không phải chỉ cài cách chương trình như hiện nay 
đang làm mà trưới hết cần duyệt lại tận gốc quan niệm, tư duy cơ bản về mục tiêu 
giáo dục, từ bỏ những gì không thích hợp với thời đại mới và có thể cản trở công 
cuộc hiện đại hóa và phát triển đất nước, trên cơ sở đó xem xét lại nội dung, 
chương trình, phương pháp, tổ chức và quản lý cho phù hợp. Đó sẽ là một cuộc cải 
cách sâu rộng, cũng có thể gọi là cuộc cách mạng, tuy phải khẩn trương nhưng 
không thể vội vã, phải kiên quyết nhưng thận trọng, để tránh những xáo trộn căng 
thang không cần thiết. Muốn thế, cần xuất phát từ một quan niệm bao quát về các 
phương hướng chủ đạo của nền giáo dục hiện đại để thấy rõ con đường dài ta phải 
đi, trên cơ sở đó nghiên cứu một kế hoạch tổng thể cải cách toàn bộ hệ thống theo 
hướng hiện đại hỏa. Việc nghiên cứu này phải nghiêm túc, đòi hỏi ít nhất vài ba 
năm, nhưng trong thời gian chuẩn bị kế hoạch đó, cần giải quyết dứt điểm một số 
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vấn đề cấp bách để trà lại cho giáo dục môi trường hoạt động bình thường, tạo điều 
kiện thuận lợi chuyển dần sang cải cách. Trong bản kiến nghị chúng tôi có nêu ra 3 
vấn đề cấp bách cho giáo dục phổ thông: thi cử, dạy thêm, học thêm tràn lan, sách 
giáo khoa, và 7 vấn đề cho giáo dục đại học: thi cử, chinh đốn việc đào tạo thạc sĩ 
và tiến sĩ, chấn chinh công tác chức danh GS, PGS, cài thiện chính sách sử dụng 
giảng viên đại học, đổi mới việc đào tạo giáo viên, xây dựng một đại học mới làm 
hoa tiêu, và tăng đầu tư thích đáng cho đại học. Với ý thức rằng hiện nay đại học ta 
tụt hậu so với khu vực còn xa hơn phổ thông.

Sau đây tôi xin phát biểu thêm vài suy nghĩ về một số vấn đề cơ bàn.
Nên nhận thức thế nào dối với các xụ hướng thương mại hóa giáo dục?
Chỗ này có nhiều sự hiểu lầm, nhất là từ khi có các trường tư và dân lập. Có 

người cho rằng ngày nay cà thế giới đều dã coi giáo dục là một hàng hóa thì ta cũng 
không nên cấm thương mại hóa giáo dục. Theo tôi, điều đó không đúng, chi có một 
số ý kiến chứ không phải cà thế giới, coi giáo dục là hàng hóa và chủ yếu để biện 
minh việc rao bán giáo dục của họ cho các nước kém phát triển. Ở Mỹ, chây Âu 
hay Nhật Bản, các đại học tư đều là những tổ chức phi lợi nhuận, nghĩa là lợi nhuận 
chì cho phép trong một giới hạn nhất định và trong giới hạn đó phải được dùng để 
phát triển đại học, chứ không phải để làm giàu cho một số cá nhân nào. Trong điều 
kiện của ta hoàn toàn chưa nên đặt vấn đề xem giáo dục là hàng hóa, mà cần phải 
lên án việc thương mại hóa giáo dục. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quay về 
nền giáo dục bao cấp quan liêu, tuyệt đổi không chấp nhận những hình thức hợp tác 
quốc tế mang tính chất ít nhiều thương mại, hay không chấp nhận cho trường tư 
được có lợi nhuận trong một phạm vi nhất định. Vì chúng ta đang cần, nên phải 
chấp nhận, nhưng không thể vì thế mà nâng lên thành lý luận, xem đó là quy luật 
tất yếu. Ngay trên diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam vừa qua đại diện 
UNESCO vẫn khẳng định UNESCO xem giáo dục đại học là một dịch vụ công, một 
public good.1 Còn kinh nghiệm của ta là hầu hết những căn bệnh tiêu cực của giáo 
dục mà xã hội đang rất bất bình dều có nguyên nhân sâu xa là sự chi phối nặng nề 
của việc chạy theo đồng tiền, đôi khi rất trắng trợn. Vì sao trong giáo dục đầy rẫy 
những sản phẩm dởm, giả, từ cấp cơ sở cho đến tiến sĩ, giáo sư, và gần dây cà viện 
sĩ, không một thứ gì không mua đựợc, không bán được, không một thứ gì không 
làm ẩu được? Một phần vì cái bệnh bằng cấp, hư danh, chạy theo các loại mác, 
không phải chi phổ biến trong đám dân thường mà thật ra nặng nhất và kém gương 

1. Tài liệu " Các báo cáo tham luận. Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam", Hà 
Nội. 62004, trang 76.
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mẫu là từ một số không ít trí thức cao cấp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu theo tôi là 
do chính quyền chưa bao giờ nghiêm đổi với tệ nạn này. Từ cà chục năm nay đã nói 
đến việc chống bằng già, và với cơ.quan công an phải đi đẩu trong việc này, thê 
nhưng theo tin trên báo gần đây thì chính Bộ Công an có chủ trương không chi làm 
lơ cho những cán bộ chiến sĩ trong ngành mình đã sử dụng băng giả mà còn công 
khai tạo cơ hội cho họ thi lại để hợp pháp hóa. Thế thì còn ai tin được những tấm 
bằng thật đã giành được bàng công sức học tập nghiêm chinh? Điều này rất nguy 
hại, vì khi có tiền là có danh, có bằng, rồi có quyền nữa, thì con đường dẫn tới băng 
hoại đạo đức không còn xa. Nhiều người đã gióng tiếng chuông báo động, thiết 
tường không phài là quá sớm.

Điểm yếu nhất của chất lượng giáo dục là gì?
Dĩ nhiên, đó là sàn phẩm của giáo dục còn quá bất cập đổi với yêu cầu công 

cuộc xây dựng kinh tế  xã hội. Còn người được đào tạo ra không chi yếu kiến thức, 
kém thực hành, mà phần khá đông còn kém bàn lĩnh, thiếu sáng kiến chủ động, ít 
chịu khó suy nghĩ độc lập, thích làm theo, bắt chước hơn là sáng tạo. Nghiêm trọng 
hơn nữa, thói gian dối trong nhà trường thà sức phát triển, dẫn đến sự ra đời cà một 
công nghiệp hỗ trợ học đường kỳ quái bằng sản xuất phao, làm thuê luận vãn, thi 
thuê v.v... nghĩa là giúp cho một số người học giả mà vẫn có bằng thật. Đã có câu 
chuyện đăng trên báo về một bà giáo sư người nước ngoài nãm 1975 đến Việt Nam 
có ấn tượng hết sức tốt đẹp về một dân tộc có giáo dục, thế mà 27 năm sau trở lại 
chưa bao giờ trong đời được chứng kiến nhiều sự gian trá trong một không gian hẹp 
và một thời gian ngắn như vậy. Bây giờ nhiều học sinh không biết xấu hổ về 
chuyện quay cóp, thầy giáo cũng không ít người thản nhiên chấp nhận việc ấy. 
Tọàn cầu hóa đưa đến cạnh tranh quyết liệt, nhưng luật chơi trong cạnh tranh này 
đòi hòi không được lừa dối, không được gian, và kẻ thắng bao giờ cũng là người có 
nhiều ý tường mới, nhiều sáng tạo. Cho nên hai đức tính chủ yếu mà nhà trường, 
hay đúng hơn, cả xã hội ta, rất thiếu sót trong việc giáo dục lớp trẻ là tính trung 
thực và đầu óc sáng tạo. Một dân tộc thiếu hai đức tính ấy sẽ không thể nào cạnh 
tranh nổi với ai trong thời đại này.

Yếu tố gì quyết định nhất đối với chất lượng giáo dục?
Hiển nhiên điều kiện vật chất, tổ chức quản lý, chương trình, sách giáo 

khoa... cực kỳ quan trọng. Tuy nhuên, những nghiên cứu gần đây trên quốc tế đã 
phát hiện một điều bất ngờ: dù là trong thời kỹ thuật số, yếu tố quan trọng nhất 
quyết định chất lượng giáo dục vẫn là người thầy. Có thầy giỏi thì rồi sẽ có phương 
pháp hay, do đó sẽ có trò giỏi, còn thầy đã kém thì khó lấy gì bù lấp nổi. Thầy giỏi 
ở đây là thầy có tầm và có tâm, và có điều kiện thi thố cả tầm và tâm cùa mình. Vì 
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vậy, bí quyết nâng cao chất lượng giáo dục có thể nói điều kiện cho thầy thi thố hết 
tài năng và tâm huyết cùa mình. Hiện nay, chính vì không nhận ra điểm cơ bàn này 
nên ta cứ loay hoay nhiều giải pháp đâu đâu mà ít quan tâm vấn đề bồi dưỡng và sử 
dụng đội ngũ thầy giáo. Đã thiếu thậy giỏi, mà phần lớn thày giỏi lại bị chính sách 
sử dụng bất cập làm cho mòn mỏi dần cả tâm lẫn tầm. Thầy không ra thầy, không 
có lời phê nào nặng hơn đối với một nhà giáo, một nhà trường, hay cả một nền giáo 
dục, thế nhưng, tiếc thay, chính đó là một nét khá phổ biến của thực trạng giáo dục 
hiện nay.

Nhưng vì sao thầy không ra thầy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng vì nguyên 
nhân ít được nói đến vì lý do tế nhị tuy rất quan trọng là: lương không ra lương. 
Đương nhiên mọi ngành đều như vậy, song đặc biệt đối với ngành giáo dục, lương 
không ra lương thì tất yếu dẫn đến giáo dục không ra giáo dục, giáo dục mà phản 
giáo dục. Cho nên để nâng cao chất lượng giáo dục thì cấp bách là phải sửa đổi chế 
độ lương, không phải sửa như đề án cải cách lương đã được thông qua và nay rõ 
ràng sắp phá sản, mà cần làm sao đưa mọi khoản thu nhập thực tế từ công quỹ vào 
lương và điều chình sự phân phối sao cho công bằng để tiền lương “thực tế” (lương 
+ mọi phụ cấp) tạo điều kiện cho thầy giáo tập trung tâm sức vào nhiệm vụ chính 
mà không phải lo toan dạy thêm, luyện thi, viết sách nhảm nhí để kiếm thêm thu 
nhập. Cái điều phi logic hiển nhiên mà chúng ta đều biết quá rõ là: ai cũng kêu 
lương thấp nhưng ai cũng sống đàng hoàng. Mọi sự bắt đầu chính là ở sự già dối 
đó, nó cũng là một nguyên nhân quan trọng đẩy cà xã hội đến những sự giả dối 
khác, đặc biệt là tham nhũng tràn lan. Nhiều người nói rằng khả năng tài chính 
không ch.0 phép Nhà nước trả lương đàng hoàng, vậy thì cái khoản bù thêm lương 
để sống đàng hoàng đó ờ trên trời rơi xuống hay sao?

Đổi mới phương pháp giảng dạy như thế nào?
Ta phê phán lối dạy độc thoại, thầy giảng trò ghi, đề cao nguyên tắc giảng dạy 

lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh v.y... Rất 
đúng, nhưng xin thưa: thi cử như thế này, sách giáo khoa như thế này, chương trình 
như thế này, và giáo viên phải dạy thêm lu bù như thế này, thì chì có phép thần 
thông biến hóa mới thực hiện được nghiêm chinh một phương pháp dạy nào khác 
với cách dạy phổ biến hiện nay ở nước ta, là dạy không phải nhằm khai sáng trí tuệ 
mà chỉ cốt nhồi nhét vào đầu học sinh tất cà những gì có trong chương trình, trong 
sách giáo khoa, dù chì là những kiến thức chết, lạc hậu với cuộc sống 30  40 năm. 
Vì vậy, muốn đồi mới phương pháp trước hết phải giải quyết 3 vấn nạn: thi cử; dạy 
thêm, học thêm tràn lan; sách giáo khoa. Điều quan trọng nữa là phương pháp sư 
phạm khi lên lớp đã được nghiên cứu không phải hàng trăm năm mà hàng nghìn 

57

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



năm nay rồi, cho nên những lời khuyên nói trên thật ra chẳng có gì mới cả. Cái mới 
cần thực hiện hơn nhưng chúng ta ít chú ý là bớt giờ lên lớp nghe giảng, tăng giờ tự 
học, tham khảo tài liệu, viết tiểu luận, thảo luận, thuyết trình, sinh hoạt xêmina, làm 
việc nhóm v.v... và trong chương trình học cần bỏ hoặc thay đổi hẳn nội dung 
những môn có tính chất kinh kệ, thay vào đó những môn rèn luyện tư duy và đâu óc 
phê phán. Hiện nay trên thể giới đều làm như vậy, chì có ta còn làm khác, dành 15 
20% thời lượng cho những môn này mà kết quà trái ngược hẳn mong muốn của 
chúng ta.

Thi cử đến nay như thế đã quá đủ rồi, xin hãy dừng lại cách thi cử cổ lỗ này, 
đừng tìm cách cài tiến 3 chung, 2 chung gì nữa, mà nên áp dụng sớm cách thi cử và 
đánh giá văn minh của các nước: thi, kiểm tra nghiêm túc từng học kỳ, từng môn, 
cuối cấp đạt yêu cầu thì cho thi tốt nghiệp: thay kỳ thi tuyển sinh đại học bằng một 
kỳ sát hạch nhẹ để loại bớt những người quá rõ chưa đủ sức học đại học, rồi giao 
quyền tuyển chọn cụ thể cho từng trường đại học. Như thế không chì ảnh hường tốt 
đến cung cách dạy và học, giảm hẳn áp lực thi cử và những hệ lụy tiêu cực của nó 
mà còn tiết kiệm cho Nhà nước và xã hội hàng chục nghìn tỳ đồng mỗi năm làm 
nhiều việc cần kíp hơn.

Điều quan trọng là có cài cách thi cử và đánh giá thì mới có điều kiện xóa bỏ 
chuyện dạy thêm học thêm tràn lan là một hiện tượng nhức nhối, nói lên tính chất 
cực kỳ phàn giáo dục, dôi khi rất tàn nhẫn mà chì riêng Việt Nam mới có. Để biện 
hộ, một số người nói Hàn Quốc, Nhật Bàn cũng còn học thêm, nhưng xin thưa: học 
thêm của họ khác, chì lẻ tẻ và thường là học những diều ngoài chương trình nhà 
trường, mục đích chi để đua chen vào một số rất ít đại học nổi tiếng, chứ không ở 
đâu có kiểu tràn lan và chì học lại kỹ chương trình khóa như ở ta.

Điều nguy hại nhất là cách làm giáo dục như ta hiện nay hết sức lãng phí, làm 
cho chúng ta sa lầy vào những hoạt động không chỉ tốn kém mà còn có hại vì 
không cho phép chúng ta còn sức đầu tư vào đại học, mà sự lạc hậu của đại học so 
với thế giới và khu vực còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần sự tụt hậu của giáo dục 
phổ thông. Không thể những sự lãng phí cồng quỹ mà như báo Văn nghệ Trẻ, Tuổi 
trẻ, An ninh thế giới đã từng nêu, những lãng phí đáng sợ hơn: lãng phí công sức 
của hàng vạn thầy giáo vì phải dạy thêm lu bù, lãng phí tài năng và tuổi trẻ quý giá 
của hàng triệu học sinh vì phải hoang phí sức lực vào những giờ học thêm, luyện 
thi vô bổ. Sự tổn thất vô hình này mới thật đáng kể nhất vì nó ảnh hưởng lớn đến 
năng lực sáng tạo, sự thông minh và tính năng động của toàn xã hội trong thời đại 
mà ai cũng biết các đức tính ấy cực kỳ quan trọng.

Vì khuôn khổ không cho .phép tôi chi xin nêu vài điểm để thấy rằng những bất 
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cập, hay có thể nói sai lầm trong giáo dục, chì phản ảnh một trạng xã hội và không 
phải chì là những khuyết điểm sai lầm về điều hành, quàn lý của riêng ngành giáo 
dục (tuy phần trách nhiệm của ngành không nhỏ), mà đó là những sai lầm cần phải 
sửa chữa từ gốc. Và vì vậy, muốn giáo dục có sự chuyển biến mạnh mẽ trước hết 
cần có sự chuyển biến quan niệm, tư duy và quyết tâm từ trên cao nhất.
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16.  QUẢN LÝ YÉU KÉM, MỘT VÁN ĐỀ BỨC xúc CỦA GIÁO DỤC

Kim Dung

Quản lý giáo dục (QLGD) là việc xây dựng, hoạch định các đường lối, chính 
sách để giáo dục phát triển, đáp ứng mục tiêu kinh tế  xã hội trong xu hướng hội 
nhập, toàn cầu hóa. Một trong những vấn đề bức xúc nhất trong lĩnh vực giáo dục  
đào tạo hiện nay là QLGD còn yéu kém. Giải bậi toán này bằng cách nào là van đề 
thời sự cần bàn.

Trách nhiệm và quyền hạn
Có lẽ, trong số 64 sờ giáo dục và đào tạo tình, thành phố trong cả nước. Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đà Nang là cơ sở thuận lợi nhất. Bởi vì Sờ Giáo dục và Đào 
tạo thành phố này được giao quyền tự chủ cả hai mặt: tài chính, nhân sự, bên cạnh 
quyền tự chủ vốn có của ngành  tự chủ về chuyên môn. Tự chủ gắn với tự chịu 
trách nhiệm cao. Chính vì thế, theo Giám đốc Huỳnh Văn Hoa, Sờ Giáo dục và Đào 
tạo Đà Nang có nhiều thẩm quyền quyết đoán, làm được nhiều việc hiệu lực trong 
quản lý.

Ngoài những mục tiêu lớn mà giáo dục Đà Nang gặt hái khá sớm, đó là phổ 
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (năm 2001), phổ cập giáo dục THCS (đứng thứ 
hai, sau thủ đô Hà Nội), giáo dục Đà Nằng tâm đắc nhất với hai vấn đề: Một là, xây 
dựng nền nếp, kỷ cương giáo dục trước những tác động tiêu cực, phức tạp của kinh 
tế thị trường. Hai là, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD.

Việc xây dựng kỷ cương, nền nếp được bắt đầu từ cơ quan chỉ đạo  Sở Giáo 
dục và Đào tạo. Từng phòng, ban quán triệt các chủ trương, đường lối, chi đạo giáo 
dục, từ đó thể hiện ờ nền nếp, kỳ cương trong các trường học, cấp học, phản ánh cụ 
thể từ việc soạn bài, giáo án, xây dựng hồ sơ, sổ sách, có kiểm tra, giám sát thướng 
xuyên, đến việc cấp giấy phép cho giáo viên (từ tiểu học) dạy thêm, học thêm, đến 
những quy định nhỏ, như học sinh không được đi xe máy đến trường...

Với đặc điểm, đội ngũ hơn mười nghìn giáo viên, cán bộ quản lý, nhưng giáo 
viên (trong biên chế) không có người dưới chuẩn đào tạo, giáo dục Đà Năng tạo 
điều kiện cho giáo viên các trường đi đào tạo trên chuẩn; cán bộ chuyên môn, chi 
đạo ở sở đi đào tạo trình độ thạc sĩ trở lên (trừ những người lớn tuổi). Sở còn mạnh 
dạn luân chuyển giáo viên, cán bộ QLGD cơ sở, tăng cường, củng cố chất lượng
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giáo dục ở các trường yếu kém, nhiều khó khăn, tạo sự đồng đều về mặt bằng chất 
lượng giữa các trường học, đồng thời bãi nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên không 
đáp ứng yêu cầu năng lực, phẩm chất.

Với ba quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm, giáo dục Đà Năng đạt hiệu 
quà: tham mưu cho thành phổ hoạch định kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 
2010 với mạng lưới trường lớp phát triển tại các phường, xã; phát triển năm trường 
trung học chuyên nghiệp ngoài công lập, góp phần xã hội hóa giáo dục, tích cực 
phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông 
(THPT) và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (từ bậc tiểu học), góp phần đổi 
mới phương pháp dạy và học.

Thế nhưng, ngoại trừ Đà Naiig, QLGD của các tinh, thành phố trong cả nước, 
phổ biến chi có quyền tự chủ về chuyên môn, chưa được tự chủ cả về tài chính lẫn 
nhân sự. Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, ông Trần Hường nhận định 
thằng thắn: "QLGD có đặc thù riêng. Nên tránh một thói quen trong tư duy là 
chẳng cần đào tạo gì cũng có thể QLGD được. Có thế mới hạn chế được tình trạng 
người không có chuyên môn nhưng nếu cần cũng có thể làm giám đốc, phó giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo!".

Phải nói thẳng ràng, mấy chục năm qua, những điều kiện cho QLGD các địa 
phương hoạt động có hiệu quả luôn ở tình trạng thăng trầm. Từng có lúc một phần 
ba số địa phương được tự chủ tài chính, một phần ba số khác được tự chủ về nhân 
sự, còn lại chẳng tự chủ bất cứ điều kiện nào. Có nơi như ở Hưng Yên đành xin 
quản lý 6% kinh phí dành cho thư viện trường học, thiết bị giáo dục. Có nơi như 
Thừa Thiên  Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo "được quyền" làm kế hoạch, gửi về Sở 
Tài chính để Sở Tài chính cấp kinh phí.

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực mang tính xã hội rộng lớn, QLGD là một hoạt 
động mang tính nghiệp vụ (được đào tạo), tính chỉ đạo, nhưng lại chưa được tự chủ 
cả về tài chính lẫn nhân sự. Một thí dụ khá điển hình, đó là trường hợp một vị giám 
đốc sở giáo dục và đào tạo vô trách nhiệm, gây hậu quà nghiêm trọng cho toàn 
ngành trong một kỳ thi quốc gia, nhưng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chi có 
quyền đề nghị cách chức, còn có cách chức vị đó hay không, lại do UBND tinh sở 
tại. Cuối cùng, Bộ chỉ có quyền kỷ luật một vài vị quan chức tại cơ quan Bộ.

Nâng cao năng lực cán bộ QLGD cơ sở
Ngay tự chủ về chuyên môn, QLGD cũng còn nhiều vấn đề phải bàn. Chi đạo 

chuyên môn liên quan bộ máy cán bộ, phòng, ban ở sở. Mô hình Sở Giáo dục và 
Đào tạo, cơ quan quàn lý, chỉ đạo giáo dục địa phương xuất hiện, tồn tại mấy chục 
năm nay, trải qua ba lần cải cách giáo dục cùng công cuộc đổi mới giáo dục phổ 
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thông đang triển khai, nhưng đến giờ, bộ máy, cấu trúc, định biên cán bộ các 
phòng, ban của các sở cũng rất đa dạng, chẳng ai giống ai, trong khi ở trường học, 
bộ máy lại giống nhau. Thành thử, tiếng là được phân cấp quàn lý, nhưng QLGD 
các địa phương lại ờ tình trạng lỏng lèo, phân tán, không ổn dịnh và thiếu nhất 
quán.

Trước những lời kêu ca, mới đây, ngành giáo dục vàdào tạo hướng dẫn thực 
hiện Thông tư liên tịch số 21 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn. Nhưng 
đọc kỹ, nhiều giám đốc sở thất vọng, vì: "Cái sở cần, bộ lại không có!" Rút cục, 
nhiều sở do quá thiếu cán bộ chỉ đạo, nhất là thanh tra, vẫn phải tiếp tục sử dụng 
chuyên viên nguyên là giáo viên  ãn lương ở trường, làm việc cho sở, mà anh chị 
em hài hước gọi là các "chuyên viên lậu".

Trong bối cảnh đó, đáng mừng là nhiều địa phương vẫn tìm kiếm các giải 
pháp đổi mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, nhất là nâng cao năng lực cán 
bộ QLGD cơ sờ. Quàng Nam là một thí dụ. Theo Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào 
tạo, QLGD cot lõi là quản lý trường học. Neu củng cổ nâng cao năng lực đội ngũ 
QLGD từ cơ sở các trường học  sẽ nhân lên hiệu quà QLGD, vì "một trưởng phòng 
giáo dục và đào tạo khuyết điểm nhỏ chì hại nhò, nhưng nhiều hiệu trưởng trường 
học khuyết diêm nhỏ thì hại lớn".

Với đội ngũ gần 20 nghìn giáo viên và mạng lưới gần 700 trường học, trong 
đó có 40 trường THPT, bên cạnh việc xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ QLGD 
cơ sờ, có tiêu chí, bước đi rõ ràng, để "tham mưu" cho các cấp ủy, chính quyền, 
ngành giáo dục Quảng Nam đặc biệt coi trọng giải pháp đưa công nghệ thông tin 
vào QLGD ờ cơ sở, trước hết là nâng cao năng lực này cho hiệu trưởng các trường 
THPT.

Từ Sờ Giáo dục và Đào tạo đến các phòng, ban, phòng giáo dục và đào tạo 
các quận, huyện, các trường THPT... đều được trang bị máy vi tính, làm việc, xử lý 
van đề bang CNTT. Nhưng đấu phải địa phương nào cũng làm được như Quàng 
Nam. Ờ nhiều tinh, QLGD còn gặp nhiều khó khăn. Theo Giám đốc Sờ Giáo dục và 
Đào tạo Gia Lai thì, trong QLGD, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ giáo 
viên được coi là khâu đột phá. Thế nhưng, bất cập lớn của đội ngũ này ở Gia Lai là 
còn tới hơn 700 giáo viên chưa được chuẩn hóa, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm 
vụ. Ngành giáo dục Gia Lai cũng biết cần nâng cao năng lực cán bộ QLGD, thế 
nhưng khối lượng công việc lớn, cán bộ chì đạo ít, thường phải chuyên trách, kiêm 
nhiệm.

Đổi mới cơ chế quàn lý giáo dục, tăng cường chức năng quàn lý nhà nước với 
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giáo dục và đào tạo là điều cần thiết. Nhưng đổi mới như thế nào? Trong tầm tay, 
ngành giáo dục và đào tạo cần sớm thống nhất chức năng, quyền hạn của các sở; 
định rõ biên chế các phòng, ban, cơ cấu, bộ máy một cách ổn định, phù hợp thực 
tiễn các dịa phương, vùng, miền, các địa bàn. Bên cạnh đó là việc phân quyền, phân 
cấp quản lý rành mạch và tăng cường bộ máy, chức năng thanh tra, kiểm tra.
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17.  CÁC GIẢI PHÁP Cơ BẢN NÂNG CAO 
CHÁT LƯỢNG GIÁỌ DỤC ĐẠI HỌC

PGS. TSKH Bùi Mạnh Nhị
(Hiệu trưởng trường DHSP TP.HCM)

Hội thào khoa học "Các giải pháp cơ bàn nâng cao chất lượng giáo dục đại 
học" do Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Báo Giáo dục & Thời 
đại đồng tổ chức là hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Báo Giáo dục & Thời 
đại; đồng thời để triển khai đề tài khoa học trọng điểm do Bộ Giáo dục & Đào tạo 
giao cho Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ý nghĩa của Hội 
thào dã vượt qua những mục đích cụ thể, trực tiếp ấy. Bời vì đề tài Hội thảo là đề 
tài đang được toàn ngành và toàn xã hội chú ý. Trong mối lo chung về chất lượng 
giáo dục, chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) đang được quan tâm hàng đầu. Bậc 
đại học đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, mặt khác gắn bó mật thiết, quan trọng 
với sự phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ của đất nước; song chất lượng 
GDĐH của chúng ta còn thấp, cần, rất cần phải có những quan điểm giải pháp, lộ 
trình căn bản để thay đồi bức tranh thực tế ấy.

Chúng tôi rất vui mừng vì tham dự Hội thảo có gần 150 nhà khoa học, nhà 
quàn lí giáo dục của gần 40 cơ sờ khoa học, giáo dục ở cả ba miền đất nước và một 
số đồng nghiệp quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo tập hợp 42 tham luận của các tác già trong 
và ngoài nước. Tại Hội thảo, 9 tham luận được trình bày, 25 ý kiến phát biểu, tranh 
luận trực tiếp. Tất cả đều là những suy nghĩ rất tâm huyết, tâm đắc, hướng tới tương 
lai chất lượng của GDĐH Việt Nam. Tổng kết Hội thảo quả rất khó. Chúng tôi càng 
chưa thể kết luận Hội thảo; bởi vì các ý kiến trong kỷ yếu và tại Hội thảo phong 
phú, đa chiều; hơn nữa, chúng tôi có thể chưa hiểu được hết cái hồn, cái thần, tầm 
cao và chiều sâu của không ít ý kiến của các nhà khoa học, nhà quàn lý giáo dục rất 
có uy tín. Chi xin hệ thống hóa một số luận điểm chính theo các nhóm vấn đề đã 
được nêu trong Hội thảọ rất có ý nghĩa này.

về quan điểm, phương pháp nhìn nhận, đánh giá chất lượng GDĐH và các 
giải pháp nâng cao chất lượng

Các tham luận, ý kiến, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều gặp gỡ ở những quan 
điểm, phương pháp cơ bàn; rằng phải' nhìn các vấn đề trong tính hệ thống, tính toàn 
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diện, trong sự phát triển và trong hoàn cảnh lịch sử  xã hội cụ thể ở nước ta hiện 
nay cũng như trên thế giới. Tách giáo dục đại học khỏi những quan điểm, phương 
pháp nhìn nhận ấy đều sa vào chủ quan, cực đoan. Thêm nữa, không phải trực tiếp 
nói về giải pháp mới là giải pháp, ờ đây, có không ít về vấn đề thuộc tầm vi mô, 
bao trùm, định hướng cho những giải pháp nâng cao chất lượng GDĐH Việt Nam. 
Trong ý nghĩa ấy, nó quan trọng hơn những giải pháp cơ bản cụ thể.

về khái niệm chất lượng giáo dục
Chúng ta đang đánh giá chất lượng GDĐH mang tính cá nhân, chủ quan. Đây 

là vấn đề mang tính lịch sử  cụ thể, phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố cụ thể (khách 
quan  chủ quan, bên trong  bên ngoài, quy mô  điều kiện, đầu vào  quá trình  
đầu ra, v.v...).

Đánh giá chất lượng giáo dục không đơn giản; nó phức tạp ngay từ chính khái 
niệm này. Trong cách hiểu phổ biến hiện nay, chất lượng giáo dục là mức độ phù 
hợp, mức độ đáp ứng mục tiêu đã được đề ra của một chương trình đào tạo.

Chất lượng giáo dục không chung chung, mà luôn gắn với mục đích, mục tiêu 
cụ thể, bao gồm những yếu tố cả định tính, cả định lượng và không dễ "đo". Có 
những yếu tố thấy kết quả ngay, song không ít yếu tố cần độ lùi thời gian để kiểm 
nghiệm, thử thách. Tránh nhầm lẫn đồng nhất chất lượng giáo dục với kết quả học 
tập hoặc với số người sau khi tốt nghiệp đại học đi làm hay thất nghiệp, dù chúng là 
chỉ số của chất lượng. Có nhà nghiên cứu đã phát biểu: "Sinh viên ra trường thất 
nghiệp nhiều hay ít không hẳn do giáo dục yếu kém mà do nền kinh tế 4ất nước 
chưa phát triển mạnh"

Chất lượng giáo dục cũng phải được hiểu toàn diện. Nó bao gồm nhiều lĩnh 
vực, như:

Phẩm chất đạo đức, lý tường sống;
Tri thức (Chuyên môn, Xã hội, Ngoại ngữ, Tin học);
Khả năng giao tiếp, hợp tác;
Khả năng thực hành, tổ chức và thực hiện công việc. v.v...
Có cái nhìn như vậy, chúng ta sẽ có cơ sở để đánh giá chất lượng GDĐH bình 

tĩnh hơn, khách quan hơn.
về những đặc điểm của GDĐH hiện nay và các mô hình của nó
Nhiều tham luận chú ý những đặc điểm sau đây của GDĐH hiện nay:
GDĐH là giáo dục sau trung học phổ thông (Xác định của UNESCO)
GDĐH đã mang tính đại trà, không còn giới hạn ờ giáo dục tinh hoa như đại 

học truyền thống.
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Hai đặc điểm trên không hạ thấp yêu cầu cao của tri thức và phương pháp đào 
tạo đại học. Đẩy là bước tiến của kinh tế xã hội, sự dân chủ hóa đại học và đòi hỏi 
của dân trí.

GDĐH luôn gắn với giáo dục dạy nghề, là giáo dục dạy nghề. Mỗi trường đại 
học đều đào tạo những ngành nghề cụ thể nhất định. Danh mục ngành nghề đào tạo 
ẩy không cố dịnh, khép kín, luôn thay đổi, mở theo yêu cầu của đời sống xã hội.

GDĐH luôn song hành cùng nghiên cứu khoa học. Không nghiên cứu khoa 
học nghiêm túc không phải và không còn là đại học.

GDĐH mang đậm tính dân tộc, đồng thời cũng đậm tính quốc tế. Nó là đỉnh 
cao của tri thức quốc gia; là cửa ngõ để văn hóa, khoa học kỹ thuật quốc gia đến 
với thế giới và thế giới đến với quốc gia (Khủng ngẫu nhiên, các nguyên thủ quốc 
gia, khi đến thăm các nước, thường tới thăm và thuyết trình ở các đại học).

Đấy là một số đặc điểm của GDĐH. Còn mô hình các đại học hiện nay, theo 
một số tham luận, đang "có vấn đề". Chúng ta cần tham khảo mô hình đại học ở các 
nước châu Ầu và Mỹ để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam. Đó cũng là yêu cẩu của 
sự liên thông đại học và công nhận bằng cấp trên bình diện quốc tế. cần chú ý rằng 
bậc cao học không thuộc đào tạo sau đại học, chỉ là sự hoàn thiện bậc đại học. Đào 
tạo Tiến sĩ mới gọi là sau dại học.

Trọng tâm của Hội thào, như tên gọi của nó, hướng về các giải pháp nâng cao 
chất lượng GDĐH. Nhiều tham luận, ý kiến tâm đắc, mạnh dạn đề cập các vấn đề 
sau đây:

Thay đổi triệt để tư duy về GDĐH, trước hết là ở các cấp quản lý. Cụ thể là:
Cần có cái nhìn tổng thể về mọi phương diện cơ bản của GDĐH để có hệ 

thống quan điểm quốc gia về nó. Cái nhìn về giáo dục phải xa hơn, rộng hơn cái 
nhìn về kinh tế; không nên và không thể dừng lại chỉ ở 5  10 hay 15 năm.

GDĐH hiện nay chưa theo kịp sự thay đổi của tư duy kinh tế và đời sống kinh 
tế đất nước. "Đại học như là doanh nghiệp, các trường đại học công lập phải nhanh 
chóng trờ thành những tập đoàn tri thức". Các đại học là những "nhà sản xuất" có 
"sàn phẩm" và "khách hàng" riêng của mình là "sinh viên" và "sản phẩm nghiên 
cứu khoa học" cung cấp cho các công ty, xí nghiệp và cho người học, cho xã hội. 
Có thế mới nâng cao tính cạnh tranh của đại học. Chế độ bao cấp hiện nay khiến 
"sai đầu Bộ chịu", không đại học nào chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Phải 
coi GDĐH là dịch vụ (Lợi ích công là Giáo dục phổ thông), đẩy mạnh xã hội hóa 
và quốc tế hóa GDĐH dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Để giài bài toán quy mô  chất lượng  điều kiện, phải "phân tầng chất lượng" 
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các đại học. Có tầng chất lượng quốc tế, tầng chất lượng quốc gia, tầng chất lượng 
địa phương, cộng đồng và điều kiện đàm bào chất lượng tương ứng.

Phải xây dựng và thực hiện hệ thống đảm bào chất lượng GDĐH, bộ tiêu chí 
chất lượng để kiểm tra, đánh giá đại học. Trong Kỳ yếu Hội thào, một số nhà 
nghiên cứu đã trình bày hệ thống và bộ tiêu chí ấy. Đã đến lúc đại học Việt Nam áp 
dụng.

Nâng cao năng lực, đội ngũ quàn lý và giảng viên đại học
Đây là vấn đề vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng GDĐH. Không ít 

tham luận thẳng thắn chi ra: Đội ngũ này ở các đại học còn thiếú và yếu. Việc 
"đôn" các cao đẳng lên đại học và mờ nhiều đại học dân lập trong khi chưa chuẩn 
bị đủ điều kiện cần thiết, cùng với việc kỷ cương ở đại học còn bị buông lỏng, càng 
làm cho đội ngũ đại học Việt Nam yếu hơn.

Các tham luận đề xuất:
Phải quản lý đội ngũ trên cả 3 mặt: Quy hoạch phát triển, sử dụng, nuôi 

dưỡng môi trường.
Chú trọng xây dựng đội ngũ trẻ. Tăng cường cho giảng viên trẻ đi học tập ờ 

nước ngoài. Nên giữ lại những sinh viên có khả năng nghiên cứu và tiếp tục phát 
triển và thi tuyển vào vị trí giảng viên ở các bộ môn.

Cán bộ quàn lý phải được đào tạo bài bản, chú trọng năng lực thực tể và các 
tiêu chuẩn cần thiết khác.

Chế độ lương cho giảng viên đại học phải được thay đổi để khuyến khích và 
tạo điều kiện làm việc cho đội ngũ này.

Kỳ cương ờ các đại học phải được thực hiện nghiêm.
Nhìn lại mục tiêu GDĐH, thay đổi căn bàn chương trình, nội dung và phương 

pháp dạy  học ờ đại học
Nhiều tham luận cho rằng mục tiêu GDĐH phải luôn bám sát thực tiễn xã hội, 

phản ảnh đúng yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội của quốc gia, quốc tế cũng như 
mỗi địa phương. Thực tiễn xã hội không ngừng vận động, vì vậy mục tiêu giáo dục 
không thể cố định. Mục tiêu GDĐH trong Luật giáo dục hiện hành là định hướng 
lớn, chưa phải là mục tiêu. Mục tiêu phải cụ thể hơn. Mục tiêu giáo dục ưong Luật 
giáo dục còn tách GDĐH Việt Nam với GDĐH thế giới và chưa nhấn mạnh đúng 
mức đến yêu cầu tri thức hiện đại cũng như khả năng sáng tạo của người học, ngay 
cả với nghiên cứu sinh. Bổn trụ cột của triết lý giáo dục thế kỷ XXI: Học để biết, 
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học để làm, học để hợp tác, chung sống và học để làm người cùng nhiệm vụ "học 
suốt đời", "xây dựng một xã hội học tập" là những cơ sở quan trọng để xây dựng 
mục tiêu GDĐH, trên cơ sở đó các trường đại học, các ngành đào tạo xác định mục 
tiêu giáo dục của mình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần xây dựng lại danh mục 
các ngành nghề đào tạo đại học nhữ một hệ thống mờ để các trường chủ động, năng 
động đáp ứng yêu cầu thực tiễn kinh tế  xã hội.

Chương trình, nội dung phương pháp có ảnh hưởng quan trọng đến với chất 
lượng đào tạo đại học hiệu nay là vấn đề nhiều tham luận quan tâm. Ở góc độ nhất 
định, chương trình, nội dung đào tạo thế nào, chất lượng thế ấy. Tham luận của các 
đặi biểu tập trung vào mấy vấh đề sau:

Chương trình, nội dung đào tạo đại học Việt Nam còn lạc hậu, được xây dựng 
chủ yếu bằng chủ nghĩa kinh nghiệm. "Việc sửa đổi đã và đang tiến hành không 
hiệu quả". Phải chú ý đến khoa học xây dựng chương trình, tính cơ bản, tính hiện 
đại và thiết thực của nó.

Các chương trình, nội dung đào tạo còn độc lập với nhau, thiếu tính liên thông 
giữa các bậc học, cấp học. Điều này dẫn đến thực trạng: Học nhiều nhưng kiến thức 
mới không được bao nhiêu, kiến thức chưa đáp ứng tương đương trình độ.

Các môn chính trị thời lượng còn nhiều; cần thay đổi quan niệm về cách dạy 
để đạt hiệu quả cao và tăng cường hơn thời lượng cho ngoại ngữ, tin học, chuyên 
môn, thực hành.

Ờ ĐH, dạy cách học, khả năng tự học, tự đọc sách, tự tìm tri thức, và dạy tư 
duy sáng tạo,.khả năng diễn đạt, giao tiếp thực hành quan trọng hơn việc dạy tri 
thức.

Không phải, trường đại học nào, bộ môn và giảng viên nào cũng nên viết và 
viết được giáo trình. "Gông việc của trường đại học là phải xây dựng được những 
thư viện lớn, mua thật nhiều sách, tổ chức dịch thuật nhiều tài liệu chuyên môn. 
Công việc của thầy giáo là giới thiệu và hướng dẫn sinh viên những tài liệu bắt 
buộc hoặc cần phải đọc". Mặt khác, công nghệ thông tin phải góp phần tích cực và 
hiệu quả hơn trong phương pháp dạy và học.

Tăng cường cơ sở vật chất và tạo những diều kiện, chủ yếu là cơ chế, để các 
đại học nâng cao khà năng đào tạo, nghiên cứu

Các ĐH Việt Nam còn rất nghèo, đặc biệt là quỹ đất, các phòng thí nghiệm và 
thư viện. Khuôn viên các ĐH Việt Nam quá nhỏ bé, thua các ĐH thế giới rất xa. 
Chính phủ cần có quyết sách nhanh và mạnh, cấp đất cho các ĐH.
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Học phí 125 USD/ sv/ năm học của các ĐH Việt Nam hiện nay là cực kỳ 
thấp so với học phí ĐH Quốc té thuộc ĐHQG TP.HCM (20002500 USD), càng 
thấp so với ĐH Quốc tế RMIT tại Việt Nam. Đã đến lúc phải tính toán đủ chi phí 
đào tạo, phần Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, còn lại người học phải đóng, để các ĐH 
có nguồn lực tăng cường cơ sờ vật chất.

Nhà nước quy định để các doanh nghiệp, xí nghiệp trong và ngoài nước có sử 
dụng nguồn nhân lực đại học nộp mức thuế phù hợp cho đào tạo nhân lực để bổ 
sung vào ngân sách cho GDĐH. Đây cũng là vinh dự đóng góp cho GDĐH của các 
đơn vị này.

Các cấp quản lí phải có những cơ chế về đào tạo, nghiên cứu, tài chính theo 
hướng phân cấp triệt để quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước xã hội cho các ĐH.

Tại Hội thảo, vai trò của báo chí đối với GD nói chung, GDĐH nói riêng cũng 
được đề cập tới. Báo chí luôn đồng hành cùng GD, vì GD. Để làm tốt điều đó, báo 
chí phải tôn trọng tôn chỉ, mục đích; đưa tin khách quan, chính xác; đổi mới cách 
thức, tư duy làm báo; tăng cường thông tin về những điển hình tiên tiến, những 
nhân tố mới tích cực.Việc thông tin thiếu khách quan, không chính xác, dù nhỏ, 
cũng để lại hậu quả khá lớn, gây hoang mang dư luận, nhân dân lo lắng.

Từ Hội thảo này, chúng tôi kiến nghị với các cấp quản lý một số vấn đề sau 
đây:

Chi đạo nghiên cứu để đổi mới mạnh mẽ tư duy về GDĐH, đặc biệt về quan 
niệm quốc gia: GDĐH là lợi ích công hay dịch vụ xã hội; "đại học là doanh nghiệp 
tri thức, khoa học" dứới sự quàn lý của Nhà nước?

Rà soát lại mục tiêu GDĐH để có sự điều chinh hợp lý. Xây dựng lại danh 
mục ngành nghề đào tạo đại học ở Việt Nam với tính chất một hệ thống mờ, được 
bổ sung không ngừng và tạo cơ chế để các trường chủ động mở ngành đào tạo mới, 
đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tham khảo kinh nghiệm các nước để rút ngắn khoảng cậch ĐH Việt Nam với 
các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Nhanh chóng tăng cường cơ sờ vật chất và phân cấp triệt để, để tăng quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cho các ĐH.

Đánh giá đúng thực trạng của GDĐH Việt Nam để tránh bi quan hoặc quá chủ 
quan. Điều cần nhất lúc này là tìm các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải 
pháp để nâng cao chất lượng GDĐH Việt Nam, cúng với quyết tâm cao để thực 
hiện.

69

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Các tham luận trong Kỳ yếu và trình bày tại Hội thào là những ý kiến rất tâm 
huyết, sâu sắc, bổ ích cho các cấp quản lý, các trường đại học và tất cả chúng ta  
những người ưong cuộc. Chúng ta đã cất tiếng nói tâm huyết, trăn trở, đầy trách 
nhiệm của mình. Điều rất nổi bật là chúng ta đã phát biểu rất thẳng thắn và tâm 
huyết. Riêng với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Báo 
GD&TĐ, đây là những tư liệu, những gợi ý quan trọng để chúng tôi góp phần xây 
dựng cơ quan, xây dựng ngành.
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18.  ĐỎI MỚI Tư DUY GIÁO DỤC TRONG cơ CHẾ THỊ TRƯỜNG

GS.TSKH Nguyễn Đãng Hưng 
ĐH Liège, Bỉ  Chủ nhiệm Chương 
trình Cao học Bỉ  Việt Nam tại ĐH 

Bách khoa Hà Nội và TP.HỒ Chí Minh

LTS: Được mệnh danh là người "tiếp thị" chất xám Việt Nam, người "chờ" 
chất xám về Việt Nam, người "đi tìm" tiến sĩ cho Việt Nam vì đã và đang thực hiện 
các chương trình đào tạo thạc sĩ Bỉ  Việt tại các Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh, chương trình 50 tiến sĩ bằng học bổng quốc gia, là một nhà 
giáo, nhà khoa học giảng dạy ở những trường ĐH danh tiếng trên thế giới, am hiểu 
về hệ thống giáo dục của các nước tiên tiến, nắm bắt tường tận về nền giáo dục  
đào tạo của Việt Nam, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng đã có những đề 
nghị cụ thể sau đây về những vấn đề rất thời sự hiện nay cho ngành giáo dục nước 
ta.

Đổi mới tư duy theo tôi trước hết là đoạn tuyệt với lề lối tập trung quan liêu, 
nói nôm na là thói quen ôm đồm, cái gì cũng muốn nắm, cái gì cũng muốn quàn lý 
mà không có khả năng, tài lực, không có phương pháp, gây trờ ngại cho nền giáo 
dục quốc dân... Lãnh đạo và quản lý tốt phải đồng nghĩa với phục vụ tốt. Phục vụ 
muốn có hiệu quà thì phải mờ cơ chế cho thật thoáng để tăng cường khả năng phục 
vụ. Đây là nguyên tắc làm việc của các nước tiên tiến có trình độ phát triển cao. 
Việc đổi mới thể hiện ở những điểm sau:

Cần nhanh chóng trao quyền tự quản cho các trường đại học
Quyền tự quàn này bao gồm quyền tuyển sinh, cấp bằng, quản lý và bổ nhiệm 

nhân sự, tổ chức và kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học... Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) chỉ dừng lại ở quản lý khung: ngân sách (phần nhà nước rót về 
trường, như thế dĩ nhiên gián tiếp chi phối việc bổ nhiệm nhân sự), chương trình 
học (bất cứ trường nào cũng phải tuân thủ chương trình học do Bộ đề ra), chế độ 
mức lương tối thiểu, chức danh, học hàm, tài trợ những hướng phát triển trọng 
điểm, cho học bổng sinh viên nghèo, hỗ trợ sinh viên vùng sâu vùng xa...), thanh 
tra giám sát, hiệp thương hợp tác quốc tế trên bình diện vĩ mô...

Cần phân luồng, phân tầng trong việc tổ chức giáo dục
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Việc này cần bắt đầu từ bậc trung học. Tại Việt Nam còn quá ít các trường 
cao đẳng (CĐ), trường chuyên nghề, đặc biệt các trường kỹ thuật công nghệ với 
thời gian đào tạo ngắn hạn. Hiện nay tâm lý phụ huynh là coi thường CĐ. Nhưng 
tâm lý này sẽ được khắc phục nếu các trường CĐ gắn bó với các doanh nghiệp 
trong quá trình đào tạo, cơ ché liên thông rõ ràng minh bạch, nếu các trường tiêng 
tăm có quyết tâm tham gia thực hiện cơ chế này. Phụ huynh nào lại chả muốn con 
mình nhanh chóng có việc làm giúp kinh tế gia đình, nếu con em mình sau vài năm 
học CĐ, năng khiếu lộ rõ qua kết quà cụ thể, được xét tuyển vào các trường lớn đê 
đi xa hơn.

Nên mềm đầu vào và cứng đầu ra
Các trường ĐH phương Tây không tổ chức đào tạo như cái ống, mà đào tạo 

theo hình chóp, họ áp dụng nguyên tắc chủ đạo sau đây: "Chi cấp bằng cho những 
người đạt trình độ". Họ quan niệm là cấp bằng cho người không đạt trình độ là 
chăng những làm hư hại xã hội mà trước tiên làm hư hại chính người được cấp 
bằng. Bởi vậy thông thường đầu vào thì đông nhưng đầu ra không nhiều. Học viên 
hai năm đầu bị đánh rớt rất đông, cấm thi lại quá bốn lần. Như vậy, các em có điều 
kiện nhanh chóng đổi ngành, chuyển qua CĐ, cho phù hợp với khả năng của mình, 
không mất thời gian, gây hao tốn cho xã hội và gia đình.

Không cần phải tổ chức thi tuyển ĐH nặng nề như hiện nay tại Việt Nam mà 
chì cần xét tuyển nhẹ nhàng qua quá trình học vấn cấp tú tài. Nếu cần xác định rõ 
hơn về trình độ thì nên tổ chức phỏng vấn trực tiếp để loại bỏ những học viên có hồ 
sơ với độ tin cậy thấp.

Hệ luận này kéo theo một hệ luận khác là phải tồ chức lại một cách nghiêm 
chinh hơn các kỳ thi tú tài ờ trung học. Thi tú tài là xác định trình độ năng khiếu 
bậc trung học của học sinh. Việc xác định này cần được tổ chức chu đáo và đồng 
khắp, trong đó tính khách quan và công bàng phải được đảm bảo... Phải xóa bỏ tận 
gốc thói quen hay bắt gặp tại Việt Nam: ai cũng tiên tiến. Thói quen này có lẽ xuất 
phát từ chỗ thiếu tự tin, ngại chịu trách nhiệm, không dám đánh rớt.

Tổ chức giáo dục cần hướng tới tri thức quốc tế
Hướng tới tri thức thế giới trước hết là phải giỏi ngoại ngữ. Một nước trung 

bình như Việt Nam để nuôi dưỡng hiểu biết ngang tầm thế giới cần phải thông thạo 
mỗi người hai ngoại ngữ. Tôi muốn nhấn mạnh ờ chữ thông thạo chứ hiểu biết sơ 
sài như trình độ các sinh viên tốt nghiệp ĐH hiện nay tại Việt Nam thì chưa thấm 
vào đâu. Muốn vậy can tồ chức dạy ngoại ngữ ngay ở cấp tiểu học. Việc tiếp thu 
ngoại ngữ ở cấp trung học sẽ chậm hơn, lên đến ĐH thì đã quá muộn.

Hướng tới tri thức thế giới hiện nay ta đã có một phương tiện hữu hiệu vô 
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song: Internet. Việc mở rộng sử dụng Internet, công nghệ thông tin là khâu quyết 
định cho việc cập nhật tri thức mới mè, hiện đại... vấn đề ở đây là tổ chức việc mở 
rộng ở tầm mức quốc gia vì điều kiện kinh tế còn giới hạn của ta. Thí dụ các ĐH 
Việt Nam đang ở trong tình trạng vô cùng thiếu thốn tài liệu, sách, tạp chí khoa học 
cần thiết cho việc nghiên cứu. Lẽ ra Bộ GDĐT nên thương lượng với các nhà xuất 
bản để sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, thông qua mật khẩu, có thể vào các 
trang web của các hhà xuất bản tiếng tăm, tham khảo những tài liệu đã xuất bản 
như các nước tiên tiến đã làm lâu nay.

Yếu tố quốc tế cần trở thành tiêu chí căn bảri trong việc đánh giá chất lượng 
các trường đại học, giáo sư, nghiên cứu sinh...

Thí dụ các đề mục "có công trình công bố ờ tạp chí quốc tế", "có tham dự hội 
nghị quốc tế", "được mời đi thuyết trình ở các ĐH quốc tế" phải trở thành tiêu chí 
bắt buộc của việc xác định chất lượng giáo sư, của việc trao tặng chức danh giáo 
sư. Ở Bì, một công trình công bố trong tạp chí quốc tế có ban biên tập quốc tế thẩm 
định được chấm ba điểm. Một công trình công bố trong tạp chí quốc nội chì được 
một điểm mà thôi. Cũng xin mở ngoặc là chì những công trình công bố cách đây 
không quá 5 năm mới có giá trị! Thử hỏi các giáo trình đang được giảng dạy tại 
Việt Nam ờ các ĐH đã viết ra được bao nhiêu năm rồi?

Đánh giá chất lượng một luận án tiến sĩ (TS) .cũng cần có yểu tố quốc tế. Tại 
châu Âu, hội đồng giám khảo một luận án TS hợp lệ phải có ít nhất một giáo sư 
quốc tế (đến từ một nước khác) và một giáo sư quốc nội đến từ một ĐH khác. Neu 
là luận án khoa học công nghệ thì bắt buộc phải có đại diện của doanh nghiệp có 
công nghệ liên đới. Ngoài ra, việc thâu nhận giảng viên mới ờ các ĐH cũng phải 
theo một tiêu chí đảm bào được tính mới mẻ, tính quốc tế trong khâu nhân sự. Phải 
hơn 50% là người đã bào vệ bằng TS từ các ĐH khác với ĐH sờ tại.

Chuyên tu và tại chức
Theo tôi, ta nên loại bỏ việc cấp bàng cho các khóa chuyên tu, tại chức. Tôi 

không bài bác ý kiến phải luôn luôn học tập. Tôi hoan nghênh việc mờ những lớp 
bổ túc, những lớp học cộng đồng để cho mọi công dân, ở bất cứ độ tuổi nào, ngay 
cả khi đã về hưu, cũng có thể tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức để sống vui và 
giúp ích cho xã hội. Nhưng không nên cap bằng tại chức, trên thực tế đã được dùng 
tương đương như chính quy, tuy giáo trình cũng như thời gian theo hoc không đủ 
chuẩn. Chính điều dó đã biến một số quan chức thành người đi mua bàng, biến một 
số giáo chức vô tình hay hữu ỷ thành người đi bán bằng. Tệ hại nhất là việc này đã 
gây hoang mang trong xã hội, nhất là khiến cho con em chúng ta bị tác động theo 
hướng tiêu cực. Bởi học làm gì khi bỏ công sức phấn đấu dài hạn mà chắc gì có chỗ 
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vươn lên. Các vị có bằng tại chức chiếm chỗ hết rồi! Đó là lời tôi nghe được từ các 
em sinh viên.

Ta chỉ nên cấp chứng chi cho những khóa học tại chức chứ không cấp bằng. 
Nếu thực hiện được điều này thì sẽ có một đổi mới trong suy nghĩ chung của nhà 
giáo và người đi học. Và những người muốn có bằng dởm sẽ phải suy nghĩ lại và 
không chạy theo bằng cấp nữa. Như vậy ta sẽ có một sự thay đổi đáng kể mà không 
tốn kém gì cả.

Giáo dục có là hàng hóa?
Việt Nam đang có nhiều tranh cãi về giáo dục và thị trường. Giáo dục phải 

chăng là hàng hóa?
Tại Mỹ, Canada  các nước có nhiều trường ĐH tư phát triển sớm và có lẽ 

quy mô nhất thế giới, tuy có đến 50% ĐH tư nhưng chỉ chiếm lĩnh 20% sinh viên 
toàn nước. Các sinh viên còn lại phải theo học trường công của các bang hay liên 
bang. Ờ nước thị trường là vua như nước Mỹ, là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có 
các đại gia tài phiệt thống lĩnh toàn cầu, mà dịch vụ này chi cung ứng có thế thôi 
thì hàng hóa này quà là đặc biệt!

Tại những nước có trình độ phát triển cao nhất thế giới, có nền kinh tế thị 
trường liên tục từ ngày lập nước tới này, mà GDĐT gần như toàn bộ nhà nước 
phải bao biện ngân sách. Tại sao thế? Tại vì chì có nhà nước mới có thẩm quyền, 
uy tín, tài lực đàm đương tính công bằng dân chủ của quốc sách giáo dục: bình 
đẳng trong cơ may, ai cũng có thể đi học, đạt trình độ nếu có năng khiếu.

Không có nhà nước, không quyết tâm của toàn dân, thì không thể có nền học 
vấn có đủ chất lượng để duy trì vị trí hàng đầu của các nước này trên thế giới.

Bời vậy ta không nên quá lo ngại cho việc có mặt của các trường tư thục ngay 
cà có yếu tổ 100% nước ngoài, vấn đề đặt ra là phài cỏ luật lệ hẳn hoi, minh bạch 
để có phương tiện can thiệp kịp thời, tránh những chệnh hướng có thể xảy ra. Theo 
tôi, việc quan trọng cần tránh nhất chính là đừng để cho giáo dục trở thành hàng 
hóa thuần túy.

Những tiêu cực hiện hữu đã xảy ra tại các trường dân lập Việt Nam (chất 
lượng kém, lợi nhuận cao nhưng sử dụng không đúng chỗ, mất đoàn kết vì chia 
chác...) một phần vì ta không đề phòng trước, kịp thời xây dựng một khung pháp lý 
cần thiết. Mặt khác vì ta cho phép một cách nhỏ giọt việc ra đời của các trường dân 
lập, vô tình hay hữu ý, duy trì cơ chế độc quyền, làm mất cân bằng giữa cung và 
cầu.

Việt Nam nên bổ sung bộ luật doanh nghiệp, cho phép ra đời những tổ chức 
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dân lập, tổ chức xã hội không có mục đích làm tiền. Các hội ái hữu, các hội hữu 
nghị, hội cựu sinh viên, học sinh các trường, hội khuyến học... là những tổ chức 
thuộc loại này. Các ĐH tư thục sẽ cũng thuộc loại này. Chú ý là không có mục đích 
làm tiền không có nghĩa là bất vụ lợi. Các ĐH tư thục có phúc lợi nhưng không 
được dư tiền, chia lãi. Mỗi năm ngân sách chi thu phải cân bàng. Các doanh nghiệp 
tham gia GDĐT sẽ được miễn thuế, sẽ có mặt trong hội đồng quàn trị, sẽ có ảnh 
hưởng trong việc mờ mang ngành nghề, trong nội dung chuyên ngành và ưu tiên có 
được cộng tác viên mình cần, được đào tạo như mình muốn, hữu hiệu cho việc điều 
hành và phát triển doanh nghiệp. Phần lãi của trường phải được đầu tư cho việc 
nâng cao chất lượng đào tạo (tăng lương nhà giáo trong khuôn khổ tối đa cho phép, 
mua sắm thiết bị, mờ mang phòng ốc...), tăng cường quy mô, phát triển ngành 
nghề...

Bộ GDĐT nên hoàn tất luật trường tư theo định hướng trên, nhưng thoáng 
trong việc quản lý để nhiều ĐH khác sớm ra đời. Yếu tố cạnh tranh tích cực, lành 
mạnh sẽ sớm có hiệu ứng theo hướng có lợi cho người dân. Các ĐH tư phải có một 
lộ trình hẳn hoi là sau một thời gian thỏa đáng (10 năm?) phải trở thành đa ngành, 
thích ứng với yêu .cầu công nghệ hóa, hiện đại hóa, các ngành khoa học cơ bản, các 
ngành công nghệ hiện đại... Theo lộ trình này thì những ĐH tư không nghiêm túc sẽ 
bị thị trường đào thải thôi.
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PHÀN THỨ HAI

ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG 
VÈ PHÁT TRIẺN GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO VÀ 

XÂY DỰNG ĐỘI NGU NHÀ GIÁỎ
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1.  BÁO CÁO CỦA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 
VÈ PHƯONG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIẺN KINH TÉ  XÃ HỘI 

5 NĂM 2006  2010

Báo cáo này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đàng về Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2001  
2005 và đề ra Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2006  
2010 nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2001  2010, xây dựng nền tảng 
để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại.

Phần thứ nhất

KIẺM ĐIẺM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI LÀN THỨ IX 
CỦA ĐẢNG VẺ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TÉ  XÃ HỘI 5 NẢM 2001  2005

Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2001  2005 được triển khai thực 
hiện trong tình hình chính trị, xã hội nước ta cơ bản ổn định, sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc và thực lực nền kinh tế tiếp tục được tăng cường, quan hệ quốc tế 
không ngừng mở rộng, những tác động tiêu cực của khùng hoàng kinh tế  tài chính 
khu vực năm 1997 đã được khắc phục.

Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và an ninh quốc 
tế, sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới và những biến động giá cả trên thị 
trường quốc tế, nạn dịch bệnh mới xuất hiện, những diễn biến phức tạp về thời tiết 
và khí hậu, sự chống phá của các thế lực thù địch đã gây nhiều khó khăn cho việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội.

Trong bối cành đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện 
các nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra. Công cuộc phát triển kinh tế  xã hội đã đạt được 
những thành tựu rất quan trọng nhưng vẫn còn dưới mức khả năng phát triển cùa 
đất nước', hoạt động kinh tế, xã hội cỏn nhiều yếu kém, bất cộp.

I  THÀNH Tựu
1  Nền kỉnh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao hơn năm trước
Tổng sàn phẩm trong nước (GDP) 5 năm (2001  2005) tăng bình quân 
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7,5%/năm1'1 (đạt kế hoạch đề ra). Năm 2005, GDP theo giá hiện hành ước đạt 838 
nghìn tỉ đồng, bình quân đầu người trên 10,0 triệu đồng (tương đương khoảng 640 
USD121).

Nông nghiệp tiếp tục phát triển khá; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sàn tăng 5,4%/năm (kế hoạch 4,8%), giá trị tăng thêm tăng khoảng 3,8%/năm. 
Năng suất, sản lượng và hàm lượng công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp và nuôi 
trồng thuỷ sản tăng đáng kể; an ninh lương thực quốc gia được bảo dàm; một số sàn 
phẩm xuất khẩu chiếm được vị trí cao trên thị trường thế giới131. Trồng rừng, chăm 
sóc và bảo vệ rừng đã có bước tiến; độ che phủ rừng từ 33,7% năm 2000 tăng lên 
37,4% năm 2005.

Ket cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư nhiều hơn. Bộ mặt nông thôn, đời sống 
nông dân, kể cà ở miền núi, vùng dân tộc thiểu sổ, cỏ bước được cài thiện. Chương 
trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ ờ đồng bằng sông Cửu Long đạt 
được kết quả bước đầu.

Công nghiệp và xây dựng liên tục tăng trường cao, giá trị tăng thêm tăng 
10,2%/nãm. Công nghiệp có bước chuyển biến tích cực về cơ cấu sản xuất, chất 
lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%/năm (kế 
hoạch 13,1%), cao hơn 1,9%/năm so với 5 năm trước. Cả nước đã có trên 100 khu 
công nghiệp, khu chế xuất, nhiều khu hoạt động có hiệu quà; tỉ lệ công nghiệp chế 
tác, cơ khí chế tạo và nội địa hoá sản phẩm tăng. Công nghiệp ở nông thôh và miền 
núi tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình của cả nước. Một số sản phẩm công 
nghiệp đã cạnh tranh được trên thị trường trong và ngoài nước. Ngành xây dựng 
tăng trường 10,7%/năm, năng lực xây'dựng tăng khá nhanh và có bước tiến đáng kể 
theo hướng hiện dại; việc xây dựng đô thị, xây dựng nhà ở đạt nhiều kết quả, hàng 
năm đưa thêm vào sử dụng khoảng 20 triệu m2.

Dịch vụ có bước phát triển cả về quy mô, ngành nghề, thị trường và có tiến bộ 
về hiệu quả với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Giá trị sản xuất của các 
ngành dịch vụ tăng 7,6%/năm (kế hoạch 7,5%); giá trị tăng thêm tăng gần 7%/năm

[’] Tốc độ tăng GDP năm 2001 là 6,9%, năm 2002 là 7,08%, năm 2003 là 7,34%, năm 
2004 là 7,8%, năm 2005 là 8,4%.

[2] Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, mức thu nhập trung bình tính theo 
GDP của các nước thuộc nhóm thu nhập thấp là 530 ƯSD/người, trong khi của Việt Nam là 
5.62 USD/người.

[3] Năm 2005, Việt Nam dứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê và hạt điều; 
thứ 4 về cao su; thứ nhất về hạt tiêu.
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(kế hoạch 6,8%). Riêng năm 2005, giá trị tăng thêm tăng 8,5%, cao hơn mức tăng 
GDP.

Tồng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tăng khoảng 15%/năm (kế hoạch 11  
12%). Ngành du lịch phát triển khá, cả về lượng khách, loại hình và sản phẩm du 
lịch. Dịch vụ vận tài tăng nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu. Bưu chính  
viễn thống phát triển nhanh theo hướng hiện đại, đến cuối năm 2005 đạt 19 máy 
điện thoại và 3,2 thuê bao Internet trên 100 dân; 100% xã có điện thoại, hầu hết các 
xã có điểm bưu điện  văn hoá hoặc điểm bưu điện. Các dịch vụ tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm, kiểm toán, tư vấn, tin học, kỹ thuật, y tế, giáo dục, đào tạo, văn 
hoá... đều có bước phát triển.

2  Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá

về cơ cẩu ngành, tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP tăng từ 36,7% 
năm 2000 lên 41% năm 2005 (kế hoạch 38  39%); tỉ trọng nông, lâm nghiệp và 
thủy sàn đã giảm từ 24,5% xuống còn 20,9% (ké hoạch 20  21%); ti trọng dịch vụ 
ở mức 38,1% (kế hoạch 41  42%).

Trong từng ngành kinh tế đã có những chuyển dịch tích cực về cơ cấu sàn 
xuất, cơ cấu công nghệ theo hướng tiến bộ, hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường.

Cơ cẩu kinh tế vùng đã có bước điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế so 
sánh của từng vùng; các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế và 
vùng sản xuất chuyên môn hoá cây trồng, vật nuôi đang phát triển khá nhanh, đóng 
góp quan trọng vào sự tăng trường của nền kinh tế.

Cơ cấu lao động đã có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Tỉ trọng lao động của ngành công nghiệp và xây dựng trong 
tổng số lao động xã hội tăng từ 12,1% năm 2000 lên 17,9% năm 2005; lao động 
trong các ngành dịch vụ tăng từ 19,7% lên 25,3%; lao động trong các ngành nông, 
lâm nghiệp và thủy sàn giảm từ 68,2% xuống còn 56,8%. Tỉ trọng lao động đã qua 
đào tạo tăng từ 20% năm 2000 lên 25% năm 2005.

Cơ cẩu thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm 
năng của các thành phần kinh tế và đan xen nhiều hình thức sở hữu. Khu vực kinh 
tế nhà nước đang được tổ chức lại, đồi mới và chiếm 38,4% GDP, chi phối nhiều 
ngành kinh tế then chốt và tập trung hơn vào những lĩnh vực chủ yếu của nền kinh 
tế. Kinh tế dân doanh phát triển khá nhanh, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh 
vực, chiếm 45,7% GDP, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tể  xã hội, nhất là 
giải quyết việc làm và cài thiện đời sống nhân dân; trong đó, kinh tế hợp tác và hợp 
tác xã phát triển khá đa dạng (đóng góp khoảng 6,8% GDP). Kinh tế có vốn đầu tư 

81

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nước ngoài có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, chiêm 15,9% GDP, là câu nôi 
quan trọng với thế giới về chuyển giao công nghệ, giao thương quôc tê.

3  Vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh
Vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh, vượt mức dự kiến trên 30% so với kê 

hoạch, (gấp 2 lần so với 5 năm trước), vốn đầu tư của dân tăng nhanh; tỉ lệ vôn đâu 
tư phát triển so với GDP tăng từ 35,4% năm 2001 lên gần 39% năm 2005. Vôn đâu 
tư trong nước chiếm 72% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đầu tư đã tập trung hơn cho những mục tiêu quan trọng. Lĩnh vực kinh tê 
chiếm 70% tồng vốn đầu tư toàn xã hội (nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 13%, 
công nghiệp và xây dựng trên 44%, giao thông, bưu điện trên 12%); lĩnh vực xã hội 
chiếm gần 27% (nhà ở, cấp thoát nước, công trình công cộng khác gần 14%, giáo 
dục, đào tạo gần 4%, y tế  xã hội trên 2%, văn hoá, thể thao gần 2%, khoa học và 
công nghệ trên 1%). Quy mô vốn đầu tư ở các vùng đều tăng; vùng nghèo, xã 
nghèo được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ các 
vùng khó khăn (đầu tư cho nông, lâm nghiệp và thủy sàn chiếm 22,2%; giao thông 
vận tài, bưu điện 27%; giáo dục, đào tạo 8,9%; y tế  xã hội 6,9%; văn hóa, thể thao 
4,3%; khoa học và công nghệ 3,1%). vốn đầu tư của doanh nghiệp tăng nhanh, 
không chì phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ mà còn tham gia 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị. vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được duy trì và tăng thêm, 
tạo nhiều công trình kết cấu hạ tầng và sản phẩm xuất khẩu.

Đầu tư đã làm tăng đáng kể năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều sản 
phẩm có sức cạnh tranh, hoàn thành và đưa vào sừ dụng nhiều công trình kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội, trong đó có nhiều công trình lớn, tăng cường tiềm lực và cơ sở 
vật chất  kỹ thuật của nền kinh tế.

4  Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng 
bước đầu, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định

Hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chù nghĩa được xây dựng tương đối đồng bộ; hoạt động của các loại 
hình doanh nghiệp và bộ máy quản lý nhà nước được đổi mới một bước quan trọng. 
Một số loại thị trường mới hình thành; các loại thị trường hàng hoá, dịch vụ, lao 
động, khoa học và công nghệ, tài chính, bất động sản cỏ bước phát triển phù hợp 
với cơ chế mới.
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Năm năm qua, đã giữ được các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bàn ổn định, tạo môi 
trường và điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế.

Quỹ tiết kiệm tăng cao, bình quân khoảng 9%/năm, đồng thời, quỹ tiêu dùng 
tăng 7%/năm (tiêu dùng bình quân đầu người tăng gần 5,7%/năm); nhờ đó đã có 
điều kiện vừa đẩy mạnh đầu tư phát triển, vừa cài thiện đời sống nhân dân.

Tiềm lực tài chính nhà nước ngày càng được tăng cường; thu ngân sách tăng 
trên 18%/năm, ti lệ GDP huy động vào ngân sách bình quân hàng năm đạt 23,8%, 
vượt kế hoạch. Tổng chi ngân sách nhà nước tăng trên 18%/năm; chi đầu tư phát 
triển chiếm bình quân khoảng 30% tổng chi ngân sách; bội chi ngân sách hàng năm 
gần 4,9% GDP.

Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt hơn, giá trị đồng tiền cơ bản ổn 
định; cán cân thanh toán quốc tế giữ được cân bằng, dự trữ ngoại tệ tăng dần, giảm 
được ti lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng; nợ Chính phủ và nợ quốc gia vẫn trong 
giới hạn an toàn.

Ngân hàng nhà nước, hệ thống Ngân hàng thương mại, Quỹ hỗ trợ phát triển 
và các quỹ đầu tư, ngân hàng chính sách, thị trường chứng khoán, hệ thống tín 
dụng nhân dân được chấn chình, có bước phát triển, hiệu quà hoạt động tốt hơn.

Quan hệ cung  cầu cơ bàn là phù hợp, bào đảm hàng hoá thiết yếu cho sản 
xuất và đời sống. Hàng tiêu dùng bình quân hàng năm tăng 5,1%, riêng năm 2004 
tăng 9,5% và 2005 tăng 8,4%.

5  Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đổi ngoại có bước tiến mới rất 
quan trọng

Quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế được mở 
rộng; việc thực hiện các cam két về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), 
Hiệp định thương mại Việt Nam  Hoa Kỳ, quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức 
thương mại thế giới (WT0) và thực hiện các hiệp định hợp tác đa phương, song 
phương khác đã góp phần tạo ra một bước phát triển mới rất quan trọng về kinh tế 
đối ngoại, nhất là xuất khẩu.

Xuất khẩu, nhập khẩu tăng nhanh. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 5 năm 
đạt trên 110,6 tỉ USD, tăng 17,5%/năm, vượt mục tiêu đề ra (kế hoạch 16%/năm); 
năm 2005, xuất khẩu bình quân đầu người đạt 390 USD[1), gấp đôi năm 2000. Xuất 
khẩu dịch vụ 5 năm đạt trên 21 tỉ USD, tăng 15,7%/năm, bằng 19% tổng kim ngạch

['] Năm 2004, bình quân xuất khẩu đầu người của 59 nước thu nhập thấp trên thế giới là 
93 USD.
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xuất khẩu1’1. Thị trường xuất khẩu được mở rộng sang một số nước và khu vực, 
nhất là Hoa Kỳ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoả 5 năm khoảng 130 ti USD, tăng khoảng 
19%/năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 5 năm ước trên 21 ti USD, tăng 
10,3%/năm. Nhập siêu hàng hoá 5 năm là 19,4 tỉ USD, bằng 17,4% tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hoá, tuy ở mức cao nhưng vần trong tầm kiểm soát và cỏ xu hướng 
giảm dần trong 3 năm cuối của kế hoạch 5 năm, riêng năm 2005 là 14%t21.

Cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khẩu chuyển biến theo hướng tích cực. Trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu, ti trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm từ 
37,2% năm 2000 xuống còn 35,8% năm 2005; hàng nông, lâm, thuỷ sản giảm từ 
29% xuống 24,5%; hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng từ 33,9% 
lên 39,8%. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu, năm 2005, nhóm máy móc, thiết bị và 
phụ tùng chiếm 32,5%; nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 61,3%; nhóm hàng tiêu 
dùng chiếm 6,2%.

Vốn đầu tư từ nước ngoài tăng khá, cả vốn ODA và von FDI.
Việc ký kết các hiệp định về vốn ODA trong 5 năm qua được duy trì đều đặn 

với tổng giá trị đạt khoảng 15 ti USD; vốn giải ngân đạt 7,7 tỷ USD, tập trung chủ 
yếu vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đào tạo nguồn nhân lực; xoá đói, 
giảm nghèo; tăng cường thể chế; bảo vệ môi trường131.

Vốn FDI có bước chuyển tích cực, tổng mức vốn đăng ký đạt gần 20 tỉ 
USD141, vượt trên 33% so với kế hoạch; tổng vốn thực hiện khoảng 14,3 tỉ USD, 
vượt 30% so với kế hoạch và tăng 13,6% so với 5 năm trước. Năm 2005, các doanh 
nghiệp FDI đóng góp 15,9% GDP, chiếm trên 33% tổng kim ngạch xuất khẩu 
(chiếm khoảng 50% nếu kể cà dầu khí), đóng góp trên 10% tổng thu ngân sách nhà 
nước (ước tính cả dầu khí thì gần 34%), tạo việc làm cho khoảng 90 vạn lao động 
trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp.

['] Mức trung bình của thế giới khoảng 20%.
[2] Nhìn chung, các nước đang phát triển đều có ti lệ nhập siêu cao trong thời kỳ công 

nghiệp hoá. Ví dụ trong giai đoạn 1980  1985, ti lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Hàn Quốc là 11% (năm cao nhất là 20%), của Thái Lan là 39%, của Philipin là 40%.

[3] Từ năm 1993  2005, tổng giá trị ODA cam kết là 32,5 tỷ USD, ký kết hiệp định là 
24,7 tỷ và giải ngân được 15,8 tỳ USD.

[4] Năm 2001, cấp mới và tàng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 3,2 tỷ USD, năm 
2002 là 3 tỷ, năm 2003 là 3,2 tỳ, năm 2004 là 4,5 tỳ, năm 2005 là trên 6 tỳ.
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Các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu có một số dự án đầu tư ra nước ngoài.
6 Giáo dục và đào tạo có bước phát triển khá
Cùng với củng cố kết quà xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, việc phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở đã được triển khai tích cực, đến hết năm 2005 có 31 
tình đạt tiêu chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở 
bậc tiều học đạt 97,5%. Quy mô giáo dục tiếp tục được mờ rộng và trình độ dân trí 
đã được nâng lên rõ rệt.

Số học sinh trung học chuyên nghiệp tăng 12,9%/năm và dạy nghề dài hạn 
tăng 12%/năm, sinh viên đại học và cao đẳng tăng 8,4%/năm. Các trường sư phạm 
từ trung ương đến địa phương tiếp tục được củng cố và phát triển. Chất lượng dạy 
nghề có chuyển biến tích cực. Bước đầu đã hình thành mạng lưới dạy nghề cho lao 
động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, người tàn tật, gắn dạy nghề với tạo 
việc làm, xoá đói, giảm nghèo.

Đồi mới giáo dục đang được triển khai từ giáo dục mầm non, phổ thông, dạy 
nghề đến cao đẳng, đại học. Việc xã hội hoá giáo dục và đào tạo đã đạt kết quà 
bước đầu. Nhiều trường dân lập, tư thục bậc đại học, trung học chuyên nghiệp, 
trung học phổ thông và dạy nghề đã được thành lập.

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng lên đáng kể. Năm 2005, chi 
cho giáo dục và đào tạo chiếm khoảng 18% tổng chi ngân sách nhà nước; đã huy 
động được nhiều nguồn vốn khác để phát triển giáo dục thông qua việc phát hành 
công trái giáo dục, đóng góp của dân cư, của doanh nghiệp, vốn từ bên ngoài. Cơ 
sờ vật chất của ngành đã được tăng cường, đặc biệt là đối với vùng núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số.

7 Khoa học và công nghệ có tiến bộ
Khoa học công nghệ đã tập trung hơn vào nghiên cứu ứng dụng, phục vụ các 

yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội. Nhiều thành tựu khoa học công nghệ mới được 
ứng dụng trong các ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp..., đã tạo ra nhiều 
sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng cao, có sức cạnh tranh, phục vụ xuất khẩu 
và thay thế nhập khẩu.

Khoa học xã hội và nhân văn đã có tiến bộ trong việc điều tra, nghiên cứu, 
cung cấp tư liệu và luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách 
phát triển kinh tế  xã hội và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.

Khoa học tự nhiên đã tăng cường các hoạt động điều tra nghiên cứu, đánh giá 
tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, bào vệ đa dạng sinh học và phòng, tránh thiên tai.

Bước đầu đổi mới cơ chế quàn lý, đa dạng hoá phương thức giao nhiệm vụ 
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nghiên cứu như đấu thầu cạnh tranh hoặc hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu ứng 
dụng cho các doanh nghiẹp, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết hoặc ký hợp 
đồng với các tổ chức khoa học và công nghệ. Tiềm lực và trình độ khoa học, công 
nghệ trong nước đã có bước phát triển; hoạt động khoa học, công nghệ được mở 
rộng và nâng cao hiệu quả.

Công tác bảo vệ mói trường đạt được những kết quả bước đầu. Hoạt động 
điều tra cơ bàn về môi trường được duy trì; việc ngăn ngừa và khắc phục ô nhiêm 
môi trường có tiến bộ; đã ban hành một số chính sách về bảo vệ môi trường.

8  Văn hoá  xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, việc găn kêt giữa phát triên 
kinh tế với giải quyết cấc vấn đề xã hội có chuyển biến tích cực, chỉ số phát 
triển con người được nâng lên

Trong 5 năm, đã tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động; các thành phần kinh tế 
ngoài nhà nước thu hút gần 91% lực lượng lao động xã hội và tạo 90% việc làm 
mới. Xuất khẩu lao động và chuyên gia bằng 2,3 lần so với 5 năm trước. Năm 
2005, thất nghiệp ờ thành thị giảm xuống còn 5,3%; thời gian sử dụng lao động ờ 
nông thôn đạt 80,65%.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,7 triệu đồng (năm 2000) lên trên 10 
triệu đồng (năm 2005), tăng 12,1%/năm và chỉ số phát triển con người được nâng 
lên1’1.

Công tác xoá đói, giảm nghèo được đẩy mạnh bàng nhiều hình thức, đã thu 
được nhiều kết quả tốt thông qua việc trợ giúp điều kiện sản xuất, tạo việc làm, cài 
thiện kết cấu hạ tầng, nhà ờ; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã 
hội cơ bàn, tăng thu nhập, cài thiện đời sống; động viên các ngành, các cấp, các 
đoàn thể quần chúng và các tầng lớp dân cư tham gia. Đến cuối 2005, tỉ lệ hộ 
nghèo còn 7% (kế hoạch là 10%, theo chuẩn Việt Nam cho giai đoạn 2001 
2005)[2].

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhãn dân được chú trọng. Hoạt động y

['] Theo Báo cáo Phát triền con người năm 2005 của Liên hợp quốc, chỉ số phát triển 
con người của Việt Nam năm 2003 là 0,704, xếp thứ 108/177 nước, trong khi tại các nước 
kém phát triển, chi số này là 0,518; tại các nước có thu nhập trung bình là 0,774.

[2] Kết quà điều tra mức sống dân cư do Tổng cục thống kê thực hiện cho thấy, theo 
chuẩn quốc tế, tỳ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19,5% vào 
năm 2004. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam đã về đích trước 10 năm so với mục 
tiêu xoá đói nghèo trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỳ.
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tế dự phòng được đẩy mạnh hơn. Một số dịch bệnh mới như dịch viêm phổi cấp 
(SARS) được ngăn chặn, khắc phục nhanh. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở 
được củng cố và phát triển; hầu hét các xã, phường trong cả nước đều có trạm y tế, 
trên 65% trạm có bác sĩ. Một số cơ sờ y tế chuyên ngành được nâng cấp, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến. Sản xuất thuốc trong nước đã chiếm khoảng 45% thị phần 
thuốc chữa bệnh. Chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo, khám, chữa bệnh miền 
phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đang được triển khai thực hiện. Việc phòng, chống 
HIV/AIDS được đẩy mạnh hơn. Ti lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 
33,4% năm 2000 xuống dưới 25% năm 2005, đạt kế hoạch; ti lệ chết của trẻ em 
dưới 1 tuổi còn 18%. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam từ 68 tuổi vào năm 
1999 đã nâng lên 71,3 tuổi vào năm 2005.

Hoạt động văn hoá, thông tin phát triển đa dạng hơn, góp phần nâng cao đời 
sống văn hoá của nhân dân, làm tăng hiệu quà công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
phổ biến pháp luật; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ờ cơ sở phát triển sâu 
rộng hơn. Hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình được đồi mới về nội dung, 
tăng quy mô, mờ rộng phạm vi tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và ra nước ngoài.

Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển theo chiều rộng và có bước 
nâng cao. Cơ sở vật chất  kỹ thuật của ngành thể thao đã được tăng cường đáng kể. 
Đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội thể thao 
của người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2.

Việc chăm sóc người có công với cách mạng và trợ giúp người có đời sống 
khó khăn được duy trì và mở rộng. Đi đôi với mở rộng diện được hưởng chính sách 
trợ giúp của Nhà nước, phong trào "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn", đã 
được các ngành, các cấp tồ chức, triển khai kịp thời, có hiệu quả và huy động được 
sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh hơn. Nhiều địa phương 
đã có những giải pháp tốt phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm và ngăn chặn các 
hoạt động văn hoá không lành mạnh. Các hình thức cai nghiện, quàn lý người sau 
cai nghiện có hiệu quà hơn.

9  Đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển đất nước tiếp tục 
được tăng cường

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, gắn với 
thực hiện tự do, dân chủ theo pháp luật đã động viên các tầng lớp nhân dân, các dân 
tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chung sức xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.
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Các tổ chức chính trị  xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo và các tổ chức xã hội 
khác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần tích cực vào phát triển 
kinh tế  xã hội.

Toàn xã hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức cộng đồng, 
nhường cơm sẻ áo, tích cực tham gia khắc phục thiên tai, giúp đỡ người nghèo, 
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam... và chăm lo cài 
thiện đời sống của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
hải đảo.

10  Chính trị  xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, 
quan hệ đối ngoại được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triên kinh 
tế  xã hội

Cải cách hành chính có bước tiến mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
được tăng cường một bước; dân chủ trong xã hội tiếp tục được phát huy; an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đàm, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được 
giữ vững.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần 
và trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang được cài thiện. Các tuyến phòng thủ, thế 
trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố. Việc kết hợp giữa 
phát triển kinh tế  xã hội với bào đảm quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt hơn. 
Công tác bào vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đạt được thành tựu 
quan trọng; đã phát hiện, ngăn chặn nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù 
địch; kiềm chế được tội phạm hình sự; xử lý nghiêm tội tham nhũng.

Hoạt động chính trị đối ngoại không ngừng được mở rộng cả trong quan hệ 
nhà nước và quan hệ nhân dân; đạt được kết quà quan trọng trong việc thực hiện 
đường lối đối ngoại của Đàng và Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế.

Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, xã hội, tạo môi trường hoà bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội của đất nước.

Đạt được những thành tựu rất quan trọng trên là do:
Thứ nhất, Đàng ta có đường lối, chủ trương đúng đắn; Nghị quyết Đại hội lần 

thứ IX của Đàng với tinh thần tiếp tục đổi mới đã được cụ thể hoá phù hợp với thực 
tiễn trong các nghị quyết của Trung ương và được thể chế hoá theo hướng xây dựng 
đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đàng, toàn dân, toàn quân; sự chì đạo, 
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điều hành có hiệu quả của Chính phủ; sự năng động và quyết tâm của các ngành, 
các cấp, các doanh nghiệp khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi kế hoạch 
phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2001 2005.

Thứ ba, kết quà đầu tư của nhiều năm qua, cùng với sự huy động ngày càng 
cao mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn lực của dân vào công 
cuộc phát triển đất nước.

II.  YÉU KÉM

1 Chất lượng phát triển kinh tế  xã hội và năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế còn kém

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua vẫn thấp hơn so với khà năng và thấp 
hơn nhiều nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hoá. Quy mô nền kinh tế 
còn nhò, thu nhập bình quân đầu người thấp[l).

Tăng trường kinh tế chủ yếu dựa vào các nhân tố phát triển theo chiều rộng, 
vào những ngành và những sàn phẩm truyền thống, công nghệ thấp, tiêu hao vật 
chất cao, sử dụng nhiều tài nguyên, vốn và lao động. Năng suất lao động tăng chậm 
và còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 
còn kém; chi phí kinh doanh cao, chất lượng và hiệu quả còn thấp[2].

Chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội. Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
chất lượng cuộc sống.

Nguồn lực của đất nước chưa dược sử dụng có hiệu quả cao, tài nguyên, đất 
đai và các nguồn vốn của Nhà nước còn bị lãng phí, thất thoát nghiêm trọng. Các 
nguồn lực trong dân còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy.

2 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
về chuyển dịch cơ cẩu ngành: Mặc dù có tốc độ tăng cao trong những năm

['] Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, GDP và GDP bình quân đầu 
người của Trung Quốc là 1677 tỷ USD và 1290 USD/người; tương tự, con số này cùa Malaisia 
là 117 tỳ USD và 4650 USD/ngưòi, cùa Philipin là 97 tỳ USD và 1170 USD/người, của Thái 
Lan là 159 tỳ USD và 1540 USD/người, cùa Việt Nam là 45 tỷ USD và 550 USD/người.

[2] Theo báo cáo cạnh tranh kinh tế toàn cầu năm 2004 của Diễn đàn kinh te thế giới, chi 
số cạnh tranh toàn cầu cùa nước ta xếp thứ 77 trên 104 nước được khảo sát, trong đó, chì sổ 
cạnh tranh về môi trường kinh tế vĩ mô xếp thứ 58/104, về thể chế công xếp thứ 82/104, về 
công nghệ xếp thứ 92/104; chì số cạnh tranh về kinh doanh xếp thứ 90 trên 104 nước. 
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gần đây, nhưng tỉ trọng dịch vụ trong GDP còn thấpll), các loạidịch vụ cao cấp, có 
giá trị tăng thêm lớn chưa phát triển mạnh. Trong nông nghiệp, sản xuất chưa gắn 
kết chặt chẽ và có hiệu quả cao với thị trường; việc đưa khoa học, công nghệ vào 
sản xuất còn chậm; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn vẫn 
còn lúng túng. Trong công nghiệp, ít sàn phẩm có hàm lượng công nghệ và tri thức 
cao; công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm; một số sản phẩm công nghiệp có 
sàn lượng lớn còn mang tính gia công, lắp ráp, giá trị nội địa tăng chậm; công 
nghiệp bổ trợ kém phát triển; tốc độ đổi mới công nghệ còn chậm[21.

Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được các thế mạnh để đi nhanh 
hơn vào cơ cấu kinh tế hiện đại. Chính sách hỗ trợ các vùng kém phát triển chưa 
đáp ứng được yêu cầu. Sự liên kết vùng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả 
thấp.

Các thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chưa tạo 
được đầy đủ môi trường hợp tác, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; 
chưa khai thác tốt các nguồn lực trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài để 
đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh 
nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn 
thấp. Kinh tế tư nhân chưa được tạo đủ điều kiện thuận lợi để phát triển, quy mô 
còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu và chưa được quản lý tốt. Kinh tế tập thể kém hấp 
dẫn và phát triển chậm, còn nhiều lúng túng. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát 
triển chưa tương xứng với tiềm năng, việc thu hút đầu tư nước ngoài còn kém so 
với một số nước trong khu vực.

Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp còn cao. Lao động thiếu việc làm và 
không có việc làm còn nhiều. Tì lệ lao động qua đào tạo rất thấp.

Cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý, chưa hướng mạnh vào đầu tư chiều sâu, vào 
các ngành có giá trị tăng thêm cao và tạo nhiều việc làm. Đầu tư từ ngân sách nhà 
nước và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước còn dàn trài, thất thoát, hiệu quả thấp. 
Một số công trình lớn, quan trọng cấp quốc gia không hoàn thành theo kế hoạch. 
Năng lực sàn xuất của một số ngành và sản phẩm quan trọng, thiết yếu tăng. chậm.

Công tác quy hoạch chất lượng thấp, quàn lý còn kém và chưa phù hợp với cơ

[‘] Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, tỷ trọng dịch vụ trong GDP của 
Philipin là 54%, cùa Thái Lan là 46%, của Malaisia là 42%, cùa Việt Nam là 38%.

[2] Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2003, tỳ lệ hàng xuất khẩu công nghệ 
cao trong tổng xuất khẩu hàng chế tác của Malaysia chiếm 58%, Thái Lan chiếm 30%, Trung 
Quốc 27%, của Việt Nam là 2%.
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chế thị trường.
3 Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển
Tuy đã có cố gắng đầu tư, song kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vẫn còn lạc 

hậu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu, hạn chế sự phát triển kinh tế  xã 
hội.

Hệ thống đường bộ chưa hoàn chinh, chất lượng thấp, nhiều nơi còn bị tắc 
nghẽn; chưa bảo đàm giao thông thông suốt trong mùa mưa ở các khu vực thường 
bị ngập lụt và miền núi. Hệ thống cảng biển, đường sắt, hàng không còn bất cập vệ 
năng lực vận chuyển, khả năng kho bãi, về thông tin, quản lý; chi phí dịch vụ vận 
tải còn cao.

Hệ thống thuỷ lợi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn; 
các hồ chứa nước ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền núi chưa được đầu 
tư hoàn chỉnh; chất lượng một số công trình thấp, hiệu quà sử dụng kém. Các công 
trình thuỷ lợi tập trung nhiều cho sản xuất lúa, chưa phục vụ tốt cho phát triển cây 
công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Hệ thống thuỷ lợi ở đồng bằng Sông Cửu Long 
đầu tư thiếu đồng bộ, còn nhiều yếu kém, bất cập. Quản lý nguồn nước còn bị 
buông lỏng.

Hệ thống điện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về nguồn điện, lưới điện và 
chất lượng; tì lệ tổn thất còn cao. Một số công trình điện không hoàn thành đúng kế 
hoạch, gây thiếu điện trong thời gian cao điểmvà khi có hạn hán nghiêm trọng.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông vẫn thiếu đồng bộ; chất lượng dịch vụ còn 
thấp; giá dịch vụ còn cao; hoạt động bưu chính  viền thông ở vùng sâu, vùng xa 
chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết cấu hạ tầng đô thị phát triền chậm, chất lượng quy hoạch đô thị thấp. Hệ 
thống cấp nước kém phát triển. Thiết bị xử lý nước lạc hậu, chất lượng nước kém; 
quản lý đô thị kém. Hệ thống phân phối nước và nguồn nước nhiều nơi chưa được 
đầu tư đồng bộ. Hệ thống xử lý chất thài sinh hoạt và chất thải công nghiệp vừa 
thiếu, vừa kém chất lượng; chưa ngăn chặn được tình trạng ô nhiễm môi trường 
ngày càng nghiêm trọng.

Hạ tầng cho giáo dục, y tế, văn hoái thể dục, thể thao còn thiếu, chưa đồng bộ 
và chất lượng thấp.

4 Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn 
chế, các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc

Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn 
nhiều vướng mắc và chưa thật đồng bộ. Thị trường tài chính, thị trường bất động 
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sàn, thị trường khoa học và công nghệ phát triển chậm, chưa đáp ứng kịp yêu cầu. 
Quản lý nhà nước đối với từng loại thị trường còn nhiều bất cập. Một số nguyên tắc 
của thị trường bị vi phạm.

An ninh năng lượng, cán cân thương mại, cán cân vãng lai và thanh toán quốc 
tế, dự trữ quốc gia, cân đối ngân sách chưa đủ vững chắc để đối phó với các tình 
huống biến động lớn, đột xuất có thể xảy ra.

Thu ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ thuế nhập khẩu và dầu 
thô. Hoạt động của hệ thống ngân hàng còn nhiều yếu kém, chất lượng tín dụng 
thấp, nợ xấu còn cao.

Trong tình hình giá cà thế giới có nhiều biến động, công tác quản lý giá cà thị 
trường, lưu thông tiền tệ có mặt chưa phù hợp, lúng túng, dể xảy ra đầu cơ gây đột 
biến giá một số mặt hàng thiết yểu, bất lợi cho hoạt dộng kinh doanh và đời sống.

5 Hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn 
chế

Thiếu lộ trình thật chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế; chưa gắn kết chặt 
chẽ tiến trình hội nhập với việc hoàn thiện pháp luật, thể chế, chính sách và cải 
cách cơ cấu kinh tế; việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, của doanh nghiệp i 
và của nền kinh tế chưa theo kịp với yêu cầu của hội nhập.

Ti lệ hàng xuất khẩu qua chế biến, chế tác sâu còn thấp. Quy mô xuất khẩu 
còn nhỏ11'. Nhập siêu còn lớn.

[*] Theo báo cáo phát triển thế giới nãm 2006 cùa WB, năm 2004, xuất khẩu bình quân 
đầu người cùa nước ta chi bằng gần 20% của Thái Lan, bằng 6% của Malayxia; bằng 70% cùa 
Trung Quốc và mới bàng 22% mức bình quân cùa thế giới.

Môi trường đầu tư kém hấp dẫn so với một số nước xung quanh. Chưa thu hút 
được nhiều vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến của các tập đoàn kinh tế lớn; chưa 
chủ động khai thác vốn đầu tư gián tiếp quốc tế.

Việc giải ngân von ODA còn chậm. Chiến lược vay và trả nợ nước ngoài chưa 
được chuẩn bị thật tốt.

6 Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu 
kém chậm được khắc phục.

Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém; khả năng chủ động, sáng tạo của học 
sinh, sinh viên ít được bồi dưỡng, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên còn 
yếu. Chương trình, phương pháp dạy và học còn lạc hậu, nặng nề, chưa thật phù 
hợp. [*]
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Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa cân đối với giáo dục 
trung học phổ thông. Đào tạo nghề còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Việc xã hội hoá giáo dục được thực hiện chậm, thiếu đồng bộ. Công tác giáo 
dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, chất lượng thấp. Chưa 
quan tâm đúng mức phát triển giáo dục và đào tạo ở đồng bằng sông Cừu Long, để 
giáo dục và đào tạo của vùng này tụt hậu kéo dài so với các vùng trong cả nước.

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo chậm đồi mới và còn nhiều bất cập. Thanh 
tra giáo dục còn nhiều yếu kém; những hiện tượng tiêu cực, như bệnh thành tích, 
thiếu trung thực trong đánh giá kết quả giáo dục, trong học tập, tuyển sinh, thi cử, 
cấp bằng và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan kéo dài, chậm được khắc phục.

7 Khoa học và công nghệ chua đáp úng yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội
Cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, kể cà khoa học tự nhiên và khoa học 

xã hội chậm đổi mới; chưa có chính sách và biện pháp tốt để huy động các nguồn 
lực và dể sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước dầu tư cho khoa học và công 
nghệ; thiếu cơ chế gắn kết nghiên cứu khoa học và công nghệ với đào tạo nhân lực, 
nhất là ở bậc đại học và với hoạt động sản xuất, kinh doanh; chưa phát huy tác 
dụng tích cực đối với phát triển kinh tế  xã hội.

Thị trường khoa học và công nghệ chậm được hình thành, hiệu quả ứng dụng 
các công trình nghiên cứu khoa học thấp; thiếu chính sách và biện pháp thúc đẩy 
các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nghiên cứu và dổi mới công nghệ để nâng cao 
năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Trình độ công nghệ trong nhiều ngành còn lạc hậu; việc chuyển giao công 
nghệ còn rất chậm. Cơ sờ vật chất  kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu khoa học 
và công nghệ còn thiếu, lạc hậu, chưa đồng bộ và sử dụng kém hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học còn hạn chế về trình độ, bất hợp lý về cơ 
cấu; thiếu cán bộ đầu ngành và các tập thể khoa học và công nghệ mạnh. Quyền sờ 
hữu trí tuệ chưa được coi trọng đúng mức và còn bị xâm phạm.

8 Lĩnh vực văn hoá, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết
Việc xây dựng nếp sổng văn hoá chưa được coi trọng đúng mức. Tình trạng 

suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm 
đáng lo ngại, nhất là trong lớp trẻ. Quản lý nhà nước về văn hoá còn nhiều sơ hở, 
yếu kém. Đấu tranh ngăn ngừa văn hoá phẩm độc hại chưa được chú ý đầy đủ, còn 
nhiều yếu điểm, bất cập.

Thành tựu xoá đói, giảm nghèo chưa thật vững chắc, sổ hộ nghèo và tái 
nghèo ở một số vùng còn lớn, tì lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. Đời sống 
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nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng thường bị thiên tai còn nhiều khó khăn; nhiêu 
vùng dân tộc thiểu số có tỉ lệ hộ nghèo cao hơn so với bình quân cả nước. Một so 
chính sách trợ giúp người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo chưa được tổ chức thực 
hiện tốt.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn nhiều bất cập. Hệ thông 
y tế chậm đổi mới, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 
dạng của nhân dân; điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Bệnh dịch HIV/AIDS tiếp tục gia tăng. 
Đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển y tế chưa đáp 
ứng yêu cầu và hiệu quả chưa cao. Quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và hành 
nghề y, dược tư nhân kém hiệu quả. Năng lực sản xuất và cung ứng thuốc còn yếu; 
quản lý thị trường thuốc chữa bệnh có nhiều thiếu sót. Vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ y 
tế còn nhiều bất cập; đội ngũ cán bộ y tế thiếu và yếu, cơ cấu bất hợp lý; những 
việc làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp chậm được khắc phục.

Một sổ tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Cuộc đau tranh chống 
các thói hư tật xấu thiếu các biện pháp đồng bộ và chưa tạo được chuyển biến rõ 
nét; tệ ma tuý, mại dâm còn diễn biến phức tạp.

Tội phạm có tổ chức và tội phạm liên quan đến ma tuý có chiều hướng gia tăng.
Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa tốt, thiếu đồng bộ, tai nạn giao 

thông vẫn còn nghiêm trọng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong xã hội rất 
kém, quản lý nhà nước còn nhiều bất cập.

9  Bộ máy nhà nước chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc 
phát triển kinh tế, xã hội

Những yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước và công tác cản bộ chậm được 
khắc phục. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, chưa gắn với xây dựng và chình 
đốn Đảng, với đồi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, 
chưa phối hợp chặt chẽ với cải cách và đổi mới hoạt động tư pháp. Cải cách tư 
pháp chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Năng lực và phẩm chất của nhiều cán bộ, 
công chức còn yếu, một bộ phận không nhỏ thoái hoá, biến chất. Dân chủ ở nhiều 
nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm 
của bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, nhất là ờ các cơ quan giải quyết công việc cho 
dân và doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sở nhiều nơi yếu kém.

Những thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự chưa thật 
vững chắc. Việc đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch có lúc 
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còn thiếu chủ động, chưa kịp thời. Chất lượng các tuyến phòng thủ, thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở một số nơi chưa đạt yêu cầu.

Công tác đối ngoại còn có việc thiếu chiều sâu và chưa thật chủ động; công 
tác tuyên truyền đối ngoại còn kém; quản lý nhà nước về công tác đối ngoại chưa 
chặt chẽ.

Các yếu kém và bất cập về kinh tế, xã hội do nhiều nguyên nhân, trong đó 
nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:

Thứ nhất, chậm đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; chậm xây dựng 
đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, chưa có chính sách và giải pháp đủ mạnh để huy động và sử dụng 
được tốt nhất các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh 
tế  xã hội.

Thứ ba, cài cách hành chính còn chậm và kém hiệu quà; công tác tổ chức, cán 
bộ chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu nhất.

III ĐÁNH GIÁ TỎNG QUÁT VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1  Đánh giá tổng quát
Năm năm qua, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được 

những thành tựu rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 10 năm phát triển 
kinh tế  xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá nhanh. Thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng bước đầu. Hội nhập kinh tế quốc tế và 
kinh tế đối ngoại có bước tiến mới rất quan trọng. Tiềm lực kinh tế, cơ sờ vật chất  
kỹ thuật được tăng cường đáng kể; khả năng độc lập tự chủ cùa nền kinh tế được 
nâng lên. Văn hoá  xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. Đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân được cài thiện; xoá đói, giảm hghèo đạt kết quả nổi bật. Chính trị  xã 
hội ổn định. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ 
vững. Thế và lực của đất nước vững mạnh thêm, vị thế quốc tế của nước ta được 
nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiêh, những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua còn dưới mức khả 
năng phát triển của đất nước, hoạt động kinh tế  xã hội còn nhiều yếu kém, bất 
cập, việc huy động và sử dụng các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực, vào công 
cuộc phát triển kinh tế  xã hội còn kém hiệu quả và chưa tương xứng với tiềm 
năng, hạn chế sự phát triển. Trình độ phát triển kinh tế và công nghệ vẫn tụt hậu so 
với nhiều nước xung quanh. Sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng và tính bền vững 
của sự phát triển còn kém. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng kịp yêu cầu 
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phát triển. Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Văn hoá  xã hội phát 
triển chưa ngang tầm và còn nhiều vấn đề bức xúc. Bộ máy nhà nước và đội ngũ cán 
bộ, công chức đổi mới chậm; quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đây lùi. Sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy thật tốt. Thực trạng trên để lại 
nhiệm vụ nặng nề cho 5 năm 2006  2010.

2  Bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn 5 năm qua, có thể rút ra mẩy bài học kinh nghiệm lớn và cũng là 

tư tưởng chỉ đạo phát triển kinh tế  xã hội trong 5 năm tới là:
2.1 Bài học về phát triển nhanh và bền vững
Phát triền nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, hai mặt tác động lẫn 

nhau, được thể hiện ở cà tầm vĩ mô và vi mô, ở cả tầm ngắn hạn và dài hạn. Tăng trưởng 
về số lượng phải đi liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Trong khi khai thác các yếu tố phát triển theo chiều rộng, phải đặc biệt 
coi trọng các yếu tố phát triển theo chiều sâu. Phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát 
triển văn hoá, phát triển toàn diện con người, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công 
bằng xã hội, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi 
đôi với xoá đói, giảm nghèo. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các 
vùng. Phải rất coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường ngay trong từng bước phát 
triển, không gây ô nhiễm và huỷ hoại môi trường.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo đảm ổn định chính trị  xã hội; ổn 
định chính trị  xã hội là tiền đề, điều kiện để phát triển nhanh và bền vững.

2.2 Bài học về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực
Nội lực có vai trò quyết định đối với sự phát triển. Có phát huy được nội lực 

thì mới thu hút và sử dụng có hiệu quả ngoại lực. Nội lực được tăng cường thì mới 
bào đảm được độc lập tự chủ về kinh tế và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế thành 
công. Phát huy nội lực trước hết là phát huy nguồn lực con người, nguồn lực của 
toàn dân tộc, khai thác có hiệu quà nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng tốt 
nhất nguồn lực của Nhà nước. Điều có ý nghĩa quyết định là phải có chính sách phù 
hợp để phát huy tối đa khả năng về vật chất, trí tuệ và tinh thần của mọi người dân, 
của các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân  một nguồn lực giàu tiềm 
năng của dân tộc ta  để gỏp phần quan trọng giải quyết việc làm, đẩy nhanh và 
nâng cao hiệu quà phát triển kinh tế  xã hội.

Ngoại lực có vai trò quan trọng cho sự phát triển. Kết hợp tốt nội lực và ngoại 
lực sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp xây dựng đất nước. Ngoại lực, bao gồm cả vốn 
đầu tư, công nghệ, kỹ năng quàn lý và thị trường... bổ sung cho nội lực, tạo thêm 
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điều kiện để huy động và sử dụng nội lực có hiệu quả cao hơn. Trong bối cảnh toàn 
cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại lực càng trở nên quan trọng; một nước 
đang phát triển ở trinh độ thấp như nước ta, muốn vươn lên đề theo kịp các nước, 
không thể coi nhẹ việc thu hút và sử dụng tốt nhất ngoại lực. Muốn phát huy tốt 
ngoại lực, phải có một chiến lược tổng thể, nhất quán và môi trường đầu tư, kinh 
doanh lành mạnh, trước hết là có một hệ thống thể chế, chính sách đồng bộ, một 
nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quà.

2.3 Bài học về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chù
Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu khách quan; phải chủ động, có lộ trình 

phù hợp với bước đi tích cực, vững chắc, không do dự chần chừ; nhưng cũng không 
được nóng vội, giản đơn.

Phải tích cực mở rộng thị trường bên ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời 
phải chủ động mờ cửa thị trường trong nước, kể cả thị trường dịch vụ, để thu hút 
mạnh vốn đầu tư, công nghệ và kỹ năng quàn lý tiên tiến... từ bên ngoài, nâng cao 
hiệu quà, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong tiến trình mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới, phải biết phát huy 
lợi thế so sánh, tạo môi trường cạnh tranh để phát triển. Đồng thời, để phát triển 
bền vững, bảo đàm sự ổn định, tăng khả năng độc lập tự chủ của đất nước, nhất 
thiết phải tăng cường tiềm lực và bào đảm an ninh kinh tế, đi đôi với củng cổ quốc 
phòng, an ninh, về an ninh kinh tế, phải giữ vững các cân đối vĩ mô; ngoài an ninh 
lương thực và an ninh năng lượng, cần tăng nhanh dự trữ ngoại tệ, kiểm soát chặt 
chẽ nợ nước ngoài; phát huy cao nhất các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng và 
phát triển có hiệu quả một số ngành và sản phẩm quan trọng, thiết yếu đối với nền 
kinh tế và đời sống xã hội.

2.4 Bài học về phát triển kình tế thị trường đồng thời với chăm lo ngày 
càng tốt hơn phúc lợi xã hội

Giai đoạn mới của sự phát triển đất nước đòi hỏi công cuộc đổi mới phải đi 
vào chiều sâu và toàn diện hơn, phải dứt khoát hình thành nhanh và đồng bộ các 
yếu tố của kinh tế thị trường và hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ những nguyên tắc của kinh tế thị trường. Đồng 
thời, càng đi vào kinh tế thị trường, càng phải chăm lo tốt hợn phúc lợi xã hội, giải 
quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, văn hoá, chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân. Phải đề cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và sự đóng góp của 
toàn xã hội để thực hiện tốt yêu cầu này; phải đầu tư nhiều hơn cho lình vực xã hội, 
thực hiện tốt hơn yêu cầu gắn kết giữa kinh tế và xã hội.
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2.5  Bài học về công tác tẻ chức thực hiện và tuyển chọn đủng cán bộ
Bước tiến của công cuộc đồi mới và phát triển kinh tế  xã hội phụ thuộc một 

phần rất quan trọng vào ý chí và năng lực tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp; 
trong đó, nhân tố con người  cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt 
của hệ thống công quyền và của doanh nghiệp  có vai trò quyết định.

Muốn tồ chức thực hiện tốt, phài tuyển chọn đủng cán bộ đáp ứng được yêu 
cầu công việc; phải giao nhiệm vụ rõ ràng và quyền hạn tương xứng cho người 
đứng đầu từng tẻ chức, từng đơn vị, kể cả quyền hạn về tổ chức bộ máy, nhân sự và 
về tài chính; đồng thời, phải yêu cầu về trách nhiệm rất cao đổi với cán bộ, nhất là 
người đứng đầu, khi không hoàn thành được nhiệm vụ, công việc trì trệ hoặc có sai 
phạm, khuyết điểm phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, kể cà thay thế. Phải có quy 
chế cụ thể về công tác cán bộ để đáp ứng được yêu cầu nàyfl1.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIẺN KINH TÉ  XÃ HỘI 
5NÃM 20062010

Nước ta bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2006  
2010 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, 
đan xen nhau.

Trên thế giới, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chù đạo; toàn cầu 
hoá và hội nhập kihh tế quốc tế sẽ được đẩy nhanh; đầu tư, lưu chuyển hàng hoá, 
dịch vụ, lao động và vốn ngày càng mở rộng. Cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tiếp tục phát triển mạnh 
theo chiều sâu, tác động rộng lớn đến cơ cấu và sự phát triển của kinh tế thế giới, 
mở ra triển vọng mới cho mỗi nền kinh tế tham gia phân công lao động toàn cầu. 
Kinh tế châu Á  Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, hợp tác trong khu 
vực, nhất là ASEAN ngày càng mở rộng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển của mồi quốc gia.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực vẫn chứa đựng nhiều yếu tố phức 
tạp, khó lường; các tranh chấp, xung đột cục bộ, cùng với hoạt động khủng bổ quốc 
tế có thể gây mất ổn định ở khu vực và nhiều nơi trên thế giới. Các nước lớn cạnh

['] Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã chi rõ: “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác 
•cán bộ và quản lý đội ngũ. cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm cùa các tổ chức và người 
đứng đầu các tô chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”.
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tranh quyết liệt vì lợi ích kinh tế và tìm cách áp đặt các rào càn trong thương mại 
với các nước nghèo và đang phát triển. Thị trường tài chính, tiền tệ và giá cà thế 
giới còn diễn biến phức tạp. Các vấn đề mang tính toàn cầu như dịch bệnh, ô nhiễm 
môi trường, khan hiếm các nguồn năng lượng và nguyên vật liệu, khoảng cách giàu 
nghèo... sẽ càng trở nên gay gắt hơn.

Ở trong nước, chúng ta có được thuận lợi rắt cơ bàn là những thành tựu to lớn 
và những bài học kinh nghiệm quan trọng sau 20 năm đổi mới, nhưng cũng còn 
nhiều yếu kém, khuyết điểm; trong khi yêu cầu hội nhập với nền kinh tế khu vực và 
thế giới ngày càng khẩn trương và sâu rộng hơn.

Những đặc điểm tình hình nêu trên đặt ra cho công cuộc phát triển kinh tế  xã 
hội của nước ta trong 5 năm tới nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đàng, toàn'dân, 
toàn quân phải có quyết tâm rất cao, với các giải pháp thật quyết liệt mới có the 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển kinh tế  xã 
hội 10 năm 2001  2010 đã dề ra.

I  MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIẺN KINH 
TÉ  XÃ HỘI 5 NĂM 2006  2010

1 Mục tiêu tổng quát
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng 

về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần 
của nhân dân. Tạo được nền tàng dể đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát 
triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện dại vào năm 2020. Giữ vững ồn định chính trị và trật lự, an toàn xã hội. Bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Nâng cao vị thế 
của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

2 Các nhiệm vụ chủ yếu
(1)  Giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sàn xuất, phát huy mọi tiềm 

năng và nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyến dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển cỏ thu nhập thấp^.

['] Theo dự báo năm 2004 cùa Ngân hàng thế giới thi ngưỡng nước có thu nhập thấp 
nãin 2010 có thê nâng lên khoảng 950 USD/người. Như vậy, nêu Việt Nam dạt kế hoạch tãng 
GDP 7,5 8%/năm thi đến nãm 2009, mức GDP binh quân đầu người dự kiến đạt trên 950 
USD, đên năm 2010 dạt 1050  1 100 USD, Việt Nam sẽ vượt mức nước có thu nhập thấp. Nếu 
phấn đau đạt tốc độ tăng GDP cao hơn 8%/năm thì mốc thòi gian dạt được chi tiêu nay còn 
sớm hơn nữa.
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(2)  Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị 
trường, hình thành đồng bộ các loại thị trường và hệ thống thể chế kinh tế thị 
trường định hưởng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm của nước ta.

(3) Tích cực, chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế 
đối ngoại gắn với nâng cao khả năng độc lập tự chủ cùa nền kinh tế.

(4)  Phát triền mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước và phát triển kinh tế tri thức.

(5) Tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng văn hoá, đạo đức và lối sống; 
kiềm chế tốc độ tăng dân số, nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân; bảo vệ và cải 
thiện môi trường.

(6) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết việc làm, khuyến khích 
làm giàu hợp pháp, xoá đói, giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh; đẩy lùi các tệ 
nạn xã hội.

(7)  Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao 
hiệu lực cùa Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa, tạo bước chuyển rõ rệt về cải 
cách hành chính, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

(8) Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị  xã hội, mờ rộng quan 
hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hoà bình và ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc.

3  Các chỉ tiêu định hướng về phát triển kinh tế  xã hội chủ yếu
3.1  về kinh tế
Tồng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá so sánh gấp hơn 2,1 lần 

năm 2000. Trong 5 năm 2006  2010, tốc độ tăng trường GDP 7,5  8%/năm và 
phấn đấu đạt trên 8%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 theo giá hiện hành 
đạt khoảng 1.050  1.100 USD.

Cơ cấu ngành trong GDP năm 2010: khu vực nông nghiệp khoảng 15  16%; 
công nghiệp và xây dựng 43  44%; dịch vụ 4041%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm.
Ti lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 21  22%.
Vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40% GDP.
Mật độ điện thoại đạt 35 máy/100 dân; mật độ Internet đạt 12,6 thuê bao/100 

dân.
3.2  về xã hội
Năm 2010, tốc độ phát triển dân số khoảng 1,14%/năm.
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Lao động nông nghiệp năm 2010 chiếm dưới 50% lao động xã hội,
Tạo việc làm cho 8 triệu lao động; tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới 5%.
Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm xuống còn 10  11% vào năm 2010[l].
Năm 2010, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; giáo dục đại học và 

cao đẳng đạt 200 sinh viên /10.000 dân; lao động đã qua đào tạo chiếm 40% tổng 
lao động xã hội.

Ti lệ bác sĩ đạt 7 người/10.000 dân.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2010 đạt 72 tuổi.
Tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 16%; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 

tuổi giảm xuống dưới 20%; tỉ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản dưới 
60/100.000 trẻ đẻ sống.

3.3  về môi trường
Đưa tỉ lệ che phủ rừng vào năm 2010 lên 42  43%.
Năm 2010, 95% dân cư thành thị và 75% dân cư ở nông thôn được sử dụng 

nước sạch.
Năm 2010, 100% các cơ sở sàn xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ 

sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thài; trên 50% các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% sổ đô thị loại 3 trờ lên, 
50% số đô thị loại 4 và tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý 
nước thải; 80  90% chất thải rắn, 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt 
tiêu chuẩn môi trường.

II  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẺN NGÀNH, LĨNH vực VÀ VÙNG

1 về kinh tế
1.1 Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và kình tể nông 

thôn
Hiện nay và trong nhiều năm tới, vẩn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn 

vẫn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Phải luôn luôn coi trọng đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng một nền nông 
nghiệp hàng hoá lớn, đa dạng, phát triển nhanh và bền vừng, có năng suất, chất 
lượng và khả năng cạnh tranh cao; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và tạo 
điều kiện từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch; phấn đấu giá trị tăng thêm 
trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3  3,2%/năm. Tốc độ phát triển công [*] 

[*] Theo chuẩn mới, tl lệ hộ nghèo năm 2005 khoảng 22%.
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nghiệp và dịch vụ ở nông thôn không thấp hơn tôc độ bình quân cà nước. Găn phát 
triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông 
thôn và thành thị, giữa các vùng miền, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn, chuyển mạnh sang sản xuất các loại sàn phẩm có thị trường và hiệu quà kinh 
té cao; đẩy mạnh thâm canh các loại cây trồng trên cơ sờ áp dụng các loại quy trình 
sản xuất đồng bộ và tiên tiến; quy hoạch diện tích sàn xuât lương thực ôn định; phát 
triển mạnh chăn nuôi theo hướng quy mô lớn, an toàn dịch bệnh và bền vững về 
môi trường. Xây dựng các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung gắn với việc 
chuyển giao công nghệ sàn xuất và chế biến, khắc phục tình trạng sàn xuất manh 
mún, tự phát.

Phát huy lợi thế khí hậu nhiệt đới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình 
bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phát 
triển mạnh việc trồng mới và khai thác bền vững rừng sản xuất để nâng cao khả 
năng đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài về nguyên liệu gỗ cho chế biến hàng 
tiêu dùng và xuất khẩu; bảo đảm lợi ích thoà đáng của người được giao kinh doanh, 
chăm sóc và bảo vệ rừng.

Phát triển nuôi trồng thuỷ sàn theo hướng sàn xuất hàng hoá lớn, phục vụ xuất 
khẩu và thị trường nội địa đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; chuyển đổi cơ 
cấu khai thác qua việc lựa chọn ngư trường, loại hình nghề nghiệp và sản phẩm dể 
nâng cao giá trị hàng hoá, sử dụng hợp lý ngụồn lợi, giảm chi phí. Nâng cao sức 
cạnh tranh, bào đảm tăng trưởng bền vững trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu 
thuỳ sàn.

Quy hoạch và có chính sách phát triển nghề làm muối và cải thiện đời sống 
diêm dân.

Đầy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, nhất là những 
ngành nghề sử dụng nhiều lao động, coi đây là hướng chính để tạo ra nhiều việc 
làm mới, góp phần tăng nhanh thu nhập cho nông dân. Phát triển mạnh công nghệ 
bảo quàn, chế biến, giảm nhanh tổn thất sau thu hoạch, đồng thời nâng cao nhanh 
giá trị gia tăng cho các loại nông, lâm, thuiy sản, nhất là sàn phẩm xuất khẩu chủ 
lực.

Thực hiẹn các giải pháp đồng bộ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, nhất là: đưa nhanh khoa 
học và công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; có chính sách đủ mạnh để 
khuyến khích phát triển nhanh các doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ ở nông thôn; 
tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ờ nông thôn; tập 
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trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc và xây dựng nông thôn mới.
Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ; tăng cường hệ 

thống khuyến nông, lâm, ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ờ 
nông thôn, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong nông, lâm, ngư 
nghiệp. Triển khai chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng 
giống cây trồng, vật nuôi, kể cả giống thuỷ, hải sàn đến cơ sở; chuyển giao nhanh 
và đồng bộ công nghệ tiên tiến trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng 
thuỷ sản và công nghệ chế biến nông, lầm, thuỷ sản; chú ý áp dụng công nghệ cao 
để sản xuất nông sàn, thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng các khu 
nông nghiệp công nghệ cao. Nâng cao khả năng phòng ngừa và khắc phục dịch 
bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là gia súc, gia cầm và thuỷ sàn. Xây dựng 
cơ che bảo hiểm nông sàn để chủ động bù đắp thiệt hại khi bị thiên tai hoặc khi giá 
cả biến động bất lợi, nhất là dối với lương thực.

Tạo diều kiện thuận lợi hơn để giúp nông dân chuyển sang làm ngành nghề và 
dịch vụ. Tiếp tục điều chinh chính sách khuyến khích để các doanh nghiệp và hợp 
tác xã đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thuỷ sản; giảm nhanh và hết sức hạn chế việc xuất khẩu nông, lâm, thuỳ sản 
chưa qua chế biến. Chú trọng phát triển kinh tế trang trại, các loại hình kinh tế hợp 
tác; đẩy nhanh việc sắp xếp lại và đổi mới quàn lý các nông, lâm trường; phát triển 
mạnh các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công 
nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; phát triển các làng nghề. Khuyến khích nông dân 
bằng đóng góp quyền sử dụng đất và lao động của mình hợp tác với các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại để phát triển sàn xuất hàng hoá, ổn định và 
cải thiện đời sống. Khuyến khích hơn nữa đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, 
nông thôn.

Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và đa dạng các nguồn vốn để phát triển 
mạnh kết cấu hạ tầng nông thôn; thúc đẩy cơ giới hoá, hiện đại hoá nông thôn. Ưu 
tiên nâng cấp và xây dựng mới các hệ thống thuỳ lợi đồng bộ, đi đôi với dổi mới và 
nâng cao hiệu quả quản lý để khai thác có hiệu quà các công trình đã đưa vào sử 
dụng, đáp ứng nhu cầu về nước cho nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sàn, cho công 
nghiệp, dịch vụ và nước cho sinh hoạt ở nông thôn. Củng cố hệ thống hồ, đập, đê, 
kè ven sông, ven biển; nâng cấp các hệ thống cành báo, chủ động phòng chổng lụt 
bão và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bào vệ môi trường nước. Đẩy nhanh việc đầu 
tư xây dựng để hoàn thành có chất lượng chương trình cụm tuyến dân cư vùng ngập 
lũ ở đồng bằng Sông Cửu Long. Tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn, 
bảo đảm các xã đều có đường ô tô tới khu trung tâm, từng bước phát triển đường ô 
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tô tới thôn, bản; phấn đấu đến năm 2010, trên 90% hộ dân cư nông thôn có điện 
sinh hoạt, trên 75% dân cư nông thôn có nước sạch.

Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân và cho lao động nông 
thôn, nhất là các vùng Nhà nước thu hồi đất để xây dựng kết cẩu hạ tầng và phát 
triển các cơ sở phi nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông 
thôn theo hướng giảm nhanh tỳ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỳ trọng lao 
động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện cho lao động nông thôn có việc 
làm cà trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tại chỗ và ngoài khu 
vực nông thôn, kể cả ở nước ngoài. Nhà nước đầu tư nhiều hơn và phát huy khả 
năng trợ giúp của xã hội để thực hiện tốt xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn, đặc biệt 
ở các vùng sâu, vùng xa. Giải quyết ổn định vấn đề lương thực cho các hộ thuộc 
diện nghèo, nhất lậ đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với việc giao khoán rừng.

Xây dựng hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tổ 
chức chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng các làng, xã, ấp, bản có 
cuộc sống văn minh, sạch đẹp, gắn với việc hình thành các khu dân cư đô thị hoá. 
Phát huy dân chủ đi đôi với xây dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các tệ nạn xã hội ở 
nông thôn; gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.

1.2 Phát triển nhanh hơn côrig nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao 
chất lượng, sức cạnh tranh và hiện đại hoá

Phát huy sức mạnh của tất cà các thành phần kinh tế, đa dạng hoá hình thức 
sờ hữu và quy mô để phát triển công nghiệp và xây dựng với cơ cấu ngành nghề 
phù hợp với nguồn lực, lợi thế và thị trường ở các vùng, các địa phương. Nâng cao 
sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học công nghệ và tỉ trọng giá trị tăng thêm, giá trị 
nội địa trong sản phẩm công nghiệp và xây dựng. Phát triển công nghiệp và xây 
dựng gắn với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và bào vệ mồi trưởng. Phấn đấu 
đạt tốc độ tăng giá trị tăng thêm trong công nghiệp và xây dựng 10  10,2%/năm.

Phát triển đồng bộ công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, 
công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng, công nghiệp quổc phòng, góp 
phần xây dựng nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ 
của nền kinh tế. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình phát triển công nghiệp 
phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nộng nghiệp, nông thôn.

Tập trung nguồn lực phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành công 
nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo ra sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động, 
như: chế biến nông, lâm, thuỳ sản; may mặc, giày dép, đồ nhựa, đồ gỗ gia dụng; cơ 
khí đóng tàu, công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, 
máy nông nghiệp, phương tiện giao thông, sản xuất và lắp ráp cơ  điện tử; công 
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nghiệp bổ trợ, công nghiệp công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm. Nâng tỉ trọng 
sản phẩm công nghiệp xuất khẩu đã qua chế biến. Chú trọng phát triển công nghiệp 
năng lứợng đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp vật 
liệu và công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu; công nghiệp dược và các chế phẩm 
sinh học; công nghiệp bảo vệ môi trường.

Việc phát triển các ngành công nghiệp sàn xuất tư liệu sản xuất quan trọng 
chủ yếu là dựa vào nguồn lực của các thành phần kinh tế, bao gồm cả đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài. Căn cứ vào nguồn lực và hiệu quả, Nhà nước tập trung đầu tư 
hoặc hỗ trợ đầu tư để phát triển những sản phẩm quan trọng của nền kinh tế, như: 
lọc hoá dầu, khai thác quặng và luyện thép, phân bón, hoá chất, xi măng, khai thác 
bô  xít và sản xuất alumin, bột giấy gắn với trồng rừng, một số sàn phẩm cơ khí 
chế tạo.

Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả 
nước; hỉnh thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với 
bảo đảm nhà ở và các điều kiện sinh hoạt cho người lao động. Chuyển các cơ sở công 
nghiệp trong nội thành, nội thị, gần khu đông dân cư không bảo đảm tiêu chuẩn môi 
trường vào các khu công nghiệp tập trung hoặc các vùng ít dân cư.

Huy động các nguồn lực (nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, cộng đồng) để 
xoá nhà ờ dột nát, nhà ở tạm bợ cho người nghèo; phát triển nhanh quỹ nhà để đáp 
ứng cơ bản nhu cầu nhà ở cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học 
sinh, nhất là công nhân các khù công nghiệp, khu chế xuất.

Tăng cường hợp tác liên kết, đưa ngành công nghiệp và xây dựng nước ta hội 
nhập vào khu vực và quốc tế, trước hết thông qua việc thu hút mạnh đầu tư và công 
nghệ nguồn của' các công ty đa quốc gia tham gia phát triển công nghiệp và xây 

• dựng ở Việt Nam.
1.3  Xây dựng đồng bộ kểt cẩu hạ tầng kinh tể, xã hội theo hướng hiện đại
Trên cơ sở bổ sung, hoàn chinh quy hoạch, Nhà nước ưu tiên dành vốn ngân 

sách và huy động các nguồn lực khác để đẩy nhanh việc xây dựng đồng bộ kết cấu 
hạ tầng trong từng vùng và trên cà nước, xem đây là một khâu đột phá để phát triển 
đất nước trong giai đoạn hiện nay và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Khuyến khích, 
tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp cỏ vốn đầu tư nước 
ngoài tham gia phát triển lĩnh vực này. Chú trọng các công trinh quan trọng, thiết 
yếú, phát huy nhanh tác dụng. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng 
phí.

Tập trung huy động các nguồn lực để ưu tiên hoàn chỉnh một bưởc cơ bản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sông, đường sắt, đường biển, đường hàng 
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không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội. Cải tạo, nâng cấp và xây dựng 
mới các công trình thuỷ lợi có nhu cầu cấp bách, gắn với phát triển thuỷ điện, đáp 
ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nước sinh hoạt của dân cư 
và giảm nhẹ thiên lai.

Phát triển nhanh nguồn điện với cơ cấu hợp lý, hoàn chinh hệ thông truyên 
tài, bào đảm sự vận hành an toàn, hiệu quà, đáp ứng đủ điện cho yêu cầu phát triên 
kinh tế, xã hội, cả ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hài đảo. Nhà nước tập 
trung đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư để phát triển nhanh 
ngành điện trên nguyên tẳc cạnh tranh lành mạnh và thực hiện cơ chế thị trường về 
giá bán điện, đồng thời có chính sách trợ giúp hợp lý đổi với các hộ nghèo.

Tăng nhanh năng lực và hiện đại hoá bưu chính  viễn thông; tiếp tục đay 
mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thông tin hiện đại, dồng bộ và ổn định đáp ứng cho 
phát triển kinh tế  xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đàm sự cạnh tranh bình đẳng 
trong lĩnh vực dịch vụ thông tin.

Rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch, tiếp tục tổ chức thực hiện 
các định hướng phát triển dô thị đến năm 2020, hình thành hệ thống đô thị phù hợp 
trên địa bàn cả nước; đặc biệt chú trọng phát triển các đô thị vừa và nhỏ, hạn che 
tập trung dân cư vào một số ít thành phố lớn; xây dựng đồng bộ và từng bước hiện 
đại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, chú trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông, hệ 
thống cấp nước sinh hoạt, cung cấp đủ nước sạch và giải quyết cơ bản vấn đề thoát 
nước và xử lý chất thải ở các đô thị, các khu công nghiệp; quản lý chặt chẽ việc 
thực hiện quy hoạch và các quy chế về đô thị.

Nhà nước tăng tỉ trọng đầu tư ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, 
nhất là cho giáo dục, y tế.

1.4  Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ
Phát triển nhanh khu vực dịch vụ đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với tiềm 

năng còn rất lớn của nước ta và xu hướng phát triển chung của thế giới; tận dụng 
tốt thời cơ hội nhập kinh tế quốc tế để tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực 
dịch vụ, đưa tốc độ tăng trường khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP, phấn 
đấu đạt 7,7  8,2%/năm.

Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao. 
Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ truyền thống, như vận 
tải, thương mại, du lịch, ngân hàng, bưu chính  viễn thông. Phát triển mạnh các 
dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phục vụ đời sống ở nông thôn. Mở 
rộng các dịch vụ mới, nhất là những dịch vụ cao cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ 
cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Trong sự phát triển nhanh hơn của dịch vụ vận tải,' 
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cần tạo lập và phát triển mạnh dịch vụ vận tải đa phương thức và dịch vụ hỗ trợ các 
phương thức vận tải. Tiếp tục phát triển mạnh thương mại trong nước trên tất cà 
các vùng và gia tăng nhanh xuất khẩu. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng hoạt 
dộng du lịch, đa dạng hoá sản phẩm và các loại hình du lịch. Hiện dại hoá và mở 
rộng các dịch vụ ngân hàng theo kịp yêu cầu phát triển thị trường tài chính, tiền tệ 
và hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển các dịch vụ pháp luật, kiểm toán, bào hiểm, 
khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao; tăng 
số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm, an sinh xã hội.

Nhà nước kiểm soát chặt chẽ độc quyền và tạo môi trường thuận lợi. cho các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên 
thị trường dịch vụ.

Đổi mới căn bàn cơ chể quàn lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công 
cộng[l1 là khâu đột phá quan trọng để đưa tiến trình xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá 
 xã hội lên một bước phát triển mới.

Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập kinh tế quốc tế, phải luôn coi trọng yêu cầu nâng cao các phúc lợi xã 
hội cơ bản của nhân dân, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
là đối với người nghèo, vùng nghèo, các đối tượng chính sách; đồng thời, không 
xem nhẹ việc đáp ứng những nhu cầu của bộ phận ngày càng đông dân cư có thu 
nhập cao hơn. Nhà nước tăng thêm ngân sách tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật 
chất  kỹ thuật để nâng cao phúc lợi chung cho toàn xã hội và bảo đàm cung ứng 
các dịch vụ xã hội cơ bản, trước hết là về y tế, giáo dục cho người nghèo, vùng 
nghèo, các đối tượng chính sách; dồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển các cơ sở dịch vụ tư nhân và cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập cung ứng dịch vụ công 
cộng theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán thu  chi không vì 
lợi nhuận; Nhà nước không bao cấp tràn lan.

Dịch vụ công cộng là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sổng của nhân dân 
và là yếu tổ quan trọng góp phần ổn định xã hội; vì vậy, việc chuyển đổi phương 
thức cung ứng các loại dịch vụ này cần được thực hiện một cách kiên định và tích 
cực, nhưng phải theo một kế hoạch đồng bộ và một lộ trình phù hợp.

7.5  Tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quắc tế và hoạt động kinh tế đổi 
ngoại

['] Dịch vụ công cộng nêu ờ đây chù yếu bao gồm: giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học 
và công nghệ; văn hoá; thể dục, thể thao.
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Thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; chủ 
động, tích cực hội nhập kinh tế sâu hơn và đầy đủ hơn với khu vực và thế giới. 
Thực hiện có hiệu quả các cam kết với các nước, các tổ chức quốc tế về thương 
mại, đầu tư, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Thực hiện các cam kết của Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN và tích cực tham gia quá trình xây dựng Cộng đồng kinh tế 
ASEAN. Chuẩn bị tốt các điều kiện dể bảo đảm thực hiện các cam kết khi nước ta 
gia nhập WTO.

Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm lợi 
ích quốc gia và phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế. Tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập 
những điều kiện thuận lợi hơn nữa để khai thác lợi thế của đất nước và khắc phục 
những vướng mắc ảnh hưởng đến việc thu hút các nguồn vốn quốc tế, như vốn 
ODA, vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp dưới nhiều hình thức, tín dụng thương mại và 
các nguồn vốn quốc tế khác.

Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phấn đấu đạt trên 1/3 tổng nguồn 
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm. Mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình 
thức thu hút FĐI, hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh 
tế hàng đầu thế giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, hiệu 
quả nguồn FDI; tranh thủ nguồn vốn ODA đi đôi với việc đầy nhanh tốc độ giải 
ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng và cỏ kế hoạch đảm bào trả nợ. Từng bước mở 
rộng đầu tư gián tiếp của nước ngoài và cỏ chính sách hiệu quả hơn để thu hút kiều 
hối vào phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi và cỏ cơ chế khuyến khích các 
hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.

Tận dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động và khẩn trương chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và quàn lý, phát huy lợi thế so sánh, nâng 
cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của sản phẩm và dịch vụ Việt Nam tại thị 
trường trong nước và trên thế giới. Đẩy nhanh xuất khẩu, chủ động về nhập khẩu, 
kiềm chế và thu hẹp dần nhập siêu; phấn đấu tăng nhanh tl trọng xuất khẩu các sản 
phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, giàu hàm lượng công nghệ, có sức cạnh 
tranh, tạo thêm các sàn phẩm xuất khẩu chủ lực mới, hết sức hạn chế và tiến tới 
chấm dứt xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và nông sản chưa qua chế biến. Củng cố 
và mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thị trường ổn định cho các mặt hàng có khả 
năng cạnh tranh; tăng thêm thị phần ở các thị trường lớn và khai mở các thị trường 
còn nhiều tiềm năng. Phấn đấu dưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm tới lên hơn hai 
lần 5 năm trước.

Phát huy tính năng động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong 
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hội nhập kinh tế quốc tế. Từng doanh nghiệp phải khẩn trương đổi mới từ tư duy 
đến phong cách quản lý, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư, giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu 
tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới và thương hiệu mới. Khuyến khích các 
doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài và 
mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài.

2  về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ:
2.1  Tạo được chuyển biển cơ bản về phát triền giáo dục và đào tạo
Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội 

dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo được 
chuyển biến cơ bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ 
giáo dục của khu vực và thế giới; khắc phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn 
tổng thể, thiếu kế hoạch đồng bộ. Xây dựng nền giáo dục của dân, do dân và vì 
dân; bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn xã 
hội học tập và học tập suốt đời.

Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới phương 
pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật 
chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, 
sinh viên. Coi trọng bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây 
dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp bản thân ỵới tương lai của cộng 
đồng, của dân tộc, trau dồi cho học sinh, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống 
của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định khách 
quan, trung thực chất lượng giáo dục, đào tạo.

Hoàn chinh và ổn định lâu dài hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng phân 
luồng đào tạo sau trung học cơ sờ; bảo đảm liên thông giữa các cấp đào tạo. Đồi 
mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 
đào tạo. Tập trung sức xây dựng một số trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế, đào 
tạo nhân tài cho đất nước.

Mở rộng quy mô dạy nghề và trung học chuyên nghiệp, bào đảm tốc độ tăng 
nhanh hơn đào tạo đại học, cao đẳng. Quy mô tuyển sinh dạy nghề dài hạn tăng 
17%/năm và trung học chuyên nghiệp tăng hàng năm khoảng 15%. Tăng nhanh ti lệ 
học sinh tốt nghiệp phổ thông được học tiếp lên đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp, học nghề. Phát triển rộng khắp và nâng cao chất lượng các trung 
tâm giáo dục cộng đồng. Tích cực triển khai hình thức giáo dục từ xa.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Rà soát, sắp xếp lại quy hoạch 
mạng lưới các trường đại học, cao dẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đi 
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đôi với việc đổi mới cơ chế quàn lý, nâng cao chất lượng các trường công lập, cần 
bồ sung chính sách ưu đãi để phát triển các trường ngoài công lập và các trung tâm 
giáo dục cộng đồng. Xúc tiến xây dựng một, hai trường đại học của Việt Nam đạt 
đẳng cấp quốc tế. Có lộ trình cụ thể cho việc chuyển một số cơ sờ giáo dục, đào tạo 
công lập sang dân lập, tư thục; xoá bỏ hệ bán công. Khuyến khích thành lập mới và 
phát triển các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề ngoài 
công lập, kể cả trường do nước ngoài đầu tư.

Sửa đổi chế độ học phí đi đôi với đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo 
theo hướng xác định đầy đủ chi phí dạy và học, chia sẻ hợp lý trách nhiệm chi trả 
giữa Nhà nước, xã hội và người học; thực hiện miễn, giảm học phí và cấp học bổng 
cho học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và họớsinh giỏi.

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân lộc thiểu số; tiếp tục hoàn chinh hệ thống trường lớp, cơ sở vật 
chất  kỹ thuật các cấp học, mở thêm các trường nội trú, bán trú và có chính sách 
bào đàm dù giáo viên cho các vùng này; phấn đấu đưa các chì số phát triển giáo 
dục và đào tạo ở đồng bằng sông Cửu Long lên ngang bằng trình độ bình quân 
chung của cà nước.

Đôi mới và nâng cao năng lực quàn lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Nhà 
nước thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển, tạo lập khung pháp lý và 
kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh trong giáo dục và dào tạo; chổng bệnh thành tích. Đổi mới tổ chức và hoạt 
động, đề cao và bào dảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, nhất là 
trường dại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Tập trung khắc 
phục những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, thi cử, tuyển sinh, đánh giá kết quả 
học tập và cấp chứng chì, văn bằng.

Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo; từng bước xây dựng nền 
giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá dất nước.

2.2  Phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công 
nghệ

Phát triển mạnh, kết hợp chặt giữa hoạt dộng khoa học và công nghệ với giáo 
dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy 
nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức. Thống nhất định 
hướng giữa phát triển khoa học và công nghệ với chấn hưng giáo dục và đào tạo, 
phát huy quan hệ tương tác thúc đẩy lẫn nhau giữa hai lĩnh vực quốc sách hàng đầu 
này.

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tạo 
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bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quà trong từng ngành, từng lĩnh vực 
của nền kinh tế. Tăng nhanh năng lực khoa học và công nghệ nội sinh đi đôi với 
tăng cường tiếp thu, làm chù, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ thế giới. 
Nâng cao chất lượng và tính thương mại của các sản phẩm khoa học và công nghệ; 
nâng cao ý thức chấp hành và hiệu lực thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Cùng 
với việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, cần tập trung dầu 
tư của Nhà nước vào các chương trình nghiên cứu quốc gia, phấn đấu đạt trình độ 
khu vực và thế giới; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của một số lĩnh vực 
trọng điểm, công nghệ cao. Chú trọng công tác đào tạo và bổ sung cơ chế, chính 
sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học.

Đổi mới tổ chức và xây dựng quy chế liên kết giữa khoa học và công nghệ với 
giáo dục và đào tạo, giữa giảng dạy và nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, kinh 
doanh. Xây dựng quy chế về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và về 
công tác giảng dạy, đào tạo của các viện nghiên cứu khoa học, công nghệ. Có chính 
sách khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới và chuyển giao công nghệ, 
ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phát triển 
quan hệ liên kết, đặt hàng giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các tổ chức và cá 
nhân có nhu cầu với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ. Khuyến khích và 
hỗ trợ các doanh nghiệp, trước hết là các tổng công ty lớn, triển khai các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Đổi mới cơ bản cơ chế quàn lý khoa học và công nghệ, đặc biệt là cơ chế tài 
chính phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro của hoạt động khoa học và 
công nghệ. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập. Chuyển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng và phát triển 
công nghệ sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp; 
phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần 
kinh tế.

Thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học đầu ngành, tổng 
công trình sư, kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có tay 
nghề cao.

Đẩy mạnh hợp tác quốc té, chuyển giao công nghệ với nước ngoài, thu hút 
nguồn lực bên ngoài phát triển khoa học và công nghệ. Khuyến khích tổ chức, cá 
nhân nước ngoài đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Thu hút 
chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là chuyên gia giòi người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tham gia giảng dạy, phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
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3  về văn hoá, xã hội
3.1 Phát triển văn hoả  nền tảng tinh thần cùa xã hộl
Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá đã được xác định trong 

Chiến lược phát triển kinh tế  xã hội 10 năm 2001  2010 là "làm cho văn hoá thấm 
sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới của 
con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh 
hoa văn hoá của loài người, tãng sức đề kháng chống văn hoá đồi trụy, độc hại. 
Nâng cao tính văn hoá trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt 
của nhân dân”.

Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng 
yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Bào đàm sự gắn kết giữa nhiệm vụ 
phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá  
nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng đời sống văn hoá tiên tiến, thúc đẩy sáng 
tạo văn hoá và xây dựng thiết chế văn hoá. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hoá 
lãnh đạo và quản lý, văn hoá trong kinh doanh và văn hoá trong nhân cách của 
thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phàn văn hoá, phi văn hoá.

' Đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá đại chúng, xây dựng môi trường 
văn hoá lành mạnh, đi đôi với bồi dưỡng các tài năng văn hoá, khuyến khích sáng 
tạo nhiều công trình văn hoá, nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ 
thuật, tương xứng với sự nghiệp giữ nước và dựng nước, đổi mới và phát triển của 
dân tộc. Nâng cao chất lượng và mở rộng diện phổ biến các sản phẩm văn hoá đáp 
ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao, đa dạng của các tầng lớp nhân dân.

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát 
thanh, truyền hình, xuất bàn và phát hành sách trên tất cả các vùng, chú ý nhiều hơn 
đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xúc tiến xã hội hoá các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thông tin với bước đi 
thích hợp cho từng loại hình, từng vùng. Huy động các nguồn lực và sức sáng tạo 
trong xã hội để đầu tư xây dựng các công trình và thiết chế văn hoá, tổ chức các 
hoạt động vãn hoá, khuyến khích các’ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đoàn thể tham 
gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật, quàn lý và bảo vệ di tích, di sản văn hoá.

Mờ rộng giao lưu văn hoá, thông tin với thế giới.
Đổi mới và tăng cường quàn lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá  thông tin. 

Sắp xếp lại hệ thống báo chí.
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3.2  về kiềm chế tốc độ tăng dân số, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải 
quyết việc làm và an sình xã hội

Tiếp tục kiềm chế tốc độ .tăng dân số, phấn đấu đạt chi tiêu về dân số trong 
Chiến lược phát triển kinh tế  xã hội 10 năm 2001  2010. Chú trọng nâng cao chất 
lượng dân số và phân bố dân cư hợp lý giữa các vùng; xây dựng các quy hoạch và 
chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số ở nông thôn 
và thành thị. Đưa công tác dân số, gia đình và trẻ em ở các cấp đi vào nền nếp, vào 
từng gia đình, có chiều sâu và mang tính bền vững.

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm ti trọng lao động nông, lâm 
nghiệp và thủy sàn xuống dưới 50% vào năm 2010; tăng ti trọng lao động công 
nghiệp, xây dựng và đặc biệt là lao động ở khu vực dịch vụ trong tổng lao động xã 
hội.

Ưu tiên dành vốn đầu tư cửa Nhà nước và huy động vốn xã hội để giải quyết 
việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp. Khuyến khích người lao động tự tạo việc làm, 
khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động. 
Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân, nhất là những nơi đất nông 
nghiệp bị chuyển đổi do đô thị hoá và công nghiệp hoá. Phát triển các dịch vụ phục 
vụ đời sống của người lao động ở các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện chương 
trình xuất khẩu lao động, tăng tì lệ lao động xuất khẩu đã qua đào tạo, quàn lý chặt 
chẽ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tiếp tục hoàn chỉnh thể chế thị trường lao động theo hướng bào đàm hài hoà 
lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. Đổi mới hệ thống bảo hiểm 
xã hội theo hướng đa dạng hoá hình thức và phù hợp với kinh tế thị trường; xây 
dựng chế độ bào hiểm thất nghiệp, thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao 
động và vệ sinh lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với nước; vận động toàn 
xã hội tham gia các hoạt động dền ơn, đáp nghĩa; nâng cao mức sống về vật chất, tinh 
thần của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư. Trợ giúp nạn 
nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật nặng, tạo thuận lợi để họ 
hoà nhập với cộng đồng. Đổi mới nhận thức, cách làm, huy động sức mạnh toàn xã 
hội đề ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết các tệ nạn xã hội.

3.3 Tiếp tục đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo
Đa dạng hoá các nguồn lực và phương thức thực hiện xoá đói, giảm nghèo 

theo hướng phát huy cao độ nội lực và kết hợp sừ dụng có hiệu quà sự trợ giúp của 
quốc tế. Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và trợ 
giúp về điều kiện sản xuất, nâng cao kiến thức để người nghèo, hộ nghèo, vùng 
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nghèo tự vươn lên thoát nghèo và cải thiện mức sống một cách bền vững; kết hợp 
chính sách của Nhà nước với sự trợ giúp trực tiếp và cỏ hiệu quả của toàn xã hội, 
của những người khá già cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là đối với những vùng 
đặc biệt khỏ khăn. Ngăn chặn tình trạng tái nghèo.

Đầy mạnh việc thực hiện chính sách đặc biệt về trợ giúp đầu tư phát triển sản 
xuất, nhất là đất sản xuất; trợ giúp đất ở, nhà ở, nước sạch, đàp tạo nghề và tạo việc 
làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; có chính sách khuyến khích mạnh các 
doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ giàu đầu tư vốn 
phát triển sản xuất ở nông thôn, nhất là nông thôn vùng núi. Phát huy hơn nữa vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tham gia công cuộc 
xoá đói, giảm nghèo.

3.4. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bào vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
đáp ứng yêu cầu cùa chiến lược phát triển con người.

Tăng đầu tư của Nhà nước và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cấp 
mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, các 
trung tâm y tế vùng, các cơ sở y tế chuyên sâu; đồng thời, có chính sách trợ giúp 
các đối tượng chính sách, người nghèo, người có thu nhập thấp được tiếp cận dịch 
vụ y tế.

Phát triển hệ thống y tế dự phòng. Thực hiện tốt phong trào vệ sinh, phòng 
bệnh và các biện pháp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực 
giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh 
mởi phát sinh. Trang bị kiến thức và kỹ năng để mỗi người dân có khả năng chủ 
động phòng bệnh và rèn luyện nâng cao sức khoẻ.

Khuyến khích phát triển các cơ sở y tế thuộc nhiều hình thức sở hữu, kể cà 
đầu tư ngước ngoài. Bố trí mạng lưới bênh viện theo địa bàn dân cứ, tạo thuận lợi 
cho người dân khám, chữa bệnh không lệ thuộc vào địa giới hành chính nơi cư trú. 
Mờ rộng các hình thức dịch vụ chăm sóc sức khoè tại nhà, bác sĩ gia đình, chăm 
sóc người già cô đơn, người tàn tật.

Hoàn thiện và củng cố mạng lưới y học cổ truyền. Vận động, khuyến khích và 
hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các loại cây và các con vật làm thuốc 
chữa bệnh.

Đổi mới quản lý các bệnh viện công lập, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của bệnh viện; thí điểm và chuyển dần các bệnh viện công lập, trước hết là
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bệnh viện lớn. bệnh viện chuyên khoa sang hoạt động theo cơ chế hạch toán không 
vì lợi nhuận.  f

Sửa đổi chế độ viện phí theo nguyên tắc xác định đầy đủ chi phí khám, chữa 
bệnh và chia sẻ hợp lý trách nhiệm chi trả giữa Nhà nước, xã hội và người bệnh; 
Nhà nước trợ giúp một phần hoặc toàn bộ viện phí cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách thông qua bảo hiểm y tế; thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh rrriễn 
phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Phát triển và nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế; xây dựng và thực hiện tốt lộ 
trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển mạnh các loại hình bảo hiểm y tế tự 
nguyện, bào hiểm y tế cộng đồng. Mở rộng diện các cơ sở y tế công lập và ngoài 
công lập khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế; hạn chế và giảm dần hình thức thanh 
toán viện phí trực tiếp từ người bệnh. Đổi mới phương thức thanh toán viện phí qua 
quỹ bào hiểm y tế.

Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sàn xuất thuốc trong 
nước. Củng cố mạng lưới phân phối, lưu thông và cung ứng thuốc để ổn định thị 
trường thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất 
vắcxin, sinh phẩm dùng cho người. Phát triển công nghiệp trang bị, thiết bị y tế 
theo hướng hiện đại, tiếp cận và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, đặc 
biệt là công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.

Phát huy vai trò và hiệu quả của chương trình kết hợp quân  dân y trong bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và các lực lượng vũ trang, nhất là ở 
các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đào.

Kết hợp chặt chẽ các ngành y tế, thể dục, thể thao, giáo dục, lực lượng vũ. 
trang, các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện chương trình nâng 
cao năng lực thể chất và tầm vóc con người Việt Nam, đặc biệt là thiếu niên, thanh 
niên.

3.5 Phát triển thể dục, thể thao
Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao cà về quy mô và chất lượng. 

Khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự 
nghiệp thể dục, thể thao.

Phát triển mạnh thể thao quần chúng, thể thao nghiệp dư, írước hết là trong 
thanh niên, thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học. Mờ 
rộng quá trình chuyên nghiệp hoá thể thao thành tích cao. Đổi mới và tăng cường 
hệ thống dào tạo vận động viên trẻ.

Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao công lập sang áp 
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dụng chế độ tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện như các 
tồ chức cung ứng dịch vụ công cộng khác. Khuyến khích các doanh nghiệp ngoài 
công lập đầu tư và kinh doanh cơ sở luyện tập, thi đấu thể thao.

Phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước và các tồ 
chức liên đoàn, hiệp hội thể thao. Chuyển giao hoạt động tác nghiệp về thể thao cho 
các tồ chức xã hội và các cơ sở ngoài công lập thực hiện.

4  Tăng cưòng bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Coi trọng việc thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ bào vệ môi trường trong mọi 

hoạt động kinh té, xã hội. Thực hiện tốt Chương trình nghị sự XXI[I).
Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi huỷ hoại hoặc gây 

ô nhiễm môi trường, từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện chất 
lượng môi trường, đặc biệt tập trung khắc phục ô nhiễm ở các lưu vực sông, các đô 
thị và khu công nghiệp, các làng nghề, nơi có đông dân cư và nhiều hoạt động kinh 
tế.

Xừ lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hoá với 
bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Tăng cường quàn lý, bào đàm khai thác tài nguyên hợp lý và tiết kiệm; xây 
dựng và thực hiện nghiêm các quy định về phục hồi môi trường các khu khai thác 
khoáng sản và các hệ sinh thái đã bị xâm phạm, bào đảm cân bằng sinh thái.

Nhà nước tăng cường đầu tư và đổi mới chính sách dể thu. hút đầu tư của xã 
hội vào lĩnh vực môi trường; trước hết là các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế 
chất thải. Phát triển và ứng dụng công nghệ sạch hoặc công nghệ ít gây ô nhiễm 
môi trường. [*]

[*] Tháng 9 năm 2000, cùng với 189 vị đứng đầu nhà nước và Chính phủ các quốc gia 
thành viên Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ hay là Chương 
trình nghị sự XXI (viết tắt bàng tiếng Anh là MGD). MGD có 8 mục tiêu cụ thể: (1) Xóa bỏ 
tình trạng nghèo cùng cực; (2) Đạt phổ cập giáo dục tiểu học; (3) Tàng cường bình đẳng nam 
nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; (4) Giảm tỳ lệ tử vong ở tré em; (5) Tăng cường sức khỏe 
bà mẹ; (6) Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; (7) Đàm bào bền vững về môi 
trường; (8) Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển. Ngày 17 tháng 8 năm 2004, Thù 
tướng Chính phủ đã có quyết định số 153/2004/QĐTTg về Định hướng chiến lược phát triền 
bền vững ờ Việt Nam và tháng 92005 đã quyết định thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển 
bền vững.

Mờ rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quàn lý tài nguyên thiên nhiên. Chú 
trọng lĩnh vực quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.
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Hoàn chinh pháp luật, tăng cường quàn lý nhà nước đi đôi với nâng cao ý 
thức và trách nhiệm của mọi người dân, của toàn xã hội đối với việc phòng ngừa ô 
nhiễm, bào vệ và cài thiện môi trường. Thực hiện nguyên tắc người gây ra ô nhiễm 
phải xử lý ô nhiễm hoặc phải chi trả cho việc xừ lý ô nhiễm.

Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng  thủy văn; 
chủ dộng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

5  Định hướng và chính sách phát triển vùng
Tiếp tục thực hiện các định hướng phát triển vùng của Chiến lược 10 năm 

2001  2010 và các nghị quyết của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển các vùng.
Bằng chính sách thích hợp tạo điều kiện cho tất cả các vùng trong cả nước 

phát triển nhanh hơn trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hình thành cơ cấu kinh tế 
hợp lý mỗi vùng và liên vùng; đồng thời, tạo ra sự liên kết giữa các vùng nhằm đem 
lại hiệu quả cao, phát triển nhanh và ổn định, có sức cạnh tranh; khắc phục tình 
trạng chia cắt, khép kín theo địa giới hành chính.

Xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam 
thành những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao, trung tâm tài chính, ngân 
hàng, viễn thông, đào tạo và y tế chất lượng cao, trung tâm dịch vụ vận tài và giao 
thương quốc tế. Phát huy thế mạnh của mồi vùng trọng điểm để các vùng này đóng 
góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của cả nước và trợ giúp các vùng khó 
khàn, có năng lực hội nhập kinh tế quốc tế với quy mô lớn và trình độ cao.

Có chính sách trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực để phát triển các vùng khó 
khăn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Bổ sung chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp 
nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại các vùng khó khăn.

Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với 
những ngành có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế 
biển gắn với bào đàm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế. Hoàn chinh quy 
hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển và vận tài biển, khai thác và chế 
biến dầu khí, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển, đảo; đẩy mạnh 
phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và phát triển các công nghiệp, dịch vụ bổ 
trợ. Hình thành một số hành lang kinh tế ven biển. Nhanh chóng phát triển kinh tế  
xã hội ở các hải đảo gắn với bảo đàm quốc phòng, an ninh.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cần chú trọng tăng cường các 
biện pháp hữu hiệu để phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ cấu kinh tế họp lý, khai thác 
cảng biển, vận tải biển, công nghiệp chế biến xuất khẩu, lọc hoá dầu, sản xuất vật 
liệu xây dựng, thuỷ điện, du lịch, nuôi trồng và đánh bắt thuỳ sàn, trồng cây công 
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nghiệp; phát triển có hiệu quà các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biên găn với 
các càng biển, các đô thị mới và các tuyến hành lang Đông  Tây.

Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên cân tập trung mọi nô 
lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt với việc bảo đảm an ninh, quôc phòng. 
Phát triển mạnh thuỷ điện, công nghiệp khai khoáng, sàn xuất vật liệu xây dựng và 
khai thác có hiệu quà quỹ đất trồng cây công nghiệp, cây ăn quà xuât khâu và trông rừng 
nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến có công nghệ hiện đại. Phát triên du lịch 
sinh thái và văn hóa dân tộc. Chú trọng mờ rộng quan hệ thương mại với các nước 
láng giềng. Phát triển hài hoà giữa các tiểu vùng, giữa các tâng lớp dân cư và giữa đông 
bào các dân tộc.

Vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bàng sông Cửu Long cẩn tập trung 
đầu tư trước hết là kết cấu hạ tầng để khai thác tốt hơn các lợi thế về đất, nước, lao 
động làm gia tăng nhanh giá trị sản phẩm nông nghiệp và nâng cao chât lượng phát 
triển nông nghiệp, thuỷ sàn với công nghệ tiên tiến, ti suất hàng hoá cao, góp phần 
chủ yểu bào đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; đồng thời, phát triển mạnh 
công nghiệp chế biến, chế tác, sản xuất hàng tiêu dùng và phát triển mạnh dịch vụ 
với chất lượng ngày càng cao, tạo nhiều việc làm mới.

Tập trung xây dựng và phát huy vai trò của thành phổ Hà Nội là trung tâm 
kinh tế lớn đặc biệt của phía Bắc và cả nước; xây dựng Thành phổ Hồ Chí Minh trở 
thành trung tâm lớn về tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghiệp công nghệ 
cao, thương mại, du lịch, đào tạo, y tế chất lượng cao của phía Nam và cà nước; 
tiếp tục đầu tư xây dựng để phát huy vai trò quan trọng của các thành phố biển Hải 
Phòng, Đà Nang; phát huy lợi thế là cố đô và di sản văn hoá thế giới để phát ưiển 
thành phố Huế thành một trung tâm lớn về du lịch và dịch vụ; xây dựng thành phố cần 
Thơ sớm ườ thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

6  về kết hợp kinh tế  xã hội với quốc phòng, an ninh
Kết hợp kinh tế  xã hội với quốc phòng, an ninh theo phương châm: phát 

triển kinh tế  xã hội là nền tàng đề bảo vệ Tổ quốc; ổn định chính trị, củng cố quốc 
phòng, an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế  xã hội; thực hiện tốt 
đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi cơ hội củng cố hoà 
bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế  xã hội và giữ vững chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển, đào. Sự kết hợp phát triển kinh tế  xã hội với 
củng cố quốc phòng, an ninh phải được thực hiện ngay trên từng địa bàn lãnh thổ, 
từ công tặc quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hình thành các dự án đầu tư phát 
triển. Xây dựng tinh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới và kết hợp chặt 
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chẽ với phát triển kinh tế  xã hội. Phát huy các nguồn lực, lồng ghép các chương 
trình, các dự án để xây dựng các khu kinh tế  quốc phòng ở vùng biên giới, hải 
đảo. Rà soát lại quy hoạch và điều chinh đất quốc phòng, an ninh đáp ứng được yêu 
cầu về bố trí chiến lược quốc phòng, dành thêm đất cho phát triển kinh tế  xã hội. 
Có chính sách đặc biệt phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân tại các khu 
vực có yêu cầu đặc thù về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục sắp xếp lại và nâng cao khả năng bảo đàm của công nghiệp quốc 
phòng; tập trung đầu tư vào những khâu đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh mà 
công nghiệp dân sinh không có khà năng bảo đảm. Mở rộng phương thức huy động 
vốn xây dựng công nghiệp quốc phòng. Có chính sách khuyến khích các nhà máy 
công nghiệp quốc phòng sàn xuất các sàn phẩm dân dụng để tăng thêm năng lực 
phát triển.

Bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng vũ trang. Đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu về vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ 
công nghệ cao để tăng cường khả năng săn sàng chiến đấu của quân đội, khả năng 
chủ động ứng phó của lực lượng công an trong mọi tình huống. Đầu tư cho khoa 
học kỹ thuật và công nghệ quốc phòng, an ninh, đồng thời có chính sách thích đáng 
để động viên tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ quốc phòng, an 
ninh.

Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng và bào 
vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn kịp thời và đấu tranh có 
hiệu quả đối với hoạt động của các thế lực thù địch. Hoàn chình hệ thống pháp luật 
và thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III.  CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP

ỉ Chính sách phát huy các nguồn lực
1.1  Thực hiện nhất quán các chỉnh sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 

động đầu tư, kình doanh và phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp.
Mọi công dân có quyền tự do đầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực, ngành 

nghề, địa bàn mà pháp luật không cấm; có quyền bất khà xâm phạm về quyền sở 
hữu tài sản hợp pháp; có quyền bình đẳng trong đầu tư, kinh doanh, tiếp cận các cơ 
hội và các nguồn lực phát triển, trong cung cấp và tiếp nhận thông tin. Việc hình 
thành và phát triển một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh 
tranh cao, có uy tín lớn là một nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước và toàn xã hội.

Nhà nước định hướng, tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển và hoạt 
động có hiệu quà theo cơ chế thị trường. Hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp nhò và 
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vừa. Xây dựng một sổ tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, đa sờ hữu, tạo sức mạnh 
cho đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thu hút ngày càng nhiều tập đoàn kinh 
tế lớn của các nước đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu là các 
doanh nghiệp cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 
nước và phát triển các doanh nghiệp cổ phần mới, để hình thức kinh tê này trở 
thành phổ biến, chiếm tì trọng ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta.

Thực hiện chính sách ưu đãi hoặc hỗ trợ có điều kiện, có thời hạn đối với một 
số ngành, một số sản phẩm quan trọng, thiết yếu, một số mục tiêu, một số địa bàn, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, không phân biệt thành phần kinh tế và phù hợp với các 
cam kết quốc tế của nước ta. Thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 
tư và các luật mới được ban hành, thấu suốt quan điểm đổi mới, bảo đảm thật sự 
bình đẳng và tạo thêm thuận lợi đối với mọi loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh 
và đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, cả trong và ngoài nước.

Chính phủ, các tổ chức chính trị  xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp chù động 
xây dựng và tích cực triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc 
biệt là về đào tạo cán bộ quàn trị và đào tạo nghề cho lao động; về cung cấp thông 
tin, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, xử lý rủi ro trong kinh doanh, bảo 
vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Thực sự tôn vinh các doanh nhân có 
tài và thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội và Nhà nước.

1.2  Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp nhà nước

Khẩn trương hoàn thành, một cách vững chắc kế hoạch sắp xếp, đổi mới và 
phát ữiển doanh nghiệp nhà nước theo hướng hình thành loại hình công ty nhà nước đa sở 
hữu, chủ yếu là các công ty cổ phần. Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn 
kinh tế và tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong dó 
có một số ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò 
chi phối.

Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, kể cả các 
tổng công ty nhà nước, nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng 
động, để vốn nhà nước được sử dụng có hiệu quả và ngày càng tăng lên, đồng thời, 
thu hút mạnh các nguồn lực trong, ngoài nước để phát triển. Thực hiện nguyên tắc 
thị trường trong việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Nhà nước giữ cổ phần chi phối đối với các tổng công ty, công ty cổ phần hoạt 
động trong những ngành, những lĩnh vực thiết yếu cho việc bảo đảm những cân đối 
lớn của nền kinh tế; chỉ giữ 100% vốn nhà nước trong các doanh nghiệp hoạt động 
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bảo đảm an ninh, quốc phòng và những doanh nghiệp sàn xuất, cung ứng dịch vụ 
công ích thiết yếu mà chưa cổ phần hoá được. Chuyển các doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc 
nhiều thành viên mà chủ sở hữu là Nhà nước.

Đối với những tổng công ty lớn chưa cổ phần hoá toàn bộ tổng công ty, thực 
hiện cổ phần hoá hầu hết các doanh nghiệp thành viên và chuyển các doanh nghiệp 
thành viên còn lại sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty 
trách nhiệm hữu hạn một chủ sở hữu là Nhà nước; đồng thời, chuyển các tổng công 
ty này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ  công ty con. Tổ chức lại hội đồng 
quản trị để thực sự là đại diện trực tiếp của chù sở hữu tại tổng công ty.

Đặt các doanh nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác và cạnh tranh 
bình đẳng với các doanh nghiệp khác để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Thu 
hẹp tối đa diện Nhà nước độc quyền kinh doanh, xoá bỏ đặc quyền kinh doanh của 
doanh nghiệp. Có cơ chế giám sát và chính sách điều tiết đối với những doanh 
nghiệp chưa xoá bỏ được vị thế độc quyền kinh doanh. Chi thành lập mới doanh 
nghiệp nhà nước khi hội đủ các điều kiện và trong những lĩnh vực sản xuất, cung 
ứng những sản phẩm, dịch vụ thật cần thiết cho phát triển kinh tế  xã hội yà chủ 
yếu dưới hình thức công ty cổ phần.

Xác định rõ quyền tài sản, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh 
doanh, cạnh tranh và chấp nhận rủi ro cùa doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế gan 
trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của người quàn lý doanh nghiệp với kết quà hoạt 
động của doanh nghiệp. Thực hiện quy chế hội đồng quản trị tuyển chọn, ký hợp 
đồng thuê giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Lành mạnh hoá tình hình tài chính và lao động của doanh .nghiệp nhà nước; 
kiên quyết xử lý những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ bằng các 
phương thức thích hợp.

Thực hiện cơ chế Nhà nước đầu tư vốn cho doanh nghiệp thông qua công ty 
đầu tư tài chính nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước huy động thêm vốn trên thị 
trường, nhất là thị trường chứng khoán để phát triển kinh doanh.

Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước làm tốt việc đầu tư vốn cho doanh 
nghiệp nhà nước và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty, 
tồng công ty nhà nước đã cổ phần hoá và các doanh nghiệp nhà nước độc lập 
chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ sờ hữu là Nhà nước.

Đổi mới tổ chức và quy chế thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với 
doanh nghiệp nhà nước gắn với việc thu hẹp và tiến tới không còn chức năng đại 
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diện chủ sở hữu của các bộ, Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phố đôi với doanh 
nghiệp nhà nước.

Quy định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quàn lý hành 
chính nhà nước và của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

1.3 Tiếp tục đổi mới, tạo động lực phát triển có hiệu quả các loại hình kinh 
tế tập thể

Tiếp tục đổi mới chính sách để khuyến khích, thúc đầy phát triên mạnh hơn 
các loại hình kinh tế tập thể với những hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện, đáp 
ứng nhu cầu của các thành viên, phù hợp với trình độ phát triển của các ngành, 
nghề, trên các địa bàn.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở tổng 
kết các đơn vị làm tốt để tăng sức hấp dẫn, tạo động lực cho kinh tế tập thể, nhất là 
đối với nông nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp. Đa dạng hoá hình thức sở hữu trong 
kinh tế tập thể (có sờ hữu pháp nhân, thể nhân). Phát triển các loại hình doanh 
nghiệp trong hợp tác xã và các hình thức liên hiệp hợp tác xã.

Cỏ cơ chế để hợp tác xã có thể phát huy quyền sử dụng tư liệu sản xuất chung 
tại cơ sở; tách bạch giữa quyền này với quyền sở hữu của các xã viên. Khuyên 
khích huy động cổ phần và nguồn vốn góp của xã viên để không ngừng tăng thêm 
vốn đầu tư phát triển hợp tác xã. Khuyến khích tăng tài sàn và quỹ không chia của 
hợp tác xã. Giải thể hoặc chuyển các hợp tác xã chì còn là hình thức sang các loại 
hình tồ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

1.4  Tiếp tục phát triển mạnh các hộ kình doanh cá thể và các loại hình 
doanh nghiệp của tư nhân

Tạo điều kiện thuận lựi cho các loại hình kinh tế tư nhân đầu tư phát triển 
theo quy định pháp luật, không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn. 
Xoá bò mọi hình thức phân biệt đối xử; thực sự bình đẳng, tạo thuận lợi để các 
doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh được tiếp 
cận các nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng của Nhà nước, kể cả quỹ hỗ trợ phát 
triển; được đáp ứng thuận lợi nhu cầu sừ dụng đất làm mặt bàng sản xuất, kinh 
doanh. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp lớn của tư nhân, các tập đoàn 
kinh tế tư nhân có nhiều chủ sờ hữu với hình thức công ty cổ phần. Tổng kết và có 
chính sách, giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển.

Khuyến khích tư nhân mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước, tham gia 
đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh quan trọng của nền kinh tế. Khuyến 
khích các doanh nghiệp tư nhân lớn bán cổ phần cho người lao động.
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Bảo vệ tài sàn hợp pháp của công dân và doanh nghiệp. Loại bỏ các quy định 
pháp luật không phù hợp về việc khám xét nơi ở và làm việc, tịch thu hoặc tạm giữ 
tài sản của công dân và doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền phải đền bù 
thích đáng về cả danh dự và vật chất cho những quyết định trái pháp luật gây thiệt 
hại cho công dân và doanh nghiệp.

7.5 Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của 

nền kinh tế Việt Nam được đối xử bình đẳng như doanh nghiệp Việt Nam trong 
kinh doanh. Tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào phát triển 
các ngành, các vùng lãnh thổ phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta.

Đa dạng hoá hình thức và cơ chế đầu tư để thu hút mạnh nguồn lực của các 
nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vào các ngành, các lĩnh 
vực quan trọng của nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 
nguồn, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội.

Bảo đảm tính thống nhất, ổn định, minh bạch và ngày càng hấp dẫn trong 
chính sách đầu tư nước ngoài. Đổi mới phương thức quản lý nhà nước và cải tiến 
mạnh mẽ thủ tục đầu tư, thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư và phù 
hợp với lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta.

1.6 Đổi mới chỉnh sách đầu tư
Đổi mới chính sách và cài thiện môi trường đầu tư, xoá bò các hình thức phân 

biệt đối xử trong tiếp cận các cơ hội đầu tư để khai thác và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong nước và thu hút vốn đầu tư trực tiếp và 
gián tiếp từ nước ngoài.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm đầu tư của Nhà nước có hiệu quả, 
khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí. vốn đầu tư từ ngân sách 
nhà nước tập trung cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục, 
khoa học  công nghệ, y tế và trợ giúp vùng khó khăn, vốn tín dụng ưu đãi cùa Nhà 
nước dành ưu tiên cho việc xây dựng các cơ sở thuộc kết cấu hạ tầng có thu hồi vốn 
và hỗ trợ đầu tư một số dự án quan trộng thiết yếu của nền kinh tế. Đầu tư của 
doanh nghiệp nhà nước hướng vào nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới thiết bị, 
hiện đại hoá công nghệ, nâng cao chất lượng sàn phẩm, vốn của khu vực dân doanh 
được khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và việc 
làm. Khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển vốn và công nghệ 
về nước tham gia đầu tư.

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn ODA. Đầy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công 
trình, dự án đã được ký kết; xây dựng Chiến lược thu hút và sử dụng vốn ODA cho 
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thời kỳ mới. tập trung vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật ờ các trung tâm kinh tế 
và các vùng có điều kiện kinh tể, xã hội khó khăn.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư trực tiêp của nước ngoài, tạo lợi thê so 
sánh để thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tê hàng đâu thê giới đâu 
tư cho sản phẩm xuất khẩu và công nghệ cao, tạo sự chuyển biến tích cực vê chât 
lượng, số lượng và hiệu quà đầu tư nước ngoài.

Đơn giản hoá thủ tục cấp phép đầu tư đổi với đầu tư nước ngoài; thu hẹp các 
lĩnh vực không cho phép đầu tư và những lĩnh vực đầu tư có điều kiện, mở rộng 
lĩnh vực dăng ký đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đâu tư nước ngoài dâu 
tư phát triển các lĩnh vực dịch vụ theo các cam kết quốc tế.

2 Phát triển đồng bộ các loại thị trưò’ng và tiếp tục hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hu’ó'ng xã hội chủ nghĩa

2.1  Phát triển đồng bộ các loại thị trường
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về kinh tế để tạo lập đồng bộ và vận hành thông 

suốt các loại thị trường, để các giao dịch thị trường diễn ra phù hợp với các nguyên 
tắc của kinh tế thị trường. Hoàn thiện hệ thống quy tắc vận hành của các tổ chức 
tham gia thị trường đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường và thông lệ quốc tê. 
Điều chinh mạnh chức nâng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cùa Nhà nước theo 
hướng phát huy vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh và hỗ 
trợ doanh nghiệp phát triển, không can thiệp trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh.

Phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ theo hướng đẩy mạnh tự do hoá 
thương mại và đầu tư phù hợp với các cam kết song phương, đa phương của nước 
ta và theo thông lệ quốc tế; tạo bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường 
dịch vụ; thúc đẩy cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; 
tôn trọng quyền định giá và cạnh tranh về giá cà của doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật; thực hiện quàn lý nhà nước về giá đối với một số hàng hoá, dịch vụ 
độc quyền phù hợp với cơ chế thị trường và nguyên tắc của hội nhập kinh tế quốc 
tế.

Phát triển thị trường tài chính theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chinh; 
tăng nhanh quy mô và mở rộng phạm vi hoạt động; vận hành an toàn, được quản lý, 
giám sát hiệu quả; khuyến khích mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển 
thị trường tài chính; bào vệ lợi ích hợp pháp của mọi đối tượng tham gia thị trường.

Phát triển mạnh thị trường vốn theo hướng phát triển vững mạnh hệ thống 
ngân hàng thương mại thuộc các thành phần kinh tế, phát huy vai trò của các ngân 
hàng trong việc huy động và cho váy vốn đầu tư; đồng thời khẩn trương nâng cấp 
và thực hiện các biện pháp đồng bộ để phát triển nhanh thị trường chứng khoán
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thành một kênh huy động vốn dài hạn quan trọng trong nền kinh tế. Đẩy nhanh và 
mở rộng diện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích hình thành các 
công ty cổ phần thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp FDI, niêm 
yết cổ phiếu và huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Hình thành đồng bộ thể 
chế về thị trường chứng khoán; tăng cường hỗ trợ củajslhà nước về kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phổ cập kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho 
công chúng tham gia thị trường này.

Phát triển thị trường tiền tệ theo hướng hiện đại hoá và đa dạng hoá các hình 
thức hoạt động; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực 
quàn trị của các ngân hàng; xoá bỏ các phân biệt đối xử trong tiếp cận nguồn vốn 
và tham gia thị trường, tạo môi trường bình đẳng trên thị trường tiền tệ; tăng cường 
liên kết giũa thị trường tiền tệ với thị trường vốn.

Phát triển thị trường bất động sản trên cơ sờ thực hiện Luật Đất đai, Luật Xây 
dựng, Luật Nhà ở và Luật về kinh doanh bất động sản...; hoàn thiện việc phân loại, 
đánh giá dất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cho quyền sử dụng 
đất chuyển thành hàng hoá một cách thuận lợi, đất đai trở thành nguồn vốn quan 
trọng cho phát triển.

Giá bất động sản được hình thành theo nguyên tắc thị trường. Nhà nước tác 
động đến giá đất trên thị trường bàng các chính sách kinh tế vĩ mô trên cơ sở quan 
hệ cung  cầu về đất đai. Tăng cường các biện pháp chống đầu cơ, hạn chế việc 
giao dịch ngầm không theo quy định của pháp luật. Xây dựng hệ thống đăng ký, 
thông tin bất động sàn. Phát triển nhanh các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường 
bất động sản.

Hoàn chình hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông suốt để phát triển thị 
trường lao động theo hướng gắn kết cung  cầu lao động; đa dạng hoá các hình thức 
giao dịch việc làm, phát huy tính tích cực và bảo đảm quyền của người lao động lựa 
chọn chỗ làm việc. Thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao động; bảo đàm quyền 
lợi hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện chế độ 
bào hiểm và trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường hệ thống thông tin, thống kê thị 
trường lao động. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động và tăng cường quản lý nhà nước đối 
với hoạt động này.

về thị trường khoa học, công nghệ, thực hiện tốt Luật Sở hữu trí tuệ và Luật 
Chuyển giao công nghệ. Đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường khoa học, 
công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế 
thị trường; bào vệ quyền sờ hữu trí tuệ đối với các công trình khoa học và hoạt 
động sáng tạo. Khuyến khích các hoạt động tư vấn, dịch vụ ứng dụng công nghệ 

125

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



mới và chuyển giao công nghệ. Phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 
các tổ chức nghiện cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc nhiều hình thức sở 
hữu, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tạo môi trường mua bán thuận lợi các 
sản phẩm khoa học và công nghệ, gắn kết hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ, phát triển quan hệ hợp đồng giữa doanh nghiệp sàn xuất với cơ sờ nghiên 
cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ mới.

Có chính sách nhập khẩu lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ 
và quàn lý những ngành, nghề cần ưu tiên phát triển.

2.2  Chính sách tài chỉnh, tiền tệ và tín dụng
Chính sách tài chỉnh:
Xây dựng đồng bộ thể chế tài chính phù hợp với thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới chính sách quản lý tài chính nhằm tiếp tục 
khơi thông, giải phóng và phân bổ hợp lý, có hiệu quà các nguồn lực, góp phân 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; phát triển nền tài chính quốc gia vững mạnh, bào 
đảm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của tài chính Việt 
Nam.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo nguyên tắc công bằng, 
thống nhất và đồng bộ, bào đảm môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển sản 
xuất, kinh doanh. Điều chình chính sách thuế theo’ hướng giảm và ổn định thuế 
suất, mờ rộng đối tượng thu, điều tiết hợp lý thu nhập. Không lồng ghép chính sách 
xã hội trong chính sách thuế. Từng bước thực hiện phương pháp tính thuế, quản lý 
thu thuế, xử lý các vi phạm về thuế theo thông lệ quốc tế; hiện đại hoá công tác 
quàn lý hành chính thuế và phát triển dịch vụ tư vấn thuế.

Đổi mới chính sách phân phối tài chính và cơ chế kết hợp nguồn lực nhà nước 
với các nguồn lực khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh te 
theo hướng xoá bao cấp bất hợp lý từ ngân sách nhà nước; tăng tỉ trọng ngân sách 
đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và cho các lĩnh vực văn hoá, xã hội; bảo đàm 
nguồn lực cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và quốc phòng, an ninh. Ket 
hợp sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước với thu hút có hiệu quả các 
nguồn vốn khác nhằm phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Sử dụng 
nguồn thu từ so xổ kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi về giáo dục, y tế; 
việc phân bổ đầu tư đối với từng công trình cụ thể do Hội đồng nhân dân tinh, 
thành phố quyết định; không đưa nguồn thu này thành một nguồn thu thường 
xuyên, ổn định của ngân sách nhà nước.

Đổi mới cơ chế quàn lý ngân sách theo kết quả thực hiện các công việc được 
ngân sách cấp kinh phí. Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn để tạo cơ sở nâng 
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cao chất lượng dự toán ngân sách. Tăng cường phân cấp quàn lý ngân sách, bảo 
đảm tính thống nhất về thể chế của ngân sách nhà nước và vai trò chủ đạo của ngân 
sách trung ương. Phát huy vai trò của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong 
việc quyết định và giárri sát ngân sách. Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công 
khai trong quản lý ngân sách nhà nước. Xây dựng thể chế giám sát tài chính đồng 
bộ; hiện đại hoá công nghệ giám sát. Chuẩn mực hoá hệ thống kế toán, kiểm' toán 
phù hợp với thông lệ quốc tế. Thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với tất cà các cấp 
ngân sách, đơn vị sử dụng vốn, tài sàn và ngân sách nhà nước.

Đổi mới căn bản chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; kiên 
quyết xoá bỏ tình trạng bao cấp đối với sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà 
nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị cung ứng dịch vụ 
công cộng.

Ban hành Luật Quản lý tài sản nhà nước nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả 
nhà, đất và các tài sàn khác của Nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ nhà nước; xây dựng lực 
lượng dự trữ nhà nước vững mạnh với cơ cấu hợp lý, cỏ khả năng chủ động tham 
gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và những biến co bất thường xày 
ra.

Chủ động mở rộng hoạt dộng tài chính đối ngoại và hội nhập quốc tế về tài 
chính; thực hiện đa dạng hoá nguồn vốn, đa phương hoá quan hệ đối tác; tăng dự 
trữ ngoại tệ của quốc gia; thực hiện cơ chế quản lý bảo đảm sử dụng có hiệu quà 
nguồn lực tài chính quan trọng này. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế vay và trà nợ 
nước ngoài, gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc huy động, quản lý, sử dụng 
và trả nợ. Quản lý chặt chẽ nợ Chính phủ và nợ quốc gia trong giới hạn an toàn; 
nâng cao hiệu quả Quỹ tích luỹ trả nợ. Thực hiện thí điểm việc phát hành trái phiếu 
của một số doanh nghiệp lớn ra thị trường vốn quốc tế.

Chính sách tiền tệ và tín dụng:
Mục tiêu của chính sách tiền tệ trong 5 năm tới là ổn định giá trị đồng tiền, 

kiểm soát lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế và bào đảm an ninh hệ thống các 
ngân hàng và tổ chức tín dụng. Kci hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách 
tài khoá để ổn định kinh tế vĩ mô. tăng dự trữ ngoại tệ, khuyến khích doanh nghiệp 
và nhân dân tiết kiệm, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, khẩn 
trương thực hiện đầy đù các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động ngân 
hàng, mở rộng nhanh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán 
qua ngân hàng; nâng dần và tiến tới thực hiện đầy đủ tính chuyển đổi của đồng tiền 
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Việt Nam. Thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường và 
đi tới loại bỏ hoàn toàn quy định hành chính đối với lãi suất ngoặi tệ.

Tiếp tục thực hiện chinh sách ti giá hôi đoái linh hoạt theo nguyên tăc thị 
trường với biên độ dược mở rộng hơn phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài 
chính và năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, tiến tới thực hiện cơ chế ti 
giá hối đoái thả nổi có kiểm soát. Đổi mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng 
tự do hoá hoàn toàn giao dịch vãng lai, từng bước mở cửa các giao dịch vốn; thu 
hẹp và tiến tới xoá bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm phương tiện thanh toán trên 
lãnh thổ Việt Nam.

Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền 
hạn của Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ 
trong nền kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cải cách hệ thống thanh 
tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ thị trường tiền tệ; đồng 
thời, phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đa dạng về sờ hữu và loại 
hình tổ chức, áp dụng đầy đủ các thiết chế và chuẩn mức quốc tế về quản trị ngân 
hàng. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước. Nâng 
cao chất lượng tín dụng, khả năng sinh lời, xừ lý nhanh nợ đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu 
xuống mức an toàn; tàng vốn tự có của các ngân hàng thương mại đạt chuẩn mực 
quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư và doanh nghiệp tiếp cận với các sản 
phẩm và tiện ích ngân hàng.

Xây dựng các ngân hàng thương mại nhà nước lớn mạnh về mọi mặt, đủ sức 
làm nòng cốt trong hệ thống ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường. Hoàn 
thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các ngân hàng chính sách phù hợp 
với các thông lệ quốc tế, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của đất nước, thực hiện 
các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo; tiếp tục tách tín dụng ưu đãi khỏi các 
ngân hàng thương mại quốc doanh.

Phát triển Quỹ tín dụng nhân dân thực sự trở thành tổ chức tín dụng hợp tác 
độc lập, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quà hoạt 
động. Tiếp tục đổi mới hoạt động cùa Quỹ tín dụng nhân dân, bảo đảm an toàn và 
hiệu quà.

Thực hiện mờ cửa thị trường dịch vự ngân hàng theo lộ trình hội nhập quốc 
tế, bào đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài 
trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta.

Hình thành môi trường pháp luật về tiền tệ, tín dụng minh bạch và công khai.

128

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Loại bỏ các hình thức bảo hộ, bao cấp, ưu đãi và phân biệt đối xử giữa các tổ chức 
tín dụng. Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật và ngăn chặn việc hình sự hoá các 
quan hệ dân sự, kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng.

2.3  Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch
Ban hành và thực thi Luật Kế hoạch hoá phát triển kinh tế  xã hội. Đổi mới 

mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu chiến lược, công tác quy 
hoạch, kể hoạch, đặc biệt coi trọng các chi tiêu và biện pháp về chất lượng phát 
triển kinh tế, vãn hoá, xã hội và môi trường; đồi mới nội dung, phương pháp xây 
dựng, quy trình xây dựng, thông qua và phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh té  xã hội phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập kinh té quốc tế; phát huy tối đa mọi lợi 
thế so sánh và nguồn lực của quốc gia, của mỗi vùng và mỗi địa phương; gắn kết 
giữa chiến lược, quy hoạch với kế hoạch; nâng cao tính khoa học, công khai, minh 
bạch, bảo đàm cho chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thực sự là công cụ điều hành 
có hiệu quà của Nhà nước, thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhân 
dân.

Tăng cường chất lượng dự báo và các nghiên cứu về thị trường trong các dự 
án quy hoạch. Quy hoạch không gian, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội phải đi trước một bước và là quy hoạch có tính bắt buộc. Tăng cường công 
tác quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Khắc phục tình trạng 
chồng chéo và mâu thuẫn giữa quy hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ. Đối với các 
quy hoạch mang tính hướng dẫn như quy hoạch phát triển các ngành sản xuất, kinh 
doanh, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu, phải coi trọng dự báo và phải điều chinh 
linh hoạt theo yêu cầu của thị trường. Công tác quy hoạch phải được triển khai 
đồng bộ từ quy hoạch tồng thể đến quy hoạch cụ thể; thu hút những chuyên gia 
giỏi, kể cả chuyên gia nước ngoài trong việc xây dựng, thẩm định quy hoạch. Tăng 
cường quản lý thực hiện quy hoạch.

Các kế hoạch 5 năm và hàng năm phải cụ thể hoá chiến lược, quy hoạch phát 
triển, các cam kết quốc tế, khai thác và phát huy các nguồn lực, thể hiện rõ nét hơn 
tính định hướng, phân biệt rõ phần kế hoạch có tính bắt buộc như kế hoạch đầu tư 
bằng vốn nhà nước, dự toán ngân sách... với phần kế hoạch mang tính dự báo, 
hướng dẫn. Phát huy tác dụng và hiệu lực của kế hoạch cà ở cấp Trung ương và cấp 
địa phương; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện kế 
hoạch, nhất là đối với phần kế hoạch có tính bắt buộc.

Đổi mới công tác thống kê, nâng cao chất lượng và tính kịp thời cùa các số 
liệu thống kê nhằm đáp ứng tốt hơn cho việc xây dựng chính sách, điều hành nền 
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kinh tế, nhất là các sổ liệu về chất lượng tăng trưởng, số liệu về lao động, việc làm, 
môi trường, đầu tư, số liệu về số lượng và chất lượng dịch vụ công...

3  Đẩy mạnh cải cách hành chính công, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 
nước về kinh tế, xã hội

Đẩy nhanh công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cà 
bốn mặt: chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; cán bộ và phương thức hoạt động. 
Định rõ những việc Nhà nước phài làm và bảo đàm đủ các điều kiện để làm tốt; 
khắc phục tình trạng buông lỏng hoặc làm thay, chồng chéo về chức năng, nhiệm 
vụ giữa các cơ quan của Đảng và cơ quan nhà nước; hiện đại hoá nen hành chính 
nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục cải cách tư pháp một cách 
thực chất và toàn diện.

Điều chỉnh chức năng của Chính phủ đúng với vai trò là cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất. Xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế, 
xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới; Chính phủ tập trung vào 
việc hoạch định thể chế, chính sách, xây dựng biện pháp, cải cách thù tục hành 
chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, xã hội; nâng 
cao năng lực và hiệu quả chi đạo thực hiện, kiểm tra, thanh tra thực hiện thể chế; 
xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội của cơ quan 
công quyền các cấp.

Cơ cấu lại bộ máy Chính phủ theo hướng giảm các đầu mối phù hợp với yêu 
cầu đổi mới chức năng, nhiệm vụ. Cơ cấu lại các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước các cấp theo hướng giảm cấp phó, bỏ các cấp trung gian; giảm bộ 
phận phục yụ trong cơ quan hành chíríh, chuyển sang hình thức hợp đồng dịch vụ; 
phân cấp mạnh cho cấp dưới gắn với việc hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm 
tra của cấp trên.

Điều chỉnh cơ cấu chính quyền địa phương cho phù hợp với những thay đổi 
chức năng, nhiệm vụ. Phân biệt rõ những khác biệt giữa chính quyền nông thôn và 
chính quyền đô thị để tổ chức bộ máy phù hợp, nghiên cứu việc giảm bớt hội đồng 
nhân dân cấp quận ở đô thị. Tăng dường đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra hoạt động 
của bộ máy chính quyền cơ sở.

Đổi mới chính sách cán bộ và công tác quản lý cán bộ, xây dựng chế độ công 
vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ'cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn 
với che độ hưởng thụ thoà đáng và công băng. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc công 
khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ dân đối với các cơ quan và công chức nhà 
nước. •
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Nghiên cứu để áp dụng cơ chế thủ trường cơ quan hành chính cấp trên bổ 
nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới. Tách các hoạt động 
công quyền với các hoạt động cung ứng dịch vụ công để các tổ chức cung ứng dịch 
vụ công thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động, về tài chính và 
nhân sự.

Phát huy sự đa dạng về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ trong việc tham gia xây dựng và thực hiện 
các chủ trương của Đàng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, khắc phục tình 
trạng hành chính hoá các tổ chức quần chúng. Ban hành Luật về hội; phát' triển 
nhiều hình thức tự quàn của dân hoạt động theo pháp luật.

4  Thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp để phòng, chống tham 
nhũng trong bộ máy nhà nước

Phải thực hiện tốt vừa xây, vừa chống trong phòng, chống tham nhũng. Khẩn 
trương xây dựng và thực hiện kiên quyết hệ thống pháp luật đồng bộ về phòng 
ngừa, phát hiện và xử lý những người có hành vi tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để thực hiện đầy đủ nguyên tắc Nhà nước quản lý 
nền kinh tế bằng pháp luật. Khẩn trương rà soát để giảm đến mức thấp nhất quan hệ 
"xin  cho" trong quản lý kinh tế. Thực hiện công khai, minh bạch trong mua săm 
công và xây dựng cơ bản, quàn lý dự án đầu tư, xây dựng; tài chính và Ngân sách 
Nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý và cổ 
phần hoả doanh nghiệp nhà nước; quản lý và sừ dụng đất, tài sản công; công tác 
cán bộ.

Tiếp tục cải cách mạnh thủ tục hành chính theo hướng phân cấp và làm rõ 
quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và người đứng đầu 
cơ quan; thu gọn đầu mối trong việc giải quyết mọi công việc hành chính với dân 
và doanh nghiệp; công khai các quy định về thủ tục hành chính để dân biết, thực 
hiện và giám sát. Tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức; 
đồng thời, có quy định về kiểm tra, kiểm soát, giám sát thu nhập của cán bộ, công 
chức.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai cán bộ, công chức tham nhũng, không 
phân biệt chức vụ và địa vị xã hội còn đương chức hay đã nghi hưu, thôi việc hoặc 
chuyển công tác khác. Thiết lập cơ chế khuyến khích, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của những người phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời, phát 
hiện và xử lý nghiêm những người bao che cho tham nhũng, ngăn càn việc chống 
tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, ám hại người 
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khác, gây mất đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh phốị hợp và hợp tác quốc tế về phòng, 
chống tham nhũng.

Tập trung làm tốt các việc sau đây:
 Điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai các vụ việc tham nhũng đã 

được phát hiện; ban hành quy định và xừ lý thích đáng, đúng pháp luật người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị nơi xảy ra tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng.

 Khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố 
cáo. Ban hành các quy định cụ thể về thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở đơn vị cơ sờ, bào đàm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tể, tài chính 
trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công và doanh nghiệp nhà 
nước.

 Sớm hình thành và triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng ở Trung ương. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị phải xây 
dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; tập trung chi đạo kiểm 
tra, thanh tra phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực trọng điểm như: quản 
lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bàn, quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhà nước, 
thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sàn công; công tác tuyển dụng, quy hoạch, 
đề bạt, bố trí cán bộ.

*
* *

Toàn Đàng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, 
tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nêu cao ý chí và quyết tâm tiếp tục đổi mới, 
hình thành đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực và 
chù động hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy cao nhất các nguồn lực, đẩy nhanh tốc 
độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng phát triển, phấn đấu thực hiện thắng 
lợi kế hoạch 5 năm 2006  2010, đưa đất nước ta vững bước tiến lên trên con đường 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
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2.  CHỈ THỊ SỐ 40/CTTW NGÀY 1562004 CỦA BAN BÍ THƯ 
về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục

Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động 
lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều 
kiện để phát huy nguồn lực con người. Đầy là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân,, 
trong đó nhà giáo và cánbộ quàn lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan 
trọng.

Trong lịch sử nước ta, ‘'tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc, 
nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua, chúng 
ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đông 
đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thăng Ịợi của 
sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có 
những hạn chế, bất cập. số lượng giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt ờ các vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Cơ cấu giáo viên đang mất cân đối 
giữa các môn học, bậc học, các vùng, miền. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của 
đội ngũ nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh 
tế  xã hội, đa số vẫn dạy theo lối cũ, nặng về truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát 
triển tư duy, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành của người học; một bộ phận nhà 
giáo thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nhân cách, chưa làm gương tốt cho 
học sinh, sinh viên. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chưa ngang tầm 
với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục. Chế độ, chính sách còn bất hợp lý, 
chưa tạo được động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ này.

Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo vâ cán bộ 
quàn lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước 
mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhăm thực hiện thành công Chiến lược phát 
triển giáo dục 2001  2010 và chấn hưng đất nước. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ 
nhà giảo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hỏa, đảm bảo chất lượng, đủ về 
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sổ lượng, đồng bộ về cơ cẩu, đặc biệt chú trọng nâng cao bán lĩnh chính trị, phẩm 
chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giảo; thông qua việc quản lý, phát triên 
đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giảo dục để nâng cao chat lượng đào 
tạo nguồn nhãn lire, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chi 
đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.  Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống các trường sư phạm, các 
trường cán bộ quản lý giáo dục

Các trường sư phạm và trường cán bộ quàn lý giáo dục có vai trò quan trọng 
trong đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quàn lý 
giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có liên quan xây dựng kế 
hoạch củng cố, nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống các trường sư 
phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học, cao đẳng và trường cán bộ quàn lý 
giáo dục, đẩy nhanh hơn việc xây dựng hai trường Đại học Sư phạm trọng điểm ở 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để vừa đào tạo giáo viên cỏ chất lượng cao, vừa 
nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục đạt trình độ tiên tiến. Nhiệm vụ 
trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình, 
phương pháp giảng dạy; các trường sư phạm phải tích cực, chủ động thực hiện tốt 
nhiệm vụ này, đồng thời tham gia vào việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, 
đổi mới phương pháp giảng dạy trong hệ thống giáo dục; xây dựng chương trình, 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ nhà giáo cho các trường ngoài khối sư phạm, 
đặc biệt là đội ngũ giảng viên các trường đại học, giáo viên dạy nghề, chú ý giáo 
viên các môn còn thiếu, cần ưu tiên thích đáng cho cán bộ giảng dạy của các 
trường sư phạm được đi đào tạo theo các dự án đào tạo sau đại học ờ nước ngoài.

2. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu; 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục

Tổ chức điều tra, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quàn lý 
giáo dục, về tình hình tư tưởng, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương 
pháp giảng dạy, năng lực quản lý trong nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục 
các cấp.

Trên cơ sở kết quà điều tra, căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục, Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo, 
cán bộ quàn lý giáo dục, bào đàm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ 
cấu, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Rà soát, bố trí, sắp xếp lại những giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng các 
giải pháp thích hợp như: luân chuyển, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ; giải 
quyết chế độ nghỉ hưu trước tuồi, bố trí lại công việc phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ, đồng thời bổ sung kịp thời lực lượng giáo dục trẻ có đủ điều kiện và năng lực 
để tránh sự hụt hẫng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục theo hướng 
chuyên nghiệp hóa; bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu 
cầu, nhiệm vụ và năng lực của cán bộ, có cơ chế thay thế khi không đáp ứng yêu 
cầu.

Tiếp tục việc đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển đối với vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn. Ưu tiên việc đào tạo, 
bồi dưỡng giáo viên các môn học còn thiếu và giảng viên ờ các lĩnh vực mũi nhọn 
hoặc có nhu cầu cấp bách. Khẩn trương đào tạo, bổ sung và nâng cao trình độ đội 
ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quàn lý giáo dục trong các trường dạy nghề, trung 
học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; tạo cơ chế để nhà giáo trong các trường này 
chủ động và có trách nhiệm gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học và phục vụ xã 
hội.

3.  Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo 
dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Tiếp tục điều chinh và giảm hợp lý nội dung, chương trình cho phù hợp với 
tâm lý, sinh lý của học sinh, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đặc biệt đổi 
mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhàm khắc phục kiểu truyền thụ 
một chiều, nặng lý thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng năng lực tự 
học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho 
người học, đặc biệt cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Tích cực áp dụng 
một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông 
tin vào hoạt động dạy và học. Đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp dạy 
và học trong các trường, khoa sư phạm và các trường cán bộ quản lý giáo dục nhàm 
đáp ứng kịp thời những yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông và công tác quản 
lý nhà nước về giáo dục.

135

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục

Hoàn thiện cơ chế quàn lý theo hướng tăng cường kỷ luật, kỳ cương trong 
hoạt động dạy học, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của nhà 
giáo và cán bộ quàn lý giáo dục, phân công, phân câp hợp lý giữa các câp, các 
ngành, các cơ quan về trách nhiệm, quyền hạn quàn lý nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây 
dựng, quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Hoàn thiện các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các 
chính sách, pháp luật về giáo dục đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra chuyên môn và quàn 
lý chất lượng giáo dục. Quản lý chặt chẽ các loại hình đào tạo, nhất là đào tạo tại 
chức, từ xa; kiên quyết xóa nạn văn bằng, chứng chi không hợp pháp; giải quyêt 
các vấn đề bức xúc; ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

Trên cơ sở quy định về quàn lý hồ sơ cán bộ, công chức của Nhà nước, hoàn 
thiện nội dung hồ sơ quàn lý nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục, đồng thời nâng cấp, 
hiện đại hóa công cụ quàn lý thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý nhân sự.

Tăng cường công tác dự báo, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Có chính sách điều 
tiết số lượng và cơ cấu đội ngũ này cho phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục. 
Mờ rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

5. Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách, chế độ về bổ nhiệm, sử 
dụng, đãi ngộ, kiểm tra, đánh giá đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cũng 
như các điều kiện bảo đảm việc thực hiện các chính sách, chế độ đó, nhằm tạo động 
lực thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục toàn tâm, toàn ý 
phục vụ sự nghiệp giáo dục. Có chế độ phụ cấp ưu đãi thích hợp cho nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục. Ket hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhất 
là ở bậc đại học, tạo cơ sở pháp lý để nhà giáo có quyền và trách nhiệm tham gia 
nghiên cứu khoa học.

Có chính sách và quy định cụ thể thu hút các trí thức, cán bộ khoa học có 
trình độ cao của cáci cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước và các nhà khoa học 
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Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học quốc tế tham gia giảng dạy ờ các trường 
đại học, cao đẳng.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường 
tuyên truyền, giáo dục làm cho nhân dân và toàn xã hội nhận thức rõ vai trò quan 
trọng hàng đầu của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục trong sự nghiệp nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ của các cấp 
ủy đảng và chính quyền, là một bộ phận công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, 
trong đó ngành giáo dục giữ vai trò chính trong việc tham mưu và tổ chức thực 
hiện. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chì thị 34CT/TW, ngày 3051998 
của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác chính trị, tư tường, củng cố tổ 
chức đảng, đoàn thể quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học.

7. Tổ chức thực hiện
Ban cán sự đàng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng cụ thể hóa các nội 

dung nêu trong Chì thị này thành cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai 
và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các bộ, ngành hữu quan 
thực hiện tốt các đề án có liên quan đến việc thực hiện Chì thị, đồng thời nghiên 
cứu chuẩn bị để trình Quốc hội ban hành Luật Giáo viên.

Ban cán sự đảng, đàng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy 
đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chi đạo, tổ chức thực hiện tốt 
Chi thị.

Ban Khoa giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ.
T/M Ban bí thư
PHAN DIẺN
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PHẢN THỨ BA

NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỀN GIÁO DỤC  
ĐÀO TẠO VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
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I.  LUẬT GIÁO DỤC VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤCĐÀO TẠO

1.  LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 
được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 5Ỉ/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 
của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về giáo dục.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo 

dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị  xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia 
hoạt động giáo dục.

Điều 2. Mục tiêu giáo dục
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo 

đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tường độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng 
lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục
1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, 

dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác  Lênin và tư tường Hồ Chí Minh 
làm nền tảng.

2.  Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo 
dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Điều 4. Hệ thống giáo dục quốc dân
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1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường 
xuyên.

2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;
b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông;
c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;
d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) 

đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
1. Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bàn, toàn diện, thiết thực, hiện đại 

và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tường và ý thức công dân; kế thừa và phát huy 
truyền thống tốt đẹp, bàn sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; 
phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học.

2.  Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chù động, tư 
duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng 
thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.

Điều 6. Chương trình giáo dục
1.  Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến 

thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ 
chức hoạt động giáo dục,,cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học 
ờ mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống 
nhất; kế thừa giữa các cấp học, các trình độ đào tạo và tạo điều kiện cho sự phân 
luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức 
giảo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình giáo 
dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ở giáo dục phổ thông, giáo trình và 
tài liệu giảng dạy ở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. 
Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương 
pháp giáo dục.

4. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo 
dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích luỹ tín 
chỉ đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Kết quà học tập môn học hoặc tín chỉ mà người học tích luỹ được khi theo học 
một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho 

142

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



môn học hoặc tín chi tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học 
chuyển ngành nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên ở cấp học, trình 
độ đào tạo cao hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thực hiện chương trình giáo 
dục theo hình thức tích luỹ tín chi, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi 
kết quả học tập môn học hoặc tín chi.

Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sờ giáo dục khác; dạy và học tiếng 
nói, chừ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sờ giáo dục 
khác. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, Thủ 
tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường 
và cơ sở giáo dục khác.

2. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ 
viết của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho 
học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà 
trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 
thiểu số được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng 
phổ biến trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và 
cơ sở giáo dục khác cần bào đàm để người học được học liên tục và có hiệu quả.

Điều 8. Văn bằng, chứng chi
1. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi 

tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.
Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp 
cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.

2. Chứng chi của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học đề xác 
nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học 
vấn, nghề nghiệp.

Điều 9. Phát triển giáo dục
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài.
Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế  xã hội, tiến bộ 

khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa; bảo đàm cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu 
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vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đàm chất lượng và hiệu quả; kết hợp 
giữa đào tạo và sử dụng.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn 

gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng 

được học hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo 
điều kiện để những người có nặng khiếu phát triển tài năng.

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình 
ở vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính 
sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xã hội 
khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình.

Điều 11. Phổ cập giáo dục
1. Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Nhà 

nước quyết định ké hoạch phổ cập giáo dục, bào đảm các điều kiện để thực hiện 
phổ cập giáo dục trong cà nước.

2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ 
giáo dục phổ cập.

3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong 
độ tuổi quy định dược học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập.

Điểu 12. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của 

toàn dân.
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện 

đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy 
động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, 
phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo 
dục lành mạnh và an toàn.

Điều 13. Đầu tư cho giáo dục
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển.
Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục.
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Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho 
giáo dục.

Điều 14. Quản lý nhà nước về giáo dục
Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương 

trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống 
văn bàng, chứng chi; tập trung quàn lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, 
phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở 
giáo dục.

Điều 15. Vai trò và trách nhiệm cùa nhà giáo
Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bào đàm chất lượng giáo dục.
Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi 

ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện 
vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà 
giáo, tôn vinh nghề dạy học.

Điều 16. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục
Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quàn lý, 

điều hành các hoạt động giáo dục.
Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm 

chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.
Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quàn 

lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm cùa cán bộ quàn lý giáo dục, bào 
đàm phát triển sự nghiệp giáo dục.

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhàm xác định mức độ 

thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở 
giáo dục khác.

Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả 
nước và đổi với từng cơ sở giáo dục. Ket quả kiểm định chất lượng giáo dục được 
công bố công khai để xã hội biết và giám sát.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chi đạo thực hiện kiểm 
định chất lượng giáo dục.

Điểu 18. Nghiên cứu khoa học
1.  Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức 

nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên 
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cứu khoa học và sản xuất nhàm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện 
vai trò trung tâm văn hóa, khoa học. công nghệ của địa phương hoặc của cà nước.

2. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa 
học, cơ sở sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế  xã hội.

3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng và phô 
biến khoa học giáo dục. Các chủ trương, chính sách về giáo dục phải được xây 
dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Điều 19. Không truyền bá tôn giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác
Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, 

cơ sờ giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tồ chức chính trị  xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 20. Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục
Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để xuyên tạc chù trương, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm 
lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ lục, lôi kéo người học vào 
các tệ nạn xã hội.

Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.

Chương II

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUÓC DÂN

MỰC 1
GỊÁO DỤC MẤM NON

Điểu 21. Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 

ba tháng tuổi đến sáu tuổi.
Điều 22. Mục tiêu của giáo dục mầm non
Mục liêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình 

cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị 
cho trẻ em vào học lớp một.

Điêu 23. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non
1.  Nội dung giáo dục mầm non phải bào đảm phù hợp với sự phát triển tâm 

sinh lý của trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát 
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triển cơ thể cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với 
ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo và người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; 
thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học.

2.  Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt 
động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; chú trọng việc nêu gương, động 
viên, khích lệ.

Điều 24. Chương trình giáo dục mầm non
1. Chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non; cụ 

thể hóa các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng độ tuổi; quy 
định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện dể trẻ em phát triển về thể chất, 
tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở 
tuổi mầm non.

2.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm 
non trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục 
mầm non.

Điều 25. Cơ sở giáo dục mầm non
Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi;
2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi;
3. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trè và mẫu giáo, nhận tré 

em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.
MỤC 2

GIÁO DỤC PHỒ THÔNG

Điều 26. Giáo dục phổ thông
1. Giáo dục phổ thông bao gồm:
a) Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp 

năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi;
b) Giáo dục trung học cơ sờ được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến 

lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi 
là mười một tuổi;

c)  Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp 
mười đến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung 
học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể học 
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trước tuổi đổi với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy 
định đối với học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn, học sinh 
người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về 
thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói 
nghèo theo quy định của Nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những trường 
hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt của trẻ em người dân 
tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.

Điều 27. Mục tiêu của giáo dục phổ thông
1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện vê 

đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bàn, phát triển năng lực cá 
nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiêp 
tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho 
sự phát triển đúng dấn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ 
năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sờ.

3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh cùng cổ và phát triển những 
kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu 
biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, 
trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

4.  Giáo dục trung học' phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển 
những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có 
những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy 
nãng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, 
trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Điêu 28. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông
1.  Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bàn, toàn 

diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm 
sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.

Giáo dục tiểu học phải bào đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giàn, cần thiết 
về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính 
toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, 
múa, âm nhạc, mỹ thuật.

Giáo dục trung học cơ sờ phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ờ 
tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, 
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toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp 
luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng 
nghiệp.

Giáo dục trung học phổ thông phải củng cổ, phát triển những nội dung đã học 
ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu 
nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho 
mọi học sinh còn có nội dung nâng cao ờ một số môn học để phát triển năng lực, 
đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

2.  Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chù 
động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi 
dưỡng phương pháp tự học, khả nàng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận 
dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú 
học tập cho học sinh.

Điều 29. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa
1.  Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; 

quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ 
thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá 
kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ 
thông.

2.  Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng 
quy định trong chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ 
thông, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.

3.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ 
thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ồn định, thống nhất trong giảng 
dạy, học tập ở các cơ sờ giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng 
quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Điều 30. Cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:
1. Trường tiểu học;
2. Trường trung học cơ sở;
3. Trường trung học phổ thông;
4. Trường phổ thông có nhiều cấp học;
5. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp.
Điều 31. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và cấp văn bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, trung học phổ thông
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1. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trường trường tiểu học xác nhận 
trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

2.  Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở có dù điều kiện theo quy 
định của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trường phòng giáo dục và 
đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình (sau đây gọi chung là cấp huyện) 
cấp bàng tốt nghiệp trung học cơ sở.

3.  Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu 
thì được Giám đốc sờ giáo dục và đào tạo tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là cấp tình) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

MỰC 3
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 32. Giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp bao gồm:
1.  Trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với 

người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đổi với người có 
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

2. Dạy nghề được thực hiện dưới một năm đối với đào tạo nghề trình độ sơ 
cấp, từ một đến ba năm đối với đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Điều 33. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp
Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý 
thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao 
động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình 
dộ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội, củng co 
quốc phòng, an ninh.

Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng 
thực hành cơ bàn của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, 
ứng dụng công nghệ vào công việc.

Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có 
năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo.

Điều 34. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp
1.  Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo năng lực thực hành 
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nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng 
theo yêu cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào 
tạo.

2.  Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp rèn luyện kỹ năng thực 
hành với giảng dạy lý thuyết dể giúp người học có khả năng hành nghề và phát 
triển nghề nghiệp theo yêu cầu cùa từng công việc.

Điều 35. Chương trình, giáo trinh giáo dục nghề nghiệp
1.  Chương trình giáo dục nghề nghiệp thể hiện mục tiêu giáo dục nghề 

nghiệp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục 
nghề nghiệp, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quà đào tạo 
đối với mỗi môn học, ngành, nghề, trinh độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; bào 
đảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ có liên quan, trên cơ sở thẩm định của hội đồng thẩm định ngành về 
chương trình trung cấp chuyên nghiệp, quy định chương trình khung về đào tạo 
trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng các môn 
học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, thực tập đối với từng ngành, nghề 
dào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, trường trung cấp chuyên nghiệp xác định 
chương trình đào tạo của trường mình.

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề phối hợp với Bộ trường, 
Thủ trưởng cơ quan,ngang bộ có liên quan, trên cơ sở thẩm định của hội đồng thẩm 
định ngành về chương trình dạy nghề, quy định chương trình khung cho từng trình 
độ nghề được đào tạo bao gồm cơ cấu nội dung, số lượng, thời lượng các môn học 
và các kỹ năng nghề, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu 
cho từng ngành, nghề đào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, cơ sở dạy nghề xác 
định chương trình dạy nghề của cơ sở mình.

2. Giáo trình giáo dục nghề nghiệp cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến 
thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục đối với mỗi môn học, ngành, 
nghề, trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu về phương pháp 
giáo dục nghề nghiệp.

Giáo trình giáo dục nghề nghiệp do Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc trung 
tâm dạy nghề tổ chức biên soạn và duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập 
chính thức trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở thầm định của Hội đồng 
thẩm định giáo trình do Hiệu trường, Giám đốc trung tâm dạy nghề thành lập.

Điều 3 6. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
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1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:
a) Trường trung cấp chuyên nghiệp;
b) Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy 

nghề (sau đây gọi chung là cơ sờ dạy nghề).
2. Cơ sờ dạy nghề có thể được tổ chức độc lập hoặc găn với cơ sở sản xuât, 

kinh doanh, dịch vụ, cơ sở giáo dục khác.
Điều 37. Văn bằng, chứng chì giáo dục nghề nghiệp
1.  Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, chương trình bồi 

dưỡng nâng cao trình độ nghề, có đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước về dạy nghề thì được dự kiểm tra và nếu đạt yêu cầu thì 
được Thủ trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chi nghề.

2.  Học sinh học hết chương trình trung cấp chuyên nghiệp, có đủ điều kiện 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu 
cầu thì được Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

3. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình dộ trung cấp, có đủ điều kiện 
theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề thì được dự 
thi và nếu đạt yêu cầu thì được Hiệu trường nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung 
cấp nghề. Sinh viên học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, có đủ điêu 
kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề thì được 
dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp cao 
đẳng nghề.

MỤC 4
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 38. Giáo dục đại học
Giáo dục đại học bao gồm:
1. Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo 

ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành;

2. Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo 
ngành nghề đào, tạo dối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người cỏ bàng 
tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai năm học dối với 
người có bang tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành;
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3.  Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện từ một đến hai năm học đối với 
người có bằng tốt nghiệp đại học;

4.  Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong bổn năm học đổi với người có 
bàng tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm học đối với người có bằng thạc sĩ. Trong 
trường hợp đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với 
trình độ thạc sĩ, trình dộ tiến sĩ ở một số ngành chuyên môn dặc biệt.

Điều 39. Mục tiêu của giáo dục đại học
1. Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, 

đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề 
nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bào vệ Tổ quốc.

2.  Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ 
năng thực hành cơ bàn để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên 
ngành được đào tạo.

3. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và 
có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải 
quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

4. Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao 
về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải 
quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

5. Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và 
thực hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những 
vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động 
chuyên môn.

Điều 40. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục đại học
1.  Nội dung giáo dục đại học phải có tính hiện đại và phát triển, bào đàm cơ 

cấu hợp lý giữa kiến thức khoa học cơ bàn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin với 
kiến thức chuyên môn và các bộ môn khoa học Mác Lênin, tư tường Hồ Chí 
Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bàn sắc văn hóa dân tộc; tương ứng 
với trình độ chung của khu vực và thế giới.

Đào tạo trình độ cao dẳng phải bào đàm cho sinh viên có những kiến thức 
khoa học cơ bàn và kiến thức chuyên môn cần thiết, chú trọng rèn luyện kỹ năng cơ 
bàn và năng lực thực hiện công tác chuyên môn.
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Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho sinh viên có những kiến thức khoa 
học cơ bàn và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chinh; có phương pháp làm 
việc khoa học; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn.

Đào tạo trình độ thạc sĩ phải bào đảm cho học viên được bổ sung và nâng cao 
những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ 
năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên 
ngành của mình.

Đào tạo trình độ tiến sĩ phải bào đàm cho nghiên cứu sinh hoàn .chỉnh và nâng 
cao kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên môn; có đủ năng lực tiến 
hành độc lập công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong công tác chuyên môn.

2.  Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ dại học phải coi trọng việc 
bồi dường ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư 
duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia 
nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng.

Phương pháp đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện bằng cách phối hợp các 
hình thức học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy năng 
lực thực hành, năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn.

Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự 
nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói 
quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết 
những vấn đề chuyên môn.

Điều 41. Chương trình, giáo trình giáo dục đại học
1.  Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu giáo dục đại học; quy dịnh 

chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương 
pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đổi với mỗi môn học, 
ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học; bảo đảm yêu cầu liên thông với 
các chương trình giáo dục khác.

Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định ngành về chương trình 
giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình khung 
cho từng ngành đào tạo đối với trình độ cao đẳng, trình độ đại học bao gồm cơ cấu 
nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bồ thời gian đào tạo giữa các 
môn học, giữa lý thuyết với thực hành, thực tập. Căn cứ vào chương trình khung, 
trường cao đẳng, trường đại học xác định chương trình giáo dục của trường mình.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức, kết cấu 
chương trình, luận vãn, luận án đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
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2.  Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ 
năng quy định trong chương trình giáo dục đối với mỗi môn học, ngành học, trình 
độ đào tạo.

Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn 
và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở 
thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập; bảo đảm có 
dù giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt 
các giáo trình sử dụng chung cho các trường cao đẳng, trường đại học.

Điều 42. Cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
a) Trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đang;
b) Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học; đào tạo trình độ 

thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.
Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại 

học đào tạo trình độ thạc sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo 

đảm các điều kiện sau đây:
a) Có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đủ sổ lượng, có khả năng xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo và tổ chức hội đồng đánh giá luận án;
b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ 

tiến sĩ;
c) Có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học; đã thực hiện những 

nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài khoa học trong các chương trình khoa học cấp 
nhà nước; có kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác 
nghiên cứu khoa học.

3. Mô hình tổ chức cụ thể của các loại trường đại học do Chính phủ quy định.
Điều 43. Văn bàng giáo dục đại học
1.  Sinh viên học hết chương trình cao đẳng, có đủ điều kiện thì được dự thi và 

nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu 
trường trường cao đẳng hoặc trường đại học cap bằng tốt nghiệp cao đang.

2.  Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện thì được dự thi 
hoặc bào vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường đạị học cấp bằng tốt 
nghiệp đại học.
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Bằng tốt nghiệp đại học của ngành kỹ thuật được gọi là bằng kỹ sư; của ngành 
kiến trúc là bằng kiến trúc sư; của ngành y, dược là bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, bằng 
cử nhân; của các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế là bằng cử nhân; 
đổi với các ngành còn lại là bằng tốt nghiệp dại học.

3.  Học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, có đủ điều kiện thì được 
bảo vệ luận vãn và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường đại học cấp bằng thạc sĩ.

4. Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện 
thì được bảo vệ luận án và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo thì được Hiệu trường trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu 
khoa học cấp bằng tiến sĩ.

5.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trách nhiệm và thẩm quyển 
cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học trong nước quy định tại khoản 1 Điều 42 
của Luật này khi liên kết đào tạo với cơ sờ giáo dục đại học nước ngoài.

6. Thủ tướng Chính phủ quy định văn bằng tốt nghiệp tương đương trình độ 
thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của một số ngành chuyên môn đặc biệt.

MỤC 5
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 44. Giáo dục thường xuyên
Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học 

suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, 
chuyên môn, nghiệp vụ để cài thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc 
làm và thích nghi với đời sống xã hội.

Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục 
cho mọi người, xây dựng xã hội học tập.

Điều 45. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên
1.  Nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình sau 

đây:
a) Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, 

kỹ năng, chuyển giao công nghệ;
c)  Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, 

nghiệp vụ;
d) Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
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2.  Các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn 
bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

a) Vừa làm vừa học;
b) Học từ xa;
c) Tự học có hướng dẫn.
3.  Nội dung giáo dục của các chương trình quy định tại các diểm a, b và c 

khoản 1 Điều này phải bảo đàm tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng 
lao động, sản xuất, công tác và chất lượng cuộc sống.

Nội dung giáo dục của chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 
Điều này phải bào đàm các yêu cầu về nội dung của chương trình giáo dục cùng 
cấp học, trình độ đào tạo quy định tại các Điều 29, 35 và 41 của Luật này.

4.  Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy vai trò chủ động, khai 
thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng 
phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiẹu quà dạy 
và học.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
về dạy nghề theo thẩm quyền quy định cụ thể về chương trình, giáo trình, sách giáo 
khoa, tài liệu giáo dục thường xuyên.

Điều 46. Cơ sở giáo dục thường xuyên
1. Cơ sờ giáo dục thường xuyên bao gồm:
a) Trung tâm giáo dục thư.ờng xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện;
b) Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là cấp xã).
2. Chương trình giáo dục thường xuyên còn được thực hiện tại các cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sờ giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và thông qua 
các phương tiện truyền thông đại chúng.

3.  Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục 
thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, không thực hiện các 
chương trình giáo dục để lấy bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, 
bằng tốt nghiệp đại học. Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện các chương trình 
giáo dục quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này.

4. Cơ sờ giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sờ giáo dục đại 
học khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên phải bào đảm nhiệm vụ 
đào tạo của mình, chì thực hiện chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 45 của Luật này khi được cơ quan quàn lý nhà nước về giáo dục có thẩm 
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quyền cho phép. Cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện chương trình giáo dục 
thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao dẳng, bằng tốt nghiệp đại học chi được liên 
kết với cơ sở giáo dục tại địa phương là trường đại học, trường cao đẳng, trường 
trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tinh với diều kiện cơ sở giáo dục 
tại địa phương bào đàm các yêu cầu về cơ sờ vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý 
cho việc đào tạo trình dộ cao dẳng, trình độ đại học.

Điều 47. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên
1.  Học viên học hết chương trình trung học cơ sở có đủ điều kiện theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học 
cơ sờ.

Trừ trường hợp học viên học hết chương trình trung học cơ sở quy định tại 
khoản này, học viên theo học chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 45 của Luật này nếu có dù các điều kiện sau đây thì được dự thi, nếu đạt yêu 
cầu thì đươc cấp bằng tốt nghiệp:

a)  Đăng ký tại một cơ sở giáo dục có thẩm quyền đào tạo ở cấp học và trình 
độ tương ứng;

b) Học hết chương trình, thực hiện đủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập 
trong chương trình và được cơ sở giáo dục nơi đăng ký xác nhận đủ điều kiện dự 
thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thẩm quyền cấp văn bằng giáo dục thường xuyên được quy định như thẩm 
quyền cấp văn bằng giáo dục quy định tại các Điều 31, 37 và 43 của Lụật này.

2.  Học viên học hết chương trình giáo dục quy định tại các điểm a, b và c 
khoản 1 Điều 45 của Luật này, nếu cỏ đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thì được dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chi 
giáo dục thường xuyên.

Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp chứng chỉ giáo dục thường 
xuyên.

Chương III

NHÀ TRƯỜNG VÀ Cơ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

MỤC 1
TỐ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 48. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.  Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại 

hình sau đây:
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a) Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
bào đàm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên;

b) Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt dộng;

c) Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  nghề nghiệp, tổ chức 
kinh tế hoặc cá nhân thành lập, dầu tư xẩy dựng cơ sờ vật chất và bảo đàm kinh phí 
hoạt dộng bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2.  Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc mọi loại hình đều được 
thành lập theo quy hoạch, kế hoạch cùa Nhà nước nhàm phát triển' sự nghiệp giáo 
dục. Nhà nước tạo diều kiện để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống 
giáo dục quốc dân.

Điều kiện, thủ lục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà 
trường được quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật này.

Điều 49. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  xã 
hội, lực lượng vũ trang nhân dân

1. Trường của cơ quan nhà nước, tồ chức chính trị, tổ chức chính trị  xã hội 
có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trường của lực lượng vũ trang 
nhân dân có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp và công nhân quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quàn lý nhà 
nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc phòng, an ninh.

2. Chính phủ quy định cụ thể về trường của cơ quan nhà nước, lổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị  xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 50. Thành lập nhà trường
1. Điều kiện thành lập nhà trường bao gồm:
a) Có đội ngũ cán bộ quàn lý và nhà giáo dù về số lượng và đồng bộ về cơ 

cấu, dạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trinh độ đào tạo, bào đảm thực hiện mục tiêu, 
chương trình giáo dục;

b) Có trường sở, thiết bị và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của 
nhà trường.

2. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 51 của Luật này, căn cứ nhu cầu 
phát triển giáo dục, ra quyết định thành lập đối với trường công lập hoặc quyết định 
cho phép thành lập đối với trường dân lập, trường tư thục.

Điều 51. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chi hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể nhà trường
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1.  Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân 
lập, trường tư thục được quy định như sau:

a) Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện quyêt định đôi với trường mâm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sờ, trường phổ thông dân tộc 
bán trú;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tình quyết định đôi với trường trung học phô 
thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh;

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với trường trung 
cấp trực thuộc;

d)  Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường cao đẳng, 
trường dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định 
đối với trường cao dẳng nghề;

đ) Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học.
2. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm quyên 

dinh chi hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường.
Thủ tướng Chính phù quy định cụ thể về thủ tục thành lập, đình chì hoạt 

động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước vê 

dạy nghề theo thẩm quyền quy định thủ tục thành lập, đình chì hoạt động, sáp nhập, 
chia, tách, giải thể trường ở các cấp học khác.

Điều 52. Điều lệ nhà trường
1. Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và điều 

lệ nhà trường.
2. Điều lệ nhà trường phải có những nội dung chù yếu sau đây:
a) Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường;
b) Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường;
c) Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo;
d) Nhiệm vụ và quyền của người học;
đ) Tổ chức và quản lý nhà trường;
e) Tài chính và tài sàn của nhà trường;
g) Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
3. Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ban hành điều lệ 
nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền.
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Điều 53. Hội đồng trường
1. Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường 

dân lập, trường tư thục (sau đây gọi chung là hội đồng trường) là tổ chức chịu trách 
nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám 
sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng 
và xã hội, bào đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Hội đồng trường có các nhiệm vụ sau đây:
a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của 

nhà trường;
b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động 

của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện 

quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
3.  Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của hội 

đồng trường được quy định trong điều lệ nhà trường.
Điều 54. Hiệu trưởng
1.  Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà 

trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận.
2.  Hiệu trường các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào 

tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quàn lý trường học.
3.  Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; thù tục bổ nhiệm, 

công nhận Hiệu trường trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quy định; đối với 
các trường ở các cấp học khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; đối 
với cơ sờ dạy nghề do Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước về dạy nghề quy định.

Điều 55. Hội đồng tư vấn ưong nhà trường
Hội đồng tư vấn trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập để lấy ý kiến của 

cán bộ quàn lý, nhà giáo, đại diện các tổ chức trong nhà trường nhằm thực hiện một 
số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trường. Tổ chức và hoạt 
động của các hội đồng tư vấn được quy định trong điều lệ nhà trường.

Điều 56. Tổ chức Đàng trong nhà trường
Tổ chức Đảng Cộng sàn Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và 

hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Điều 57. Đoàn thể, tổ clịức xã hội trong nhà trường
Đoàn thể, tồ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp 
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luật và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo quy định của 
Luật này.

MỤC 2
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 58. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường
Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, 

chương trình giáo dục; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chi theo thẩm quyển;
2.  Tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia vào quá trình 

điều động cùa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, 
nhân viên;

3. Tuyển sinh và quàn lý người học;
4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật;
5. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;
6.  Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo 

đục;
7. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt 

động xã hội;
8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục 

của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục;
9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 59. Nhiệm vụ và quyền hạn cùa trường trung cấp, trường cao đẳng, trường 

đại học trong nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội
1. Trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học thực hiện những nhiệm 

vụ và quyền hạn quy định tại Điều 58 của Luật này, đồng thời có các nhiệm vụ sau 
đây:

a) Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham 
gia giải quyết những vấn đề về kinh tế  xã hội của địa phương và đất nước;

b) Thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định cùa pháp 
luật.

2. Khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, trường trung 
cấp, trường cao dẳng, trường đại học có những quyền hạn sau đây:

a)  Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; 
được miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật;
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b) Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, 
nghiên cứu khoa học nhàm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, 
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế  xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà 
trường;

c)  Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
của nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt dộng giáo dục 
theo quy định của pháp luật.

Điêu 60. Quyền tự chù và tự chịu trách nhiệm của trường trung cấp, trường cao 
đang, trường đại học

Trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học được quyền tự chủ và tự 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ nhà trường trong các 
hoạt động sau đây:

1. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các 
ngành nghề được phép đào tạo;

2. Xây dựng chi tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, 
công nhận tốt nghiệp và cấp vãn bằng;

3.  Tổ chức bộ máy nhà trường; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhà 
giáo, cán bộ, nhân viên;

4. Huy động, quàn lý, sử dụng các nguồn lực;
5. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, 

nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

MỤC 3
CÁC LOẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

Điều 61. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, 
trường dự bị đại học

1. Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân 
tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các 
dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn 
nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này.

2. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường 
dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sờ vật chất, thiết bị và ngân sách.

Điều 62. Trường chuyên, trường năng khiếu
1.  Trường chuyên được thành lập ờ cấp trung học phổ thông dành cho những 
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học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em 
về một sổ môn học trên cơ sờ bào đảm giáo dục phổ thông toàn diện.

Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được thành lập nhằm phát 
triển tài năng của học sinh trong các lĩnh vực này.

2. Nhà nước ưu tiên bổ trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho 
các trường chuyên, trường năng khiếu do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi 
đối với các trường năng khiếu do tổ chức, cá nhân thành lập.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trường, Thủ trường cơ 
quan ngang bộ có liên quan quyết định ban hành chương trình giáo dục, quy chế tô 
chức cho trường chuyên, trường năng khiếu.

Điều 63. Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật
1. Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập trường, lớp 

dành cho người tàn tật, khuyết tật nhằm giúp các đối tượng này phục hồi chức 
năng, học văn hóa, học nghề, hòa nhập với cộng đồng.

2. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sờ vật chất, thiết bị và ngân sách cho 
các trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do Nhà nước thành lập; có chính 
sách ưu đãi đối với các trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do tổ chức, cá 
nhân thành lập.

Điều 64. Trường giáo dưỡng
1. Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ giáo dục người chưa thành niên vi phạm 

pháp luật để các đối tượng này rèn luyện, phát triển lành mạnh, trở thành người 
lương thiện, có khả năng tái hòa nhập vào đời sống xã hội.

2. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ trường Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội quy định chương 
trình giáo dục cho trường giáo dưỡng.

MỤC 4
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRƯỜNG DÂN LẬP, TRƯỜNG TƯ THỤC

Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dân lập, trường tư thục
1. Trường dân lập, trường tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường công 

lập trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và 
các quy định liên quan đến tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi cử, kiểm tra, công 
nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chi.

2. Trường dân lập, trường tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, 
kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát 
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triển đội ngũ nhà giáo, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện 
mục tiêu giáo dục.

3. Văn bằng, chứng chỉ do trường dân lập, trường tư thục, trường công lập cấp 
có giá trị pháp lý như nhau.

4.  Trường dân lập, trường tư thục chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà 
nước về giáo dục theo quy định của Chính phủ.

Điều 66. Chế độ tài chính
1.  Trường dân lập, trường tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài 

chính, tự cân đối thu chi, thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, 
kiểm toán.

2. Thu nhập của trường dân lập, trường tư thục được dùng để chi cho các hoạt 
động cần thiết của nhà trường, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thiết 
lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác của nhà trường. Thu nhập còn lại được 
phân chia cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp.

3. Trường dân lập, trường tư thục thực hiện chế độ công khai tài chính và có 
trách nhiệm báo cáo hoạt động tài chính hằng năm cho cơ quan quản lý giáo dục và 
cơ quan tài chính có thẩm quyền ở địa phương.

Điều 67. Quyền sở hữu tài sàn, rút vốn và chuyển nhượng vốn
Tài sản, tài chính cùa trường dân lập thuộc sở hữu tập thể của cộng đồng dân 

cư ờ cơ sở; tài sản, tài chính của trưởng tư thục thuộc sờ hữu của các thành viên 
góp vốn. Tài sản, tài chính của trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước bảo 
hộ theo quy d.1.1 của pháp luật.

Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn đối với trường tư thục được thực hiện 
theo quy định của Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của nhà trường.

Điều 68. Chính sách ưu đãi
Trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao 

hoặc cho thuê cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước 
giao theo đơn đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng. 
Trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước bào đàm kinh phí để thực hiện 
chính sách đối với người học quy định tại Điều 89 của Luật này.

Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, trường tư 
thục.

MỤC 5
TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC cơ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

Điều 69. Các cơ sở giáo dục khác
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1. Cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Nhóm trẻ, nhà trẻ; các lớp độc lập gồm lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp 

ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được đi 
học ở nhà trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp dạy nghề và lớp trung cấp 
chuyên nghiệp được tổ chức tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung 
tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng;

c) Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, phôi 
hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ.

2.  Viện nghiên cứu khoa học, khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ 
phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm ký hợp đồng 
với trường đại học để tổ chức đào tạo.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tồ chức và hoạt động 
của các cơ sở giáo dục khác quy định tại điểm b khoản 1 Điểu này; quy định 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ sờ giáo dục khác quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều này; quy định nguyên tắc phổi hợp đào tạo của cơ sở giáo dục khác 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Chương IV

NHÀ GIÁO

MỤC 1
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ GIÁO

Điều 70. Nhà giáo
1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ 

sờ giáo dục khác.
2. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây:
a) Phẩm chất, đạo đức, tư tường tốt;
b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
d) Lý lịch bản thân rõ ràng.
3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên.
Điều 71. Giáo sư, phó giáo sư
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Giáo sư, phó giáo sư là chức danh cùa nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sờ giáo 
dục đại học.

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm 
chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điểu 72. Nhiệm vụ của nhà giáo
Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:
1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và 

có chất lượng chương trình giáo dục;
2.  Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và 

điều lệ nhà trường;
3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của 

người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng 
của người học;

4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ 
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt 
cho người học;

5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 73. Quyền cùa nhà giáo
Nhà giáo có những quyền sau đây:
1. Được giảng dạy theo chuyên ngành dào tạo;
2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở 

giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy 
đủ nhiệm vụ nơi mình công tác;

4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
5. Được nghi hè, nghi Tết âm lịch, nghi học kỳ theo quy định của Bộ trường 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghi khác theo quy định của Bộ luật lao động.
Điều 74. Thình giảng
1. Cơ sở giáo dục được mời người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 

70 của Luật này đến giảng dạy theo chế độ thinh giảng.
2. Người được mời thinh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 

72 của Luật này.
3. Người được mời thình giảng là cán bộ, công chức phải bảo đàm hoàn thành 

nhiệm vụ ở nơi mình công tác.
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Điều 75. Các hành vi nhà giáo không được làm
Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học;
2.  Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cổ ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn 

luyện của người học;
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục;
4. ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
Điều 76. Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.

MỤC 2
ĐÀO TẠO VÀ BỐI DƯỠNG NHÀ GIÁO

Điều 77. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:
a)  Có bàng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo 

viên tiểu học;
b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và 

có chứng chì bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
c) Có bang tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có 

chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;
d) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đang nghề hoặc là nghệ nhân, công 

nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy 
nghề;

đ) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có 
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên giảng dạy trung cấp;

e) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dường nghiệp vụ sư 
phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với 
nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với 
nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ.

2. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trường cơ quan quản lý nhà nước 
về dạy nghề.theo thẩm quyền quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa 
đạt trình độ chuẩn.

Điều 78. Trường sưphạm
1.  Trường sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục.
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2. Trường sư phạm được ưu tiên trong việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ 
quản lý, đầu tư xây dựng cơ sờ vật chất, ký túc xá và bảo đảm kinh phí đào tạo.

3. Trường sư phạm có trường thực hành hoặc cơ sở thực hành.
Điều 79. Nhà giáo của trường cao đẳng, trường đại học
Nhà giáo của trường cao đăng, trường đại học được tuyển dụng theo phương 

thức ưu tiên đối với sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, có phẩm chất tốt và 
người có trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt 
động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành nhà giáo. Trước khi được giao nhiệm vụ 
giảng dạy, giảng viên cao đẳng, đại học phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư 
phạm.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm.

MỤC 3
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

Điều 80. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để 

nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo.
Nhà giáo được cừ đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.
Điều 81. Tiền lương
Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nèhề và các phụ cấp 

khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 82. Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quàn íý giáo dục công tác ở trường 

chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn
1. Nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục công tác tại trường chuyên, trường năng 

khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường 
dự bị đại học, trường dành cho người tàn tật, khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc 
các trường chuyên biệt khác được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi 
theo quy định của Chính phủ.

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ờ vùng có điều kiện kinh tế  xã 
hội đặc biệt khó khăn được Uỳ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về chỗ ở, được 
hường chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

3.  Nhà nước có chính sách luân chuyển nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục 
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn; khuyến khích và ưu 
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đãi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng thuận lợi đến công tác tại vùng có 
điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản 
lý giáo dục ở vùng này an tâm công tác; tồ chức cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số được học tiếng dân tộc thiểu số để nâng cao 
chất lượng dạy và học.

Chương V

NGƯỜI HỌC

MỤC 1
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

Điều 83. Người học
1. Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục 

quốc dân. Người học bao gồm:
a) Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;
b) Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp dạy nghề, trung tâm dạy nghê, 

trường trung cấp, trường dự bị đại học;
c) Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học;
d) Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;
đ) Nghiên cứu sinh của cơ sờ đào tạo tiến sĩ;
e) Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.
2. Những quy định trong các Điều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 và 92 của Luật 

này chi áp dụng cho người học quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 
này.

Điều 84. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mâm 
non

1. Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có những quyền sau đây:
a) Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục 

mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải 

trà tiền tại các cơ sờ y tế công lập;
c) Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng.
2. Chính phủ quy định các chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm

non.
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Điểu 85. Nhiệm vụ của người học
Người học có những nhiệm vụ sau đây:
1.  Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo 

dục của nhà trường, cơ sờ giáo dục khác;
2.  Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sờ giáo dục 

khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ 
nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;

3. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù 
hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực;

4. Giữ gìn, bào vệ tài sàn của nhà trường, cơ sờ giáo dục khác;
5. Góp phần xây dựng, bào vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở 

giáo dục khác.
Điều 86. Quyền của người học
Người học có những quyền sau đây:
1. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đổi xử bình đẳng, được 

cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình;
2. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương 

trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban;
3. Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo 

theo quy định;
4.  Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà 

trường, cơ sờ giáo dục khác theo quy định của pháp luật;
5.  Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, 

văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
6. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với 

nhà trường, cơ sờ giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bào 
vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học;

7. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ 
quan nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi và có đạo đức tốt.

Điều 87. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước
1.  Người học các chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng, 

chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết 
với Nhà nước thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc có thời 
hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bồng, chi phí 
đào tạo.
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2.  Chính phủ quy định cụ thể thời gian làm việc theo sự điều động của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian chờ phân công công tác và mức bồi hoàn 
học bổng, chi phí đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 88. Các hành vi người học không được làm
Người học không được có các hành vi sau đây:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân 

viên của cơ sở giáo dục và người học khác;
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở 

giáo dục và nơi công cộng.
MỤC 2

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Điều 89. Học bổng và trợ cấp xã hội
1. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh 

đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu quy định tại Điều 
62 của Luật này và người học có két quà học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ờ các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; cấp học bổng chính sách cho sinh 
viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, 
trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, khuyết tật.

2. Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối 
tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn 
tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn 
vượt khó học tập.

3. Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư 
phạm không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp 
xã hội quy định tại khoản í và khoản 2 Điều này.

4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho 
người học theo quy định của pháp luật.

Điều 90. Chế độ cử tuyển
1.  Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ 

cử tuyển đối với học sinh các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt 
khó khăn để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho vùng này.

Nhà nước dành riêng chi tiêu cử tuyển đối với những dân tộc thiểu số chưa có 
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hoặc có rất ít cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; có chính sách tạo 
nguồn tuyển sinh trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân tộc này vào 
học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học.

2.  Uỳ ban nhân dân cấp tinh, căn cứ vào nhu cầu của địa phương, có trách 
nhiệm đề xuất chỉ tiêu cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù 
hợp, cừ người đi học cử tuyển theo đúng chì tiêu được duyệt và tiêu chuẩn quy 
định, phân công công tác cho người được cừ đi học sau khi tốt nghiệp.

3. Người được cử đi học theo chế độ cừ tuyển phải chấp hành sự phân công 
công tác sau khi tốt nghiệp.

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và đối tượng được hường chế độ cử 
tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào 
tạo đối với người được cừ đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không 
chấp hành sự phân công công tác.

Điểu 91. Tín dụng giáo dục
Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay 

tiền để người học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập.
Điều 92. Miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên
Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm phí khi sử dụng các dịch 

vụ công cộng về giao thông, giải trí, khi tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, 
công trình vãn hóa theo quy định của Chính phủ.

Chương VI

NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 93. Trách nhiệm của nhà trường
Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực 

hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
Các quy định có liên quan đến nhà trường trong Chương này được áp dụng 

cho các cơ sờ giáo dục khác.
Điều 94. Trách nhiệm cùa gia đình
1. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và chăm 

sóc, tạo điều kiện cho con em hoặc người được giám hộ được học tập, rèn luyện, 
tham gia các hoạt động của nhà trường.

2. Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo 
môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm 
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mỹ của con em; người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, 
cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quà giáo dục.

Điều 95. Quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền sau đây:
1. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em 

hoặc người được giám hộ;
2.  Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia 

các hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường;
3.  Yêu cầu nhà trường, cơ quan quàn lý giáo dục giải quyết theo pháp luật 

những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em hoặc người được giám hộ.
Điều 96. Ban đại diện cha mẹ học sinh
Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục 

mầm non và giáo dục phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, 
từng trường cử ra dể phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

Không tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường và ở các cấp hành 
chính.

Điều 97. Trách nhiệm của xã hội
1.  Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  xã hội, tổ chức 

chính trị  xã hội  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  nghề nghiệp, tổ 
chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách 
nhiệm sau đây:

a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; 
tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học;

b) Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, 
an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên 
và nhi đồng;

c) Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể 
thao lành mạnh;

d) Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng 
của mình.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có 
trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà 
trường giáo dục thanh niên, thiểu niên và nhi đồng; vận động đoàn viên, thanh niên 
gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.
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Điều 98. Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khuyến học, Quỹ bảo 

trợ giáo dục. Quỹ khuyến học, Quỹ bào trợ giáo dục hoạt động theo quy định của 
pháp luật.

Chương Vll

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ GIÁO DỤC

MỤC 1
NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO Dực VÀ cơ QUAN

QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

Điều 99. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục
Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách 

phát triển giáo dục;
2.  Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; 

ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động cùa cơ sờ 
giáo dục khác;

3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; 
tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát 
hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;

4.  Tổ chức, quản lý việc bào đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất 
lượng giáo dục;

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;
6. Tổ chức bộ máy quàn lý giáo dục;
7. Tổ chức, chi đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục;
8. Huy động, quàn lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục;
9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

lĩnh vực giáo dục;
10. Tổ chức, quàn lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục;
11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với 

sự nghiệp giáo dục;
12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xừ lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.
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Điều 10 0. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục.
Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh 

hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những 
chủ trương về cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo 
Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 
lý nhà nước về giáo dục.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản 
lý nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền.

4.  Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự 
phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bào đảm các điều kiện về đội ngũ nhà 
giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm 
vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 
dục tại địa phương.

MỤC 2
ĐÂU TƯ CHO GIÁO DỤC

Điều 101. Các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục
Các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm:
1. Ngân sách nhà nước;
2.  Học phí, lệ phí tuyển sinh; các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao 

công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở giáo dục; đầu tư của các tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển giáo dục; các khoản tài trợ 
khác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 102. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục
1. Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo 

đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách giáo dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách 
nhà nước.

2. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục phải được phân bổ theo nguyên tắc 
công khai, tập trung dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh 
tế  xã hội của từng vùng; thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đổi với 
giáo dục phổ cập, phát triển giáo dục ờ vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giáo dục đầy đủ, kịp thời, 
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phù hợp với tiến độ của năm học. Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm quàn lý, 
sừ dụng có hiệu quả phần ngân sách giáo dục được giao và các nguồn thu khác theo 
quy định của pháp luật.

Điều 103. Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học
Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp có 

trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, các công trình thể dục, thể thao, văn 
hóa, nghệ thuật phục vụ giáo dục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế  xã 
hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng 
trường học và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kinh tế  
xã hội.

Điều 104. Khuyến khích đầu tư cho giáo dục
1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng 

góp trí tuệ, công sức, tiền của cho giáo dục.
2. Các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục và các 

chi phí của doanh nghiệp để mở trường, lớp đào tạo tại doanh nghiệp, phối hợp đào 
tạo với cơ sở giáo dục, cử người đi đào tạo, tiếp thu công nghệ mới phục vụ cho 
nhu cầu của doanh nghiệp là các khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thu nhập 
chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.  Các khoản đóng góp, tài trợ cùa cá nhân cho giáo dục được xem xét để 
miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của Chính 
phủ.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho giáo dục; đóng 
góp, tài trợ, ủng hộ tiền hoặc hiện vật để phát triển sự nghiệp giáo dục được xem 
xét để ghi nhận bằng hình thức thích hợp.

Điều 105. Học phí, lệ phí tuyển sinh
1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia đình người học hoặc người 

học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Học sinh 
tiểu học trường công lập không phải đóng học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển 
sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác.

2. Chính phủ quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với tất cả các loại 
hình nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ 
trường cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề để quy định mức thu học phí, lệ phí 
tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Trung ương.

Hội đồnệ nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối 
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với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tình trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân 
dân cùng cấp.

Cơ sờ giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học 
phí, lệ phí tuyển sinh.

Điều 106. Ưu đãi về thuế trong xuất bàn sách giáo khoa, sàn xuất thiết bị dạy học, 
đồ chơi

Nhà nước cỏ chính sách ưu đãi về thuế đổi với việc xuất bàn sách giáo khoa, 
giáo trình, tài liệu dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ 
em; nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong 
nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

MỰC 3
HỢP TÁC QUỐC TẾ VÈ GIÁO DỤC

Điều 107. Hợp tác quốc tế về giáo dục
Nhà nước mờ rộng, phát triển hợp tác quốc tế về giáo dục theo nguyên tắc tôn 

trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các bên cùng có lợi.
Điều 108. Khuyến khích hợp tác về giáo dục với nước ngoài
1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho nhà trường, cơ sở giáo dục 

khác của Việt Nam hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài trong giàng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước 
ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật theo hình thức tự túc hoặc 
bằng kinh phí do tổ chức, cá nhân trong nước cấp hoặc do tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tài trợ.

3. Nhà nước dành ngân sách cử người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức 
và trình độ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về nhữhg ngành nghề và lĩnh vực 
then chốt để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 109. Khuyến khích hợp tác về giáo dục với Việt Nam
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện để giảng dạy, 
học tập, đầu tư, tài trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ về giáo 
dục ờ Việt Nam; được bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và diều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

2. Việc hợp tác đào tạo, mờ trường hoặc cơ sở giáo dục khác của người Việt 
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Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trên lãnh 
thổ Việt Nam do Chính phủ quy định.

Điều 110. Công nhận văn bằng nước ngoài
1. Việc công nhận vãn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực 

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký hiệp định về tương đương văn bằng 
hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với các nước, các tổ chức quốc tế.

MỰC 4
THANH TRA GIÁO Dực

Điều 111. Thanh tra giáo dục
1 •• Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà 

nước về giáo dục nhàm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, 
phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

2.  Thanh tra chuyên ngành về giáo dục có những nhiệm vụ sau đây:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;
b)  Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, 

phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bang, chứng 
chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bào đàm chất lượng giáo dục 
ờ cơ sở giáo dục;

c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục 
theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d)  Xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy dinh cùa 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh 
vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chổng tham nhũng;

e) Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị 
sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

g)  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 112. Quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra giáo dục
Thanh tra giáo dục có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật 

về thanh tra.
Khi tiến hành thanh tra, trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cơ 
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quan quàn lý giáo dục cùng cấp, thanh tra giáo dục có quyền quyết định tạm đình 
chi hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có thâm 
quyền để xử lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 113. Tổ chức, hoạt động của Thanh tra giáo dục
1. Các cơ quan thanh tra giáo dục gồm:
a) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Thanh tra sờ giáo dục và đào tạo.
2. Hoạt động thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật thanh 

tra.
Hoạt động thanh tra giáo dục ờ cấp huyện do Trường phòng giáo dục và đào 

tạo trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra sở giáo dục và đào 
tạo.

Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sờ giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo 
dục đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Thủ trường cơ quan quàn lý nhà nước về dạy nghề.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điểu 114. Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục có đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật thì được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà 
giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Điều 115. Khen thường đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong giáo dục
Tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục được khen 

thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 116. Khen thường đối với người học
Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được nhà trường, cơ sở giáo 

dục khác, cơ quan quàn lý giáo dục khen thưởng; trường hợp có thành tích đặc biệt 
xuất sắc được khen thưởng theo quy dinh của pháp luật.

Điều 117. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự
Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đóng góp nhiều cho sự 
nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam dược trường đại học tặng danh hiệu 
Tiến sĩ danh dự theo quy định của Chính phủ.
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Điều 118. Xử lý vi phạm
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức hoạt động giáo dục trái phép;
b) Vi phạm các quy định về tồ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục 

khác;
c) Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy đã được quy định trong 

chương trình giáo dục;
d) Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa trái phép;
đ) Làm hồ sơ già, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bàng, chứng 

chi;
e) Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; hgược đãi, hành hạ người học;
g) Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
h) Làm thất thoát kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền 

sai quy định;
i) Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, cơ sờ giáo dục khác;
k) Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục.
2. Chính phủ quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục.

Chương IX

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 119. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
2. Luật này thay thế Luật giáo dục năm 1998.
Điều 120. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hỏa xã hội chù nghĩa Việt Nam khóa XI, 
kỳhọp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
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2.  NGHỊ ĐỊNH SÓ 75/2006/NĐCP NGÀY 0282006 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quỵ định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tẻ chức Chỉnh phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuợng áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giáo dục về chương trình giáo dục, sách giáo khoa và giáo trình; thi kiểm tra và 
văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới, tổ chức, hoạt 
động, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và cơ sở giáo dục khác; chính sách đối 
với nhà giáo; chính sách đối với người học; kiểm định chất lượng giáo dục; bào 
đàm các điều kiện tài chính cho giáo dục.

2. Nghị định này áp dụng cho nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong hệ thống 
giáo dục quốc dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Trường của cơ quan nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  xã hội, 
của lực lượng vũ trang nhân dân khi thực hiện chương trình giáo dục của hệ thống 
giáo dục quốc dân phải tuân theo các quy định của Nghị định này.

Điều 2. Phổ cập giáo dục
1. Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và 

đạt tới một trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Giáo dục tiểu 
học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập.

2. ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
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a) Bảo đảm để mọi trẻ em 6 tuổi đều được vào học lớp một; thực hiện phổ cập 
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

b) Củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ;
c) Có kế hoạch và giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
3. Đối với các địa phương (xã, huyện, tinh) đã được công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm củng cố, duy 
trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở; căn cứ điều kiện cụ thể của địa 
phương để xây dựng kế hoạch thu hút phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 
theo học trung học phổ thông, trung cấp.

4. Hằng năm, cơ sở giáo dục và đơn vị hành chính (gọi chung là đơn vị) đã 
được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở phải tiến hành tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục, báo cáo 
bằng văn bản với cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, giám sát kiểm 
tra, tổng hợp kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, báo cáo Thù tướng Chính phủ.

Đơn vị hai năm liền không duy trì được kết quà phổ cập giáo dục thì bị xoá 
tên khỏi danh sách các đơn vị đạt chuẩn. Việc công nhận lại, các đơn vị này phải 
được xem xét như đối với đơn vị được xét công nhận lần đầu.

6. Gia đình có trách nhiệm tạo điểu kiện cho các thành viên cùa gia đình trong 
độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập.

Điều 3. Hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục
1. Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và 

ngoài nhà trường để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khà năng lựa 
chọn nghề nghiệp trên cơ sờ kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu 
cầu sử dụng lao động của xã hội.

2. Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ 
sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sờ, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học hoặc trình độ cao hơn, 
học trung cấp, học nghề hoặc lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của 
cá nhân và nhu cầu xã hội; góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao 
động phù hợp với nhu cầu phát triển cùa đất nước.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chi đạo xây dựng chương trình giáo dục 
trung học cơ sở, trung học phổ thông theo mục tiêu quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều 27 của Luật Giáo dục, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, cụ 
thể hoá chuẩn kiến thức, kỹ năng giáo dục kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp. Ờ cấp 
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trung học cơ sở, nội dung hướng nghiệp được lồng ghép vào các môn học, đặc biệt 
là môn công nghệ. Ở cấp trung học phổ thông, nội dung hướng nghiệp được bố trí 
thành môn học.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân cấp 
tinh dự báo xác định cơ cấu nhân lực theo trình độ và ngành nghề trong quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội của cả nước, từng vùng và địa phương.

5.  ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm dự báo và công bố công khai về 
nhu cầu sử dụng nhân lực trong kế hoạch hằng năm, năm năm của địa phương; xây 
dựng chính sách cụ thể nhằm gắn đào tạo với sử dụng, chì đạo cơ qụan quản lý giáo 
dục ở địa phương thực hiện có chất lượng và hiệu quả phân luồng trong giáo dục.

6. Các trường dại học, cao đẳng, trung cấp hàng năm công bố công khai năng 
lực, ngành nghề đào tạo, có biện pháp cụ thể sử dụng kết quả hướng nghiệp ở phô 
thông trong quá trình tuyển sinh và tổ chức đào tạo.

7. Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tồ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh 
tế có trách nhiệm tạo cơ hội cho học sinh phổ thông làm quen với môi trường hoạt 
động của mình.

Điều 4. Liên thông trorig giáo dục
1. Liên thông trong giáo dục là biện pháp giúp người học có thể sử dụng kết 

quả học tập đã có để học tiếp ờ các cấp học, trình độ cao hơn cùng ngành nghề hoặc 
khi chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù 
hợp với yêu cầu nội dung tương ứng.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội, Bộ trường Bộ Giáo dục 
và Đào tạo theo thẩm quyền, chỉ đạo xây dựng chương trình dạy nghề, trung cấp 
chuyên nghiệp liên thông với các chương trình giáo dục phổ thông và các chương 
trình trình đào tạo khác, tạo điều kiện cho người học kế thừa được các kết quả học 
tập ở giáo dục phổ thông.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội quy định về việc công nhận giá trị chuyển đổi két quả học tập.

4. Hiệu trường các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào 
các quy định nêu ở khoản 3 Điều này và chương trình khung, đối chiếu xác định sự 
phù hợp về chương trình và rà soát điều kiện về cơ sờ vật chất đội ngũ giảng viên 
quyết định công nhận giá trị chuyển đồi két quả học tập trong từng trường hợp cụ 
thể.

5. Người học có quyền đăng ký học tập các chương trình liên thông theo quy 
định của Nhà nước và của cơ sở giáo dục.
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Điều 5. Dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà 
trường và cơ sở giáo dục khác

1. Việc dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sờ giáo dục khác phải 
bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đối với giáo dục phổ thông: tổ chức dạy và học ít nhất một ngoại ngữ phổ 
biến trong giao dịch quốc tế; học sinh được học liên tục từ lớp 3 đến lớp 12. 
Khuyến khích học sinh học thêm các ngoại ngữ khác;

b) Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: tổ chức học ngoại ngữ 
phù hợp với yêu cầu chuyên môn cho học viên, học sinh, sinh viên.

2.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể quy định 
điều kiện và tổ chức thực hiện dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục 
khác, bảo đảm thực hiện các yêu cầu quy định tại khoản 1 của Điều này.

3. Việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ.

Chương II
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, SÁCH GIÁO KHOA VÀ GIÁO TRÌNH

Điều 6. Chương trình giáo dục
1. Chương trình giáo dục và thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục được 

quy định tại các Điều 6, 24, 29, 35, 41, 45 và 100 của Luật Giáo dục.
2.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm 

non và chương trình giáo dục ở các cấp học của giáo dục phổ thông; quy định cụ 
thể về chương trình giáo dục thường xuyên, chương trình giáo dục cho trường, lớp 
dành cho người tàn tật, khuyết tật; ban hành chương trình khung các ngành đổi với 
giáo dục đại học, cao đẳng; chủ trì, phối hợp với Bộ trường, Thủ trường cơ quan 
ngang Bộ liên quan để ban hành chương trình khung các ngành đối với trung cấp 
chuyên nghiệp.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội phối hợp với bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ liên quan quy định chương trình khung cho từng 
trình độ nghề được đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá  Thông tin phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định cụ thể về chương trình giáo dục, thời gian đào tạo của các trường, 
lớp năng khiếu nghệ thuật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao phối hợp với Bộ trưởng Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về chương trình giáo dục, thời gian đào tạo 
của các trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao.

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với Bộ trường Bộ Giáo dục và Đảo tạo, Bộ 
trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội quy định chương trình giáo dục cho 
trường giáo dưỡng.

4. Căn cứ vào chương trình khung đã được quy định và nhiệm vụ đào tạo của 
nhà trường, hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học xây 
dựng và ban hành chương trình giáo dục của nhà trường.

5. Cấp có thầm quyền ban hành chương trình giáo dục nào thì có thẩm quyền 
quyết định thay đổi về chương trình giáo dục dó.

Điều 7. Chuẩn kiến thức, kỹ năng
1. Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục là mức tối thiểu ve 

kiến thức, kỹ năng mà người học phải đạt được sau khi kết thúc một chương trình 
giáo dục.

Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục là căn cứ chủ yếu đê 
biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, đánh giá kết quà học tập của người học.

2. Chuẩn kiến thức, kỹ năng phải bào đàm các yêu cầu sau đây:
a) Thể hiện mục tiêu giáo dục đổi với từng môn học, lớp, cấp học, trình độ 

đào tạo;
b)  Thể hiện kiến thức, kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập 

quốc tế;
c) Được cụ thể hoá thành các tiêu chí phù hợp, làm cơ sở cho việc xây dựng, 

thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá khách quan chương trình giáo dục.
Điều 8. Sách giáo khoa
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc biên soạn sách giáo khoa; 

việc chọn sách để dạy thí điểm, tổ chức dạy thí điểm, lấy ý kiến đóng góp của nhà 
giáo, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, hội nghề nghiệp, học sinh; việc thẩm 
định, duyệt và quyết định chọn sách để sử dụng làm sách giáo khoa, bao gồm cả 
sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh 
trường chuyên.

Điều 9. Giáo trình
1.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh 

và Xã hội theo thẩm quyền, quy định các môn học cần sử dụng giáo trình chung và 
tổ chức biên soạn, duyệt các giáo trình này.

Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng, trường dại học tổ chức biên 
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soạn và duyệt giáo trình các môn học; chọn giáo trình tiên tiến, hiện đại trong và 
ngoài nước phù hợp với mục tiêu giáo dục, phù hợp với chương trình khung và 
nhiệm vụ dào tạo của trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo 
trình do Hiệu trưởng thành lập, bào đảm có đủ giáo trình chính thức phục vụ giảng 
dạy và học tập.

2.  Nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sờ giáo dục đại học cùng 
với việc sử dụng giáo trình chính thức để giảng dạy được chọn tài liệu để giảng dạy 
và mở rộng kiến thức cho người học trên cơ sờ bảo đảm yêu cầu của chương trình 
giáo dục.

Điều 10. Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo 
trình

1. Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình là tổ 
chức giúp người có thẩm quyền duyệt chương trình, sách giáo khoa, giáo trình.

Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình bao 
gồm các nhà giáo, cạn bộ quàn lý giáo dục, cán bộ khoa học, kỹ thuật có kinh 
nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan. Hội đồng thẩm 
định chương trình giáo dục và sách giáo khoa cùa giáo dục phổ thông phải có ít 
nhất một phần ba tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học 
tương ứng.

2. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương 
thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia 
thẩm dinh chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, Hội đồng thẩm định 
ngành về chương trình trung cấp chuyên nghiệp, Hội đồng thẩm định ngành về 
chương trình giáo dục đại học; quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và 
giáo trình ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học do Hiệu trường 
các trường tổ chức thẩm định.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội 
đồng thẩm định ngành về chương trình dạy nghề; quy định việc thẩm định chương 
trình, giáo trình dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề do người đứng đầu cơ sờ dạy nghề 
tổ chức thẩm định.

4. Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về 
nội dung và chất lượng thẩm định.
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Chương III
THI KIỀM TRA VÀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
TRONG HỆ THÔNG GIÁO DỤC QUÓC DÂN

Điều 11. Thi kiểm tra, tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp
1. Thi kiểm tra trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm thi, kiểm tra kết thúc 

môn học, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi.
2.  Việc đánh giá kết quà học tập, công nhận người học hoàn thành chựơng 

trình môn học, cấp học hoặc trình độ đào tạo bằng hình thức kiểm tra, thi kết thúc 
môn học, thi tốt nghiệp hoặc xét tốt nghiệp; kết quả kiểm tra, thi là một căn cứ chủ 
yếu giúp nhà trường và các cấp quàn lý giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục.

Việc công nhận tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo được thực 
hiện bằng: xét tốt nghiệp đối với trung học cơ sờ; thi tốt nghiệp đối với trung học 
phổ thông, trung cấp, cao đẳng; thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đồ án, khoá luận tốt 
nghiệp đối với trình độ đại học; bảo vệ luận .văn đối với trình độ thạc sĩ; bảo vệ 
luận án đối với trình độ tiến sĩ.

Trường hợp đào tạo theo hệ thống tín chì thì việc công nhận hoàn thành 
chương trình môn học, việc công nhận tốt nghiệp đối với người học được thực hiện 
theo Quy chế đào tạo theo tín chi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Thi tuyển, xét tuyển trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đánh giá khả 
năng học tập của người dự tuyển để chọn người học. Việc tuyển sinh được thực 
hiện bằng hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

4. Thi chọn học sinh giỏi nhằm khuyến khích việc học tập của người học, góp 
phần phát hiện nhân tài. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi được 
cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định cụ thể việc thi chọn học sinh giỏi.

5. Quy chế tuyển sinh quy định về hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, 
trình tự, thủ tục tuyển sinh, thực hiện chính sách ưu tiên đối với từng loại đối 
tượng,,khu vực, ngành nghề để bảo đảm công bằng trong giáo dục, phù hợp yêu cầu 
về cơ cấu đào tạo, khuyến khích học sinh có năng khiếu.

6.  Quy chế tuyển sinh, Quy định về thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp phải bào 
đẩm các yêu cầu sau đây:

a) Thực hiện được mục đích thi, tuyển sinh;
b) Bào đảm chính xác, công bằng, khách quan, phù hợp với tâm sinh lý lứa 

tuổi của thí sinh;
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c) Nội dung các đề thi kiểm tra nằm trong chương trình giáo dục, phù hợp với 
chuẩn kiến thức và kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục, phân loại 
được trình độ của thí sinh, kết quà thi kiểm tra phản ánh đúng kiến thức, kỹ năng đã 
tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện của thí sinh;

d) Bảo đảm tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc, ngăn chặn và xử lý kịp thời các 
hành vi tiêu cực trong thi cử.

7.  Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi, tuyển sinh trung 
học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Bộ 
trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế thi, tuyển sinh dạy 
nghề.

ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tuyển sinh vào các trường trung học 
phổ thông theo hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển, 
trên cơ sở điều kiện cụ thể của địa phương và Quy chế thi, tuyển sinh.

Điều 12. Văn bằng, chứng chỉ
1. Văn bằng cùa hệ thống giáo dục quốc dân đươc cấp cho người học sau khi 

tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo; chứng chì của hệ thống giáo dục 
quốc dân được cấp cho người học sau khi được hoàn thành một khóa hoặc một 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao học vấn, nghề nghiệp.

Văn bằng, chứng chì phải phản ánh đúng yêu cầu của chương trình giáo dục 
và trình độ của người học.

2.  Quản lý vãn bằng, chứng chỉ phải đàm bảo các nguyên tắc sau:
a) Hệ thống văn bằng, chứng chi phải được quản lý thống nhất và thực hiện 

phân cấp quản lý nhà nước; bảo đàm quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục, phù 
hợp với xu thế hội nhập quốc tế;

b) Ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử 
dụng vãn bằng, chứng chi.

3. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trường Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội theo thẩm quyền, quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp văn bằng, 
chứng chi; quy định về mẫu văn bằng, chứng chỉ; quy định về việc in và quản lý 
cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ.

Điều 13. Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ
1.  Thẩm quyền cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định 

như sau:
a)  Băng tốt nghiệp trung học cơ sở do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp 

huyện cấp;
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b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo 
cấp;

c) Bằng tốt nghiệp trung cấp, Bằng tốt nghiệp cao đẳng, Bằng tốt nghiệp đại 
học do Hiệu trường nhà trường, nơi tổ chức đào tạo các trình độ tương ứng câp; cơ 
sở giáo dục đại học có trường đại học thành viên thì Hiệu trưởng trường đại học 
thành viên cấp bằng tốt nghiệp;

d)  Bằng thạc sĩ do Hiệu trưởng trường đại học được phép đào tạo trình độ 
thạc sĩ cấp; trường hợp viện nghiên cứu khoa học dược phép phối hợp với trường 
đại học đào tạo trình độ thạc sĩ thì Hiệu trưởng trường đại học cấp bằng thạc sĩ;

đ) Bằng tiến sĩ do Hiệu trưởng trường đại học hoặc Viện trường Viện nghiên 
cứu khoa học dược phép đào tạo trình độ tiến sĩ cấp.

2.  Chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại khoản 2 Điều 8 
của Luật Giáo dục do người đứng đầu cơ sở giáo dục hoặc người đứng đầu tổ chức 
dược phép cấp chứng chi cấp.

Điều 14. Các trường hợp bị thu hồi và thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng 
chì

1. Vãn bằng, chứng chỉ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a)  Có hành vi gian lận trong học tập, trong thi cử, tuyển sinh hoặc gian lận 

trong việc làm hồ sơ để dược cấp văn bàng, chứng chỉ;
b) Cấp cho người không đủ điều kiện;
c) Do người không có thẩm quyền cấp;
d) Bị tẩy xoá, sửa chữa;
đ) Để cho người khác sử dụng.
2. Cấp có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chì thì có trách nhiệm thu hồi và 

hủy bỏ văn bang, chứng chỉ.
Điều 15. Công nhận vãn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp
1.  Văn bằng cùa người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công 

nhận trong các trường hợp sau đây:
a)  Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép và 
được tổ chức kiểm định của Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng;

b) Văn bằng được cấp bởi cơ sờ giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng 
của hiệp định về tương đương vãn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc 
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Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên;

c)  Văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông ở nước ngoài; cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, cơ sờ giáo dục đại học ờ nước ngoài mà các chương trình 
giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận.

2.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về trình tự, thủ tục công 
nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sờ giáo dục nước ngoài cấp.

Chương IV

MẠNG LƯỚI, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN 
CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ cơ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

TRONG HỆ THÔNG GIÁO DỤC QƯÓC DÂN

Điều 16. Nhà tru'ò'ng và cơ sở giáo dục khác
1.  Nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: trường mẫu giáo, 

trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sờ, trường trung học phổ 
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp, trường cao đẳng, 
trường đại học.

2. Cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm các cơ sở giáo 
dục được quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Giáo dục.

3. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giảo dục quốc dân được 
gọi chung là cơ sở giáo dục.

Điều 17. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
1 •• Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục là phân bố, sắp xếp các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo vị trí địa lý, vùng lãnh thổ, trên toàn quốc và 
từng địa phương, cho từng thời kỳ để cụ thể hóa chiến lược phát triển giáo dục, làm 
căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục.

2. Quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo dục phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a)  Phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội của đất 

nước, của ngành, của từng vùng, quy hoạch phát triển của từng địa phương; bảo 
đảm cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ và cơ cấu vùng miền; đáp ứng nhu cầu học 
tập của nhân dân;

b)  Bảo đàm tính đa dạng, đồng bộ của hệ thống giáo dục, gắn đào tạo với 
nghiên cứu khoa học, với sàn xuất và dịch vụ; từng bước nâng cao chất lượng đào 
tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước;
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c) Phù hợp với năng lực đầu tư của nhà nước và khà năng huy động nguồn lực 
của toàn xã hội; tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội tham gia xây dựng cơ sở 
giáo dục;

d) Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ chủ yếu, các cơ sờ giáo dục trọng điểm 
và các ngành trọng điểm, các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng đặc biệt khó 
khăn.

3.  Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục bao gồm các nội dung chủ yếu sau 
đây:

a) Cơ cấu hệ thống giáo dục và quy mô đào tạo theo cấp học, ngành học, trình 
độ đào tạo, loại hình cơ sờ giáo dục;

b) Phân bố các cơ sở giáo dục theo tính chất, đặc điểm kinh tế  xã hội từng 
vùng, từng địa phương;

c) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục;
d) Cơ sờ vật chat  kỹ thuật.
Điều 18. Các loại hình cơ sờ giáo dục
Cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại 

hình: công lập, dân lập và tư thục.
1. Cơ sờ giáo dục công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

thành lập và nhà nước trực tiếp tổ chức quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sờ vật 
chất và kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà 
nước bảo đảm.

2. Cơ sở giáo dục dân lập do cộng đồng dân cư ờ cơ sờ thành lập, đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động không .vì mục đích lợi nhuận. 
Cộng đồng dân cư cấp cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, bản, ấp, xã, phường, 
thị trấn.

Cơ sở giáo dục dân lập hoạt động trên cơ sờ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính, nhân lực và được chính quyền địa phương hỗ trợ. Không thành lập cơ sở 
giáo dục dân lập ờ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục dân lập, ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục dân lập.

3. Cơ sở giáo dục tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  nghề nghiệp, tồ 
chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bào đàm kinh phí hoạt động của cơ 
sờ giáo dục tư thục là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
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Điều 19. Trách nhiệm xây dựng và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mạng 
lưới cơ sở giáo dục

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sờ giáo 
dục đại học, cao đẳng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội phối hợp với Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phê 
duyệt theo thẩm quyền quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo dục nghề nghiệp.

3.  ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
học, quy hoạch chung mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng quy hoạch 
mạng lưới cơ sở giáo dục do địa phương quản lý, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
phê duyệt.

4.  ùy ban nhân dân cấp huyện cãn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo 
dục của tỉnh, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo dục trên địa bàn huyện 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.

5. Đối với các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm củng cố, phát triển các trường phổ thông 
dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn theo quy hoạch mạng lưới, ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật 
chất, thiết bị và ngân sách cho trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông 
dân tộc bán trú.

6.  Quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo dục do địa phương quản lý phải bảo đảm 
các yêu cầu cụ thể sau đây:

a) Mỗi xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có ít nhất một cơ sở giáo 
dục mầm non, một trường tiểu học; có trung tâm học tập cộng đồng. Mỗi xã hoặc 
cụm xã cỏ ít nhất một trường trung học cơ sở, có thể có trường phổ thông có nhiều 
cấp học (tiểu học  trung học cơ sở);

b) Mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình (sau đây gọi chung là huyện) 
có ít nhất một trường trung học phổ thông; có một trung tâm giáo dục thường 
xuyên cấp huyện; có thể có trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm dạy nghề, 
trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp, trường cấp huyện dành cho người 
khuyết tật, tàn tật. Đối với các huyện miền núi, hài đao có thể có trường phổ thông 
dân tộc nội trú cấp huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú;
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c)  Mỗi tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tình) có ít 
nhất một trường trung cấp, một trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tinh. Tuỳ theo 
điều kiện cụ thể và nhu cầu của địa phương, một tình có thể có trường phổ thông 
dân tộc nội trú cấp lỉnh, trường năng khiếu nghệ thuật, trường năng khiếu thể dục 
thể thao, trường trung học phổ thông chuyên, trường dành cho người khuyết tật, tàn 
tật.

Điều 20. Thành lập cơ sỏ' giáo dục
1. Việc thành lập cơ sở giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sờ giáo dục;
b) Khả thi và hiệu quả;
c) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dầu tư phát triển giáo dục;
d) Đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính;
d)  Có địa điểm bảo đàm môi trường giáo dục, bảo đàm an toàn cho người học, 

người dạy và người lao dộng trong nhà trường.
2.  Nhà trường được thành lập khi có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quàn lý, 

chương trình giáo dục, trường sờ, thiết bị và tài chính theo tiêu chuẩn cụ thể, đáp 
ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập trường đại học; Bộ 
trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội, 
theo thẩm quyền, quy định cụ thể điều kiện thành lập trường ở các cấp học và trình 
độ đào tạo khác

3. Điều kiện thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật Giáo dục được thực 
hiện theo Quy chế tổ chừc và hoạt động của cơ sở giáo dục khác do Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào lạo, Bộ trường Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội ban hành 
theo thẩm quyền.

4. Trình tự, thủ tục về việc thành lập cơ sở giáo dục do cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền quy định cụ thể trong Điều lệ nhà trường hoặc trong Quy chế 
tổ chức và hoạt động của nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Điều 21. Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
1.  Việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục phải bảo dàm các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội;
c) Bào đàm quyền lợi của nhà giáo và người học;
d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
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2. Việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục để thành lập cơ sở giáo dục mới 
thuộc thẩm quyền cùa người ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục. Trường hợp sáp nhập giữa các cơ sờ giáo dục không do cùng một cấp có 
thẩm quyền thành lập thì cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định; trường hợp cấp có 
tham quyền thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang nhau đó thoà thuận 
quyết định.

3.  Trình tự, thù tục sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục dược quy định cụ the 
trong Điều lệ nhà trường, trong Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục 
Khác.

Điều 22. Đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục
1. Việc đình chì hoạt động cùa cơ sở giáo dục được thực hiện khi xảy ra một 

trong các trường hợp sau dây:
a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xứ phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
b) Vi lý do khách quan không bảo đảm hoạt dộng bình thường của cơ sờ giáo 

dục.
2.  Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở 

giáo dục thì có thầm quyền quyết định đình chi hoạt động của cơ sở giáo dục. 
Trong quyết định đình chi hoạt động của cơ sở giáo dục phải xác định rõ lý do đình 
chi hoạt động, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bào đảm quyền lợi của 
nhà giáo và người học. Quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục phải được 
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.  Sau thời gian dinh chì, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chì được 
khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định dinh chi ra quyết định cho phép cơ 
sở giáo dục hoạt động trở lại.

4. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của cơ 
sờ giáo dục được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác.

Điều 23. Giải thể cơ sở giáo dục
1.  Cơ sờ giáo dục bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quàn lý, tồ chức, hoạt động của cơ 

sở giáo dục;
b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc 

đình chì;
c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép 
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thành lập cơ sở giáo dục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội;
d)  Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục.
2.  Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở 

giáo dục có thẩm quyền quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể cơ sở giáo dục. 
Cơ quan quàn lý trực tiếp cơ sở giáo dục xây dựng phương án giải thể cơ sờ giáo 
dục trình cấp có thẩm quyền ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể cơ sờ 
giáo dục theo quy định tại Điều 51 của Luật Giáo dục. Trong quyết định giải thể 
phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi’ của nhà giáo và 
người học. Quyết định giải thể cơ sờ giáo dục phải được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin dại chúng của các cơ quan Trung ương.

3. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sờ giáo dục được quy định trong Điều lệ nhà 
trường, trong Quy chế tổ chức và hoạt dộng của cơ sờ giáo dục khác.

Điều 24. Hội đồng trường
1. Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quàn trị đối với trường 

dân lập, trường tư thục được gọi chung là Hội đồng trường.
Hội đồng trường là tổ chức quàn trị, đại diện chủ sờ hữu của nhà trường, đôi 

với các trường tư thục là tổ chức đại diện duy nhất quyền sờ hữu của trường.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng trường quy định tại Điều 53 của Luật Giáo dục và 

được quy định cụ thể trong Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động nhà trường.
3. Hội đồng trường có quyền quyết định phương hướng hoạt động, huy động 

nguồn lực cho nhà trường; thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường, có 
quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trường (đổi với 
trường công lập) hoặc công nhận hiệu trưởng (đối với trường tư thục); quyết định 
những vấn đề tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sàn và phương hướng đầu tư phát triển 
cùa nhà trường theo quy định.

4.  Đối tượng tham gia Hội đồng trường: đại diện tổ chức Đảng, Ban giám 
hiệu, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia 
đầu tư xây dựng nhà trường, đại diện các đơn vị sản xuất, kinh doanh có liên quan.

Đối tượng tham gia Hội đồng quản trị: những người có vổn góp xây dựng 
trường.

5. Những quy định chi tiết về thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và 
quyền hạn của Hội đồng trường, của Hội đồng quàn trị được thể hiện trong Điều lệ 
hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của trường được quy định tại Điều 27 Nghị 
định này.
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Điều 25. Mô hình tổ chức của các loại trường đại học
1. Mô hình tổ chức của đại học bao gồm:
a) Hội đồng trường;
b) Giám đốc và các Phó giám đốc;
c) Các trường đại học thành viên; các khoa trực thuộc đại học;
d) Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc;
đ) Các phòng, ban chức năng trực thuộc;
e) Hội đồng khoa học; các Hội đồng tư vấn khác do Giám đốc thành lập;
g) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;
h) Các đoàn thể và tổ chức xã hội;
i) Các tổ chức phục vụ đào tạo, tồ chức sàn xuất kinh doanh dịch vụ.
Trường thành viên của đại học không có Hội đồng trường.
2. Mô hình tổ chức của trường đại học, học viện bao gồm:
a) Hội đồng trường;
b) Hiệu trường và các Phó Hiệu trường đối với trường đại học; Giám đốc vả 

các Phó Giám đốc đối với học viện;
c) Các khoa; bộ môn thuộc trường đại học, học viện;
d) Các bộ môn thuộc khoa. Một số trường đại học, học viện chuyên ngành có 

thể chì có các khoa hoặc bộ môn trực thuộc trường;
đ) Hội đồng khoa học; các Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng đại học hoặc 

Giám đốc học viện thành lập;
e) Các phòng, ban chức năng;
g) Các tồ chức khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và công nghệ; tổ chức sàn xuất kinh doanh, dịch vụ;
h) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;
i) Các đoàn thể và tổ chức xã hội.
3. Mô hình tổ chức cùa Đại học quốc gia được thực hiện theo quy định riêng.
4. Trường đại học tư thục còn có những quy định riêng được thể hiện trong 

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.
Điều 26. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện chương trình giáo dục thường 

xuyên để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học
1.  Cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo 

dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học khi bảo 
đảm các điều kiện sau đây:
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a) Đã xây dựng được chương trình giáo dục thường xuyên đối với ngành đào 
tạo ờ trình độ cao đẳng, đại học đáp ứng các yêu cầu của giáo dục chính quy;

b) Có đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đạt chuẩn và đồng bộ về cơ cấu để thực 
hiện đồng thời nhiệm vụ giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên;

c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bào đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện đồng 
thời nhiệm vụ giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

2. Khi thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp 
cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm xây dựng 
chi tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo phù hợp với năng 
lực đào tạo của trường, bảo dảm hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ đào tạo của 
mình.

3. Trong trường hợp liên kết dào tạo với cơ sở giáo dục khác thì cơ sờ giáo 
dục đại học (cơ sờ chủ trì đào tạo) chi được liên kết với cơ sờ giáo dục là trường 
đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên câp 
tình với diều kiện cơ sở giáo dục này phải bào đảm các yêu cầu về cơ sở vật chât, 
thiết bị và cán bộ quàn lý phài phù hợp với yêu cầu của từng ngành được liên kêt 
đào tạo. Việc liên kết đào tạo được thực hiện trên cơ sờ hợp đồng liên kết đào tạo; 
cơ sở chủ trì đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về việc liên kết đào tạo.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thực hiện chương trình 
giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học 
cho các .cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; quy 
định cụ thể, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục thường 
xuyên để cấp bàng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học của cơ sở giáo dục 
đại học, bảo đảm thực hiện quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 27. Điều lệ nhà trường, Quy chế tổ chức và hoạt dộng của cơ sở giáo 
dục

1. Điều lệ nhà trường được áp dụng chung cho mọi loại hình nhà trường ờ một 
hoặc một số cấp học, trình độ đào tạo. Điều lệ nhà trường phải thể hiện đầy đù 
những nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 52 Luật Giáo dục, xác định cụ thể 
về tiêu chuẩn thiết bị, cơ sở vật chất để giảng dạy, học tập, tỳ lệ giữa nhà giáo và 
người học, cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đổi với từng cấp 
học, từng trình độ đào tạo.

2. Quy chể tổ chức và hoạt động của nhà trường gồm các quy định cụ thể hoá 
Điều lệ nhà trường để áp dụng cho một loại hình nhà trường.

3.  Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác được áp dụng cho 
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một hoặc một số cơ sở giáo dục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Luật Giáo dục 
thuộc các loại hình công lập, dân lập, tư thục. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ 
sở giậo dục quy định: nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt 
động giáo dục; nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo; nhiệm vụ và quyền của người 
học; tổ chức và quản lý cơ sờ giáo dục; tài chính và tài sản cùa cơ sở giáo dục; 
quan hệ giữa cơ sờ giáo dục với gia đình người học và xã hội.

4.  Thẩm quyền ban hành Điều lệ nhà trường, Quy chế tồ chức và hoạt động 
cùa nhà trường, Quy chế tổ chức và hòạt động cùa Cơ sở giáo dục khác được quy 
định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại'học, Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường đại học tư thục; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học 
quốc gia;

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trường Bộ Lao 
động  Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ Trường cao đẳng, Điều lệ Trường 
trung cấp;

c)  Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường phổ thông có 
nhiều cấp học, trường trung học phổ thông và trung học cơ sở; trường tiểu học, 
trường mẫu giáo, trường mầm non; các Quy chế tổ chức và hoạt động của các đại 
học, các Quy chế tổ chức và hoạt dộng của trường tư thục thuộc trình độ cao dẳng^ 
trung cấp chuyên nghiệp, các cấp học phổ thông; Quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường mầm non dân lập, tư thục; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên 
biệt;

d) Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội ban hành các Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường tư thục thuộc trình độ trung cấp nghề và caõ đang 
nghề;

đ) Thẩm quyền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục 
khác quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Giáo dục.

Điều 28. Chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục
1.  Việc chuyển đổi cơ sờ giáo dục bán công, dân lập thành lập trước ngày 01 

tháng 01 năm 2006 sang loại hình khác được quy. định như saụ:
a) Đối với giáo dục mầm non: ở các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc 

biệt khó khăn, cơ sở giáo dục bán công chuyển thành cơ sở giáo dục công lập; ờ các 
vùng còn lại, cơ sở giáo dục bán công chuyển thành cơ sở giáo dục dân Ịập, tư thục; 
trường hợp giữ nguyên loại hình dân lập phải bảo đảm đúng quy định tại khoản 2 
Điều 18 Nghị định này;
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b) Đối với giáo dục phổ thông: cơ sờ giáo dục bán công, dân lập chuyển thành 
cơ sở giáo dục tư thục. Trong trường hợp chuyển một sổ cơ sở giáo dục bán công 
sang loại hình công lập thì ủy ban nhân dân cấp tình trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp xem xét, quyết định;

c) Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: cơ sở giáo dục bán công, 
dân lập chuyển thành cơ sở giáo dục tư thục.

2.  Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc chuyển đổi loại hình của các cơ 
sở giáo dục đại học bán công, dân lập được thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 
2006; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trường Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội theo thẩm quyền, quy định trình tự, thủ tục chuyển dổi loại hình cơ sở 
giáo dục bán công, dân lập ờ các cấp học và trình độ đào tạo sang cơ sở giáo dục 
công lập, dân lập, tư thục.

Chương V

CHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NHÀ GIÁO

Điều 29. Tuyển dụng, quản lý, điều động nhà giáo
1. Việc tuyển dụng nhà giáo phải bảo đảm các quy định tại Điều 70, Điều 77 

của Luật Giáo dục.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ'Lao động  Thương binh 

và Xã hội, theo thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với Bộ trường Bộ Nội vụ hướng dan 
cơ sở giáo dục trong việc tuyển dụng, quản lý, tham gia vào quá trình điều động 
cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên đang làm 
việc tại các cơ sở giáo dục công lập; quy định chế độ làm việc của nhà giáo ở các 
cấp học và trình độ đào tạo.

3.  Cơ sờ giáo dục dân lập, tư thục thực hiện việc tuyển dụng, quản lý nhà 
giáo, cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở mình theo quy định tại khoản 2 Điều 65 
của Luật Giáo dục.

Điều 30. Nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo
Người tốt nghiệp các trình độ đào tạo muốn trở thành nhà giáo mà chưa qua 

đào tạo về nghiệp vụ sư phạm thì phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.
Bộ trưởng BỘ‘Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và 

Xã hội theo thẩm quyền, quy định về chương trình, nội dung, phương pháp, hình 
thức tổ chức, thời gian đào tạo nghiệp vụ sư phạm đối với người chưa qua đào tạo 
nghiệp vụ sư phạm; quy định về bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho nhà giáo; quy 
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định về diều kiện dể các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chì 
nghiệp vụ sư phạm.

Nhà giáo dược cử di học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
được hưởng nguyên lương và phụ cấp trong suốt quá trình học tập.

Điều 31. Thỉnh giảng
Thỉnh giảng là việc một cơ sờ giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu 

chuẩn của nhà giáo ở nơi khác đến giảng dạy. Khuyến khích các cơ sở giáo dục mời 
nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam dịnh cư ở 
nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy ở các trường Việt Nam theo chế độ 
thinh giảng.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã 
hội, theo thẩm quyền, quy định cụ thể về chế độ thinh giảng.

Điều 32. Phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
1. Danh hiệu tiến sì danh dự được phong tặng cho các nhà hoạt động chính trị, 

xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, người nước ngoài có đóng góp nhiều cho sự nghiệp giáo dục vả khoa học 
của Việt Nam.

2.  Cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ có 
quyền phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự.

Bằng tiến sĩ danh dự phải theo mẫu bằng tiến sĩ; trong đó thay vì "học vị Tiến 
sĩ" ghi lả "danh hiệu Tiến sĩ danh dự" của trường.

3.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong 
tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự.

Chương VI

CHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NGƯỜI HỌC

Điều 33. Đối tượng dược cấp học bổng, trợ cấp và miễn giảm học phí
1. Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập:
a) Học sinh đạt kết quà học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu;
b) Người học có kết quà học tập, rèn luyện từ loại khá trờ lên ở các cơ sờ giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
2. Đối tượng được cấp học bổng chírih sách:
a) Sinh viên hệ cử tuyển;
b) Học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dàn tộc nội trú;
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c)  Học viên trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, người 
khuyết tật.

3. Đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh:
a) Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh;
b) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có thành tích 

xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu;
c)  Học sinh, sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh, con của người hường 

chính sách như thương binh, con Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con Anh hùng lực 
lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của người có công giúp dỡ cách mạng, 
con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người 
hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quôc 
tế; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc 
người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi 
nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

d) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt 
khó khăn;

đ) Học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành 
phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu hải đảo;

e) Người mồ côi không nơi nương tựa;
g) Người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
h) Người có hoàn cành đặc biệt khó khăn vượt khó học tập;
i) Học sinh, sinh viên là con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động được hường trợ cấp thường xuyên;
k) Học sinh, sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung 

của nhà nước.
4. Đối tượng không phải đóng học phí:
a) Học sinh tiểu học trường công lập;
b)  Học sinh, sinh viên các trường sư phạm, người theo học các khóa đào tạo 

nghiệp vụ sư phạm.
5. Học sinh, sinh viên các trường sư phạm, người theo học các khóa đào tạo 

nghiệp vụ sư phạm thuộc đổi tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều này 
được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội.

6. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, mức và thủ tục xét cấp học bổng 
chính sách và miễn giảm học phí. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng 
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Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội, theo thẩm quyền, quy định cụ thê vê ưu tiên 
trong tuyển sinh; tiêu chuẩn, mức và thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập 
cho người học.

Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội quy định về trợ cấp xã hội 
cho người học.

Điều 34. Chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non
Trẻ em ờ cơ sờ giáo dục mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo 

vệ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em và 
các quy định khác của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mục tiêu, kế hoạch và chương trình giáo 
dục mầm non phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em. ủy ban nhân dân 
các cấp chịu trách nhiệm chì đạo phát triển giáo dục mầm non trên cơ sở quy hoạch 
phát triển kinh tế  xã hội và nhu cầu phát triển giáo dục mầm non của địa phương; 
mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư; ưu tiên 
đầu tư phát triển giáo dục mầm non ở những xã có điều kiện kinh tế  xã hội đặc 
biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu so.

Các cấp quản lý giáo dục có trách nhiệm quản lý, theo dõi việc thực hiện các 
quyền của trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại khoản 1 Điều 84 
của Luật Giáo dục; phổi hợp với các cơ quan y tể, các cấp hội phụ nữ, ủy ban Dân 
số, Gia đình và Trẻ em, ban đại diện cha mẹ học sinh hướng dẫn việc nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ, tăng cường phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ, thực hiện 
phòng bệnh, khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, 
bào đảm cho trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục lành mạnh 
và an toàn.

Điều 35. Tạo điều kiện phát triển năng khiếu của người học
1. Các cơ sờ giáo dục có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng người học có năng 

khiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có năng khiếu phát triển tài năng trên 
cơ sờ bảo đảm giáo dục toàn diện.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá  Thông tin, ủy ban Thể dục Thể thao 
và ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ưu 
tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường chuyên, 
trường năng khiếu do nhà nước thành lập thuộc thẩm quyền quàn lý.

3.  Người học ờ các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao được 
hường chế độ đãi ngộ đặc thù. Bộ trường Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá  Thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao và 
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Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách đãi ngộ đối với học sinh 
các trường năng khiếu và chính sách ưu đãi đầu tư cho các trường năng khiếu do tồ 
chức, cá nhân thành lập, trình Thủ tướng Chính phù quyết định.

Điều 36. Tạo điều kiện học tập cho ngưò’i tàn tật, khuyết tật
1. Người học là người tàn tật, khuyết tật được học tại trường, lớp dành riêng 

hoặc hoà nhập, được xét cấp học bổng, trợ cấp và miễn, giảm học phí theo quy 
định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định này và được xét cấp sách giáo khoa, học phẩm 
cần thiết.

2. Bộ trường Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội chủ trì, phổi hợp với các 
Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với trường, 
lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do nhà nước thành lập hoặc do tổ chức, cá 
nhân thành lập nhằm giúp người tàn tật, khuyết tật phục hồi chức năng, học văn 
hoá, học nghề, hoà nhập với cộng đồng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

*

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc tổ chức để người tàn tật, 
khuyết tật học hoà nhập trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 37. Miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên
Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm phí khi sử dụng các dịch 

vụ công cộng về giao thông, giải trí, khi tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, 
công trình văn hoá theo quy định.

Bộ Tài chính chù trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành 
liên quan quy dịnh việc miễn, giảm phí cho học sinh, sinh viên khi sử dụng các 
dịch vụ công cộng.

Chương VII

KIẺM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điều 38. Quản lý nhà nưó’c về công tác kiểm định chất lu’O’ng giáo dục
1.  Nhiệm vụ quàn lý nhà nước về công tác kiểm định chất lượng giáo dục bao 

gồm:
a) Ban hành các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; về quy 

trình kiểm định chất lượng giáo dục; về nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu 
chuẩn của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; về 
cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Tổ chức quản lý việc kiểm định chương trình giáo dục và kiểm dịnh cơ sở 
giáo dục;
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c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục tham gia hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục;

d) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về kiểm định chất 
lượng giáo dục.

2.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trường Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội, theo thẩm quyền, ban hành các văn bàn quản lý nhà nước về kiểm định 
chất lượng giáo dục; quy định điều kiện thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy dịnh chu kỳ kiểm dịnh chất 
lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ dào tạo; chi đạo kiểm định chất lượng 
giáo dục.

Điều 39. Các tổ chức quản lý vấ tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Các tổ chức quàn lý và tổ chức kiểm dịnh chất lượng giáo dục gồm:
a) Cơ quan quản lý kiểm định chất lượng giáo dục do nhà nước thành lập;
b) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập của Nhà nước hoặc do các 

tổ chức xã hội nghề nghiệp thành lập.
2.  Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện kiểm định chương 

trình giáo dục, kiểm định cơ sở giáo dục theo các nguyên tắc sau:
a) Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;
b) Trung thực, công khai, minh bạch.
Điều 40. Kết quả kiểm định chương trình và cơ sở giáo dục
1. Kết quả kiểm định chương trình giáo dục, kiểm dịnh cơ sở giáo dục là căn 

cứ để công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục đạt 
tiêu chuẩn chất lượng. Kết quà kiểm định được công bố công khai để xã hội biết vả 
giám sát.

2. Cơ sở giáo dục có quyền khiếu nại, tổ cáo, khởi kiện với cơ quan nhà nước 
cỏ thẩm quyền về quyết định, kết luận, hành vi của tổ chức và cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục khi có căn cứ cho là quyết định, kết luận 
đó không đúng, hành vi đó trái pháp luật.

Chương VIII

BẢO ĐẢM ĐIÈU KIỆN TÀI CHÍNH CHO GIÁO DỤC

Điều 41. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục
Việc lập dự toán, phân bổ và quàn lý ngân sách nhà nước chi cho giáo dục 

được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 102 của Luật Giáo dục. Bộ 
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trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan 
xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành giáo dục làm căn cứ cho việc lập dự toán, phân 
bổ và quàn lý ngân sách nhà nước chi cho giáo dục.

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội 
phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán, xây dựng phương án 
phân bổ và quản lý ngân sách nhà nước chi cho giáo dục theo quy định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước.

Điều 42. Tín dụng giáo dục, Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục
1. Tín dụng giáo dục là hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để người học 

thuộc gia dinh có thu nhập thấp được vay tiền dùng vào việc học tập, được hưởng 
ưu đãi về lãi suất và thời hạn hoàn trả.

Tín dụng giáo dục do Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức và được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác.

2. Quỹ khuyến học, Quỹ bào trợ giáo dục là các quỹ do tổ chức, cá nhân thành 
lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ 
trợ, động viên, khen thường, khuyến khích người học, giúp đỡ về tài chính cho 
người học, góp phần phát triển giáo dục.

Chương IX

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bò.
Điều 44. Trách nhiệm thi hành Nghị định
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh nảy.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

NGUYỄN TÁN DŨNG

206

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3.  NGHỊ ĐỊNH SÓ 85/2006/NĐCP NGÀY 1882006 CỦA CHÍNH PHỦ 
về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tẻ chức Chính phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 thảng 6 năm 2005;

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. VỊ trí, chức năng của Thanh tra giáo dục

1. Thanh tra giáo dục được tồ chức ở Trung ương thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và ở địa phương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

2.  Thanh tra giáo dục thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành trong phạm vi quàn lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp 
luật.

Điều 2. Đổi tượng của Thanh tra giáo dục
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuọc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản 

lý nhà nước về giáo dục.
2.  Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhâiknước ngoài tham gia 

hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước 
quốc tế đó.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề không thuộc 
dối tượng của Thanh tra giáo dục.
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Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra giáo dục
1. Hoạt dộng thanh tra giáo dục phải tuân theo pháp luật, bào đảm chính xác, 

khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt 
động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, 
tổ chức, cả nhân cỏ liên quan.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan 
thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra phải 
tuân theo quy dịnh của pháp luật về thanh tra và quy định của Nghị định này; phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định cùa mình.

Chương II

TÒ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN CỦA THANH TRA GIÁO DỤC

Điều 4. Tổ chức của Thanh tra giáo dục
1. Thanh tra giáo dục được tổ chức như sau:
a) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau dây gọi tắt là Thanh tra Bộ);
b) Thanh tra Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở).
2. Thanh tra Bộ và Thanh tra Sờ có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 5. Thanh tra Bộ
1. Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm giúp Bộ 

trưởng quàn lý nhà nước về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh 
tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

2. Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
3. Thanh tra Bộ có các phòng chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quyết dịnh thành lập.
4.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Bộ.
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Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ
1.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều 111, Điều 

112 của Luật Giáo dục và Điều 25 của Luật Thanh tra theo thẩm quyền quàn lý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục thuộc phạm vi quàn lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Sờ.

3. Chù trì, tham gia xây dựng các văn bàn quy phạm pháp luật do Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giao.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh ưa, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ.

5.  Trưng tập Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục, cán bộ, công 
chức của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia các Đoàn thanh tra.

6.  Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chi việc thi 
hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với pháp luật về giáo dục được phát hiện qua 
công tác thanh tra.

7. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản 
lý nhà nước của Thanh tra Bộ.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các Điều 26 và 47 của Luật 

Thanh tra.
2. Kiến nghị Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý việc chồng chéo, trùng 

lắp về chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu cho Bộ trưởng phối hợp với Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết việc trùng lắp về chương trình, kế hoạch, 
nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh trạ, trong phạm vi trách nhiệm cùa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hướng dẫn, đôn đốc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh ưa; phối hợp với Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt 
động thanh ưa nội bộ ưong cơ quan, đơn vị đó.

5.  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trường cơ quan, 
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đơn vị thuộc quyền quàn lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp 
luật về thanh tra.

6.  Báo cáo Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Thanh tra về công tác 
thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 8. Thanh tra Sở
1. Thanh tra Sờ là cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm giúp 

Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên 
ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra Sở được Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo bồ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ câu 

tổ chức của Thanh tra Sở.
Biên chế của Thanh tra Sờ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định 

trong tổng số biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều 111, 

Điều 112 của Luật Giáo dục và Điều 28 của Luật Thanh tra đối với các đối tượng 
được quy định tại Điều 2 Nghị định này theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở 
Giáo dục và Đào tạo.

2.  Quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục của địa phương; tô 
chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, 
cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của Thanh, tra Bộ và Thanh tra 
tỉnh.

3. Theo dõi, kiểm tra, jđôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở.

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các 
Đoàn thanh tra.

5.  Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chì việc thi 
hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước 
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hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành được phát hiện qua công tác thanh tra.

6.  Tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động thanh tra giáo dục của địa phương.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Điều 29 và 47 của Luật 

Thanh tra.
2. Lãnh đạo, chì đạo công tác thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thanh 

tra của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền quản lý cùa Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.  Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của Sờ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về thanh tra.

5.  Báo cáo Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra tinh, Chánh 
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm 
của mình.

Chương III
THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

Điều 11. Thanh tra viên giáo dục
1. Thanh tra viên giáo dục là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch 

thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong lĩnh vực giáo dục.
2. Thanh tra viên giáo dục phải đáp ứng tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên 

quy định tại Điều 31 của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.

3. Thanh tra viên giáo dục có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 
Điều 40, Điều 50 của Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy 
định của pháp luật.

4.  Thanh tra viên giáo dục được cấp trang phục, thẻ thanh tra viên và hưởng 
lương, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Cộng tác viên thanh tra giáo dục
1.  Cộng tác viên thanh tra giáo dục là người không thuộc biên chế của cơ 
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quan Thanh tra giáo dục, được trưng tập để làm nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu 
của cơ quan thanh tra hoặc cấp có thẩm quyền.

Cộng tác viên thanh tra giáo dục chịu sự phân công của Thủ trưởng cơ quan 
thanh tra và Trưởng Đoàn thanh tra.

2. Cộng tác viên thanh tra là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm 
vụ thanh tra, được trưng tập để tham gia thanh tra, kiểm tra.

3. Việc trưng tập, tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, trách nhiệm của cộng tác viên 
thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương IV
HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA GIÁO DỤC

Điều 13. Hoạt động thanh tra hành chính
1. Thanh ừa việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
2. Hoạt động thanh tra hành chính được thực hiện theo quy định từ Điều 34 đen 

Điều 44 của Luật Thanh tra và các vãn bàn hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.
Điều 14. Hoạt động thanh tra chuyên ngành
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật chuyên ngành về giáo dục đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại khoàn 2 Điều 2 Nghị định này.
2. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về giáo dục theo quy định tại 

khoản 2 Điều 111 Luật Giáo dục; cụ thể như sau:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;
b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 

pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chì; việc 
thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đàm chất lượng giáo dục ở cơ sờ giáo 
dục;

c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh 
vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

e) Kiến nghị các biện pháp bào đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa 
đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục được thực hiện theo quy định từ 
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Điều 45 đến Điều 52 của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 15. Hình thức thanh tra
1. Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương 

trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất.
2. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế 

hoạch đã được phê duyệt.
3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 16. Phương thức hoạt động thanh tra
1. Việc thanh tra được thực hiện theo phương thức Đoàn thanh tra hoặc Thanh 

tra viên độc lập.
2. Đoàn thanh tra và Thanh tra viên hoạt động theo quy định của Luật Thanh 

tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.
3. Khi tiến hành thanh tra phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thanh 

tra giáo dục hoặc cơ quan quản lý nhà nước.
4.  Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và người ra quyết định thanh tra về quyết định và biện pháp xử lý của mình.
5. Khi xử lý vi phạm, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên phải thực hiện 

đầy đủ trình tự theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra được thực hiện 

theo quy định tại các Điều 49 và 50 Nghị định số 41/2005/NĐCP ngày 25 tháng 3 
năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Thanh tra (sau đây gọi tắt là Nghị định số 41/2005/NĐCP) và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan.

Chương V

QUYÈN, NGHĨA vụ, TRÁCH NHIỆM VÀ MÓI QUAN HỆ CỦA CÁC cơ 
QUAN, TỎ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA 

GIÁO DỤC

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo đối với Thanh tra giáo dục
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1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiện toàn tổ chức Thanh tra 
Bộ; tổ chức, chi đạo hoạt động của Thanh tra giáo dục trong phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên chi đạo và đàm bảo các điêu kiện hoạt 
động cho Thanh tra Bộ; xừ lý kịp thời kết luận, kiến nghị thanh tra.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm chì đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiện toàn tổ chức, bảo đảm các 
điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, trang phục cho Thanh tra Sở.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Uy 
ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức Thanh tra Sờ; 
thường xuyên chì đạo và đảm bào các điều kiện hoạt dộng cho Thanh tra Sở; xử lý kịp 
thời báo cáo, kết luận, kiến nghị thanh tra.

Điều 19. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự 
nghiệp trong hoạt động thanh tra giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của 
Luật Giáo dục

1. Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trường Phòng Giáo dục và Đào 
tạo trực tiếp phụ trách theo sự chì đạo, hướng dẫn của Thanh tra Sờ.

2. Hoạt động thanh tra giáo dục trong trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở 
giáo dục đại học do Hiệu trường, thủ trưởng cơ sờ trực tiếp phụ trách theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ra quyết định 
thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm quy định tại các Điều 42, 43 và Điều 52 của Luật Thanh tra, khoản 3 Điều 
26, các Điều 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35 và Điều 36 Nghị định số 41/2005/NĐCP và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.  Khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, Trưởng Đoàn thanh tra có 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 39 của Luật Thanh tra, các 
khoản 1 và 2 Điều 26, các Điều 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33 và Điều 34 Nghị định số 
41/2005/NĐCP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Trưởng Đoàn thanh tra có 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 49 của Luật Thanh tra, các 
khoản 1 và 2 Điều 26, các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 và Điều 35 Nghị định 
số 41/2005/NĐCP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ thanh ưa hành chính, Thanh ưa viên là thành viên Đoàn 
thanh ưa có nhiệm vụ, quyền hạn và ưách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật 
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Thanh tra, khoản 1 Điều 26, các Điều 27, 28 Nghị định số 41/2005/NĐCP và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

Khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Thanh tra viên là thành viên 
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 50 của 
Luật Thanh tra, khoản 1 Điều 26, các Điều 27, 28 Nghị định số 41/2005/NĐCP và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.  Trong quá trình thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Thanh 
tra và khoản 1 Điều 26 Nghị định số 41/2005/NĐCP.

Điều 21. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Đối tượng thanh tra có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại 
khoản 1 Điều 8, các Điều 53, 54 của Luật Thanh tra, các Điều 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 45, 46 và khoản 2 Điều 51 Nghị định số 41/2005/NĐCP.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung thanh 
tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan thanh tra và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. Việc cung 
cấp, sử dụng và quản lý thông tin, tấi liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước thực 
hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 22. Mối quan hệ phổi hợp trong hoạt động thanh tra giáo dục
1. Thanh tra Bộ chịu sự quàn lý, chi đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và sự hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính 
của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra về công tác thanh tra trong các cơ sở 
giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trì, phối hợp với Thanh 
tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thanh tra chuyên 
ngành tại các cơ sờ giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chi đạo hoặc chủ trì, phối hợp với 
Thanh tra Sờ trong việc thanh tra chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học, các 
trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

2. Thanh tra Sờ chịu sự quàn lý, chi đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo và sự hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính của 
Thanh tra tỉnh và công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

3.  Các cơ quan Thanh tra giáo dục trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

215

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ 
chức có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giáo dục.

4.  Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, thanh tra chuyên ngành khác, ủy ban 
nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Thanh tra giáo dục 
trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 
động giáo dục.

Chương VI

Cơ SỞ VẬT CHÁT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 23. Cơ sở vật chất, kỹ thuật
1. Thanh tra giáo dục được bố trí trụ sở làm việc, trang bị phương tiện thông 

tin liên lạc, phương tiện thanh tra và các thiết bị kỹ thuật khác phục vụ cho công tác 
thanh tra.

2.  Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về định mức thiết bị kỹ 
thuật, quản lý và sử dụng phục vụ cho công tác thanh tra.

Điều 24. Kinh phí hoạt động
1. Kinh phí hoạt động của Thanh tra giáo dục do ngân sách nhà nước cấp và 

các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Thanh tra giáo 

dục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bàn pháp luật có liên 
quan.

Chương VII
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 25. Khen thường

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra giáo dục được khen 
thường theo quy định cùa pháp luật.

Điều 26. Xử lý vi phạm
Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, các 

thành viên khác của Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân khác có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra thì tùy theo tính 
chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 Nghị định 
số 41/2005/NĐCP và các văn bàn pháp luật khác có liên quan.

Chương VIII

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công bâo.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 101/2002/NĐCP ngày 10 tháng 12 năm 

2002 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục. Bãi 
bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 28. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ 
Thủ tướng 

NGUYỄN TÁN DŨNG
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4.  NGHỊ ĐỊNH SÔ 49/2005/NĐCP NGÀY 1142005 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chửc Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Theo đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục (lĩnh vực dạy nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này), hình 
thức xừ phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khăc 
phục hậu quà.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là những hành vi vi phạm các 
quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do cá nhân, tổ chức thực hiện 
một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh 
Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Những hành vi vi phạm hành chính về giáo dục được quy định tại các nghị 
định khác của Chính phù (sau đây gọi là các nghị định có liên quan) thì áp dụng các 
quy định tại các nghị định đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục đều bị xừ phạt theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có 
liên quan.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục tại Việt Nam đều bị xử phạt nhu cá nhân, tổ chức Việt Nam theo các quy 
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định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan, trừ trường hợp các điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy 
định khác.

3.  Cá nhân là người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giáo dục thì bị xử lý theo các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Pháp 
lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điểu 3. Nguyên tắc xử phạt
1. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được phát 

hiện kịp thời và phải bị đình chi ngay.
Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải đưược tiến hành 

nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây 
ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức chì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 
khi có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này và các nghị định khác của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lình vực giáo dục chỉ bị xử phạt vi 
phạm hành chính một lần.

Một người, một tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Nhiều ngưười, nhiều tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục thì mỗi ngưười, mỗi tổ chức vi phạm đều bị xử phạt.

4. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải căn cứ vào 
tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, 
tình tiết tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp.

5.  Không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong các 
trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi 
phạm hành chính của cá nhân mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác đã làm mất 
khả năng nhận thức hoặc khả năng tự điều khiển hành vi của mình.

Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng trong việc xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này được 
thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1.  Thời hiệu xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là Qiột năm, 
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kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục có liên quan đến tài chính, sở hữu trí tuệ, xây dựng, 
môi trường, nhà ở, đất đai, xuất bàn, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh 
hoặc vi phạm hành chính là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả thì thời 
hiệu là hai năm; nếu quá thời hạn nói trên thì không xử phạt, nhưng vẫn áp dụng 
các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.

2. Đối với cá nhân bị khời tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử 
theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình 
chi vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 
dục thì bị xử phạt vi phạm hành chính; trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyết 
định đình chi điều tra, đình chi vụ án người đã ra quyết định phải gửi quyết định 
cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm 
hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền nhận được quyết định đình 
chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3.  Trong thời hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu cá nhân, tổ 
chức có vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục hoặc cố tình trốn tránh, 
càn trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm thực 
hiện vi phạm hành chính mới hoặc kể từ thời điểm chấm dứt hành vi cố tình trốn 
tránh, càn trở việc xử phạt.

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nếu 

qua một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết hiệu 
lực thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 7. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
1.  Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cá nhân, 

tổ chức vi phạm phải chịu một trong cắc hình thức xừ phạt chính sau đây:
a) Cành cáo;
b) Phạt tiền.
Khi áp dụng hình thức phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi 

phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt quy định cho hành vi đó. 
Nếu hành vi vi phạm có tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 8 Pháp lệnh Xử lý 
vi phạm hành chính thì mức phạt có thể giảm xuống thấp hơn mức trung bình 
nhưng không được dưới mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu hành vi vi phạm có
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tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì 
mức phạt có thể tăng lên cao hơn mức trung bình nhưng không được vượt quá mức 
tối đa của khung tiền phạt.

2.  Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung 
sau đây:

a) Tước quyền sử dụng các quyết định thành lập, giấy phép, chứng chi hành 
nghề có thời hạn hoặc không thời hạn đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm 
trọng quy định sử dụng quyết định, giấy phép, chứng chì hành nghề;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
c) Trục xuất nếu người vi phạm là người nước ngoài.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, cá 

nhân, tồ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục còn có thể bị áp dụng 
một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính 
gây ra theo yêu cầu của cơ quan có thầm quyền;

b) Buộc đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động giảng dạy, giáo dục;
c) Buộc huỷ bỏ kết quả các môn thi hoặc chấm lại bài thi;
d)  Buộc thực hiện giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập bổ sung đủ số 

tiết, nội dung, chương trình theo đúng quy định; cung ứng tài liệu, thiết bị theo 
đúng kế hoạch đã được phê duyệt;

đ) Buộc huỷ bỏ quyết định sai, trái với quy định của cơ quan có thẩm quyền;
e) Buộc khôi phục quyền học tập, lợi ích hợp pháp, kết ạuả đánh giá đúng của 

người học, bảo đảm quyền của người được sử dụng vãn băng, chứng chi;
g) Buộc hoàn trả người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trà 

do hành vi vi phạm hành chính gây ra;
h) Buộc thu hồi văn bằng, chứng chi đã cấp trái phép;
i) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất các sách giáo khoa, tài 

liệu, thiết bị giáo dục đã nhập khẩu trái phép do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Chương II

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực 
GIÁO DỤC, HÌNH THỨC xử PHẠT VÀ MỨC xử PHẠT

Điều 8. Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục và tổ chức hoạt động giáo 
dục

1.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi làm mất 
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quyết định thành lập, giấy phép, chứng chi hành nghề nhưng không trình báo với cơ 
quan có thầm quyền.

2.  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đổi với một trong các 
hành vi: tẩy xoá, sửa chữa, bổ sung nội dung, mua, bán, chuyển nhượng, thuê, cho 
thuê, mượn, cho mượn quyết định thành lập, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trái 
với quy định của pháp luật.

3.  Phạt tiền đối với hành vi thành lập cơ sở giáo dục trái phép theo các mức 
phạt sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thành lập cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thành lập cơ sở 
đào tạo trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
ngoại ngữ, trung târn tin học;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo cao đẳng;
d) Từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo đại học, 

sau đại học.
4.  Phạt tiền đối với hành vi mờ lớp độc lập để giảng dạy theo các chương 

trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, luyện 
thi tuyển sinh đại học, đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học mà chưa dược cơ 
quan có thẩm quyền cho phép hoặc hành vi cho phép sai thẩm quyền theo mức phạt 
sau đây:

a) Từ 200.000 đpng đến 500.000 đồng đối với lớp mầm non;
b) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với lớp phổ thông;
c)  Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với lớp đào tạo trung học 

chuyên nghiệp, dự bị đại học, luyện thi tuyển sinh đại học;
d) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với lớp đào tạo đại học, sau đại 

học.
6.  Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quà đối với hành vi 

quy định tại Điều này:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi nói tại khoản 2 Điều này;
b) Buộc trà lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn 

trả đối với hành vi nêu tại khoản 3, khoản 4 Điều này.
Điều 9. Vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở giáo dục
1.  Phạt tiền đối với hành vi không chấp hành quyết định cùa cơ quan có thẩm 

quyền về việc đình chì hoạt động hoặc giải thể; hoạt động ngoài thời hạn quy định 
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của giấy phép; tự ngừng hoạt động khi chưa được cấp có thầm quyền cho phép gây 
thiệt hại cho người học theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đổi với cơ sở giáo dục mầm non, 
phổ thông;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sờ đào tạo trung học 
chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm 
tin học;

c) Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo cao đẳng;
d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo đại học, 

sau đại học.
2.  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đào tạo 

và cấp chứng chì trái quy định của pháp luật.
3.  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây:
a) Đào tạo và cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân vượt quá thẩm 

quyền được giao;
b) Đào tạo các ngành, chuyên ngành ngoài thầm quyền được giao.
4. Biện pháp khắc phục hậu quà đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a)  Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ 

chức hoàn trà đổi với hành vi vi phạm nêu tại khoản I và thu hồi văn bằng, chứng 
chì đã cấp trái phép đối với vi phạm nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Buộc khôi phục quyền học tập bị mất của người học do hành vi vi phạm 
quy định tại khoản 1 Điều này gây ra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10. Vi phạm quy định về chương trình, nội dung và kế hoạch giáo dục
1.  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi dạy không đủ số tiết hoặc nội 

dung kiến thức (tính quy thành số tiết) môn học theo quy định của cơ quan có thẩm 
quyền đối với giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đăng, đại học và 
sau đại học theo mức phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm dưới 5 tiết học một lớp trong một năm học;
b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đển 500.000 đồng đối với vi phạm từ 5 đến 10 

tiết học một lớp trong một năm học;
c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 đến 15 

tiết học mỗi lóp trong một năm học;
d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 16 đến
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20 tiết học một lớp trong một năm học;
đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 tiết 

học trở lên một lớp trong một năm học.
2. Phạt tiền đối với hành vi giảng dạy hoặc phổ biến những nội dung không có 

trong chương trình, sách giáo khoa, giáo trình đã quy định nhằm mục đích xuyên 
tạc nội dung giáo dục (nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự) 
theo mức phạt sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm lần đầu;
b) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ hai trở lên.
3. Hình thức xừ phạt bổ sung đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a) Tịch thu tang vật đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trục xuất nếu cá nhân vi phạm là người nước ngoài đối với hành vi quy 

định tại khoản 2 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng có thời hạn nếu vi phạm lần đầu hoặc không thời hạn 

nếu tái phạm giấy phép, chứng chì hành nghề đối với hành vi quy định tại khoản 2 
Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quà đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a) Buộc đình chì giảng dạy, hoạt động giáo dục cùa cá nhân vi phạm đối với 

hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Buộc thực hiện bổ sung số tiết dạy và nội dung còn thiếu đối với vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 11. Vi phạm quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, chi tiêu và thẩm quyền tuyển 

sinh
1.  Phạt cành cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi khai man hoặc tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng 
tuyển.

2. Phạt tiền đối với hành vi tuyển học sinh vào các cấp, bậc học phổ thông sai 
đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền với các mức phạt 
sau đây:

a)  Phạt tiền từ 300. 000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai 
dưới 3 học sinh;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai 
từ 3 đến 5 học sinh;
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c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai 
từ 6 đến 10 học sinh;

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai 
từ n đến 15 học sinh;

đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai 
từ 16 học sinh trở lên.

3.  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo trung 
học chuyên nghiệp vượt quá chi tiêu số lượng, sai đối tượng hoặc tiêu chuẩn theo 
quy định của cơ quan có thẩm quyền với các mức phạt sau đây:

a)  Phạt cành cáo đối với vi phạm tuyển vượt quá dưới 5% chi tiêu số lượng 
tuyển sinh được giao;

b)  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm tuyển vượt 
quá từ 5% đến dưới 10% chỉ tiêu số lượhg tuyển sinh được giao hoặc tuyển dưới 10 
người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn;

c)  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
vượt quá từ 10% đến dưới 15% chi tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển 
từ 10 đến 20 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn;

d)  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
vượt quá từ 15% đến 20% chỉ tiêu sổ lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 21 
đến 30 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn;

đ) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
vượt quá trên 20% chi tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 31 người 
học trở lên không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

4. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại 
học vượt quá chỉ tiêu số lượng, sai đổi tượng hoặc tiêu chuẩn theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền với các mức phạt sau đây:

a)  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đổi với vi phạm tuyển 
vượt quá dưới 5% chi tiêu số lượng tuyển sinh được giao;

b)  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
vượt quá từ 5% đến dưới 10% chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển 
dưới 10 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn;

c)  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
vượt quá từ 10% đến dưới 15% chi tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển 
từ 10 đến 20 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
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vượt quá từ 15% đến 20% chi tiêu sổ lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 21 
đến 30 người học không đúng đối tượng, tiêu chuẩn;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển 
vượt quá trên 20% chỉ tiêu số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 31 người 
học trở lên không đúng đổi tượng, tiêu chuẩn.

5.  Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo và cấp văn băng của hệ 
thống giáo dục quốc dân sai thẩm quyền được giao với mức phạt sau đây:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thông báo 
tuyển sinh (bằng mọi hình thức) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thu nhận 
hồ sơ, tổ chức thi hoặc xét tuyển, triệu tập thí sinh khi chưa được cơ quan có thẩm 
quyền giao.

6. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về tuyển sinh đê 
đào tạo ở nước ngoài hoặc ở cơ sờ giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên 
lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, 
cao đẳng đại học, sau đại học với các mức phạt sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sại từ 1 đến 
5 người học;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 6 
đến 10 người học;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 11 
đến 15 người học;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 16 
đến 20 người học;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 21 
đến 25 người học;

e) Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 26 
người học trờ lên.

7. Hình thức xừ phạt bổ sung đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a) Tịch thu tang vật đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn nếu vi 

phạm lần đầu và không thời hạn nếu tái phạm đối với vi phạm quy định tại các 
khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:
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a) Buộc huỷ bỏ các quyết định sai do hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 
2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho 
việc trà lại đối với hành vi nói tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 
6 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về thi tuyển sinh vào các cơ sờ giáo dục và thi tốt 
nghiệp để cấp văn bằng của hệ thống'giáo dục quốc dân

1.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi gây rối 
hoặc đe doạ dùng vũ lực ngăn cản người quản lý thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi 
thực hiện nhiệm vụ.

2.  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ 
lực ngăn càn người quản lý thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi thực hiện nhiệm vụ.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các'hành 
vi sau đây:

a) Thi thay người khác hoặc thi kèm để trợ giúp người khác;
b)  Chuyển tài liệu, thông tin, đồ dùng trái phép vào phòng thi cho thí sinh 

đang dự thi;
c) Làm lộ bí mật số phách bài thi.
4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi đánh 

tráo bài thi hoặc tiếp tay cho người khác đánh tráo bài thi của người dự thi không 
đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi vi phạm quy chế thi sau đây:

a) Ra quyết định thành lập bộ máy, phân công nhiệm vụ cho cán bộ trái với 
quy chế áp dụng cho kỳ thi đó;

b) Làm mất hoặc làm hư hỏng bài thi đến mức không thể chấm được bài thi 
đó;

c) Chấm bài thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp không đúng đáp án, thang điểm;
d) Lập bảng điểm sai lệch với kết quả chấm cùa bài thi.
6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm 

hoặc sửa chữa nội dung bài thi của thí sinh trái quy định.
7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ bí 

mật hoặc làm mất đề thi (nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự).
8. Hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm quy định tại Điều này:
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Tịch thu các tang vật, phương tiện đã sử dụng thực hiện hành vi vi phạm quy 
định tại các khoản 3, khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều này.

9.  Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 4, điểm d khoản 5 và khoản 6 Điều này gây ra;
b) Buộc huỷ bỏ kết quả thi của người vi phạm (nếu là thí sinh dự thi) đối với 

hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và của thí sinh được hưởng lợi đối với hành 
vi quy định tại các khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều này;

c) Buộc chấm lại bài thi đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 
Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học trong các 
cơ sở giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp và giáo dục đại học

1.  Phạt cành cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đầy đủ các 
quy định của cơ quan có thẩm quyền về chấm bài, đánh giá, xếp loại kết quả học 
tập gây ảnh hường đến kết quà môn học, học kỳ, năm học của người học theo mức 
phạt sau đây:

a)  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 
hành vi vi phạm ở giáo dục phổ thông;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đổi với hành vi vi phạm ở giáo 
dục trung học chuyên nghiệp;

c) Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ờ 
giáo dục đại học.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:
Buộc khôi phục kết quả đánh giá, xếp loại học tập đúng thực tế của người học 

dối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 14. Vi phạm quy định về quàn lý, cấp phát, sử dụng văn bàng, chứng chì của 

hệ thống giáo dục quốc dân
1.  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện trách nhiệm cấp phát, chứng nhận bản $ao hoặc xác nhận 

tính hợp pháp của văn bằng, chứng chi đã cấp;
b) Cấp văn bằng, chứng chi có nội dung sai gây trờ ngại cho người sử dụng.'
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng văn 

bằng, chứng chỉ không hợp pháp.
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3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây:

a) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ theo quy định làm căn cứ để cấp 
phát, quản lý văn bằng, chứng chi;

b)  Xác nhận sai sự thật hoặc làm sai lệch hồ sơ dẫn đến việc cấp phát văn 
bàng, chứng chi cho người không đủ tiêu chuẩn.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây:

a) Ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thầm quyền ra quyết định cấp chứng chi 
trái phép;

b)  Huỷ hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu dùng làm căn cứ để cấp phát 
hoặc xác nhận tính hợp pháp của chứng chi (nhưng chưa đến mức phải ưuy cứu 
trách nhiệm hình sự).

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây:

a) Ra quyết định hoặc đề nghị cấp cỏ thẩm quyền ra quyết định cấp văn băng 
trái phép;

b)  Hủy hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu dùng làm căn cứ để cấp phát 
hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bằng (nhưng chưa đến mức phải truy cứu 
trách nhiệm hình sự).

6. Hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm quy định tại Điều này:
Tước quyền sừ dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn nếu vi phạm 

lần thứ hai và không thời hạn nếu tiếp tục tái phạm đối với hành vi vi phạm quy 
định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quà đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a) Thu hồi vãn bằng, chứng chì đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b 

khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này;
b) Buộc khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người sừ dụng văn bàng, 

chứng chỉ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 15. Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo
1.  Phạt tiền đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn quy định 

theo mức phạt sau:
a) Phạt cành cáo đối với hành vi sử dụng giáo viên mầm non không đủ tiêu 

chuẩn;
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b)  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
giáo viên phổ thông không đủ tiêu chuẩn;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sừ dụng 
giáo viên trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
ngoại ngữ, trung tâm tin học không đủ tiêu chuân;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
giảng viên cao đẳng không đủ tiêu chuẩn;

đ) Phạt tiền từ 11.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
giảng viên đại học, sau đại học không đủ tiêu chuẩn.

2.  Biện pháp khắc phục hậu quà đối vi vi phạm quy định tại Điều này:
Buộc đình chi hoạt động giảng dạy, giáo dục đối với các nhà giáo không đù 

tiêu chuẩn đang sử dụng nêu trong hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 16. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trong 

các cơ sở giáo dục
Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền về bảo 

đàm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trên tổng sổ giáo viên, giảng viên trong cơ 
sở giáo dục với các mức phạt sau đây:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở 
các cấp, bậc học phổ thông;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đổi với hành vi vi phạm 
ở cơ sở giáo dục trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 
ở cơ sở đào tạo cao đẳng;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 
ở cơ sở đào tạo đại học, sau đại học.

Điều 17. Vi phạm quy định về quàn lý hồ sơ người học
1.  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đổi với hành vi thiếu trách nhiệm trong quàn 

lý để ,xày ra việc sửa chữa học bạ, phiếu điểm hoặc các tài liệu có liên quản đến 
việc đánh giá kết quả học tập của người học sai quy định, gây hậu quả với các mức 
phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đển 200.000 đồng đối với vi 
phạm từ 1 đến 2 trường hợp người học;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm từ 3 đến 5 
trường hợp người học;
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c)  Từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm từ 6 trường hợp trở 
lên.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lập 
hoặc lập không đầy đủ hồ sơ quàn lý người học theo quy định của Điều lệ nhà 
trường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quà đối với vi phạm quy định tại Điều này:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này gây ra.
Điều 18. Vi phạm quy định về sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục và cung 

ứng, sử dụng thiết bị giáo dục
1.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi ra quyết 

định trái quy định để mua, tiếp nhận quà tặng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo 
dục và thiết bị giáo dục không đàm bào chất lượng, gây ảnh hường xấu đến việc 
giảng dạy, học tập.

2.  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vận 
chuyển và phát hành sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị giáo dục sai kế hoạch cung 
ứng do cơ quan có thẩm quyền quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:
a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất các sách giáo khoa, 

tài liệu, thiết bị giáo dục đã nhập trái phép do hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 
Điều này gây ra;

b) Buộc khôi phục kế hoạch ban đầu đã bị thay đổi do hành ví vi phạm quy 
định tại khoản 2 Điều này gây ra.

Điều 19. Vi phạm quy định về học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học
Áp dụng theo quy định tại Chương II Nghị định số 106/2003/NĐCP ngày 23 thảng 

9 năm 2003 của Chính phủ Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính ưong lĩnh vực 
phí,, lệ phí.

Điều 20. Vi phạm quy định về hình thức kỳ luật buộc thôi học
1.  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi quyết định kỳ luật buộc người 

học thôi học sai quy định với các mức phạt sau:
a) Phạt cành cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đổi với vi 

phạm từ 1 đến 2 người học;
b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 3 đến 

5 người học;
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c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 6 đến 
10 người học;

d)  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 
người học trở lên.

2.  Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định tại Điều này:
Buộc huỷ bỏ các quyết định sai trái và khôi phục quyền học tập của người học 

đổi với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 21. Vi phạm quy định về phổ cập giáo dục
1.  Phạt cành cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với 

hành vi càn trở việc đi học của học sinh các cấp, bậc học phổ cập.
2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi xúi giục không 

đi học hoặc bò học đối với học sinh các cấp, bậc học phổ cập.

Chương III

THẢM QUYÈN, THỦ TỤC xử PHẠT

Điều 22. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ưong lĩnh vực giáo dục của 
Chủ tịch Uỳ ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có quyềrT xử phạt theo quy 
định tại Điều 28 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Chương II Nghị định này trên địa 
bàn và thẩm quyền quản lý.

2.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh có 
quyền xử phạt theo quy định tại Điều 29 Pháp lệnh Xừ lý vi phạm hành chính đối 
với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Chương II 
Nghị định này trên địa bàn và thẩm quyền quản lý.

3.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền 
xử phạt theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với các 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Chương II Nghị 
định này trên địa bàn và thẩm quyền quản lý.

Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra giáo dục
1. Thanh tra viên giáo dục đang thi hành công vụ có quyền xử phạt theo quy 

định tại khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Chương II Nghị định này.

2.  Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo các tinh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương có quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 
quy định tại Chương II Nghị định này.

3.  Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền xử phạt theo quy định 
tại khoản 3 Điều 38 Pháp lệnh Xừ lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục quy định tại Điều 22 và khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định này 
văng mặt thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
134/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 25. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ưong lĩnh 
vực giáo dục

1. Chù tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục ở địa phương mình theo thẩm quyền quy định tại các Điều 28, 
Điều 29, Điều 30 Pháp lệnh Xừ lý vi phạm hành chính.

2.  Thanh tra giáo dục có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục theo quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sờ 
Giáo dục và Đào tạo thì chuyển hồ sơ vi phạm để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tình xử lý theo thẩm quyền.

3.  Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện cùng lúc nhiều hành vi vi phạm 
hành chính, trong đó có vi phạm thuộc lĩnh vực giáo dục thì thẩm quyền xừ phạt 
được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 42 Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính.

4.  Thẩm quyền trục xuất cá nhân là người nước ngoài vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị 
định số 21/2001/NĐCP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam.

5. Trường hợp khi xét thấy hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục có dấu hiệu 
tội phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo 
quy định tại Điều 62 Pháp lệnh Xừ lý vi phạm hành chính.

Điều 26. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
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1. Thủ tục lập biên bản, quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định tại 
các Điều 19, 20 và 21 Nghị định số 134/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 
của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính.

2. Việc phạt tiền và nộp tiền phạt phải tuân theo thủ tục quy định tại Điều 24 
và Điều 25 Nghị định số 134/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính 
phù Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính.

3.  Thủ tục tước quyền sử dụng quyết định thành lập, giấy phép, chứng chi 
hành nghề thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính và Điều 11 Nghị định số 134/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính.

4. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục thực hiện theo Điều 60, Điều 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính và Điều 31 Nghị định số 134/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 
của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính.

Điều 27. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 
dục

1.  Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải chấp 
hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định 
xử phạt, trừ trường hợp đã được quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính. Cách tính thời hạn được quy định tại Điều 9 Nghị định số 
134/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà không tự 
nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi 
hành phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. 
Thủ tục cưỡng chế thi hành được quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Pháp lệnh 
Xừ lý vi phạm hành chính.

Chương IV
KHIÊU NẠI, TỐ CÁO VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 28. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

234

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại 
đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền quy định tại các Điều 22, 23 
và 24 Nghị định này. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo 
quy định tại Điều 118 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền và 
thời hạn khiếu nại, giải quyết khiếu nại áp dụng theo quy định tại Luật Khiếu nại, 
tố cáo. Việc khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính không làm đình chi 
thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hành vi 
trái pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của người có 
thầm quyền xừ phạt. Thù tục khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 
quy định tại Điều 118 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 29. Xừ lý vi phạm đối với người cỏ thẩm quyền xừ phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục

Người có thầm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Ịĩnh vực giáo dục mà 
sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng 
mức, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì bị xử lý theo quy định tại Điều 121 của 
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 30. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giáo dục

Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nếu có hành vi 
chổng người thi hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh việc chấp hành hoặc có hành vi 
vi phạm khác thì bị xử lý theo quy định tại Điều 122 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính.

Chương V
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy 

định tại Nghị định số 18/2001/NĐCP ngày 04 tháng 5 năm 2001 Quy định về lập 
và hoạt động các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các quy định 
khác trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

Điều 32. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
Bộ trưưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm hưướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.
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Các Bộ trưưởng, Thủ trưưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bần nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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5.  NGHỊ QUYẾT SÔ 14/2005/NQCP NGÀY 02112005 CỦA CHÍNH PHỦ 
về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam

giai đoạn 20062020

Sau hai mượi năm đổi mới và 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục 
năm 2006  2010”, giáo dục đại học nước ta đã phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng 
hoá về loại hình và các hình thức đào tạo, bước đầu điều chình cơ cấu hệ thống, cải 
tiến chương trình, quy trình đào tạo và huy động được nhiều nguồn lực xã hội.

Chất lượng giáo dục đại học ở một số ngành, lĩnh vực, cơ sờ giáo dục đại học 
có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  xã 
hội. Đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học mà tuyệt đại đa số được đào 
tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi 
mới và xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, những thành tựu nói trên của giáo dục đại học chưa vững chắc, 
chưa mang tính hệ thống và cơ bản, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu học tập của nhân dân và 
yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Những yếu kém, bất cập về cơ chế 
quản lý, cơ cấu hệ thống, cơ cấu ngành nghề, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, 
quy trình đào tạo, phương pháp dạy và học, đội ngũ giảng viên và cán bộ quàn lý 
giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn lực và những tiêu cực trong thi cử, cap bằng và 
một số hoạt động giáo dục khác cần sớm được khắc phục.

Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, giáo dục 
đại học nước ta phải đổi mới một cách mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện. Tại phiên 
họp Chính phủ tháng 7 năm 2005, Chính phủ đã quyết định về Đề án đồi mới giáo 
dục đại học Việt Nam với những nội dung sau:

ỉ. Quan điểm chỉ đạo
Gắn kết chặt chẽ đổi mới giá'0 dục đại học với chiến lược phát triển kinh tế  

xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nhu cầu nhân lực trình độ cao của đất nước và 
xu thế của khoa học và công nghệ.

Hiện đại hoá hệ thống giáo dục đại học trên cơ sở kế thừa những thành quả 
giáo dục đào tạo của đất nước, phát huy bàn sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, 
nhanh chóng tiếp cận xu the phát triển giáo.dục đại học tiên tiến trên thế giới.

Đổi mới giáo dục đại học phải đảm bào tính thực tiễn, hiệu quà và đồng bộ; 
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lựa chọn khâu đột phá, lĩnh vực ưu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung nguồn lực 
tạo bước chuyền rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với nâng cao chất lượng; 
thực hiện công bằng xã hội đi đôi với đàm bào hiệu quà đào tạo; phải tiến hành đổi 
mới từ mục tiêu, quy trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, phương thức 
đánh giá kết quả học tập; liên thông giữa các ngành, các hình thức, các trình độ đào 
tạo; gắn bó chặt chẽ và tạo động lực để tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông và giáo 
dục nghề nghiệp.

Trên cơ sở đổi mới tư duy và cơ chế quản lý giáo dục đại học, kết hợp hợp lý 
và hiệu quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quàn lý Nhà nước và việc 
đảm bào quyền tự chủ, tăng cường trách nhiệm xã hội, tính minh bạch của các cơ 
sở giáo dục đại học. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sờ giáo dục đại 
học trong công cuộc đổi mới mà nòng cốt là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và 
sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn xã hội.

Đổi mới giáo dục đại học là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quàn lý của Nhà nước. Nhà nước tăng cường đầu tư cho giáo dục đại 
học, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách đê 
các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục đại học.

2.  Mục tiêu.
a) Mục tiêu chung:
Đồi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản vê 

chất lượng, hiệu quà và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. 
Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và 
tiếp cận trình độ tiên tiến trên thể giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ 
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Mục tiêu cụ thể:
 Hoàn chỉnh mạng lưới các cơ sờ giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc, có 

sự phân tầng về chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bảo đàm hợp lý cơ cấu trình độ, cơ 
cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền, phù hợp với chủ trương xã hội hoá giáo dục và 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của cả nước và của các địa phương.

 Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và 
định hướng nghề nghiệp  ứng dụng. Bào đảm sự liên thông giữa các chương trình 
trong toàn hệ thống. Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và 
hệ thống kiểm định giáo dục đại học. Xây dựng một vài trường đại học đẳng cấp 
quốc tế.
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 Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010 và 
450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010, trong đó khoảng 70  80% tồng số sinh viên 
theo học các chương trình nghề nghiệp  ứng dụng vào khoảng 40% tổng số sinh 
viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

 Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học đù về số 
lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn 
cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến; bảo đảm tỳ lệ sinh viên/giảng viên 
của hệ thống giáo dục đại học không quá 20. Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng 
viên đạt trình độ thạc sỹ và 25% đạt trình độ tiến sỹ; đến năm 2020 có ít nhất 60% 
giảng viên đạt trình độ thạc sỹ và 35% đạt trình độ tiến sỹ.

 Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong 
các cơ sở giáo dục đại học. Các trường đại học lớn phải là các trung tâm nghiên 
cứu khoa học mạnh cùa cả nước; nguồn thu từ các hoạt dộng khoa học và công 
nghệ, sàn xuất và dịch vụ đạt tối thiểu 15% tổng nguồn thu của các cơ sở giáo dục 
đại học vào năm 2010 và 25% vào năm 2020.

Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng bảo đàm 
quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của Nhà 
nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học.

3.  Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới
a)  Đồi mới cơ cấu đào tạo và hoàn thiện mạng lưới cơ sờ giáo dục đại học:
 Rà soát, đánh giá mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện cỏ; đổi mới 

công tác quy hoạch phát triển mạng lưới, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu phát 
triển giáo dục đại học.

 Ưu tiên mờ rộng quy mô các chương trình định hướng nghề nghiệp  ứng 
dụng; áp dụng quy trình đào tạo mềm dẻo, liên thông, kết hợp mô hình truyền 
thống với mô hình đa giai đoạn để tăng cơ hội học tập và phân tầng trình độ nhân 
lực.'

 Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại 
học công lập theo Nghị quyết số 05/2005/NQCP ngày 18 tháng 4 năm 2005 cùa 
Chính phủ về đầy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục 
thể thao; chuyển cơ sở giáo dục đại học bán công và một số cơ sở giáo dục đại học 
công lập sang loại hình tư thục; hoàn thiện mô hình trường cao đẳng cộng đồng và 
xây dựng quy chế chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học, củng cố các đại học 
mờ để có thể mở rộng quy mô của hai loại trường này. Khuyến khích mở cơ sở giáo 
dục đại học trong các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn. Nghiên cứu mô hình tổ chức 
và có kế hoạch cụ thể sáp nhập cơ sở giáo dục đại học với các cơ sở nghiên cứu 
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khoa học để gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh 
doanh. *

 Tập trung đầu tư, huy động chuyên gia trong và ngoài nước và có cơ chế phù 
hợp để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế.

b) Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo:
 Cơ cấu lại khung chương trình; bào đảm sự liên thông của các cấp học; giải 

quyết tốt mối quan hệ về khối lượng kiến thức và thời lượng học tập giữa các môn 
giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo của từng 
môn học. Đổi mới nội dung đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ và nghề nghiệp trong xã hội, phục vụ yêu cầu phát triên 
kinh tế  xã hội cùa từng ngành, từng lĩnh vực, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế 
giới. Phát triển tiềm năng nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt 
động trong cộng đồng và khả năng lập nghiệp của người học.

 Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: trang bị cách học, 
phát huy tính chủ động của người học; sừ dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
trong hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tư liệu giáo dục mở và nguồn tư 
liệu trên mạng Internet. Lựa chọn, sử dụng các chương trình, giáo trình tiên tiến 
của các nước.

 Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín 
chi, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, 
liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ờ trong nước và ở nước ngoài.

 Đổi mới cơ chế giao chì tiêu tuyển sinh theo hướng gắn với điều kiện bảo 
đảm chất lượng đào tạo, yêu cầu sử dụng nhân lực, nhu cầu học tập của nhân dân 
và tăng quyền tự chủ của các cơ sờ giáo dục đại học.

 Cài tiến tuyển sinh theo hướng áp dụng công nghệ đo lường giáo dục hiện 
đại. Mờ rộng nguồn tuyển, tạo thêm cơ hội học tập cho các đối tượng khó khăn, bảo 
đàm công bằng xã hội trong tuyển sinh.

  Chấn chinh công tác tổ chức đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp đào 
tạo để nâng cao chất lượng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ.

c) Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên và 
cán bộ quản lý.

 Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo 
dục đại học, bảo đàm đủ về. sổ lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục đại học.

  Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi 
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dưỡng giảng viên và cản bộ quàn lý giáo dục đại học. Chú trọng nâng cao trình độ 
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của giảng viên, tầm nhìn chiến lược, năng lực 
sáng tạo và tính chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 Đổi mới phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công bằng và có 
yếu tổ cạnh tranh. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế hợp đồng dài hạn; bảo đàm sự 
bình đẳng giữa giảng viên biên chế và hợp đồng, giữa giảng viên ở cơ sở giáo dục 
công lập và ở cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Xây dựng và ban hành chính sách mới đối với giảng viên bao gồm tiêu 
chuẩn giảng viên, định mức lao động, điều kiện làm việc, nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, chế độ nghỉ dạy dài hạn để trao đổi học thuật và cơ chế đánh giá khách 
quan kết quả công việc. Ban hành chính sách, chế độ kiêm nhiệm giảng dạy.

 Đổi mới quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 
theo hướng giao cho các cơ sờ giáo dục đại học thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn 
và điều kiện chung do Nhà nước quy định. Định kỳ đánh giá để bổ nhiệm lại hoặc 
miễn nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Cài cách thủ tục hành chính xét 
công nhận giảng viên, giảng viên chính.

d)  Đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ:
 Nhà nước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số cơ sở nghiên cứu mạnh 

trong các cơ sờ giáo dục đại học, trước mắt tập trung cho các trường trọng điểm. 
Khuyến khích thành lập các cơ sờ nghiên cứu, các doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công 
nghệ, các doanh nghiệp đầu tư phát triển các cơ sờ nghiên, cứu trong các cơ sở giáo 
dục đại học.

 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục. Thực thi pháp luật về sờ hữu trí 
tuệ.

 Quy định cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, gắn việc đào 
tạo nghiên cứu sinh với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Có 
chính sách phù hợp để sinh viên, học viên cao học tích cực tham gia nghiên cứu 
khoa học.

 Bố trí tối thiểu 1% ngân sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại 
học thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định trong Luật Khoa 
học và công nghệ.

đ) Đổi mới việc huy động nguồn lực và cơ chế tài chính:
 Nhà nước tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục đại học; 

tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở dùng chung như: trung tâm dữ liệu quốc 
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gia, hệ thống thư viện điện tử, phòng thí nghiệm trọng điểm, ký túc xá và các cơ sở 
văn hóa, thể dục thể thao. Các địa phương điều chình quy hoạch, dành quỹ đất để 
xây dựng các cơ sở giáo dục đại học hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

 Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyển khích các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đại học; bào đàm quyền sở hữu 
theo pháp luật và các quyền lợi về vật chất và tinh thần của nhà đầu tư.

 Các cơ sờ giáo dục đại học chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ các 
hợp đồng đào tạo, nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ, các hoạt động 
dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.

 Xây dựng lại chính sách học phí, học bổng, tín dụng sinh viên trên cơ sở xác 
lập những nguyên tắc chia sẻ chi phí giáo dục đại học giữa nhà nước, người học và 
cộng đồng. Nhà nước thực hiện sự trợ giúp toàn bộ hoặc một phần học phí đối với 
các dổi tượng chính sách, người nghèo và cấp trực tiếp cho người học.

  Đổi mới chính sách tài chính nhằm tăng hiệu quả dầu tư từ ngân sách và 
khai thác các nguồn đầu tư khác cho giáo dục đại học. Nghiên cứu áp dụng quy 
trình phân bổ ngân sách dựa trên sự đánh giá của xã hội đối với cơ sở giáo dục đại 
học. Thường xuyên tồ chức đánh giá hiệu quả kinh tế của giáo dục đại học.

Thực hiện hạch toán thu  chi đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo 
điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học có quyền tự chủ cao trong thu  chi theo 
nguyên tắc lấy các nguồn thu bù đủ các khoản chi hợp lý, có tích lũy cần thiết để 
phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Bổ sung, hoàn chinh các 
quy chế về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

e)  Đổi mới cơ chế quản lý
 Chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự 

chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, 
nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính.

 Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước dối 
với các cơ sở giáo dục đại học công lập. Bảo đảm vai trò kiểm tra, giám sát của 
cộng đồng; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt là các 
hội nghề nghiệp trong việc giám sát chất lượng giáo dục đại học.

 Quàn lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng và chì đạo thực hiện chiến 
lược phát triển; chi đạo triển khai hệ thống bào đảm chất lượng và kiểm định giáo 
dục đại học; hoàn thiện môi trường pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh 
tra; điều tiết vĩ mô cơ cấu và quy mô giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lục 
của đất nước trong từng thời kỳ.
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 Xây dựng Luật giáo dục đại học.
g) về hội nhập quốc té:
 Xây dựng chiến lược hội nhập quốc tể, nâng cao năng lực hợp tác và sức 

cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam thực hiện các hiệp định và cam kết quốc 
tế.

 Triển khai việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, trước mắt là bằng tiếng 
Anh; nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu có khả năng thu 
hút người nước ngoài; tiếp thu có chọn lọc các chương trình đào tạo tiên tiến của 
thế giới; đạt được thỏa thuận về tương đương văn bằng, chương trình đào tạo với 
các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới; khuyến khích các hình thức liên kết đào 
tạo chất lượng cao, trao đổi giảng viên, chuyên gia với nước ngoài; khuyến khích 
giảng viên là người Việt Nam ờ nước ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam; tăng 
số lượng lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Khuyến khích du học tại chỗ; có cơ 
chế tư vấn và quản lý thích hợp để giúp sinh viên Việt Nam du học định hướng 
ngành nghề, lựa chọn trường và học tập có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

 Tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục đại 
học có uy tín trên thể giới mờ cơ sở giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam hoặc liên 
kết đào tạo với các cơ sờ giáo dục đại học Việt Nam.

4.  Tổ chức thực hiện
a)  Thành lập Ban chi đạo đồi mới giáo dục đại học do một Phó Thủ tướng 

đứng đầu để chi đạo việc đổi mới giáo dục đại học.
b) Xây dựng các đề án chi tiết để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp đổi mới giáo dục đại học.
c) Kinh phí thực hiện đổi mới giáo dục đại học được bố trí từ ngân sách nhà 

nước.
d) Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước:
 Tổ chức triển khai thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học.
 Bộ Giáo dục và Đào tạo chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ủy 

ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, lộ 
trình cụ thể theo các giai đoạn của kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm để 
thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học; hướng dẫn, kiểm tra, giám 
sát, tổng hợp tình hình đổi mới giáo dục đại học và định kỳ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. Tổ chức sơ kết việc đổi mới giáo dục đại học vào đầu các năm 2010, 
2015 và tổng kết vào đầu năm 2020. Triển khai xây dựng dự thảo Luật Giáo dục đại 
học để trình Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ nhất.
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 Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực đầu 
tư trong và ngoài nước để thực hiện đổi mới giáo dục đại học; trình Quốc hội việc 
bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện chính sách tài chính đối với giáo 
dục đại học, cơ chế tự chủ tài chính đổi với cơ sờ giáo dục đại học.

 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tự chủ của các cơ sờ giáo 
dục đại học công lập, chính sách đối với giảng viên đại học; đề xuất mô hình tổ 
chức cụ thể sáp nhập cơ sở giáo dục đại học với các cơ sở nghiên cứu khoa học.

 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và 
các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng chính sách và cơ chế phát huy tiềm lực 
của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao của các cơ sở giáo dục 
đại học.

 Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết 
này.

TM Chính phủ
Thủ tướng

PHAN VĂN KHẢI
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6.  NGHỊ QUYẾT SÓ 25/2006/NQCP NGÀY 09102006
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI 

về phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2006  2010

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Nghị quyết số 56/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI về Ke hoạch phát triển 
kinh tế  xã hội 5 năm 2006  2010.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc 
hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2006  2010.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang" Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thỉ hành Nghị quyết này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của

Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2006  2010 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 25/2006/NQCP

ngày 09 thảng 10 năm 2006 của Chính phủ)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban 
hành Nghị quyết thông qua Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  
xã hội 5 năm 2006  2010. Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 đã ban hành Nghị quyết 
số 56/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 thông qua báo cáo về Kế hoạch phát 
triển kinh tế  xã hội 5 năm 2006  2010 nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 
năm 2001  2010, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chính phù ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Ke hoạch phát triển kinh tế 
 xã hội 5 năm 2006  2010. Chương trình hành động gồm những nội dung sau:

Phần I

NHỮNG NHIỆM vụ CHỦ YÉU

I.  về kinh tế
1. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng caỏ hiệu quà, tính bền vững và 

sức cạnh tranh của nền kinh tế
a) Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sàn xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn 

và nâng cao đời sống nông dân
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để tạo bước chuyển biến về chất 

trong sàn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sàn; phát triển nền nông nghiệp có 
năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành; hìrth thành và 
phát triển các vùng sản xuất áp dụng công nghệ cao, các vùng nguyên liệu tập 
trung; đẩy mạnh thâm canh các loại cây trồng có lợi thế, gắn với việc phát triển 
công nghệ chế biến, côhg nghệ bảo quản sau thu hoạch.
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Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát 
triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỳ sản có năng suất và chất lượng 
cao; tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; nâng cao 
khả năng phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện cỏ hiệu quả các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế 
 xã hội nông thôn, bao gồm các chương trình mục tiêu, các dự án lớn, các chính 
sách hỗ trợ phát triển sàn xuất; đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn; thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển dổi cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên sản xuất các loại sản phẩm có thị trường và 
hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển bền vững đối với các ngành nghề 
truyền thống, các làng nghề, các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn và các dịch vụ 
liên quan trực tiếp đến hoạt động sàn xuất, đời sổng của nông dân, gắn với việc bào 
vệ môi trường.

Chú trọng và tăng cường công tác đào tạo cán bộ, dạy nghề, nhất là đối với 
các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; qua đó, tạo ra nhiều việc làm, tăng 
thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

b) Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của 
khu vực công nghiệp

Tập trung nguồn lực để phát ưiển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh 
tranh, các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều lao động; đồng thời, thực hiện đồng 
bộ các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị tăng thêm 
và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp; ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ đầu 
tư cơ sở hạ tầng phục vụ sàn xuất, nhất là ở các tinh và thành phố lớn, các khu công 
nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện trong 
nước, các quy định và cam kết quốc tế để khuyến khích đầu tư phát triển các ngành 
sản xuất nguyên vật liệu quan trọng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, xây dựng 
cơ sở hạ tầng phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, chú trọng 
phát triển các ngành, nghề truyền thống, tạo ra các sàn phẩm đáp ứng yêu cầu của 
đời sống, xã hội và sản xuất.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch phát triển ngành, sản 
phẩm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng nguyên 
liệu; khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước 
ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

c) Tạo bựớc phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ
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Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch 
vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao; đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao 
chất lượng các dịch vụ truyền thống như vận tải, thương mại, du lịch, ngân hàng, 
bưu chính  viễn thông; chú trọng mở rộng các dịch vụ mới, nhất là các dịch vụ cao 
cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ; ngân sách 
nhà nước ưu tiên đầu từ phát triển cơ sở vật chất  kỹ thuật để nâng cao phúc lợi xã 
hội cho toàn xã hội, bào đàm cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, trước hết là về y 
tế, giáo dục cho người nghèo, vùng nghèo và các đối tượng chính sách.

Đổi mới căn bản cơ chế quàn lý và phương thức cung ứng dịch vụ công cộng; 
thực hiện tích cực, đồng bộ theo lộ trình chủ trương xã hội hóa dịch vụ công cộng 
theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trước hết là các dịch vụ y tế, giáo dục, đào 
tạo, văn hóa, khoa học, công nghệ, thể dục và thể thao.

d)  Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển
Huy động và tập trung nguồn lực phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các 

trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn cùa cả nước, các hành lang và vành đai 
kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện phát triển nhanh hơn cho các vùng có điều kiện 
kinh tế khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải dào, Tây Nguyên, Tây Nam, 
Tây Bắc, để từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống giữa 
các vùng trên cà nước.

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng 
tâm, trọng điểm; ban hành quy hoạch và các cơ chế, chính sách để phát triển mạnh 
và có hiệu quả các khu kinh tế ven biển.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch vùng để 
thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế ,xã hội theo các Nghị quyết của Bộ 
Chính trị và Chính phù; xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch huy động và 
sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm phát huy tốt tiềm 
năng và lợi thế so sánh của các vùng, nâng cao hiệu quả kinh tế  xã hội gắn với 
việc bào vệ môi trường.

đ) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh 
và bền vững

Tiếp tục tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư 
phát triển; kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin  cho, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trài, 
thất thoát, lãng phí, chất lượng thấp trong đầu tư xây dựng cơ bản; thay đổi cơ chế, 
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chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quàn lý dự án; tổ chức 
thực hiện tốt các dự án, công trình quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, nhất là đối với các chính sách tài 
khoá, tiền tệ, cán cân thanh toán, lạm phát nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 
đầu tư, kinh doanh, tạo dựng và củng cố lòng tin của các nhà đầu tư trong nước vặ 
nước ngoài.

Tổ chức thực hiện tốt các Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Thương mại, Đấu thầu, 
Xây dựng; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các chính sách về đất đai, thuế, tiền tệ, 
tín dụng theo hướng áp dụng bình đẳng, không phần biệt đối xử giữa các nhà đầu tư 
thuộc các thành phần kinh tế, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết 
quốc tế.

Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quàn lý nhà 
nước về đầu tư, nhất là đầu tư bằng vốn nhà nước, các cơ chế, chính sách về tư vấn, 
giám sát, quản lý dự án theo hướng minh bạch, chống khép kín, phân định rõ quyền 
hạn và trách nhiệm; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; 
kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư không hiệu quả, không đúng quy hoạch và 
tinh trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư bằng vốn nhà nước.

2.  Chủ động và tạo bước ngoặt trong hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh tế đối ngoại

Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đầy đủ hơn với khu vực 
và thế giới. Chuẩn bị tốt các điều kiện dể thực hiện có hiệu quả các cam kết sau khi 
nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhất là các cam kết về đầu 
tư, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập 
kinh tế quốc tế; tổ chức phổ biển tới tất cà các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và 
nhân dân toàn bộ nội dung các cam kết gia nhập WTO, các hiệp định đa phương, 
song phương khác mà Việt Nam đã ký kết, nhất là các cam kết về lộ trình mở cửa 
thị trường, giảm thuế nhập khẩu, cắt giảm và xoá bò hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước 
đối với doanh nghiệp trong nước.

Khẩn trương triển khai các đề án nghiên cứu về những tác động tích cực và 
tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế nói chung và các 
cam kết gia nhập WTO nói riêng đối với từng ngành, lĩnh vực và sàn phẩm cụ thể; 
đồng thời, đề xuất các chính sách và giải pháp thích hợp để bảo vệ các ngành công 
nghiệp, dịch vụ trong nước, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết quốc 
tế.

Xây dựng và tồ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện các cam kết 
gia nhập WTO của Chính phủ nói chung và của các Bộ, ngành nói riêng; chú trọng 
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việc thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu, việc áp dụng và đối phó với các biện 
pháp phi thuế quan, việc mở cừa thị trường đầu tư trong nước đối với các lĩnh vực 
nhạy cảm.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xuất khẩu; kiểm soát và thu hẹp nhập siêu; 
tăng nhanh tỳ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có nhiều giá trị tăng thêm, 
hàm lượng công nghệ và sức cạnh tranh cao.

Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; chú trọng mở rộng và phát triển các thị 
trường mới, nhiều tiềm năng như Mỹ, EU; đồng thời, tiếp tục củng cố và mở rộng 
các thị trường truyền thống. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao sức cạnh 
tranh thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển thị trường, 
xây dựng và bảo vệ thương hiệu.

Thực hiện tốt chiến lược vay và trả nợ nước ngoài; sửa đổi, bổ sung và hoàn 
thiện cơ chế quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài theo hướng quy định rõ quyên 
hạn và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quàn lý và sử dụng vốn vay, bảo đảm khả 
năng trà nợ; khẩn trương phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt đề án định hướng thu 
hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư theo hướng áp 
dụng thống nhất, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước thuộc mọi 
thành phần kinh tế và giữa các nhà đầu tư trong nước với các nhà đầu tư nước 
ngoài, trong đó chú trọng tới các chính sách về đất đai, thuế, phí, giá và mức lương 
tối thiểu; khuyến khích và quản lý tốt hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh 
nghiệp Việt Nam.

3.  Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển
Tiếp tục bảo đảm ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để 

các doanh nghiệp thuộc mọi các thành phần kinh tế hoạt động và phát triển theo cơ 
chế thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp có thời hạn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và cung ứng các sàn phẩm thiết yếu tại các địa bàn có điều kiện kinh tế  xã 
hội khó khăn; thu hẹp tối đa các lĩnh vực độc quyền kinh doanh của Nhà nước; xoá 
bỏ đặc quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Hạn chế việc thành lập mới doanh 
nghiệp nhà nước; chì thành lập mới doanh nghiệp nhà nước khi có đủ điều kiện và 
trong các lĩnh vực sản xuất, cung ứng những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho phát 
triển kinh té  xã hội và doanh nghiệp được thành lập chủ yếu dưới hình thức công 
ty cổ phần.

Tiếp tục thực hiện các đề án sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước; tập 
trung đẩy nhanh và mờ rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cà 
các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn với sờ hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; 
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đồng thời, mở rộng các hình thức chuyển đổi sở hữu khác nhằm nâng cao hiệu quà 
và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành chuyển jlổi tất 
cà các công ty thuộc diện nhà nước cần sở hữu 100% vốn sang hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần trong thời hạn 04 năm kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Thành lập và phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty lớn nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá 
trình mờ cửa thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với điều kiện trong 
nước và các cam kết quốc tế.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quàn lý tài chính, 
tạo ra hành lang pháp lý cần thiểt để các tập đoàn kinh tế có thể nâng cao sức cạnh 
tranh, hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với 
các cam kết quốc tế.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã nhằm tạo môi trường pháp lý 
đồng bộ và thuận lợi cho các hợp tác xã hình thành và phát triển. Ban hành và tổ 
chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các loại hình kinh tế hợp tác phát triển theo 
hướng đa sở hữu.

Xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; thực hiện và áp dụng 
thống nhất các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt 
động đầu tư, kinh doanh theo hướng bình đẳng; thực hiện các chính sách khuyến 
khích và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các chính sách về xúc tiến đầu tư, 
xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ.

Thực hiện tích cực các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; khắc 
phục tình trạng hình sự hóa trong xử lý vi phạm về kinh tế.

II.  về khoa học và công nghệ, văn hoá và xã hội
1.  Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ
Thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp để tạo bước thay đổi về chất 

trong hoạt dộng khoa học và công nghệ; nâng dần tỷ trọng đóng góp của khoa học 
và công nghệ trong tăng trường của từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm.

Đổi mới cơ chế quàn lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá đối với hoạt động 
khoa học và công nghệ; tăng cường liên kết giữa khoa học và công nghệ với giáo 
dục và đạo tạo, giữa nghiên cứu và giảng dạy với sản xuất và kinh doanh. Nâng cao 
ý thức chấp hành và hiệu lực thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật về bào 
vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân 
trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quà các thành tựu khoa học và 
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công nghệ, nhất là đối. với lĩph vựb công nghệ cao như công nghệ thông tin và 
truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ tự động hoá, công 
nghệ năng lượng, công nghệ bảo quàn và chế biến nông sản, thực phẩm.

Tăng cường hoạt động nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội và nhân vãn, khoa học quàn lý để có thể cung cấp được các 
cơ sở khoa học phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế  xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tri thức.

Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp, trước hết là các tập đoàn kinh tế và các 
tổng công ty lớn đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và triển khai nhằm nâng cao 
năng lực trong hoạt động chuyển giao công nghệ và từng bước tự phát minh, sáng 
chế ra công nghệ.

2. Tạo bước phát triển về chất trong phát triển giáo dục và đào tạo
Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình công tác giáo dục, dào tạo trong thời 

gian qua, đề ra các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đổi mới toàn diện về nội 
dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phát triển hợp lý về quy mô, cơ cấu 
đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường, 
kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung và 
hoàn thiện chế độ học phí đi đôi với việc đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và 
đào tạo. Chú trọng thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo 
tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và các vùng có điều kiện kinh te  
xã hội khó khăn; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho học 
sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và học sinh giỏi. Tổ chức thực hiện tốt 
Chương trình quốc gia về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp theo quy hoạch, gan 
liền với việc xây dựng và thực hiện chuẩn hoá về cơ sở vật chất  kỹ thuât đối với 
mạng lưới trường, lớp; chú trọng đầu tư, xây dựng một sổ trường đại học cấp quốc 
gia, quốc tế và một số trường dạy nghề trọng điểm.

3. Nâng cao chất lượng công tác bào vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Hoàn thiện các quy hoạch phát triển hệ thống y tế trong cà nước, bao gồm y te 

dự phòng, mạng lưới các bệnh viện từ trung ương đến các trung tâm y tế vùng, tình, 
huyện, xã; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch huy động nguồn lực để 
đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sờ y tế để nâng cao chất lượng công tác khám, 
chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể lực và tầm vóc của người 
Việt Nam.
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Đổi mới cơ chế quản lý các bệnh viện công lập theo hướng nâng cao tính tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm, nhất là về tài chính; khẩn trương hoàn chinh các quy 
hoạch và điều kiện cụ thể để khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở y tế; khuyến khích và 
hồ trợ đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và các vùng có điều 
kiện kinh tế  xã hội khó khăn.

Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao sức cạnh tranh của ngành sản 
xuất thuốc trong nước; đồng thời, củng cố mạng lưới cung ứng theo quy hoạch, bảo 
đảm kiểm soát thị trường thuốc phòng, chữa bệnh.

4. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm 

để tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho 
người lao động.

Khuyến khích người lao động tự tạo việc làm; phát hiện và nhân rộng các mô 
hình tạo việc làm hiệu quả; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động. Mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng của 
hoạt động xuất khẩu lao động; đổi mới căn bản công tác đào tạo và dạy nghề cho 
người lao động trước khi đưa đi làm việc ờ nước ngoài; quản lý chặt chẽ và thực 
hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi chính đáng của người 
Việt Nam đi lao động ờ nước ngoài.

Tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 
Chương trình 135 và các chương trình mục tiêu khác; chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng, hỗ trợ sản xuất cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; thực hiện 
tốt các chương trình đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm mới, nhất là ở các thành phố, 
vùng đông dân cư, vùng có nhiều chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang công 
nghiệp; khuyến khích người dân vươn lên làm giàu hợp pháp; đồng thời, phát triển 
mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách cần thiết để hỗ trợ, cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là đối với người lao động làm 
việc trong các khu công nghiệp tập trung.

5. Phát triển các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao gắn với việc 
thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động này; thực hiện tốt các chính sách về 
bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thanh niên, tôn giáo, các giải pháp 
phòng, chống và khắc phục tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, bảo đàm san ninh và 
t^ật tự an toàn xã hội.
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III. về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
1. Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Chương trình nghị sự XXI 

(Tuyên bố Thiên niên kỷ); khuyến khích, phát hiện và có biện pháp nhân rộng các 
mô hình phát triển bền vững điển hình; đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào kế 
hoạch phát triển kinh tế  xã hội. Có chính sách và giải pháp thích hợp để quản lý 
và kiểm soát chặt chẽ chất thải, nhất là chất thải độc hại; khuyến khích đầu tư vào 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải dể sừ dụng nhằm 
bào vệ tốt hơn môi trường và nguồn nước.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chế tài xừ lý đổi với các hành vi 
gây ô nhiễm môi trường, nhất là đổi với các doanh nghiệp sàn xuất hóa chất hoặc 
có sử dụng hỏa chất, các khu công nghiệp, các thành phố, các khu vực đông dân cư 
và các làng nghề.

2. Tăng cường tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến các ngành, các cấp, các 
doanh nghiệp và toàn xã hội về tác hại của ô nhiễm môi trường trong việc hủy hoại 
tài nguyên thiên nhiên và môi trường sổng; qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội 
về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3. Xây dựng, sửa đồi, bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp thích hợp 
để tăng cường hiệu lực, hiệu quà trong quản lý nhà nước ở các cấp về môi trường; 
áp dụng có hiệu quả các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; tuyên truyền, 
phổ biến để nâng cao nhận thức của xã hội trong việc thực hiện nghiêm các quy 
định của pháp luật về phí bào vệ môi trường.

IV. về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1. Tiếp tục nghiên cứu dể hoàn thiện thể ché kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, trong đó, tập trung làm rõ cả về lý luận và thực tiễn đối với những 
vấn đề lớn, quan trọng để thể chế hóa thành những quy định của pháp luật.

2. Ban hành các cơ chế, chính sách để bảo đảm phát triển đồng bộ các loại thị 
trường, bao gồm các thị trường hàng hóa, dịch vụ, bất động sản, khoa học, công 
nghệ, lao động, tài chính và tiền tệ.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quà công tác quy hoạch và kế hoạch 
phát triển kinh tế  xã hội. Xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch, 
kế hoạch hoá phát triển kinh tế  xã hội; thực hiện việc giám sát và đánh giá dựa 
trên kết quả thực hiện ké hoạch phát triển kinh tế  xã hội, bàọ đảm thực hiện tốt 
các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế  xã hội đã đề ra. Tăng cường quản lý 
nhà nước thông qua các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy hoạch, 
kế hoạch, nhất là đối với các quy hoạch và kế hoạch có tính bắt buộc.
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4.  Chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế  xã hội 10 năm (2011  
2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm (2011  2015).

V. về quốc phòng, an ninh
1. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để chủ động giải quyết tốt mọi 

tình huống có thể xảy ra; bào vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
ven lãnh thổ; bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện tốt Chiến lược bào vệ 
Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới.

3. Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới, kết hợp chặt 
chẽ với phát triển kinh tế  xã hội trên cơ sở phát huy có hiệu quả tiềm năng của đất 
nước. Tiếp tục sắp xếp và nâng cao năng lực của khu vực công nghiệp quốc phòng. 
Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng 
đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện Ke hoạch 
phát triển công nghiệp quốc phòng 5 năm 2006  2010.

VI. về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; triển khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Khiếu nại 
và tố cáo.

2.  Tổ chức hoạt dộng có hiệu quả Ban Chi đạo phòng, chống tham nhũng ở 
Trung ương và các cơ quan chống tham nhũng ở một số Bộ, ngành theo quy định 
của Luật Phòng, chống tham nhũng. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chương 
trình hành động phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, dầu tư xây dựng cơ bàn, 
thu và chi ngân sách nhà nước, quàn lý tài chính công, công tác đề bạt và b?? trí 
cán bộ.

3. Thực hiện kiên quyết chủ trương phân cấp gắn với việc làm rõ quyền hạn 
và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người đứng 
đầu cơ quan.

4.  Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy định cùa 
pháp luật, công bố công khai kết quả xử lý cho toàn dân biết đối với các vụ việc 
tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện.

5. Tăng cường giám sát của các cơ quan thuộc Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, 
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Hội đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác phòng, chống tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6.  Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sờ, bào đảm công khai, minh bạch các 
hoạt động kinh tế, tài chính ờ các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

VII.  về công tác cải cách hành chính
1. Tiép tục triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả Chương trình tổng thể 

cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001  2010. Đổi mới mạnh phương thức, 
quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đổi mới. chức năng, nhiệm vụ v.à phương thức quản lý nhà nước, nhất là các 
chức năng hành pháp và tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quàn lý 
nhà nước. Tiến hành tổ chức và sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa 
phương các cấp theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng; thành lập các Bộ, cơ 
quan quàn lý nhà nước đa ngành.

3. Tăng cường công tác đào tạo và chuẩn hóa cán bộ để nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bảo đảm các kỹ 
năng và năng lực cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực 
hiện Chương trình cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, người nghỉ hưu và 
những người khác thuộc diện dược hường bảo hiểm xã hội.

4. Hiện đại hoá nền hành chính quốc gia phù hợp với yêu cầu của quàn lý nhà 
nước trong tiến trình hội nhập; thực hiện tốt Chương trình Chính phủ điện từ găn 
với việc đồi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến 
trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; triển khai thực hiện tôt 
cơ chế một dấu  một cửa; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong quàn lý hành chính 
và quản lý tài chính công.

5. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan quản lý nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai quy chê, 
quy trình xử lý công việc để nhân dân và doanh nghiệp biết.

6.  Xây dựng và ban hành cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm tăng 
cường kỷ cương và kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức nhà nước; nâng cao 
đạo đức, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức nhà nước, 
trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; 
phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của cơ 
quan, cán bộ và công chức nhà nước.
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Phần II

TỎ CHỨC VÀ TRIẺN KHAI THựC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành 
động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ 
trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chì đạo xây dựng 
Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình trong kế hoạch 5 năm 
2006  2010 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm. Xây dựng, 
rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, chính sách, chương trình, đề án, vãn bản 
pháp quy theo sự phân công của Chính phù, Thủ tướng Chính phủ. Đối với những 
nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình nêu trên, cần tổ chức 
triển khai ngay để phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa 
phương.

2. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương 
tập trung chi đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương 
trình hành động này; định kỳ hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình 
thực hiện, đồng thời gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ 
sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các Bộ, ngành, địa 
phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tương Chính 
phủ xem xét, quyết định./.

TM. Chính phủ 
Thủ tướng 

NGUYỄN TÁN DŨNG
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7.  QUYÉT ĐỊNH SỐ 149/2006/QĐTTg NGÀY 2362006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 20062015”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006  
2015 với những nội dung chính như sau:

I.  Quan điểm chì đạo
1. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt 

nền móng ban đầu cho sự phát triển về thề chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ 
em Việt Nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của 
các cấp chính quyền, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và sự quàn lý của Nhà nước.

2.  Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non; 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, dẩy mạnh công tác xã hội 
hoá; nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non ở các vùng 
có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng 
xa, hải đào, biên giới.

3. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện với sự phổi hợp, 
gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Coi trọng và nâng CAO hiêu 
quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc 
phụ huynh, cha mẹ của trẻ nhằm thực hiện đa dạng hoá phương thức chăm sóc, giáo 
dục trẻ em.

4. Từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non 
theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp, tiên tiến, gắn với đổi mới giáo dục phổ 
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thông, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao chất 
lượng giáo dục.

II.  Mục tiêu
1. Mục tiêu chung:
Phát triển giáo dục mầm non nhằm tạo bước chuyển biến cơ bàn. vững chắc 

và toàn diện, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; củng cổ, mở 
rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mam non, đặc biệt chú trọng đối với vùng dồng bào 
dân tộc. vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, hài đảo; đa dạng hoá các phương thức chăm sóc, giáo dục; 
bào dàm chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non theo quy định. Phấn đấu đến 
nãm 2010 hầu hết trẻ em dều dược chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích 
hợp, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

2. Mục tiêu cụ thể:
a) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phấn 

đấu dể có 80% giáo viên đạt chuẩn trình độ dào tạo năm 2010 và 100% nãm 2015, 
trong đó có 8% đạt trình độ trên chuẩn năm 2010 và 15% năm 2015;

b) Củng cố, mờ rộng mạng lưới trường, lớp, nàng tỳ lệ trẻ dưới 3 tuổi den nhà 
trẻ, nhóm trẻ từ 15% năm 2005 lên 20% năm 2010 và đạt 30% năm 2015; trẻ từ 3 đến 5 
tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 58% năm 2005 lên 67% năm 2010 và đạt 75% năm 2015; 
trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 92% năm 2005 lên 95% năm 2010 và 99% năm 
2015;

c) Nâng tỷ lệ các cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc gia từ 9% năm 
2005 lên 20% vào năm 2010 và 50% vào năm 2015;

d) Đối với các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hài đào: nâng tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến lớp 
mẫu giáo đạt 43% năm 2005 lên 55% năm 2010 và đạt 62% năm 2015. Phấn dấu để tỷ 
lệ trẻ 5 tuổi ờ các vùng này đến lớp mẫu giáo dạt bàng tỳ lệ chung của toàn quốc;

Củng cố và hoàn thiện các cơ sở giáo dục mầm non ờ những vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hài 
dào. Từ năm 2006 đến 2010 đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
và dào tạo giáo viên theo các tiêu chí đạt chuần cho khoảng 2.500 cơ sở giáo dục 
mầm non ờ các vùng này; xây dựng kế hoạch đầu tư để đào tạo và bồi dưỡng đạt 
trình độ chuẩn cho khoáng 3.000 giáo viên.

đ) Nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sờ giáo 
dục mầm non, phấn đấu để tỳ lệ trẻ em đạt chuẩn phát triển là 80% năm 2010 và 
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95% nãm 2015, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở các cơ sở giáo dục mầm non xuống 
dưới 12% năm 2010 và dưới 10% năm 2015;

e)  Nâng tỳ lệ lên 70% năm 2010 và 90% năm 2015 số lượng cha, mẹ trẻ em 
được phồ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

III.  Nhiệm vụ và giải pháp
1. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục mầm non
a)  Chì đạo, triển khai các nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non nêu trong 

Quyết định số 09/2005/QĐTTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quàn lý giáo dục giai đoạn 2005  2010";

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục mầm non theo từng giai đoạn ở mỗi địa phương và cả nước; củng cố, quy 
hoạch lại các cơ sở dào tạo giáo viên mầm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới 
chung;

c)  Đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo giáo 
viên mầm non trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học phù hợp với yêu cầu, thực 
tiễn đất nước và hội nhập quốc tế;

d) Xây dựng chương trình, ké hoạch bồi dưỡng thường xuyên, dào tạo dạt 
.chuẩn và nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên mầm non theo yêu cầu của từng 
vùng, từng địa phương;

đ) Chi đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non theo 
đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là chể độ Bảo hiểm xã hội, Bào hiểm y tế, 
tiền lương; xây dựng các chính sách tạo sự bình đẳng giữa giáo viên công tác ở các 
loại cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập.

2. Đồi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục mầm non
a) Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng 

tích hợp các nội dung chăm sóc, giáo dục theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho 
trẻ, đặc biệt là hoạt động vui chơi phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và 
yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trè;

b) Cải tiến cách theo dõi, đánh giá chất lượng phát triển của trẻ;
c) Tăng cường cung cấp thiết bị, đồ chơi phục vụ đồi mới nội dung, phương 

pháp giáo dục mầm non. Cung cấp chương trình trò chơi và bộ đồ chơi làm quen 
với tin học và ngoại ngữ để đến năm 2010 có khoảng 1/3 số cơ sở giáo dục mầm 
non được tiếp cận với tin học và ngoại ngữ;
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d)  Biên soạn tư liệu hướng dần thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, 
trong đó chủ trọng việc dạy tiếng Việt cho tré em vùng dân tộc thiểu số.

3. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, tăng cường đầu tư cơ sờ vật 
chất dối với các cơ sở giáo dục mầm non

a) Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non trên các địa 
bàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương;

b)  Cơ sở giáo dục mầm non được thành lập theo 3 loại hình: công lập, dân 
lập, tư thục. Loại hình công lập chủ yếu được thành lập ờ những vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn;

Thực hiện việc chuyển các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình 
dân lập hoặc tư thục theo quy định của pháp luật. Khuyến khích thành lập các cơ sở 
giáo dục mầm non tư thục.

c) Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại 
các vùng có điều kiện kinh té  xã hội đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, bào đảm mỗi xã có ít nhất một cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm để trẻ 
em được học chương trình mẫu giáo 5 tuồi trước khi vào lớp 1;

d) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi để bảo đảm tiến độ và 
chất lượng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm npn mới.

4. Bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, đẩy mạnh thực hiện công tác xã 
hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non

a)  Tiếp tục thực hiện, đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chính 
sách phát triển giáo dục mầm non quy định tại Quyết dịnh số 161/2002/QĐTTg 
ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà nước hỗ trợ để giáo 
viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập được hưởng lương 
không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định; được tham gia bào hiểm 
và hưởng các chế độ khác như các giáo viên có cùng trình độ đào tạo, nhiệm vụ 
công tác ở các cơ sở công lập; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo 
viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục;

b)  Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục bảo đàm chế độ lương giáo viên 
không thấp hơn ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập và thực hiện chế độ 
bào hiểm và các ché độ chính sách khác đối với giáo viên theo quy định;

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc sản xuất đồ chơi, thiết bị phục vụ 
chương trình đổi mới giáo dục mầm non.

c)  Thực hiện triệt để công tác xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết số 
05/2005/NQCP ngày 18 tháng 4 năm 2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động 
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giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Khuyến khích, huy động và tạo điều 
kiện để các tổ chức xã hội, tồ chức xã hội nghề nghiệp, tồ chức kinh tế, cá nhân 
trong và ngoài nước đầu tư phát triển giáo dục mầm non;

d)  Cải tiến việc phân bồ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục mẩm non theo 
hướng tính định mức theo số trẻ em trong độ tuổi mầm non trên địa bàn.

5. Nâng cao nhận thức và đấy mạnh công tác thông tin và truyền thông vê 
giáo dục mầm non

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ùy Đàng, chính quyền, cộng đồng, gia dinh 
về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong 
sự phát triển nguồn lực con người;

b)  Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quàn lý nhà 
nước và các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công 
tác thông tin và truyền thông về giáo dục mầm non;

c) Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông, biên soạn và cung cấp tài 
liệu để phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bàn về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em mầm non, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị  xã hội, các tổ chức xã hội 
nghề nghiệp, các bậc phụ huynh và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm 
non.

6. Tăng cường quàn lý giáo dục mầm non; đẩy mạnh hợp tác quốc tể
a)  Thực hiện triệt dể phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị định 

Chính phủ số 166/2004/NĐCP ngày 16 tháng 9 năm 2004 quy định trách nhiệm 
quản lý nhà nước về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung làm tốt nhiệm 
vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, cơ ché chính sách, quy chế hoạt động, 
quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

b)  Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, thông tin và truyền 
thông giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác 
chăm sóc, giáo dục mầm non;

c)  Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quà hợp tác quốc tế, tranh thủ thu hút các 
nguồn đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế Unicef, Unesco, WB, ADB, các tổ 
chức phị chính phủ trong và ngoài nước.

IV.  Nguồn vốn
Nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục mầm non gồm:
Vốn từ ngân sách nhà nước bổ trí trong chương trình mục tiêu quốc gia và 

dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách;
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 Các nguồn hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chì đạo, hướng dẫn, xây dựng 

các chương trình, đề án chi tiết, cụ thể hoá những nội dung cùa Đe án này để triển khai 
thực hiện;

b) Phổi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình đầu tư theo mục 
tiêu phát triển giáo dục mầm non để triển khai thực hiện trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia giáo dục giai đoạn 2006  2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 
duyệt;

c) Tồ chức giám sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá, tồng hợp kết quà thực 
hiện Đề án, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tình hình thực hiện 

những nội dung có liên quan đến việc bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục 
mầm non;

b)  Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan, địa phương thực 
hiện các chương trình truyền thông, vận động toàn xã hội tham gia phát triên giáo 
dục mầm non;

c) Xấy dựng các cơ ché, chính sách về gia dinh và trẻ em phục vụ cho các 
mục tiêu phát triển giáo dục mầm non.

3. Bộ Ke hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định chương 

trình đầu tư cho giáo dục mầm non trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục giai 
đoạn 2006  2010 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đầu 
tư hàng năm cho giáo dục mầm non ở các địa phương; cải tiến công tác phân bổ 
ngân sách chi thường xuyên.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a)  Bố trí ngân sách thường xuyên, chương trình mục tiêu chi cho giáo dục 

mầm non để bào đàm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Đề án; tăng cường thanh tra, 
kiềm tra tài chính theo quy định cùa Luật Ngân sách;
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b)  Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu cài tiến phân 
bổ ngân sách; xây dựng bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cần thiết về tài 
chính nhằm phát triển giáo dục mầm non.

5. Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính 
sách về biên chế giáo viên, cán bộ quàn lý giáo dục mầm non thuộc các loại hình cơ 
sở giáo dục.

6. Bộ Y tế có trách nhiệm:
a)  Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tiêm chủng, 

phòng bệnh cho trẻ em; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn 
thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoè, dinh dưỡng lồng ghép 
trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

b) Phổi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc phổ biến kiến thức, kỹ 
năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

7. Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc thực hiện 

chế độ Bảo hiểm xã hội, Bào hiểm y tế và các chính sách xã hội khác đối với giáo 
viên và trẻ mầm non.

8. ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
a) Xây dựng chương trình, đề án cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

của Đề án này để chi đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn;
b) Chi đạo thực hiện việc quy hoạch mạng lưới, xây dựng các cơ sở giáo dục 

mầm non, kế hoạch đào tạo giáo viên, huy động trẻ mầm non đến trường cho từng 
giai đoạn trên địa bàn, phù hợp với diều kiện kinh tế  xã hội của địa phương;

c) Chi đạo thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi phục vụ 
việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; có chính sách ưu đãi nhằm 
phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn; bảo đảm bố trí ngân sách chi cho giáo 
dục mầm non theo đúng quy định hiện hành;

d) Chi đạo việc áp dụng thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên ở 
các loại hình cơ sờ giáo dục mầm non trên địa bàn theo đúng quy định của nhà 
nước.

9. Chính phủ đề nghị Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực phát triển 
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giáo dục mầm non, vận động trẻ em đến nhà trẻ, lớp mẫu giáo; tăng cường phổ 
biến, cung cấp kiến thức chăm sóc, giáo dục tré đến từng gia đình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 4. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. Thủ tướng
Phó Thủ tướng 

PHẠM GIA KHIÊM
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8.  QUYẾT ĐỊNH SỎ 30/2006/QĐTTg NGÀY 06022006
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Luật phòng, chổng tham nhũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tẻ chícc Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chổng tham nhũng ngày 29 thảng II năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2005/NQCP ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ;
°xẻt đề nghị cùa Tổng Thanh tra,

QUYÉTĐỊNH:

Điều l. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tưó*ng
PHAN VÃN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỌNG CỦA CHÍNH PHỦ THỤC HIỆN 
LUẬT PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐTTg 
ngày 06 tháng 02 năm 2006 cùa Thù tướng Chính phù)

A MỤC TIÊU VÀ YÊU CÀU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu
 Khác phục và dẩy lùi tinh trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực 

cùa đời sổng kinh tế  xã hội hiện nay;
 Nâng cao ý thức trách nhiệm cúa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, 

dơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác phòng, 
chống tham nhũng;

 Định hướng cho các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch hành dộng thực hiện 
Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chổng tham nhũng thành 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 
phương và cùa từng cơ quan, to chức, đơn vị.

2. Yêu cầu
Xây dựng hệ thống văn bàn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng;
  Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy 

định trong Luật Phòng, chống tham nhũng;
 Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích 

cực và thống nhất trong nhận thức và hành dộng của các cấp, các ngành trong công 
tác phòng, chống tham nhũng.

B NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I.  Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai 

thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
1.  Các văn bàn do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành
Trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ sẽ ban hành các văn 

bàn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Để bào đảm thực thi Luật Phòng, 
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chổng tham nhũng ngay sau khi Luật có hiệu lực (ngày 01 tháng 6 năm 2006), 
trong quý I và quý II năm 2006, các Bộ, ngành tập trung nghiên cứu, soạn thảo 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội các văn bàn sau:

a) Vãn phòng Chính phủ chủ trì soạn thào Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyển 
hạn và quy chế hoạt động của Ban Chì đạo Trung ương về phòng, chổng tham 
nhũng; Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bộ phận 
thường trực hoạt động chuyên trách giúp việc cho Ban Chì đạo Trung ương, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (tháng 5 năm 2006).

b) Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định về kê khai tài sản theo quy định của 
Luật Phòng, chống tham nhũng (tháng 5 tháng 2006).

c)  Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phổi hợp với Bộ Nội vụ soạn 
thảo Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách 
về chổng tham nhũng ở Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ (tháng 52006).

d)  Bộ Nội vụ chù trì soạn thào Nghị định quy định trách nhiệm cùa người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định ban hành danh mục các vị trí công tác 
và thời hạn định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên, chức; Nghị định quy định 
về thời hạn cán bộ, công chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà 
trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ (tháng 52006).

đ) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam soạn thảo Đe án về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn báo 
cáo Chính phủ trình Quốc hội (tháng 10 nãm 2006).

e)  Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Quy chế quy định chi tiết việc tặng quà, 
nhận quà và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức (tháng 10 năm 
2006).

2.  Các Bộ, ngành xây dựng, ban hành các văn bản:
a) Bộ Nội vụ:
 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 

chính quyền địa phương;
 Chủ trì, phối hợp với cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị  xã hội 

ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức này;
  Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chi đạo, hướng dẫn các tổ 
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chức xã hội  nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên 
của mình theo quy định của pháp luật.

b) Các Bộ, ngành căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể việc 
công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
mình; chủ động phối hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt 
dộng đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và với các cơ quan liên 
quan; ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, 
công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, 
quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải 
làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, 
công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính 
và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  xã hội, 
đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp 
dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

d)  Thanh tra Chính phủ chuẩn bị trình Chính phủ báo cáo việc phê chuẩn 
Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng.

II.  Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách
1.  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỳ ban nhân dân 

tình, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các văn bàn quy phạm 
pháp luật về lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý; loại bỏ ngay những nội dung, 
quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan 
liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh 
nghiệp.

Các Bộ, ngành, địa phương phải hệ thống hoá những quy định về thủ tục, giấy 
tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai, 
minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ 
cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị không được tuỳ tiện dề ra các thủ tục hành chính ngoài 
những quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Thủ trưởng các cơ quan cùa Chính phủ, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân các cấp, 
thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy 
trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa 
đổi, bổ sung, điều chinh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham 
nhũng.
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3.  Bộ trường. Chủ tịch ủy ban nhân đân tinh, thành phổ trực thuộc Trung 
ương phải xác định kế hoạch cụ thể và đích thân tổ chức thực hiện chương trình cài 
cách hành chính của Chính phủ. Trước hết. tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nhà, 
đất: xây dựng cơ bàn: đãng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách nhà 
nước, tín dụng ngân hàng; xuất nhập khẩu; quân lý tài chính và dầu tư của doanh 
nghiệp Nhà nước; xuất nhập cành; quàn lý hộ khâu; thuê; hãi quan: bào hiêm. Bộ 
Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi. đôn đốc thực hiện và báo cáo Chính phu việc 
thực hiện.

III. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng
1.  Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hoá 

Thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Mặt trận Tô quôc Việt Nam và các tô 
chức thành viên của Mặt tiạn. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các 
cơ quan báo chí trung ương và dịa phương tồ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
trong các tầng lớp nhân dân. cán bộ. công chức, viên chức, doanh nghiệp vê các 
quy dịnh của Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành 
chính Quốc gia, các trường bồi dưỡng cán bộ cùa các Bộ, ngành dưa nội dung 
phòng, chổng tham nhũng vào chương trình đào tạo.

3. Trong quý I năm 2006. các Bộ, ngành và ùy ban nhân dân các cap tổ chức 
quán triệt các quy dịnh của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ. công chức, 
viên chức đồng thời xày dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng 
trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

IV.  Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phoi họ’p chặt 
chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo 
chí trung ương và địa phương trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham 
nhũng

1. Các cơ quan, lồ chức, dơn vị có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các lổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành 
các văn bán hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Các cơ quan, lổ chức liên quan dến giải quyếl công việc của doanh nghiệp 
và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trà lời khi nhận được 
yêu cầu, dề nghị của Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ. trà lời 
cơ quan báo chí khi nội dung dăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách 
nhiệm quàn lý cùa minh; có trách nhiệm trà lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ 
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quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức 
do mình quản lý, phụ trách.

4.  Các Bộ, ngành, địa phương phài xây dựng quy định cụ thể về v'.êc phát huy 
vai trò cùa quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; có cơ 
chế bào vệ, khen thưởng đối với người có công; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng dồng.

Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các dịa phương phải quy định cụ thể 
thời gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực 
hiện.

V.  Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc 
tiêu cực, tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an ngay trong quý I và quý II năm 2006 tập 
trung kiện toàn, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực cho việc thành lập đơn 
vị chuyên trách chống tham nhũng tại hai cơ quan này.

Cùng với việc tập trung chì dạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã 
phát hiện, Thanh tra Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương, tập trung thanh tra 
04 lĩnh vực trọng tâm: dầu tư xây dựng cơ bản, quàn lý sử dụng đất đai, quản lý thu 
 chi ngân sách và quàn lý tài sàn công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách 
công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

1. về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân 

các cấp tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham 
nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sờ: xử lý nghiêm khắc những cán 
bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đang 
đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác.

b) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phù. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, các Bộ ngành có liên quan thành lập một số đoàn liên ngành 
trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại. tố cáo ở dịa phương có nhiều đơn 
thư vượt cấp, đơn khiếu nại quyết định giải quyết cuối cùng; kiểm tra việc giải 
quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng.

2. Bộ Công an
  Củng cố hệ thống tổ chức, có lực lượng chuyên trách dể phòng ngừa, dấu 

tranh chống tội phạm tham nhũng có hiệu quà.
 Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm 
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điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham 
nhũng, tiêu cực.

Thông qua công tác đấu tranh phong, chống tham nhũng chi đạo tìm ra. 
nguyên nhân, điều kiện, những sơ hở trong quản lý kinh tế dễ bị lợi dụng tham 
nhũng, từ đó nhanh chỏng kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; phát động 
phong trào quần chúng trong các cơ quan, tồ chức, đơn vị để phát hiện sớm tội 
phạm tham nhũng tại cơ sờ.

3.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra
a) Thanh tra Chính phủ
 Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thanh tra kinh tế  xã hội 

năm 2006, tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý 
sử dụng đất đai; quản lý thu  chi ngân sách; quản lý tài sản công gan với thanh tra 
việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận 
quan tâm. Đặc biệt tập trung thanh tra các công trình dự án dư luận bức xúc, cỏ dấu 
hiệu tiêu cực, các doanh nghiệp lớn thuộc các ngành xây dựng, nông nghiệp, thuỳ 
lợi nhằm nâng cao hiệu quà đầu tư, chống đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

 Chì đạo các Bộ, ngành, tình, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết 
luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết 
quà xử lý.

 Tập trung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đã cỏ chì đạo 
xử lý của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ cuối quý II năm 2006.

b) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở 
một số lĩnh vực: quàn lý nhà, đất; cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan; dăng 
kiểm, đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ 
tịch, hộ khẩu và một so vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

c TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào chương trình công tác năm 2006 cùa Chính phủ, các Nghị quyết 

và Chương trình hành động của Chính phủ, ngay trong tháng 02 năm 2006, các Bộ 
trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chì đạo xây dựng kế hoạch hành 
động của Bộ, ngành, địa phương mình. Kế hoạch phải cụ thể thời hạn và phân công 
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người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, hàng quý báo cáo kiểm điểm tình hình 
thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện chương 
trình này trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ phận thường trực giúp việc 
Ban chỉ đạp Trung ương, Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2006 để 
tổng hợp kểt quà thực hiện, mức độ hoàn thành của từng Bộ, ngành, từng địa 
phương trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp chi đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, dịa phương 
về việc thực hiện chương trình này.
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9.  QUYẾT ĐỊNH SÓ 112/2005/QĐTTg NGÀY 1852005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập 
giai đoạn 2005  2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập với tiêu 
chí cơ bản là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi 
trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suổt đời ở mọi nơi, mọi lúc, 
mọi cấp, mọi trình độ; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây 
dựng và phát triển giáo dục; mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ 
trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập.

Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập được dựa trên nền tảng phát 
triển đồng thời, gắn kết, liên thông cả hai bộ phận cấu thành: giáo dục chính quy và 
giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, trong dó giáo dục thường 
xuyên thực hiện các chương trình học tập nhằm tạo các điều kiện tốt nhất dáp ứng 
mọi yêu cầu học tập suốt đời, học tập liên tục của mọi công dân sẽ là một bộ phận 
có chức năng quan trọng, làm tiền đề để xây dựng xã hội học tập. Do vậy, phạm vi 
Đề án này sẽ tập trung chủ yếu vào những vấn dề về giáo dục thường xuyên.

Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005  2010" với những 
nội dung chủ yếu sau đây:

I.  Mục tiêu
Trên cơ sở thực hiện tốt giáo dục chính quy theo các mục tiêu Chiến lược phát 

triển giáo dục đến năm 2010 đã dề ra, phát triển giáo dục thường xuyên để đén năm 
2010 đạt được những tiêu chí cơ bản sau đây:

1.  Nâng cao kết quả xoá mù chữ, phan đấu tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 
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từ 15 trở lên tăng từ 94% (vào năm 2000) lên trên 98%, trong đó đối với số người 
có độ tuổi từ 15 đến 35 đạt tỳ lệ trên 99%; đặc biệt tăng nhanh tỷ lệ xoá mù chữ 
trong các dân tộc ít người.

Huy động trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được di học ờ nhà trường đi 
học theo các chương trình phổ cập đạt trên 65% đối với trè trong độ tuổi từ 6 đến 
10 và đạt trên 55% đổi với số trẻ trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi.

• Bảo đảm tỳ lệ sổ người biết chữ bằng nhau giữa nam và nữ.
2. Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% số cán bộ cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

tắt là cấp xã) và các quận, huyện (gọi tắt là cấp huyện) dược học tập, bồi dưỡng cập 
nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội nhằm giúp nâng cao khả 
năng công tác.

3. Đạt tỳ lệ 100% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được 
tham gia các khoá đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình dộ về chuyên môn, nghiệp 
vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ V.V..

4.  Đạt tỳ lệ trên 85% số người lao động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp dược tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng giúp 
nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

5.  Đạt tỷ lệ 100% quận, huyện có Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp 
huyện; 100% các tình, thành phố có Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tinh và 
trên 80% các xã, phường, thị trấn trong cà nước xây dựng được Trung tâm học tập 
cộng đồng.

II.  Nhiệm vụ chủ yếu
1. Xây dựng phong trào "Cả nước trờ thành một xã hội học tập"
a) Xây dựng phong trào "Cả nước trờ thành một xã hội học tập" gắn chặt chẽ 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa". Nâng cao nhận 
thức về quyền lợi và trách nhiệm mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong việc học tập 
thường xuyên, học liên tục, học suốt đời và tham gia xây dựng xã hội học tập để 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

b) Thiết lập và thực hiện các nội dung, biện pháp, cơ chế hoạt động, phối hợp 
giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngành giáo dục, các tổ chức chính trị, chính trị 
 xã hội, tổ chức xã hội, các đoàn thể từ Trung ương đen các cấp cơ sờ để triển 
khai, tổ chức các hoạt động nhàm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong 
trào xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Xây dựng các biện pháp cụ thể 
để tổ chức triển khai thực hiện và duy trì thường xuyên phong trào "Cả nước trờ 
thành một xã hội học tập" có chất lượng và hiệu quả cao.
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c)  Khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhau nhằm 
huy động, thu hút mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần 
xây dựng nền giáo dục Việt Nam phát triển, lành mạnh, vừa mang bản sắc dân tộc, 
vừa từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến của thê giới; khăc phục những hạn chê, 
yếu kém, ngăn chặn tiêu cực, tạo cơ hội và điều kiện cần thiết cho việc học tập. 
Xây dựng ý thức thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ của mỗi người và ý 
thức trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, làng bản, thôn, xóm, mỗi tổ chức, mỗi 
cơ quan, đơn vị.

Nhân rộng và phát huy tính hiệu quả của các mô hình: "Gia đình hiếu học", 
"Dòng họ khuyến học”, “Tổ dân phố, làng bàn văn hoá", "Xã, phường, thị trấn 
khuyến học" với những nội dung, tiêu chí xác định, cụ thể, thiết thực.

2.  Xây dựng và phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục thường xuyên đồng thời 
với việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện giáo dục chính quy

Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất để cùng cố và mở rộng các cơ sở giáo dục 
thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học suốt đời của mọi 
đối tượng. Tập trung xây dựng các mô hình tổ chức chủ yếu sau đây:

a) Các Trung tâm giáo dục thường xuyên
Tập trung củng cố, xây dựng, mờ rộng quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng, 

nàng lực của các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tinh và cấp huyện đã được 
thành lập, đồng thời chi đạo thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên ở các 
quận, huyện, tình, thành phố hiện nay chưa có. Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt 
dộng cùa các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó cần xác định rõ chức 
nàng, nhiệm vụ, dội ngũ, tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhằm xây dựng các trung tâm đủ 
khả năng thực hiện các nội dung giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp 
luật và làm căn cứ để xây dựng quy hoạch phát triển và kể hoạch đầu tư.

b) Các Trung tâm học tập cộng đồng
Phát triển bền vững và nhân rộng mô hình Trung tâm học tập cộng đồng trên 

các địa bàn xã, phường, thị trấn trong cà nước nhằm thực hiện các chương trình xoá 
mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chương trình giáo dục đáp ứng 
yêu cầu của người học trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sờ tổng kết, đánh giá, rút 
kinh nghiệm về mô hình trung tâm học tập cộng dồng dể tiếp tục xây dựng và ban 
hành các quy định rõ về mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động 
cùa mô hình này và nhân rộng, phát triển. Phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ trên 
80% số lượng các xã, phường, thị trấn trong cả nước có Trung tâm học tập cộng 
đồng.
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c) Mở rộng quy mô các cơ sở đào tạo Mở, phát triên các cơ sờ giáo dục cộng
đồng

Thực hiện việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện về nội dung, 
chương trình, hình thức và phương thức đào tạo của các cơ sở đào tạo Mờ hiện nay 
làm căn cứ để xây dựng, điều chinh, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động 
của các cơ sờ đào tạo Mở, khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát triển, mở rộng 
quy mô các cơ sờ hiện có theo nguyên tắc: hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo 
Mở phải dược thực hiện theo phương thức đào tạo từ xa là chủ yếu.

d)  Các cơ sở học tập thường xuyên khác
Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, các tổ chức, 

cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thành 
lập các cơ sở học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động, đặc biệt là đối 
với người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và ờ những vùng có điều kiện kinh 
tế  xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Phát triển các hình thức tổ chức học tập 
để thực hiện các chương trình phổ biến các kiến thức nhàm ứng dụng khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ vào sản xuất; học tập kiến thức văn hoá, xã hội, đời sống, nghề 
nghiệp nhằm các mục tiêu hoàn thiện nhân cách, mờ rộng hiểu biết, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ, cải thiện chất lượng cuộc sổng, tìm và tự tạo việc làm, 
thích nghi với đời sổng xã hội cùa người học.

3.  Xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục thường xuyên phù 
hợp với các mô hình tổ chức giáo dục thường xuyên

a) Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chương trình xoá 
mù chữ, chương trình bổ túc; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ; chương trình nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển 
giao công nghệ của các ngành nghề, trong đỏ cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao 
chất lượng của các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bàng, chứng chì 
của hệ thống giáo dục quốc dân.

b) Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục thường xuyên theo tinh thần phát 
huy tối đa vai trò chủ động, năng lực tự học và khai thác tiềm năng kinh nghiệm 
vốn có của người học.

c) Mờ rộng phạm vi, đối tượng áp dụng hình thức học tập: vừa làm vừa học, 
học từ xa, tự học có hướng dẫn để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học ờ mọi lứa tuổi có điều kiện học tập 
nâng cao trình độ học vấn và tạo sự liên thông giữa giáo dục thường xuyên và giáo 
dục chính quy của hệ thống giáo dục quốc dân.

d) Đẩy mạnh áp dụng phương thức giáo dục từ xa để thực hiện các chương 
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trình giáo dục thường xuyên; tăng nhanh khả nãng cung ứng cơ hội học tập theo 
phương thức giáo dục từ xa đối với các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn 
và đặc biệt khó khăn. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin và truyên 
thông hiện đại, phương tiện nghe  nhìn; tận dụng tối đa các phương tiện truyền 
thanh, truyền hình Trung ương, địa phương phục vụ cho việc dạy và học theo 
phương thức giáo dục từ xa dể nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo 
dục. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế kiểm tra, đánh giá, bảo đảm chất lượng dạy 
và học.

4.  Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cộng 
tác viên trong các cơ sờ giáo dục thường xuyên

a) Xây dựng và ban hành các quy định về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối 
với các loại đối tượng người lao động trong các cơ sở giáo dục thường xuyên.

b) Tận dụng mọi khả năng, chất xám trong các cơ sờ giáo dục chính quy và 
toàn xã hội để phát triển giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoài nhà trường. 
Khuyến khích các nhà giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi, giàu kinh 
nghiệm trên mọi lĩnh vực tham gia vào các hoạt động giáo dục thường xuyên, giáo 
dục ngoài nhà trường.

III.  Các giải pháp thực hiện
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đàng các cấp đối với các cơ sở 

giáo dục thường xuyên. Đổi mới cơ chế quàn lý giáo dục, phân công trách nhiệm rõ 
ràng; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chính quyền các cấp, các ngành, 
các tổ chức từ Trung ương đến các cơ sờ để chỉ đạo tổ chức, triển khai phong trào 
"Cà nước trở thành một xã hôi học tập". Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị  xã hội, tổ chức xã hội, đặc biệt cần phát huy vai trò 
quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động khuyến 
học và tham gia tích cực vào các hoạt động khác nhàm đẩy mạnh phong trào “Cà 
nước trở thành một xã hội học tập ”

2.  Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về mục đích, ý nghĩa, nội 
dung của phong trào để mọi người dân, mọi cơ quan, mọi tổ chức nhận thức rõ, 
đồng tình, ủng hộ và có trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng phong trào. Sử 
dụng nhiều phương tiện thông tin và bàng nhiều hình thức tổ chức, biện pháp tuyên 
truyền nhằm đẩy mạnh và duy trì phong trào thường xuyên.

3.  Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách và hệ 
thống văn bản pháp luật về giáo dục thường xuyên; xây dựng cơ chế phối hợp quàn 
lý chặt chẽ, bào đảm tính liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường 
xuyên.
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4, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiềm định chất lượng; 
thực hiện công tác thi đua, khen thường thường xuyên, định kỳ đối với sự nghiệp 
này.

5. Giải pháp về tài chính
Kinh phí để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên 

chủ yếu dựa trên tinh thần phát huy cao độ hiệu quà của công tác xã hội hoá theo 
Nghị quyết số 05/2005/NQCP ngày 18 tháng 4 năm 2005 về đẩy mạnh xã hội hoá 
các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao nhằm huy dộng mọi 
nguồn lực của xã hội dể phát triển giáo dục thường xuyên. Ban hành cơ che, chính 
sách cụ thể khuyến khích và quy định trách nhiệm các ngành, địa phương, các tổ 
chức kinh tế  xã hội và người sử dụng lao động tham gia xây dựng cơ sở vật chất, 
hỗ trợ kinh phí cho người học.

Nhà nước dành ngân sách để hỗ trợ phát triển giáo dục thường xuyên. Ngân 
sách nhà nước tập trung hỗ trợ một phàn cho biên soạn chương trình, tài liệu, đào 
tạo nhân lực, giáo viên phục vụ cho các hoạt động giáo dục thường xuyên; ưu tiên 
tập trung kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục thường xuyên ở những vùng 
khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người. Các địa phương có trách nhiệm cân dối 
ngân sách dành kinh phí hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sam thiết bị 
dạy và học và hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội để hướng dẫn các Bộ, 

ngành, cơ quan và các địa phương cụ thể hoá các nội dung Đê án này thành các 
chương trình, dự án với những mục tiêu, giải pháp và bước đi phù hợp để tồ chức 
triển khai thực hiện; chủ trì, phổi hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương 
để quy định cụ thể về chương trình, sách giáo khoa, tài liệu dùng cho giáo dục 
thường xuyên và chì đạo để tổ chức triển khai thực hiện nội dung Đe án.

b) Chủ trì, phổi hợp với Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan để triển khai thực hiện các nội dung của 
Đề án; phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thống nhất việc cân 
dối, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành để thực hiện 
các mục tiêu và nhiệm vụ của Đe án.

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị  xã hội, tổ chức xã hội, các đoàn 
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thể, các cơ quan thông tin để triển khai các hoạt động đẩy mạnh phong trào "Cả 
nước trờ thành một xã hội học tập".

d)  Kiềm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện chung của Đề án; cụ thể 
hoá và chi đạo triền khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý; quy 
định cụ thể về thời gian, nội dung báo cáo đánh giá định kỳ kết quà thực hiện Đề án 
dổi với các cơ quan liên quan; báo cáo và đề xuất với Thù tướng Chính phù các giải 
pháp cần thiết đề thực hiện Đề án đạt hiệu quà cao.

2. Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các dịa phương cụ thể hoá các nội 
dung Đề án này đề chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong lĩnh vực dạy nghề.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Bố trí ngân sách hỗ trợ cho giáo dục thường xuyên để thực hiện các nội 

dung củạ Đe án và thực hiện việc kiểm tra, thanh tra tài chính theo các quy định 
hiện hành.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội và các cơ quan có liên quan để xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý về cơ chế, chính sách tài chính cho giáo 
dục thường xuyên.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở giáo dục thường xuyên ờ những vùng 

khó khăn; tổng hợp và đưa vào cân đối chung trong kể hoạch ngân sách nhà nước 
hỗ trợ hàng năm cho giáo dục thường xuyên;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Laó động  Thương binh 
và Xã hội và các cơ quan có liên quán để xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho 
giáo dục thường xuyên trong thầm quyền được giao.

5. Các Bộ, ngành, cơ quan khác có trách nhiệm thực hiện các nội dung cùa Đe 
án trong phạm vi, thẩm quyền quản lý và phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có 
liên quan, các địa phương để chì đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Đe án 
một cách đồng bộ.

6.  LỊỳ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm: cụ thể hoá các nội dung Đồ án này thành các chương trình, dự án với những 
mục tiêu, nội dung, giải pháp và bước đi phù hợp để chì đạo, tổ chức triển khai 
thực hiện trên địa bàn của mình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 
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động  Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan để chì đạo, triển khai 
thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quà cao các nội dung của Đe án này.

7.  Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Hội Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học 
Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
các cơ quan đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã hội tham gia tích cực vào các hoạt 
động của phong trào và những nội dung nêu ra trong Đe án này để thực hiện mục tiêu xây 
dựng xã hội học tập trên cà nước ta.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đãng 
Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tình, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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10.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 164/2005/QĐTTg NGÀY 0472005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

về việc phê duyệt đề án “phát triển giáo dục từ xa 
giai đoạn 20052010”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định sổ 43/2000/NĐCP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình so 708/GDTX ngày 28 

tháng 01 nàm 2005 về Đe án phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005  2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005  2010" với các 
nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:
Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục từ xa. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân 

dân, đặc biệt là nhân dân ở các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn được học 
tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, 
nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Triển khai rộng rãi một số chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập cần 
thiết của xã hội bằng phương thức giáo dục từ xa. Mở rộng liên kết đào tạo giữa các cơ 
sở giáo dục trong nước và trên thế giới.

Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập thông qua việc áp dụng các phương 
tiện thông tin và truyền thông.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Củng cố, hoàn thiện mạng lưới giáo dục từ xa trên cơ sở các đơn vị giáo dục 

từ xa và các đơn vị giáo dục thường xuyên hiện có.
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Phát triển phương thức giáo dục từ xa ở các trường đại học, cao đẳng. Phấn đấu 
đến năm 2010 có ít nhất 20% sinh viên học tập theo phương thức giáo dục từ xa.

b) Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị, 
học liệu cho các cơ sở giáo dục từ xa:

 Xây dựng hệ thống trang thiết bị và học liệu đào tạo qua mạng.
 Đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị cho một số cơ sờ giáo 

dục từ xa trọng điểm để đến năm 2010 trở thành các cơ sở mạnh về nghiên cứu, phát 
triển chương trình, sản xuất học liệu đa phương tiện (Multimedia) và tổ chức các hoạt 
động giáo dục từ xa.

c) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, phát triển giáo dục từ 
xa.

d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và giáo viên làm công tác giáo dục từ 
xa.

 Lập quy hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 
chuyên môn nghiệp vụ và các giáo viên làm công tác giáo dục từ xa.

 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung và qua mạng cho cán bộ 
quàn lý và giáo viên phục vụ công tác giáo dục từ xa về năng lực và nghiệp vụ quản lý; 
về kỹ năng biên soạn nội dung, chương trình, thiết kể học liệu giáo dục từ xa; về 
phương pháp giảng dạy trên các phương tiện kỹ thuật nghe  nhìn, thiết bị công nghệ 
thông tin; về kiểm tra đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm khách quan.

đ) Xây dựng các chương trình giáo dục từ xa:
 Chương trình giáo dục phổ biến kiến thức về:
+ Khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá  xã hội.
+ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống, đặc biệt là trong 

lĩnh vực nông  lâm  ngư nghiệp.
+ Bồi dưỡng chuẩn hoá trình độ, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ cho đội ngũ 

giáo viên cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
+ Ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng ngắn hạn về công nghệ thông tin.
+ Các chương trình phổ cập giáo dục.
+ Giáo dục nhân cách cho học sinh phổ thông.
+ Ôn tập văn hoá trung học cơ sở và trung học phổ thông.
+ Thông tin tuyên truyền và "hỏi  đáp về giáo dục".
+ Thông tin về người tốt việc tốt, thanh niên lập nghiệp và sáng tạo.
+ Giáo dục cộng đồng về pháp luật, môi trường, chăm sóc sức khoẻ và phòng 

chống các tệ nạn xã hội.
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 Chương trình đào tạo chuẩn để cấp văn bằng, chứng chỉ ở một số lĩnh vực xã 
hội có nhu cầu cần thiết.

e)  Hoàn thiện cơ chế và thực thi việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả đào 
tạo, đặc biệt là đối với các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng, chứng chi.

3. Các giải pháp:
a) Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục từ xa hiện có, nhất là 

Viện Đại học Mờ Hà Nội và Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh để tập 
trung đầu tư, nâng cao năng lực đào tạo từ xa.

Tồ chức lại các cơ sở thực hiện chưa đúng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ giáo 
dục từ xa.

b) Chi đạo, tồ chức phối hợp chặt chẽ dưới nhiều hình thức giữa các trường, các 
tổ chức khoa học và công nghệ và các nhà khoa học để nghiên cứu, thiết kế học liệu 
dùng chung cho các trường.

c) Áp dụng rộng rãi phương thức giáo dục từ xa để thực hiện các chương trình giáo 
dục thường xuyên.

d) Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục từ xa.
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người, mọi tổ 

chức hiểu biết về đặc điểm, lợi ích và hiệu quả của phương thức giáo dục từ xa, từ đó 
tự nguyện tham gia vào sự nghiệp giáo dục từ xa.

đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục từ xa.
 Mờ rộng hợp tấc quốc tế trong lĩnh vực giáo dục từ xa để học hỏi kinh nghiệm, 

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới phù hợp với điều kiện Việt Nam, thu hút các 
nguồn đầu tư của nước ngoài cho các cơ sở giáo dục từ xa.

 Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế và các 
nhà đầu tư tài trợ, đóng góp về kinh nghiệm sản xuất học liệu, đào tạo cán bộ, ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến cho hệ thống giáo dục từ xa ở Việt Nam.

4. Kinh phí:
 Ngân sách nhà nước cấp theo từng dự án cụ thể được các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.
 Các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện
1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam 
và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và các dự án cụ thể; hướng dẫn, kiểm
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tra, thanh tra, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ.

2.  Bộ Bưu chính, Viễn thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 
Nam chủ động xây dựng kế hoạch, chì đạo và tổ chức thực hiện việc chuyển tải có 
hiệu quà các nội dung giáo dục đến người học.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách để thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ truởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc 

Chính phù, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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11.  THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 21/2004/TTLT/BGDĐTBNV 
NGÀY 2372004 CỦA Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Bộ NỘI vụ 
về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước 

về giáo dục và đào tạo ở địa phương

Căn cứ Nghị định sổ 85/2003/NĐCP ngày 18/7/2003 của Chinh phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐCP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo  Bộ Nội vụ hướng dan về chức năng, nhiệm vụ, 
quyển hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giủpủy ban nhân dân quàn 
lý nhà nước ve giáo dục và đào tạo ờ địa phương như sau:

I.  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Vị trí và chức năng
Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tình, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân tỉnh) tham 
mưu, giúp ủy ban nhân dân tình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ 
công thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp 
luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân 
tinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự chì đạo, quản lý về tổ chức, biên ché và công 
tác của ủy ban nhân dân tình, đồng thời chịu sự chì đạo, hướng dẫn, kiểm tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Trình ủy ban nhân dân tình ban hành các quyết dịnh, chỉ thị về quản lý 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của dịa phương và phân cấp của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bàn đã trình.

2.2.  Trình ủy ban nhân dân tình chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và 
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hàng năm, dự ấn phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của địa phương.

2.3. Trình ủy ban nhân dân tinh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy 
quyền quàn lý giáo dục, đào tạo cho ùy ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị 
xã thuộc tình (sau đây gọi chung là huyện) và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân tinh theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổ chức, chì đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và 
đào tạo ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về 
giáo dục và đào tạo.

2.5. về quàn lý trường học
2.5.1. Trình ủy ban nhân dân tình quy hoạch mạng lưới các trường trung học 

phổ thông, trung học cơ sở, trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng 
hợp hướng nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trung tâm giáo 
dục thường xuyên của tỉnh.

2.5.2. Trình ủy ban nhân dân tình mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tình để 
ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của 
pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn.

2.5.3.  Chịu trách nhiệm chi đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ 
hoạt động của các trường: trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên 
nghiệp khối sư phạm, trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hóa, trường 
phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên của tình, trường cán bộ 
quản lý giáo dục tình (nếu có), trung tâm giáo dục kỹ thuật  hướng nghiệp, trường, 
lớp, cơ sở bồi dưỡng, đào tạo tại chức, trường, lớp dành cho người tàn tật, trường, 
cơ sờ thực hành sư phạm và các trường học khác theo quy định của pháp luật và 
theo ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5.4.  Trình ủy ban nhân dân tinh ban hành các quy định về thành lập, sáp 
nhập, chia tách, dinh chi hoạt động, giải thể các trướng trung học cơ sờ, tiểu học, 
mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra ùy ban nhân dân huyện, ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện (sau dây gọi chung là xã) triển khai 
thực hiện sau khi được ban hành.

2.5.5. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ 
thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chì hoạt động, giải thể các trường trung học phổ 
thông trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định.

2.5.6.  Quản lý, chi đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn 
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bàng, chứng chi theo quy ché của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

2.5.7.  Quản lý, chi đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội 
dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục 
đào tạo được ủy ban nhân dân tình phân cấp ủy quyền cho Sở quàn lý theo điều lệ, 
quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Uy ban nhân dân tinh 
việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tồ chức này 
theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân tình.

2.7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ở 
địa phương theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.

2.8. Chì đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch 
biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo 
hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

2.9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh gửi Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và Đầu íư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia 
theo quy định cùa pháp luật. Sau khi được ủy ban dân nhân tình giao dự toán ngân 
sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện.

2.10. Trình ủy ban nhân dân tinh về chương trình, biện pháp và tổ chức thực 
hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; 
giúp ủy ban nhân dân tình chi đạo thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục và đào 
tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cùa các 
đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo ờ địa phương theo quy định của pháp luật.

2.11. Hướng dẫn, chi đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ 
đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sờ giáo dục và đào tạo trực 
thuộc các Sở, ngành khác.

2.12. Chủ trì, phối hợp với các Sờ, ngành và ủy ban nhân dân huyện và chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

2.13. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học  công nghệ tiên 
tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chi 
đạo công tác nghiên cứu khoa học  công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục 
trực thuộc Sờ quàn lý.
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2.14. Hướng dẫn, chi đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên 
tiến về giáo dục trên địa bàn tình.

2.15. Trình ủy ban nhân dân tinh ban hành các quy định về bào quàn, sử dụng 
tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm 
giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khậc; chịu trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

2.16.  Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định cùa 
pháp luật và phân công của ửy ban nhân dân tỉnh.

2.17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quản lý của Sờ theo quy định của pháp luật.

2.18.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân tinh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.19. Quàn lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo 
quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân tinh; tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo 
dục thuộc địa phương quàn lý.

2.20.  Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân 
bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.

2.21. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chù tịch ủy ban nhân dân tình giao.
3.  Tổ chức và biên chế
3.1. Lãnh dạo Sở
Sờ Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Đối với 

các tình có trên 40.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thì 
có không quá 4 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tinh và trước pháp luật 
về toàn bộ hoạt động của Sờ; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và 
trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ.

Việc khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sờ thực hiện 
theo quy định của pháp luật.

3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo:
a)  Văn phòng.
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b) Thanh tra.
c) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
d) Các đơn vị sự nghiệp.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ được thành lập theo nguyên tắc bảo đảm 

bao quát đầy đủ các lĩnh vực, cấp bậc, bậc học, ngành học thuộc phạm vi quàn lý 
nhà nước của Sờ, có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo, phù hợp với 
đặc điểm quàn lý và khối lượng công việc thực tế ở địa phương, nâng cao hiệu quả 
và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của từng địa 
phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình 
ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định cụ thể tên gọi số phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ nhưng không vượt quá 08 phòng (đối với thành phố Hà Nội và thành phô Hô 
Chí Minh và các tinh có dân số trên 2 triệu người) và không quá 07 phòng đối với 
các tinh còn lại.

Các đơn vị sự nghiệp của Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của các đơn vị thuộc Sở.

3.3.  Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo:
Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể công tác giáo dục và đào 

tạo của tinh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế của Sở Giáo dục và 
Đào tạo theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội 
vụ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên 
chức cùa Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức 
của nhà nước theo quy định của pháp luật.

II.  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1.  Vị trí, chức năng
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quạn chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 

huyện, thầm mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) tại địa phương; về các dịch vụ công 
thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chi đạo quản lý về tổ chức, biên chế và 
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công tác của ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1.  Trình ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ ché 

chính sách, pháp luật, các quy định của ủy ban nhân dân tinh và Sở Giáo dục và 
•Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
sau khi được ban hành.

2.2. Trình ủy ban nhân dân huyện quyết định kế hoạch 5 năm, hàng năm và 
chương trình cải cách' hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa 
bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3. về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non
2.3.1. Trình ửy ban nhân dân huyện về quy hoạch mạng lưới các trường trung 

học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục 
mầm non trong huyện.

2.3.2.  Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ 
thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chì hoạt động giài thể các trường trung học cỡ 
s'ở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mẩm non 
trong huyện trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định.

2.3.3. Hướng dẫn kiểm tra ửy ban nhân dân cấp xã thực hiện kế hoạch phát 
triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải 
thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

‘2.3.4. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn 
huyện theo phân cấp của ủy ban nhân dân tình và phân công của ửy ban nhân dân 
huyện; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi 
cử, cấp phát văn bằng chứng chi theo quy định của pháp luật.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm 
vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Tổng hợp kế hoạch 
biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm 
quyền quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với 
cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

2.5.  Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình 
mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện gửi cơ quan chuyên môn của 
ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán 
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ngân sách, phổi hợp với cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiềm 
tra việc thực hiện,

2.6. Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội 
hỏa các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo chì đạo của ủy ban 
nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên 
tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, 
chi đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo 
dục trên địa bàn huyện.

2.8.  Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành 
pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.9.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân huyện và Sờ Giáo due và Đào tạo.

2.10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và 
tài chính, tài sàn được giao theo quy định cùa pháp luật và phẫn cấp của ủy ban 
nhân dân huyện;

2.11.  Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện 
giao.

3.  Tổ chức và biên chế
Phòng Giáo dục và Đào tạo có 1 Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng 

phòng. Trường phòng chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân huyện và trước pháp 
luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trường phòng và trước pháp luật 
về lĩnh vực công tác được phân công. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trường 
phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ do ủy ban nhân dân tình quy định và theo các quy định của Nhà nước về 
quàn lý cán bộ.

Việc khen thường, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào khối lượng công việc và đặc điểm cụ thể của địa phương, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định cụ thể về biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong tổng biên chế 
hành chính huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định nhiệm vụ cụ thể của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.
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III.  TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Cồng báo 

và thay thế Thông tư số 41/TTLB ngày 14/8/1991 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Ban Tổ chức  Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có 
khó khăn, vướng mắc các tinh cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Bộ Nội vụ nghiên cứu giải quyết.
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12.  QUYÉT ĐỊNH SỐ 15/2006/QĐBGDĐT NGÀY 2542006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và 
xử lý vãn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 
1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điểu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định sổ 86/2002/NĐCP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐCP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định sổ 135/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chinh 
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 161/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế soạn thảo, thẩm định, 
ban hành, kiểm tra và xử lý văn bàn quy phạm pháp luật về giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo 
và thay thế Quyết định số 4235/1997/QĐBGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 1997 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ về việc ban hành quy định về soạn thảo, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ 
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trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo và các cá 
nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trường
NGUYỄN MINH HIẾN
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QUY CHÉ
SOẠN THẢO, THẢM ĐỊNH, BAN HÀNH, KIẺM TRA VÀ xử LÝ 

VÀN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÈ GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐBGDĐT 

ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, bao gồm:
a) Dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm và dài hạn;
b) Soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền ban hành cùa Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Quy trình soạn thào và hồ sơ yêu cầu thẩm định đổi với dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo để trình các cơ quan có 
thẩm quyền cấp trên ban hành;

đ) Kiểm tra, xừ lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan dến lĩnh vực giáo 
dục do các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ 
trường), Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là HĐND, UBND cấp tinh) ban hành.

2. Quy chế này áp dụng đối với đơn vị, tồ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
soạn thào, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xừ lý văn bàn quy phạm pháp luật về 
giáo dục.

Điều 2. Văn bẳn quy phạm pháp luật
1.  Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quy chế này phải có đầy đủ 

các yếu tố sau đây:
a) Do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo hình thức văn 

bàn quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bàn 
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quy phạm pháp luật, các quy định của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và quy 
định của Quy chế này;

c)  Có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối 
tượng hoặc một nhóm đổi tượng, có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa 
phương;

d) Được Nhà nước bào đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của 
pháp luật.

2. Các văn bàn do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành, nhưng 
không có đầy đù các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 
khoản 1 Điều này như: nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh và nghị quyết về điều chinh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghị 
quyết của Chính phủ về chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định; nghị quyết 
về điều chinh chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ; nghị 
định của Chính phủ phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương; nghị quyết của Quốc hội về miễn 
nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê duyệt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và các chức vụ 
khác; quyết định phê duyệt đề án khoán biên ché và kinh phí quản lý hành chính 
cùa cơ quan, đơn vị; quyết định về thành lập cơ quan, đơn vị; quyết định giao chi 
tiêu kinh tế  xã hội cho cơ quan, đơn vị; quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Hội 
đồng, ủy ban lâm thời để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định; lệnh 
công bố luật, pháp lệnh của Chủ tịch nước; quyết định phê duyệt điều lệ của hội, tổ 
chức phi Chính phủ; quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công 
tác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chì công 
tác cán bộ, công chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính; văn bản quy phạm nội 
bộ của cơ quan, đơn vị; văn bản cá biệt để phát động phong trào thi đua, biểu 
dương người tốt việc tốt; văn bàn cá biệt có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính 
hoặc để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản cá biệt khác để giải 
quyết vụ việc cụ thể đối với đối tượng cụ thể thì không phải là văn bản quy phạm 
pháp luật và không thuộc phạm vi điều chình của Quy chế này.

3. Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Quy chế này bao gồm:
a) Luật, pháp lệnh, nghị quyết mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm 

vụ chủ trì soạn thảo hoặc tổ chức soạn thào để Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành;

b) Nghị quyết, nghị định, quyết định, chi thị mà Bộ Gjáo dục và Đào tạo được 
giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo hoặc tổ chức soạn thảo để trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành;
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c) Quyết định, chi thị, thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành theo thẩm quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục;

d) Văn bản liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương 
của các tổ chức chính trị  xã hội ký ban hành;

đ) Văn bàn quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, HĐND và UBND cấp tinh ban 
hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Điều 3. Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành.

1. Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, 
nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định, chi thị, thông tư.

a) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; quy định các tiêu chuẩn, quy trình, 
quy phạm, các định mức kinh tế  kỹ thuật về giáo dục; quy định các biện pháp đê 
thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về giáo dục và những nhiệm vụ được Chính 
phủ giao;

b) Chì thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các biện pháp đê 
chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp và kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc 
ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách trong việc thực hiện văn bàn quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên và của Bộ;

c) Thông tư của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn thực hiện 
những quy định về giáo dục được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, nghị quyết, nghị định của 
Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn bàn liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ trưởng, cơ quan 
ngang Bộ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan Trung 
ương của các tổ chức'chính trị  xã hội.

Điều 4. Yêu cầu đối với văn bàn quy phạm pháp luật do Bộ trường Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành

1.  Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo ban 
hành phải bào đàm các yêu cầu sau đây:

a)  Văn bàn quy phạm pháp luật phải phù hợp với vãn bản quy phạm pháp luật 
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có hiệu lực cao hơn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống 
văn bàn quy phạm pháp luật;

b) Văn bản quy phạm pháp luật phải được thể hiện bằng tiếng Việt; ngôn ngữ 
sử dụng trong văn bản phải chính xác, phổ thông; cách diễn đạt phải đơn giản, dễ 
hiểu;

c)  Văn bản quy phạm pháp luật phải được ghi số, ngày, tháng, năm, cơ quan 
ban hành; phải có đầy đủ dấu, chữ ký, họ và tên, chức danh của người có thẩm 
quyền ký;

d) về tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật được viết 
tắt bằng chữ in hoa chữ cái đầu tiên của từng chữ trong tên của Bộ, không viết tắt 
liên từ "và". Ví dụ: BGDĐT. Đối với tên của các cơ quan liên tịch thì viết tắt bằng 
chữ in hoa tên của cơ quan chủ trì soạn thào; tên viết tắt bằng chữ in hoa tên của 
từng cơ quan tham gia ban hành văn bản liên tịch theo thứ tự chữ cái tiếng Việt.

2.  Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLTBNVVPCP ngày 06 tháng 5 năm 
2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ

Điều 5. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
1.  Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, văn bản quy phạm pháp luật 

liên tịch mà Bộ là một bên ký ban hành phải quy định thời điểm có hiệu lực tại văn 
bản đó Việc xác định thời điểm có hiệu lực được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Thời điểm có hiệu lực của văn bản phải sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày 
đăng Cống báo và phải được quy định cụ thể trong văn bàn đó;

b) Đối vói văn bàn cần dành thời gian để tuyên truyền, phổ biến nội dung của 
văn bàn đến đối tượng thi hành hoặc để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức 
thực hiện thì thời điểm có hiệu lực của văn bản muộn hơn 15 (mười lăm) ngày, kể 
từ ngày đăng Công báo và phải được quy định cụ thể trong văn bản đó;

c) Việc quy định hiệu lực trờ về trước của văn bàn được thực hiện theo quy 
định tại Điều 76 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

d) Đối với các quy định trong văn bản quy định chi tiết thi hành có lợi cho đối 
tượng áp dụng thì thời điểm áp dụng các quy định đó được tính từ thời điểm có 
hiệu lực của văn bàn được quy định chi tiết và phải được quy định cụ thể trong văn 
bản quy định chi tiết;

đ) Đối với các quy định trong văn bản quy định chi tiết thi hành về nghĩa vụ 
hoặc chế tài gây bất lợi cho đối tượng áp dụng thì thời điểm có hiệu lực được tính 
từ thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết.
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2.  Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc 
bí mật nhà nước:

a) Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật 
nhà nước, nhưng không quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khan cấp 
hoặc để giải quyết những vấn đề đột xuất thì thời điểm có hiệu lực không được sớm 
hơn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày ký ban hành và phải được quy định cụ thể 
trong văn bản đó;

b) Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật 
nhà nước quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc để giải 
quyết những vấn đề đột xuất thì thời điểm có hiệu lực có thể xác định kể từ ngày ký 
ban hành và phải được quy định cụ thể tro'ng văn bản đó.

Điều 6. Trách nhiệm của các dơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 
soạn thào văn bản quy phạm pháp luật

1. Chi các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng giúp Bộ trưởng 
thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mới có thầm quyền và trách nhiệm trình Bộ 
trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trường quyết định thành lập 

Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo trong trường hợp cần phải có Ban soạn thảo, Tồ soạn 
thảo;

b) Tổ chức soạn thảo vãn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy trình, quy 
định; gửi hồ sơ lấy ý kiến góp ý và hồ sơ yêu cầu thẩm định; bảo đảm thời gian đế 
các đơn vị thực hiện việc góp ý, thẩm định dự thảo;

c) Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chi đạo của Bộ trưởng về những vấn dể phát 
sinh trong quá trình soạn thảo;

d)  Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ soạn thảo và nội dung dự 
thào, kể từ khi được giao nhiệm vụ soạn thảo đến khi vàn bản chính thức ban hành.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được lấy ý kiến có trách nhiệm:
a) Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo vãn bản đúng thời hạn;
b) Thủ trưởng đơn vị được lấy ý kiến chịu trách nhiệm trước Bộ trường về 

việc tham gia góp ý bằng văn bản đối với nội dung các quy định thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của đơn vị mình được giao phụ trách.

.4. Vụ Pháp chế có thẩm quyền và trách nhiệm:
a)  Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dự kiến chương trình xây dựng 
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pháp luật hàng năm và dài hạn trình Bộ trường và tổ chức thực hiện chương trình 
xây dựng pháp luật;

b) Hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật; đôn đốc đơn vị chù trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo đứng tiến độ;

c) Thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
thẩm quyền cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước khi đơn vị chủ trì soạn 
thảo trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành, tham gia ý kiến cuối 
cùng về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo 
trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban 
hành;

d) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về mặt pháp lý 
cùa dự thảo đã thẩm định, bảo đảm hình thức và nội dung dự thào không trái với 
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có hiệu lực cao hơn và không chồng 
chéo với các vãn bàn quy phạm pháp luật hiện hành.

5.  Văn phòng có trách nhiệm:
Tổ chức trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành vãn bàn quy 

phạm pháp luật; chịu trách nhiệm trước Bộ trường về công tác hành chính bao gồm 
việc đóng dấu, ghi số, ngày, tháng, năm ban hành, lưu bản gốc và sao gửi văn bàn 
quy phạm pháp luật đã ban hành đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 7. Kinh phí soạn thảo, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bàn 
quy phạm pháp luật cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.  Lập kế hoạch kinh phí hàng năm:
a)  Căn cứ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao và 

quy định về tài chính hiện hành, đơn vị chủ trì soạn thào văn bàn lập kế hoạch kinh 
phí chi cho công tác xây dựng văn bản, bao gồm kinh phí chi lập dự kiến chương 
trình xây dựng luậf, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết; kinh phí soạn thào văn bàn, 
tổ chức hội thảo, khảo sát, rà soát, hệ thống hóa văn bàn quy phạm pháp luật và 
kinh phí thẩm định, thẩm tra văn bản;

b) Vụ Pháp chế chủ trì lập kế hoạch kinh phí hàng năm chi cho công tác soạn 
thảo, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bàn quy phạm pháp luật của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành, phối hợp với Vụ Kế hoạch  Tài 
chính trình Bộ trưởng quyết định;

c) Căn cứ kế hoạch kinh phí đã được xây dựng và ý kiến thầm định của Bộ 
Tài chính, Vụ Kế hoạch  Tài chính đề nghị để Lãnh đạo Bộ quyết định phân bổ 

301

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



kinh phí soạn thào, kiểm tra, xừ lý và rà soát hệ thống hóa văn bàn quy phạm pháp 
luật tới các đơn vị liên quan.

2. Thanh toán, quyết toán:
a) Căn cứ kế hoạch kinh phí được phân bổ, chế độ chi tiêu của Nhà nước, các 

đơn vị có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết kinh phí soạn thảo, kiểm tra, xừ lý 
và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

b) Việc quyết toán kinh phí cho công tác soạn thào, kiểm tra, xử lý và rà soát 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp 
luật.

3. Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nguôn kinh phí soạn thảo, kiêm 
tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được phân bô cho 
các đơn vị. Các đơn vị được sử dụng nguồn kinh phí nói trên để chi cho việc tổ 
chức thực hiện soạn thảo, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật theo quy định của pháp luật.

Chương II
SOẠN THẢO, THẢM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 8. Trình tự soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
1.  Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc soạn thào văn bàn, có 

trách nhiệm tổ chức tổng két tình hình thi hành nháp luật; khảo sát đánh giá thực 
trạng quan hệ xã hội; nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung của dự 
thảo; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chình lý dự thào, chuẩn bị tờ trình và tài liệu 
có liên quan đến dự thào; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan, tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo.

b) Các đơn vị được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời hạn ghi tại văn 
bàn xin ý kiến nhưng tối thiểu là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản. Sau thời hạn ghi tại văn bản xin ý kiến, nếu không có ý kiến góp ý thì coi như 
đồng ý với dự thảo văn bản, trừ trương hợp có lý do chính đáng và đã báo trước cho 
đơn vị chủ trì soạn thảo.

c) Trên cơ sờ ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đơn vị chủ trì soạn 
thảo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và chinh lý dự thảo;

d) Đơn vị chủ trì soạn thảo gửi dự thảo lần cuối đến các đơn vị có liên quan 
đề nghị có ý kiến tiếp, nếu đồng ý thì ký vào tờ trình văn bàn quy phạm pháp luật. 
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Trường hợp không thống nhất với dự thảo, các đơn vị liên quan có quyền bảo lưu ý 
kiến của mình trong tờ trình văn bản quy phạm pháp luật;

đ) Sau khi thực hiện các quy định tại các điểm a, b, c, d Điều này, đơn vị chủ 
trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản (Thủ trưởng đơn vị ký nhỏ vào góc bên phải từng 
trang dự thảo) đến Vụ Pháp chế thẩm định.

Trường hợp đồng ý với dự thảo, Vụ Pháp chế ký thẩm định vào tờ trình văn 
bản quy phạm pháp luật và ký nhỏ góc bên phải từng trang dự thảo. Trường hợp 
không đồng ý với dự thảo, Vụ Pháp chế có ý kiến bằng văn bản, đơn vị chủ trì soạn 
thảo nghiên cứu, tiếp thu, chình sửa dự thảo. Trường hợp đơn vị chủ trì soạn thảo 
không thống nhất ý kiến với Vụ Pháp chế thì có ý kiến giải trình tại bản thuyết 
minh và Vụ Pháp chế bảo lưu ý kiến của mình trong tờ trình văn bản quy phạm 
pháp luật;

e)  Đơn vị chủ trì soạn thào trình Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực cho ý kiến. 
Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ, đơn vị chủ trì soạn thảo chinh sừa dự thảo văn 
bản và trình Bộ trưởng quyết định,

g) Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp ký vãn bản hoặc ủy quyền cho 
Thứ trưởng ký vãn bản quy phạm pháp luật.

2.  Đổi với vãn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, ủy ban thường 
vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đơn vị soạn thảo có trách nhiệm:

a) Thực hiện các bước theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này, sau đó 
chuyển đến Vụ Pháp chế để lấy ý kiến;

b) Đơn vị chủ trì soạn thào hoàn chinh dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ ký công 
văn yêu cầu thẩm định gửi Bộ Tư pháp;

c)  Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đơn vị chủ trì soạn thảo có 
trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế để tiếp thu, chình lý dự án, dự thào nếu 
thống nhất ý kiến với Bộ Tư pháp. Trường hợp không thống nhất với ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo Dục và Đào tạo có quyền bảo lưu ý kiến trong tờ 
trình, gửi tờ trình và dự thảo văn bản tới Văn phòng Chính phủ. Đơn vị chủ trì soạn 
thảo chịu trách nhiệm về chất lượng văn bàn và theo dõi văn bàn đã gừi Bộ Tư 
pháp thẩm định cho đến khi văn bản chính thức được ban hành.

Điều 9. Hồ sơ lấy ý kiến và hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật

1.  Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:
a) Công văn gửi lấy ý kiến;
b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
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c)  Bản thuyết minh quá trình soạn thảo văn bản bao gôm: sự cân thiêt ban 
hành văn bản; quá trình soạn thào, cấutrúc của dự thào văn bản và một sô ý kiên 
khác nhau (đối với văn bàn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng ban hành); Tờ trình 
Chính phủ (đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết 
định, chi thị).

2.  Hồ sơ thẩm định bao gồm:
a) Đối với dự thào văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyên ban hành 

của Bộ trưởng:
 Tờ trình văn bàn quy phạm pháp luật do thủ trường đơn vị ký (ký tờ trình và 

ký nhỏ vào góc bên phải từng trang dự thào);
 Bản thuyết minh quá trình soạn thào văn bản;
Ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan; bản tổng hợp tiếp thu ý kiến;
 Các văn bản và hồ sơ làm căn cứ để ban hành, hướng dẫn thi hành, sửa đổi 

bổ sung;
 Các tài liệu liên quan khác.
b) Đối với dự thào văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ùy ban Thường 

vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
 Công vãn yêu cầu thẩm định (do Lãnh đạo Bộ ký);
 Các tài liệu có liên quan quy định tại khoản 1 Điều này.
c)  Số lượng hồ sơ gửi thẩm định: 10 bộ đối với dự án luật, pháp lệnh, nghị 

quyết của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định 
của Chính phủ; 05 bộ đối với dự thào quyết định, chi thị của Thủ tướng Chính phủ; 
02 bộ đối với dự thào quyết định, chi thị, thông tư của Bộ trường.

Điều 10. Đơn vị thẩm định
1. Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo 

văn bàn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

2. Các dự thào văn bàn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, 
ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo chủ trì soạn thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định hiện hành của 
pháp luật.

Điều, ỉ 1. Nội dung và thời hạn thẩm định
1.  Nội dung thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:
a) Sự cần thiết ban hành văn bản;
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b) Phạm vi điều chinh, đối tượng áp dụng;
c) Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật hiện hành và tính khả thi của văn bàn;
d)  Sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ký kết hoặc gia nhập;
d)  Hình thức, kỹ thuật soạn thảo, ngôn từ pháp lý của dự thảo văn bàn quy 

phạm pháp luật;
2.  Thời hạn thẩm định dự thào văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 07 đến 12 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 12. Thủ tục trình, ký văn bản quy phạm pháp luật
1. Khi nhận được hồ sơ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng 

có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 8 của Quy 
chế này thì trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành. Trong trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thào bổ 
sung đầy đủ hồ sơ, sau đó trình Bộ trường xem xét, quyết định.

2. Đơn vị chủ trì soạn thào chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản và theo 
dõi văn bàn đã trình Bộ trưởng cho đến khi văn bàn chính thức được ban hành. Văn 
phòng chịu trách nhiệm về hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ.

Điều 13. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Ngay sau khi văn bàn quy phạm pháp luật được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ký ban hành, Văn phòng đóng dấu, ghi số, ngày, tháng, năm ban hành văn 
bân quy phạm pháp luật, sao gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
giữ lại 04 bản gốc (01 bản có chữ ký nhỏ để lưu, 03 bản để gửi đăng Công báo).

Tròng thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành, Văn phòng có trách 
nhiệm gửi văn bàn quy phạm pháp luật (văn bản + đĩa mềm hoặc gửi qua mạng 
điện tử) đến cơ quan Công báo để đăng Công báo.

Cùng ngày văn bản dược đóng đấu, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm 
gửi văn bàn quy phạm pháp luật đã được ký và đóng dấu đến Vụ Pháp chế (2 bàn + 
dĩa mềm) để Vụ Pháp chế lưu văn bản để kiểm tra, theo dõi và tổ chức rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

2. Các văn bàn đã ban hành và được đăng Công báo, nếu phát hiện có sai sót 
về thủ tục, hình thức thì đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm tổ chức 
thực hiện việc đính chính băng việc soạn thào một quyết định đính chính. Quyết 
định đính chính văn bản do Lãnh đạo Bộ đã ký văn bản đó ký và phải đứợc chuyền 
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ngay tới Văn phòng để gửi cơ quan Công báo đề nghị đăng Công báo số phát hành 
sớm nhât.

Chương III
KIẺM TRA VÀ XỬ LÝ VÃN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 14. Mục đích kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Việc kiểm tra vãn bản dược tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái 

pháp luật của văn bản để kịp thời dinh chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bò hoặc bài 
bỏ văn bản, bảo đàm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp 
luật, đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của 
cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật.

Điều 15. Phương thức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Việc kiểm tra văn bàn được tiến hành bằng các phương thức sau đây:
1. Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tổ chức tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
và vãn bản liên tịch do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị  xã hội ký ban 
hành.

Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm 
tra văn bàn do Bộ trường ban hành hoặc liên tịch ban hành khi:

a) Tình hình kinh tế  xã hội đã thay đổi hoặc khi cơ quan nhà nước cấp trên 
ban hành văn bản mới làm cho nội dung văn bản đã ban hành không còn phù hợp;

b)  Nhận được yêu cầu, kiến nghị, thông báo cùa cơ quan, người có thẩm 
quyền kiểm tra vãn bàn hoặc của cơ quan, to chức, cá nhân khác và các phương tiện 
thông tin đại chủng về văn bản do Bộ ban hành có dấu hiệu trái pháp luật hoặc 
không còn phù hợp.

2. Kiểm tra vãn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực 
quàn lý nhà nước về giáo dục do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, 
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tinh ban hành.

Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì giúp Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo thực hiện việc kiểm tra đối với văn bản quy phạm pháp luật khi nhận được 
văn bản; giúp Bộ trưởng tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, 
lĩnh vực đổi với các văn bàn quy phạm pháp luật có liên quan đến giáo dục thuộc 
thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Điều 16. Trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật

Trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và xử lý văn bàn quy phạm pháp luật được 
thực hiện theo quy định tại Nghijiinh số 135/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 
2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư 
số 01/2004/TTBTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 135/2003/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
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13.  QUYÉT ĐỊNH SỐ 14/2006/QĐBGDĐT NGÀY 2542006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục 
đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định sổ 86/2002/NĐCP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐCP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định sể 41/2005/NĐCP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Theo để nghị của Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèin theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt 
động thanh tra trong cơ sờ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng 
Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 
Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thù 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại 
học, học viện, Hiệu trường các trường đại học, cao đẳng; Viện trưởng các viện 
nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ; 
Hiệu trường các trường trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

Bộ trưởng 
NGUYÊN MINH HIẺN

308

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



QUY ĐỊNH
VẺ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG cơ SỞ GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 14/2006/QĐBGDĐT 
ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ 

chức thực hiện hoạt động của thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung 
cấp chuyên nghiệp.

2. Văn bàn này áp dụng đối với:
a)  Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: các đại học, học viện, trường đại học, 

trường cao đẳng; viện nghiên cứu khoa học được Thủ tướng Chính phủ giao đào 
tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với các trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ (sau 
đây gọi tắt là viện);

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Chức năng của Thanh tra
Thanh tra trong cơ sờ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp là tổ 

chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc, Hiệu trường, Viện 
trưởng (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
(sau đây gọi chung là thanh tra) trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo 
đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bào vệ lợi ích của 
Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
1.  Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bào đảm chính xác, khách 

quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trờ hoạt động bình 
thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đổi tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh 
tra, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.
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Điều 4. Hình thức hoạt động thanh tra
Hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên 

nghiệp được tiến hành theo hai hình thức:
1. Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thanh 

tra hàng năm do Hiệu trường phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng 
thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo 
hoặc do Hiệu trưởng giao.

Điều 5. Yêu cầu đối yới công tác thanh tra
1.  Hoạt động thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tích, 

những việc làm đúng để phát huy; phòng ngừa, phát hiện để xử lý theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm.

2. Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những chính 
sách, quy định về giáo dục không phù hợp với thực tế.

Điều 6. Quan hệ công tác
1. Tổ chức thanh tra trong cơ sờ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên 

nghiệp chịu sự chi đạo trực tiếp của Hiệu trường, đồng thời chịu sự hướng dẫn 
nghiệp vụ công tác của cơ quan Thanh tra cấp trên. Đối với các đại học, tổ chức 
thanh tra hoặc cán bộ làm công tác thanh tra của trường thành viên chịu sự chỉ dạo 
và hướng dẫn nghiệp vụ công tác của tổ chức thanh tra đại học.

2. Tổ chức thanh tra trong cơ sờ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên 
nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn trường hướng dẫn 
nghiệp vụ công tác cho ban Thanh tra nhân dân cùng cấp.

Chương II

TÒ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA THANH TRA TRONG cơ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG 

TRUNG CÁP CHUYÊN NGHIỆP

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra
1.  Tổ chức thanh tra trong cơ sờ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên 

nghiệp được quy định như sau: các đại học tổ chức ban Thanh tra; các viện, học 
viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức phòng 
Thanh tra hoặc bố trí cán bộ làm công tác thanh tra.

310

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Ban (phòng) Thanh tra có Trường ban (phòng) Thanh tra, Phó Trường ban 
(phòng) Thanh tra và một số cán bộ làm công tác thanh tra. Nhiệm kỳ của Trưởng 
ban (phòng), Phó Trưởng ban (phòng) Thanh tra theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Việc bồ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban (phòng) Thanh tra do Hiệu trưởng 
quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Trường ban (phòng) Thanh tra do Hiệu 
trưởng quyết định theo đề nghị của Trường ban (phòng) Thanh tra.

3. Trường ban (phòng), Phó Trưởng ban (phòng) Thanh tra có thể là chuyên 
trách hoặc kiêm nhiệm. Cán bộ làm công tác thanh tra có thể là chuyên trách, kiêm 
nhiệm hoặc là cộng tác viên, được tuyển chọn từ những người có phẩm chất đạo 
đức tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý, có năng lực xem xét, kết luận, 
kiến nghị biện pháp xử lý sau thanh tra.

Điều 8. Nhiệm vụ của tổ chức thanh tra
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
2.  Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, 

phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chì; 
việc .thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, 
khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đàm bảo 
chất lượng giáo dục.

3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc 
lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chổng tham nhũngtrong lĩnh 
vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

5.  Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị 
các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các 
quy định pháp luật về giáo dục.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban (phòng) Thanh 

trạ, cán bộ làm công tác thanh tra
1.  Nhiệm vụ, quyền hạn và trâch nhiệm của Trưởng ban (phòng) Thanh tra
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, trình Hiệu trưởng 

phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
b) Trình Hiệu trưởng ký quyết định thanh tra.
c) Kiến nghị Hiệu trưởng đình chi hoạt động thanh tra, xem xét lại kết luận 

thanh tra trái pháp luật của tổ chức, đơn vị thuộc quyền quàn lý của Hiệu trường.
d) Lãnh đạo ban (phòng) Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
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2.  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ làm công tác thanh tra
Đổi với những cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp không 

có phòng thanh tra thì cán bộ làm công tác thanh tra có trách nhiệm thực hiện các 
quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cùa Đoàn thanh tra nội bộ
Đoàn thanh tra nội bộ là Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định của 

Hiệu trưởng.
1. Khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra nội bộ có nhiệm vụ, quyền 

hạn và trách nhiệm sau đây:
a) Xuất trình quyết định thanh tra; yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông 

tin, tài liệu và báo cáo, giải trình bằng vãn bản những vấn đề liên quan đến nội 
dung thanh tra;

b) Lập biên bản về việc vi phạm của đổi tượng thanh tra;
c) Báo cáo người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó;
d) Tạm đình chì hoặc kiến nghị Hiệu trưởng đình chì hoạt động liên quan đến 

giáo dục và đào tạo, nếu xét thấy không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc trái với 
quy định pháp luật về giáo dục.

2. Trong quá trình thanh tra, thành viên của Đoàn thanh tra nội bộ có những 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trường đoàn thanh tra;
b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo, giải 

trình bằng văn bản những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;
c) Kiến nghị Trường đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Trường đoàn để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao;
d) Báo cáo kết quà thực hiện nhiệm vụ được giao với Trường đoàn thanh tra, 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trường đoàn thanh tra về tính chính xác, trung 
thực, khách quan của nội dung báo cáo.

Điều 11. Quyền lợi của cán bộ làm công tác thanh tra
Trưởng ban (phòng), Phó Trường ban (phòng) Thanh tra được hưởng phụ cấp 

chức vụ như Trường ban (phòng),'Phó Trường ban (phòng) khác của đơn vị.
Cán bộ làm công tác thanh tra được học tập, bồi dưỡng và tự học tập, bồi 

dưỡng nghiệp vụ thanh tra; được trang bị phương tiện làm việc; được tạo điều kiện 
thời gian, cơ sở vật chất và tài chính để hoàn thành nhiệm vụ thanh tra.
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Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ, 

TỎ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 12. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng có trách nhiệm chi đạo xây dựng kế hoạch thanh tra; theo dõi 

tiến độ thực hiện; ra quyết định thanh tra, văn bản kết luận thanh tra và các quyết 
định có liên quan sau thanh tra; quy định phụ cấp cho cán bộ làm công tác thanh tra 
theo quy chế chi tiêu nội bộ; chi đạo các bộ phận liên quan trong trường tạo điều 
kiện về thời gian, cơ sờ vật chất và tài chính để thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

2.  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết luận thanh tra, Hiệu trưởng có 
trách nhiệm:

a) Xem xét kết luận thanh tra để xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân 
vi phạm pháp luật;

b) Yêu cầu tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá 
nhân có hành vi vi phạm;

3. Báo cáo Thanh tra cấp trên về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm 
của mình.

Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Đơn vị, tổ chức, cá nhân đang là đổi tượng thanh tra có trách nhiệm thực 

hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra.
2.  Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu 

được xác định trong quá trình thanh tra và trong kết luận thanh tra.
3.  Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung 
cấp chuyên nghiệp.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 14. Chế độ khen thưởng
Tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra được khen 

thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều ỉ 5. Xử lý vỉ phạm
1.  Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên 
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khác của Đoàn thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, 
mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định cùa pháp luật:

a) Cố ý kết luận sai sự thật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật;
b) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra;
c) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi chưa có kết luận chính 

thức.
2.  Các đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc liên quan có một 

trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật, xừ phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không 
chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến 
nội dung thanh tra;

b) Chống trà, cản trờ, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, người 
cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra;

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, gây khó khăn cho hoạt 
động thanh tra;

d) Vu cáo, vu khống đối với người làm công tác thanh tra.
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14.  QUYÉT ĐỊNH SÓ 12/2006/QĐBGD&ĐT NGÀY 0542006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠO 

Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 
trung học phổ thông

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐCP ngày 05 tháng II năm 2002 cùa Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐCP ngày' 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,
QUYÉT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh trung học cơ 
sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đãng Công báo. 
Bãi bỏ Quyết định số 08/1999/QĐBGD&ĐT ngày 27 tháng 2 năm 1999 về việc 
ban hành Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 
Quyết định số 08/200l/QĐBGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2001, Quyết định số 
15/2002/QĐBGĐ&ĐT ngày 04 tháng 4 nãm 2002 và Quyết định số 21/2005/QĐ 
BGD&ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2005 về việc sửa đồi, bổ sung một số điều của Quy 
chể tuyển sịnh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng 
Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trường
NGUYẺN MINH HIẺN
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QUY CHÉ
Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

(Ban hành kèm theo Quyết định sẻ 12 /2006/QĐBGD&ĐT ngày 05 tháng 4 
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều ỉ. Phạm vi điều chỉnh và đổi tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông bao gồm: độ tuổi dự tuyển, chính sách ưu tiên, khuyến khích, 
phương thức tuyển sinh, trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong 
tuyển sinh trung học cơ sở (THCS), tuyển sinh trung học phổ thông (THPT).

2. Quy chế này áp dụng đối với người học là người Việt Nam và người nước 
ngoài đang sinh sống tại Việt Nam dự tuyển vào THCS và THPT.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu tuyển sinh
1.  Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ờ các cơ sờ giáo dục, 

thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS.
2. Phải bào đàm chính xác, công bằng, khách quan.

Chương II

Độ TUÔI DựTUYẺN, CHÍNH SÁCH Ưu TIÊN, KHUYÊN KHÍCH

Điều 3. Độ tuổi dự tuyển
Độ tuổi dự tuyển của người học tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ 

vào giấy khai sinh hợp lệ theo quy định dưới đây:
1. Vào THCS: từ 11 đến 14 tuổi; vào THPT: từ 15 đến 19 tuổi.
2. Các đối tượng sau đây được phép cao hơn so với dộ tuổi quy định tại khoản 

1 Điều này là 1 (một) tuổi:
a) Người học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước;
b) Người học là người dân tộc thiểu số;
c) Người học đang sinh sống, học tập ớ những vùng có điều kiện kinh tế  xã 

hội khó khăn;
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d)  Người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị 
nhiễm chất độc hoá học, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong 
diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước.

3.  Người học được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi, học vượt 
lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tuổi dự tuyển được giảm theo số 
năm đã được cho phép.

Điều 4. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
1. Chính sách ưu tiên:
a)  Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, 

bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con những người được hưởng 
chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên;

b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:
 Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh và con. cùa người được hưởng chế độ 
như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%;

 Người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội khó khăn;

c)  Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: người dân tộc thiểu số không 
sinh sống, học tập ờ các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn; người học 
đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn.

2.  Chính sách khuyến khích cho các đối tượng đạt giải cả nhân trong các kỳ 
thi ở năm học cuối cấp như sau:

a)  Cộng 2 điểm cho người học đạt giải trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức; thi giữa các nước trong khu vực và thi quốc tế; đạt giải nhất trong 
kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở giáo dục và đào tạo tổ chức 
hoặc phối hợp với các ngành cấp tình tồ chức;

b) Cộng 1,5 điểm cho người học đạt giải nhì (huy chương bạc) trong các kỳ 
thi do cấp tình tổ chức được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc được xếp 
loại giỏi ờ kỳ thi nghề phổ thông do sở giáo dục và đào tạo tổ chức theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Cộng 1 điểm cho người học đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều này do cấp tinh tổ chức hoặc được xếp loại khá ở kỳ 
thi nghề phổ thông do sờ giáo dục và đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo;
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d)  Cộng 0,5 điềm cho người được xếp loại trung bình ở kỳ thi nghề phổ thông 
do sở giáo dục và đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.  Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hường chính sách ưu tiên, 
khuyến khích áp dụng cho từng phương thức tuyển sinh được quy định tại các Điều 
10, 12, 18 của Quy chế này.

Chương III

TUYẺN SINH TRUNG HỌC cơ SỞ

Điều 5. Phương thức tuyển sinh, đối tượng dự tuyển
1. Tuyển sinh THCS bằng phương thức xét tuyển.
2. Đối tượng dự tuyển là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
Điều 6. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
a) Đơn xin dự tuyển vào THCS;
b) Bàn chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học 

hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì giám đôc 
sờ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

c) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định và có đù hồ sơ hợp lệ.
Điều 7. Hội đồng tuyển sinh
1. Mỗi trường THCS hoặc trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS (sau 

đây gọi chung là trường THCS) thành lập một hội đồng tuyển sinh, do trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập.

2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh:
a) Thành phần gồm có: chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trường, phó chủ 

tịch là phó hiệu trường, thư ký và một số uỳ viên.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
 Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;
 Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển;
Biên bàn xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đông, 

danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng;
 Báo cáo kết quà tuyển sinh với phòng giáo dục và đào tạo;
 Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bàn của hội đồng;
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 Đề nghị khen thường đối với cá nhân, tổ chức có thành tích; đề nghị xử lý 
đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Quy chế này.

Chương IV

TUYẾN SINH TRUNG HỌC PHÒ THÔNG

MỤC 1
PHƯƠNG THỨC TUYÊN SINH, CÀN cứ TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG, HÔ sơ 

Dự TUYÊN VÀ ĐIỀU KIỆN Dự TUYÊN

Điều 8. Phương thức tuyển sinh
Tuyển sinh THPT có 3 phương thức sau đây:
1. Xét tuyển.
2. Thi tuyển.
3. Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.
Điều 9. Căn cứ tuyển sinh, đổi tượng, hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển
1. Căn cứ tuyền sinh: việc tuyển sinh được căn cứ vào kết quả rèn luyện, học 

tập của 4 năm học ở THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp 
đó; điểm bài thi (đối với các phương thức có thi tuyển); điểm cộng thêm cho đối 
tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

2. Đối tượng tuyển sinh THPT là người đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp 
bổ túc THCS.

3. Hồ sơ dự tuyển:
a) Đơn xin dự tuyển.
Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác 

nhân của Ưỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang 
trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyên về việc người dự tuyên không trong thời 
gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;

b) Bàn sao giấy khai sinh hợp lệ;
c) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sờ giáo dục cấp;
d) Bàn chính học bạ;
đ) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến 

khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;
e) Hai (2) ảnh cỡ 3 cm X 4 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).
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4.  Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.
MỤC 2 

XÉT TUYÊN

Điều 10. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập, điểm cộng thêm, 
điểm xét tuyển

1. Điểm tính theo kết quà rèn luyện và học tập mỗi năm học của người học ờ 
THCS được tính như sau: a) Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm; b) Hạnh kiểm 
khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm; c) Hạnh kiểm khá, học 
lực khá: 8 điểm; d) Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực 
trung bình: 7 điểm; đ) Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung 
bình, học lực khá: 6 điểm; e) Trường hợp còn lại: 5 điểm.

2.  Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyên 
khích toi đa không quá 4 điểm.

3.  Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng số điểm tính theo kết quả rèn 
luyện, học tập của 4 năm học ở THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được 
hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Điều 11. Hội đồng tuyển sinh
1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển 

sinh của từng trường THPT.
2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng:
a) Thành phần hội đồng gồm có: chủ tịch là hiệu trường hoặc phó hiệu trưởng, 

phó chủ tịch là phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỳ viên. Thành viên hội đồng 
tuyển sinh được lựa chọn trong số cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm, có 
phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
 Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;
 Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao 

xuống thấp cho đến đủ chi tiêu. Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy 
tổng điểm trung bình cà năm học lớp 9 cùa tất cả các môn có tính điểm trung bình 
để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt 
bằng tổng điểm trung bình của môn toán và môn ngữ văn của năm học lớp 9. Lập 
biên bàn xét tuyển và danh sách người học được đề nghị tuyển; biên bản xét tuyển 
phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên; danh sách người học được đề nghị 
tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng;
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 Báo cáo với sờ giáo dục và đào tạo kết quà tuyển sinh; hồ sơ báo cáo gồm: 
biên bàn xét tuyển và danh sách người học được đề nghị tuyển;

 Được sử dụng con dấu cùa nhà trường vào các văn bản của hội đồng;
 Đề nghị khen thường đối với cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề 

nghị xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Quy chế này.
MỤC 3 

THI TUYỂN

Điều 12. Môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thỉ, hệ số điểm bài thi, 
điểm cộng thêm và điểm xét tuyển

1. Môn thi:
a) Thi viết ba môn: toán, ngữ văn và môn thứ 3;
b) Môn thi thứ 3 được chọn trong số những môn học còn lại, phù hợp cho các 

loại đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy chế này. Giám đốc sờ 
giáo dục và đào tạo chọn và công bố môn thi thứ ba sớm nhất 15 (mười lăm) ngày 
trước ngày kết thúc năm học theo biên chế nãm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian làm bài thi:
a) Toán, ngữ văn: 120 phút / môn thi;
b) Môn thi thứ ba: 60 phút.
3. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
a) Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm 

bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;
b) Hệ số điểm bài thi:
 Môn toán, môn ngữ văn tính hệ số 2;
 Môn thứ ba tính hệ so 1.
4.  Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến 

khích tối đa không quá 5 điểm.
5. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi 

nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hường chính sách ưu tiên, 
khuyến khích.

Điều 13. Đề thi
1.  Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đe thi phải bào đàm chính xác, rõ ràng, không sai 
sót, phân hoá được trình độ học sirih, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn 
thi.
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2. Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức 
độ tương đương về yêu cầu, nội dung, thời gian làm bài. Mỗi dề thi phải có hướng 
dẫn chấm và biểu điểm kèm theo.

3. Đề thi và hướng dẫn chấm thi khi chưa được công bố là bí mật Nhà nước 
độ “Tối mật” theo quy dịnh cùa Thù tướng Chính phủ.

Điều 14. Hội đồng ra đề thi, sao in đề thi, gửi đề thi
1. Mỗi sờ giáo dục và đào tạo có một hội đồng ra đề thi và sao in đề thi tuyên 

sinh THPT, do giám đốc sờ giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập.
2. Tổ chức, nhiệm vụ của hội đồng ra đề thi, công tác ra đề thi, sao in, gừi đê 

thi, thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.
Điều 15. Hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo
1. Mỗi trường THPT thành lập một hoặc một số hội đồng coi thi, hội đồng do 

giám đốc sờ giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập. Việc thành lập hội đổng 
coi thi và công tác tổ chức coi thi tuyển sinh thực hiện theo các quy định tương ứng 
của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

2. Mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập một hoặc một sổ hội đồng chấm thi, 
hội đồng do giám dốc sờ giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập. Việc thành 
lập hội đồng chấm thi và công tác tổ chức chấm thi thực hiện theo các quy định 
tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

3.  Mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập một hội đồng phúc khảo (nếu có yêu 
cầu phúc khảo), hội đồng do giám đốc sở giáo dục và đào tao ra quyết định thành 
lập. Việc thành lập hội đồng và công tác tổ chức phúc khảo thực hiện theo quy định 
tương ứng cùa Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Điều 16. Hội đồng tuyển sinh
1. Mỗi trường THPT thành lập một hội đồng tuyển sinh. Thẩm quyền ra quyết 

định thành lập, thành phần, tiêu chuẩn các thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn thực 
hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo 
quyết định việc bố trí cán bộ, giáo viên của trường tham gia hội đồng tuyển sinh 
hay điều động từ trường khác đến.

2. Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 11, hội đồng tuyển sinh 
còn có nhiệm vụ tiếp nhận kết quà điểm các bài thi của người dự tuyển từ sờ giáo 
dục và đào tạo để thực hiện xét tuyển.

MỤC 4
KẾT HỢP THI TUYÊN VỚI XÉT TUYÊN

Điều 17. Môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thỉ
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1. Môn thi, thời gian làm bài thi:
a) Học sinh thi viết hai môn: toán và ngữ văn;
b) Thời gian làm bài thi: 120 phút / môn thi.
2. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
a) Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài 

thi cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;
b) Hệ số điểm bài thi: môn toán, môn ngữ văn tính hệ số 2.
Điều 18. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập, điểm cộng thêm, 

điểm xét tuyển
1. Điểm tính theo kết quả rèn luyện vả học tập mỗi năm học của người học ở 

THCS được tính như sau:
a) Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm;
b) Hạnh kiểm khá, học lực giòi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;
c) Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 diểm;
d) Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 

3,5 điểm;
đ) Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 

3 điểm;
e) Trường hợp còn lại: 2,5 điểm.
2.  Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến 

khích tối đa không quá 6 điểm.
3. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng số điểm hai bài thi đã tính theo hệ 

số (không có bài nào bị điểm 0); tồng số điểm tính theo kết quà rèn luyện, học tập 
cùa 4 năm học ở THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quà năm học lại của lớp 
đó; điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Điều 19. Tổ chức tuyển sinh
1. Hội đồng tuyển sinh: thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 16 của 

Quy chế này.
2. Đề thi, công tác ra đề thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo: thực 

hiện theo quy định tại các Điều 13, 14, 15 cùa Quy chế này.

MỤC 5
CÁC BAN VÀ SẲP XẾP HỌC SINH VÀO CÁC BAN

Điều 20. Các ban trong trường THPT
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1. Hiệu trường trường THPT lập phương án phân ban áp dụng cho từng năm 
học; phương án phân ban phải xác định rõ các ban và sổ lớp của từng ban. Đối với 
trường THPT có điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất thì tổ chức 3 ban: 
ban Khoa học tự nhiên, ban Khoa học xã hội và Nhân văn và ban Cơ bản; đối với 
trường THPT chưa cỏ điều kiện nói trên thì tồ chức hai ban hoặc một ban.

2.  Phương án phân ban của trường THPT được xây dựng trên cơ sờ chi tiêu 
tuyển sinh được giao hằng năm, tình hình đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và yêu 
cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.

3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phê duyệt phương án phân ban cho từng 
trường THPT trước khi nhà trường ra thông báo tuyển sinh.

Điều 21. Căn cứ để xếp người học vào các ban
Việc xếp người học vào các ban căn cứ vào:
1. Phương án phân ban đã được phê duyệt.
2. Ket quả tuyển sinh và nguyện vọng, năng lực của học sinh trúng tuyển.

MỤC 6
TUYỂN SINH VÀO TRƯỞNG THPT CHUYÊN BIỆT

Điều 22. Tuyển sinh vào trường THPT chuyên biệt
1. Tuyển sinh vào trường THPT chuyên hoặc lớp chuyên được thực hiện theo 

quy định tại Quy chê trường THPT chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Tuyển sinh vào các trường THPT chuyên biệt khác được áp dụng theo Quy 

chế của từng loại trường chuyên biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 23. Tổ chức phân ban trong trường chuyên biệt
Việc tổ chức phân ban trong các trường chuyên, lớp chuyên và các trường 

chuyên biệt khác được thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Quy chế 
này.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN QUẢN LÝ VÀ cơ SỞ GIÁO DỤC

Điều 24. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm của 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1.  Uỳ ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm:
a) Chi đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh;
b) Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh và định mức thu lệ phí tuyển sinh.
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2.  Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
a) Phê duyệt ké hoạch tuyển sinh THCS;
b) Chi đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh;
Điều 25. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
1. Lập kể hoạch tuyển sinh, trình ưỷ ban nhân dân cấp tinh phê duyệt.
2. Hướng dẫn tuyển sinh, phê duyệt phương án phân ban của trường THPT.
3.  Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của từng trường THPT; hội 

đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo.
4.  Tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng 

chấm thi, ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THCS và THPT.
6. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THPT theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Điều 26. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
1. Lập kế hoạch tuyển sinh THCS trình Uỳ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.
2. Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của các trường THCS.
3. Phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THCS.
4. Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THCS.
5. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Điều 27. Trách nhiệm của các trường THCS, trường THPT
1. Trường THCS có trách nhiệm:
a) Lập kế hoạch tuyển sinh, báo cáo với phòng giáo dục và đào tạo; ra thông 

báo tuyển sinh sau khi kế hoạch được phê duyệt;
b) Trình trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng 

tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ và công bố kết quà tuyển sinh sau khi được phê duỵêt;
c) Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;
d)  Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị 

cấp có thẩm quyền giải quyết;
đ) Đề nghị khen thường cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác tuyển 

sinh; đề nghị xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Quy chế này;
e) Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
2. Trường THPT có trách nhiệm:
a) Lập phương án phân ban trình giám đốc sở giáo dục và đào tạo phê duyệt; 

ra thông báo tuyển sinh sau khi phương án được phê duyệt; trình giám đốc sở giáo 
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dục và đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của trường và giới thiệu 
cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn tham gia các hội đồng theo quy định tại 
Điều 14 và Điều 15 của Quy chế này;

b) Tiếp nhận hồ sơ của học sinh để giao cho hội đồng tuyển sinh; công bố kết 
quả tuyển sinh sau khi được giám đốc sở giáo dục và đào tạo phê duyệt;

c) Tiếp nhận khiếu nại; giải quyết khiếu nại theo thầm quyền hoặc đề nghị cấp 
có thầm quyền giải quyết;

d) Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;
đ) Đề nghị khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích; đề nghị xử lý cá nhân, 

tổ chức vi phạm quy định của Quy chế này;
e) Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 28. Khen thưởng
Cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề nghị các cấp có thẩm 

quyền khen thường theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thường.
Điều 29. Xử lý vi phạm
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc tổ chức vi phạm quy định của Quy chế 

này thì bị xử lý theo quy định về xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của Quy chế thi 
tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Người dự tuyển vi phạm quy định của Quy chế này thì bị xử lý theo quy 
định về xử lý người dự thi của Quy ché thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

Bộ trưởng
NGUYỄN MINH HIỀN
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15.  QUYẾT ĐỊNH SÓ 11/2006/QĐBGDĐT NGÀY 0542006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐCP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/20Ọ3/NĐCP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chíỉc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Theo đề nghị của ông Vụ triĩởng Vụ Giáo dục Trung học và ông Vụ trưởng Vụ 
Giáo dục thường xuyên,

QUYÉT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét công nhận tốt nghiệp 
trung học cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 
Bãi bỏ quy định về thi tốt nghiệp trung học cơ sờ tại Quy chế thi tốt nghiệp trung 
học cơ sờ và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ 
BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng 
Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trường Vụ Giáo dục thường xuyên, thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân các tình, 
thành phố trực thuộc Trung ương, các Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng 
NGUYEN MINH HIẺN
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QUY CHÉ
Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 11 /2006/QĐBGD&ĐT
ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) 

bao gồm: điều kiện dự xét và công nhận tốt nghiệp; tô chức xét công nhận tôt 
nghiệp; trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong việc xét công 
nhận tốt nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với người học là người Việt Nam và người nước 
ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã học hết chương trình THCS.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu và căn cứ xét công nhận tốt nghiệp
1. Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS nhằm xác nhận trình độ của người học 

sau khi học hết chương trình THCS.
2.  Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải bảo đàm yêu cầu chính xác, công 

băng, khách quan.
3. Căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THCS là kết quả rèn luyện và học tập 

của người học ờ năm học lớp 9.
Điều 3. Số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm
1. Đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp một lần, ngay 

sau khi kết thúc năm học (theo biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2. Đối với học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên THCS (sau 

đây gọi là bổ túc THCS), số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm do sở giáo 
dục và đào tạo trình Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là Uỳ ban nhân dân cấp tinh) quyết định.

Chương II
ĐIÈU KIỆN Dự XÉT TÓT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP

Điều 4. Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp
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1. Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết 
chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên.

Trường hợp học trước tuồi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học 
trước tuổi, học vượt lớp cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều 
lần cộng lại).

3. Học sinh THCS và học viên học theo chương trình bổ túc THCS (sau đây 
gọi chung là người học) không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn ché 
quyền công dân, trừ học viên của trường, lớp mở cho người dang thi hành án phạt 
tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

Điều 5. Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp
1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2.  Bản chính học bạ của người học. Nếu bị mất học bạ thì giám đốc sở giáo 

dục và đào tạo xem xét, giải quyết từng trường hợp ẹụ thể.
3.  Bản chính hoặc bàn sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng 

chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp.
4.  Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà 

nước đối với người học xong chương trình THCS từ những năm học trước:
a) Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn cấp; nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, 
doanh nghiệp trực tiếp quàn lý cấp;

b) Đổi với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn 
chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ 
sờ tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang 
quản lý người học cấp.

Điều 6. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
Người học thuộc các đối tượng sau đây khi dự xét công nhận tốt nghiệp 

THCS lần đầu thì được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích:
1.  Đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên:
a) Con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chế độ 

như thương binh, bệnh binh, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao 
động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

b) Người học là người dân tộc thiểu số;
c) Người học đang sinh sổng, học tập ờ vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó 

khăn;
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d)  Người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị 
nhiễm chất độc hoá học, mồ côi không nơi nương tựa, trong diện hộ đói nghèo theo 
quy định của Nhà nước.

2.  Đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích:
a) Người học đạt từ giải ba (huy chương đồng) cá nhân trờ lên trong kỳ thi 

học sinh giỏi các môn học ờ lớp 9; các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao do sở giáo 
dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan cấp tình tổ chức; thi giữa các 
nước trong khu vực hoặc thi quốc tế; các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
hoặc phối hợp với bộ, ngành khác tồ chức;

b) Người học được xếp loại từ trung bình trở lên trong kỳ thi nghề phổ thông 
do sờ giáo dục và đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7. Điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp
1. Công nhận tốt nghiệp đối với người học của các trường THCS, trường phô 

thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là 
cơ sờ giáo dục) dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu:

a) Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
b) Tiêu chuẩn:
 xếp loại hạnh kiểm cà năm học lớp 9 từ trung bình trờ lên, đối với diện phải 

xếp loại hạnh kiểm;
  xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;
 xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 

điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trờ lên, nếu 
thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

2. Công nhận tốt nghiệp đổi với người học chưa tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp 
hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước:

a) Điều kiện: có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp nộp tại cơ sở giáo 
dục đã theo học (nếu thay đổi chỗ ở thì nộp tại cơ sở giáo dục ở nơi cư trú) có tổ 
chức xét công nhận tốt nghiệp, chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu xét công 
nhận tốt nghiệp và có đủ hồ sơ quy định tại Điều 5 của Quy ché này.

b) Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đổi với từng trường hợp:
 Người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự thi, dự xét 

nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự thi, dự xét công nhận 
tốt nghiệp do nghi học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn toán và môn ngữ văn 
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theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên 
(không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp;

 Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học 
lực loại yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số 
những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại 
chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ 
sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thi được công nhận 
tốt nghiệp;

 Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ 
quan có thẩm quyền xác nhận loại tốt hoặc đã có tiến bộ trong giấy xác nhận nói tại 
khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

3.  Người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt 
nghiệp, nếu muốn dự xét tại hội đồng xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS phải 
học lại chương trình lớp 9 bổ túc THCS; nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy 
định tại Quy chế này được xét công nhận tốt nghiệp.

Điều 8. xếp loại tốt nghiệp
1.  Kết quả tốt nghiệp của người dang học tại các cơ sờ giáo dục được xép 

thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học 
lực; nếu người học thuộc diện không xếp loại hạnh kiểm thì chi cãn cứ vào kết quả 
xếp loại học lực:

a) Loại giỏi: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi;
b) Loại khá: hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực loại khá hoặc hạnh kiểm 

loại khá, học lực loại giỏi;
c) Loại trung bình: các trường hợp còn lại.
2. Người học được công nhận tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của 

Quy chế này dều xếp loại trung bình.

Chương III
TỎ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP

Điều 9. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
1. Mỗi cơ sở giáo dục có người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS'thành 

lập một hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
2.  Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh (sau đây gọi 

chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) ra quyết định thành lập hội đồng xét công 
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nhận tốt nghiệp THCS cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đề nghị của trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo.

3.  Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng:
a) Thành phần hội dồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gồm: chủ tịch là cấp 

trưởng hoặc cấp phó của cơ sờ giáo dục, phó chủ tịch là cấp phó của cơ sở giáo 
dục, thư ký và một số uỷ viên, trong đó có các giáo viên chủ nhiệm lớp 9. Thành 
viên của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS là người có phẩm chất đạo dức 
tốt, có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
 Kiểm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp;
 Căn cứ tiêu chuẩn xét công nhận tốt nghiệp để xét và đề nghị công nhận tôt 

nghiệp cho người học thuộc phạm vi trách nhiệm của hội đồng;
 Lập danh sách người học có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình trưởng 

phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt;
 Được sử dụng con dấu của cơ sờ giáo dục trong các văn bản của hội đồng;
 Đe nghị cấp có thẩm quyền khen thường đổi với cá nhân, tổ chức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ và xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Quy chế này.
Điều 10. Quy trình, thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp
1. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp:
a) Căn cứ hồ sơ, danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở giáo 

dục, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS tiến hành xét công nhận tốt nghiệp 
đối với người học;

b) Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS lập biên bản xét công nhận tốt 
nghiệp và danh sách người được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

Biên bản phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng; danh 
sách đề nghị công nhận tốt nghiệp phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng. 
Những người học chưa tốt nghiệp ờ những kỳ thi hoặc lần xét trước và những 
người được hường chính sách ưu tiên, khuyến khích được đề nghị công nhận tốt 
nghiệp lập thành danh sách riêng.

2. Thủ tục công nhận tốt nghiệp.
Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt 

nghiệp về phòng giáo dục và đào tạo.
Hồ sơ gồm có:
 Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do chủ tịch hội đồng ký;
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 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp;
 Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho 

người học theo đề nghị của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sờ 
giáo dục trên địa bàn.

3.  Cấp bằng tốt nghiệp và thầm quyền cấp bằng tốt nghiệp THCS.
a) Người được công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp THCS;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp bằng tổt nghiệp THCS.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN QUẢN LÝ VÀ cơ SỞ GIÁO DỤC

Điều 11. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm của 
ủy ban nhân dân cấp huyện

1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Chi đạo, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện xét công nhận tốt nghiệp 

THCS theo thẩm quyền;
b) Quyết định số lần xét công nhận tốt nghiệp hằng năm cho học viên bổ túc 

THCS của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tinh.
2. ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc tồ chức thực hiện xét công nhận tốt nghiệp 

THCS theo thẩm quyền;
b) Ra quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
Điều 12. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
1. Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo trong việc tổ chức xét 

công nhận tốt nghiệp THCS.
2. Trình ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định số lần xét và thời gian xét công 

nhận tốt nghiệp cho học viên bồ túc THCS trên địa bàn.
3.  Phối hợp với sở tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục 

vụ công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS.
4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình, đánh giá và xếp loại người 

học, xét công nhận và cap bằng tốt nghiệp THCS.
5.  Lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCStheo quy 

định của pháp luật về lưu trữ.
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Điều 13. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
1.  Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn về xét công nhận tốt nghiệp 

THCS.
2.  Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hội đồng xét 

công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sờ giáo dục trên địa bàn.
3. Báo cáo công tác xét công nhận tốt nghiệp và danh sách người học được 

công nhận tổt nghiệp THCS với sở giáo dục và đào tạo.
4. Ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho người học và cấp bằng tốt 

nghiệp THCS cho người đã được công nhận tốt nghiệp.
5.  Lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS theo quy 

định của pháp luật về lưu trữ.
Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục
1.  Thực hiện chương trình, biên chế năm học, kiểm tra, cho điểm, đánh giá, 

xếp loại người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
• 2. Hướng dẫn ôn tập cho người học đã học hết chương trình THCS từ những 

năm học trước có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp (nếu được yêu cầu).
3. Hướng dẫn người học lập hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, giấy tờ xác 

nhận thuộc đổi tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
4.  Tiếp nhận đơn đăng ký và hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của người 

chưa tốt nghiệp ờ kỳ thi hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước.
5. Chuẩn bị hồ sơ và danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp để giao 

cho hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
6. Chuẩn bị điều kiện làm việc cho hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
7. Công bố danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS sau khi có 

quyết định công nhận của trường phòng giáo dục và đào tạo; cấp giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời; tổ chức phát bằng tốt nghiệp.

8. Lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của pháp luật 
về lưu trữ.

Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng
Cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc xét công nhận tốt nghiệp THCS thì 

được đề nghị khen thường theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
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Điều 16. Xử lý vi phạm
Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp 

THCS thì bị xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm.
Bộ trường 

NGUYỄN MINH HIỂN
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16.  QUYÉT ĐỊNH SÓ 25/2006/QĐBGDĐT NGÀY 2662006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ban hanh quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày ỉ4 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định sế 86/2002/NĐCP ngày 05 tháng 11 năm 2002 cùa Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cau tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐCP ngày 18 tháng 7 năm 2003 cùa Chỉnh 
phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tể chức cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Xét để nghị cùa Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chể đào tạo đại học và cao 
đẳng hệ chính quy.

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo 
và thay thế Quyết định số 04/1999/QĐBGD&ĐT ngày 11 tháng 02 năm 1999 của 
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, 
thi và công nhận tổt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy. Các quy định trước 
đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Vãn phòng, Vụ trường Vụ Đại học và sau đại 
học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc 
các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường dại học, trường cao đẳng chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết dịnh này.

Bộ trưởng
NGUYỄN MINH HIẺN
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QUY CHÉ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẢNG HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐBGDĐT ngày 26 62006 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức 

đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.
2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ờ các 

trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường 
cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường), thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên 
chế với học phần.

Điều 2. Chương trình giáo dục đại học
1.  Chương trình giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện 

mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc 
nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá 
kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học.

2. Chương trình được các trường xây dựng trên cơ sờ chương trình khung do 
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mỗi chương trình khung tương ứng 
với một ngành đào tạo ờ một trình độ đào tạo cụ thể.

Mỗi chương trình có thể gắn với một ngành hoặc với một vài ngành đào tạo.
3. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo 

dục đại cương và giào dục chuyên nghiệp.
Điều 3. Học phần và đơn vị học trình
1.  Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người 

học tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 5 
đơn vị học trình, được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. 
Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế 
và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dứới dạng tổ 
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hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã riêng do 
trường quy định.

2. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
a) Học phần bắt buộc là học phần chứa dựng những nội dung kiến thức chính 

yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.
b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần 

thiết nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá 
hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định 
cho mỗi chương trình.

3.  Đơn vị học trình được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. 
Một đơn vị học trình được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; bằng 3045 tiết thực 
hành, thí nghiệm hay thảo luận; bằng 4590 giờ thực tập tại cơ sờ; hoặc bằng 4560 
giờ làm tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu 
được một đơn vị học trình sinh viên phải dành ít nhất 15 giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu 
trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp 
với đặc điểm của trường mình.

4. Một tiết học được tính bằng 45 phút.

Chương II

TỎ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 4. Thời gian và kế hoạch đào tạo
1.  Các trường tổ chức đào tạo theo khoá học và năm học.
a)  Khoá học là thời gian để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Tùy 

thuộc chương trình, khóa học được quy định như sau:
 Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo 

ngành nghề đào tạo đổi với người có bàng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đén hai năm học đổi với người có bằng 
tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo.

 Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo 
ngành nghề đào tạo đối với người,có băng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với 
người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.
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b)  Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực 
học và 3 tuần thi, kiểm tra. Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trường xem xét quyết 
định tổ chức thêm một học kỳ hè để sinh viên có các học phần bị đánh giá không 
đạt ở các học kỳ chính được học lại và để sinh viên học giỏi có điều kiện học vượt 
kết thúc sớm chương trình học tập. Mỗi học kỳ hè có ít nhất 5 tuần thực học và một 
tuần thi, kiểm tra.

2.  Căn cứ vào khối lượng kiến thức quy định cho các chương trình, Hiệu 
trường phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.

a) Đầu khoá học, trường phải thông báo công khai về nội dung và kế hoạch 
học tập của các chương trình; quy chế đào tạo; nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.

b) Đầu mỗi năm học, trường phải thông báo lịch trình học của từng chương 
trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn, đề cương chi 
tiết học phần và điều kiện để được đãng ký học cho từng học phan, lịch kiểm tra và 
thi, hình thức kiểm tra và thi các học phần.

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ sinh viên phải đăng ký học các học phần tự 
chọn, các học phần sẽ học thêm hoặc các học phần chưa định học nằm trong lịch 
trình học của học kỳ đó với phòng đào tạo của trường, sau khi đã tham khảo ý kiến 
tư vấn của cán bộ phụ trách đào tạo. Nếu không đăng ký, sinh viên phải chấp nhận 
lịch trình học do nhà trường quy định.

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian quy định cho 
chương trình quy định tại khoản 1 Điều này cộng với thời gian tối đa sinh viên 
được phép tạm ngừng học quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Quy 
chế này.

Điều 5. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo)
1.  Đối với những trường xác định điểm xét tuyển vào trường theo chương 

trình (hoặc theo ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển sinh thì sinh viên đạt quy định 
xét tuyển sẽ được trường sắp xếp vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo) đã 
đăng ký.

2.  Đối với những trường xác định điểm xét tuyển vàó trường theo nhóm 
chương trình (hoặc theo ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển sinh thì đầu khoá học, 
trường công bổ công khai chi tiêu đào tạo cho từng chương trình (hoặc từng ngành 
đào tạo). Sau khi sinh viên kết thúc phần học chung bắt buộc trước khi được đăng 
ký học phần nội dung chuyên môn, trường căn cứ vào đăng ký chọn chương trình 
(hoặc ngành đào tạo) và điểm trung bình chung học tập của sinh viên để sắp xếp 
sinh viên vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo).
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Mỗi sinh viên được đăng ký một số nguyện vọng chọn chương trình (hoặc 
ngành đào tạo), theo thứ tự ưu tiên. Hiệu trưởng quy định số lượng cụ thể các 
chương trình (hoặc ngành đào tạo) mà sinh viên được quyền đăng ký.

Điều 6. Điều kiện để sinh viên được học tiếp, được nghi học tạm thời, được 
tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học

Trước khi vào năm học, nhà trường cãn cứ vào số học phần đã học, điểm 
trung bình chung học tập của năm học đã qua và điểm trung bình chung tất cà các 
học phần tính từ dầu khoá học để xét việc học tiếp, việc nghỉ học tạm thời, việc tạm 
ngừng học hoặc bị buộc thôi học của sinh viên. Kết quà học tập của sinh viên ở học 
kỳ hè (nếu có) thuộc năm học nào được tính chung vào kết quả học tập của năm 
học đó.

1. Sinh viên được học tiếp lên năm học sau nếu có đủ các điều kiện dưới đây:
a) Có điểm trung bình chung học tập của năm học từ 5,00 trở lên;
b) Có khối lượng các học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu khoá học không quá 

25 đơn vị học trình;
Tại các học kỳ kể sau sinh viên phải chủ động đăng ký học lại những học 

phần bị điểm dưới 5 nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký 
chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn.

2. Sinh viên được quyền gửi đơn tới Hiệu trường xin nghỉ học tạm thời và bào 
lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

a) Được động viên vào lực lượng vũ trang;
b) Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ 

quan y tế;
c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ 

ở trường và phải đạt điểm trung bình chung các học phần tính từ đầu khóa học 
không dưới 5,00. Thời gian nghi học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính 
vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này tại 
trường của sinh viên.

Sinh viên nghi học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải gửi đơn 
tới Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới hay năm học mới.

3. Sinh viên không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 4 của Điều 
này được quyền tạm ngừng học để có thời gian củng cố kiến thức, cải thiện kết quà 
học tập.

a) Sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên trong đào tạo được quyền tạm 
ngừng học tối đa không quá một năm cho toàn khóa học đối với các chương trình 
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có thời gian đào tạo dưới 3 năm; không quá hai năm cho toàn khoá học đối với các 
chương trình có thời gian đào tạo từ 3 đến dưới 5 năm; không quá 3 năm cho toàn 
khóa học đổi với các chương trình có thời gian đào tạo từ 5 đến 6 năm.

b) Trong thời gian tạm ngừng học, sinh viên phải đãng ký học lại các học 
phần chưa đạt nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký học 
chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn. Hiệu trưởng xem xét bố trí cho 
các sinh viên này được học một số học phần của năm học tiếp theo nếu họ đề nghị.

4.  Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
a) Có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 3,50;
b) Có điểm trung bình chung tất cả.các học phần tính từ đầu khoá học dưới 

4,00 sau hai năm học; dưới 4,50 sau 3 nãm học và dưới 4,80 sau từ 4 năm học trở 
lên;

c) Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy .định tại khoản 3 
Điều 4 của Quy .chế này;

d) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định 
tại khoản 2 Điều 19 của Quy chế này;

Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường 
phải thông báo trà về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp 
tại trường có các chương trình ờ các trình độ thấp hơn hoặc có các chương trình 
giáo dục thường xuyên tương ứng thì những sinh viên thuộc các diện quy định tại 
các điểm a, b và c khoản này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó 
và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương 
trình mới này. Hiệu trường quyết định kết quả học tập được bảo lưu cho từng 
trường hợp cụ thể.

Điều 7. Ưu tiên trong đào tạo
1. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng quy định tại 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được hường chế độ ưu tiên 
trong đào tạo.

2.  Sinh viên đại học và cao đẳng thuộc các đối tượng ưu tiên được tạm ngừng 
học để củng cố kiến thức, cải thiện kết quả học tập. Thời gian tạm ngừng học tối đa 
không quá hai năm cho toàn khóa học đối với các chương trình có thời gian đào tạo 
dưới 3 năm; không quá 3 năm cho toàn khoá học'đối với các chương trình có thời 
gian đào tạo từ 3 đến dưới 5 năm; không quá 4 năm cho toàn khoá học đối với các 
chương trình có thời gian đào tạo từ 5 đến 6 năm.
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3.  Trong thời gian tạm ngừng học, sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên vẫn được 
hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Điều 8. Học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trường và học 
cùng lúc hai chương trình

1. Học theo tiến độ chậm: a) Sinh viên học theo tiến độ chậm là sinh viên có 
nhu cầu học chậm so với tiến độ chung của khoá học được quyền đăng ký với 
phòng đào tạo để xin tạm rút một số học phần trong lịch trình học quy định, b) Các 
quy định học theo tiến độ chậm:

  Số học phần đăng ký tạm rút trong mỗi học kỳ có tổng khối lượng không 
quá 12 đơn vị học trình và chủ yếu thuộc vào nhóm học phần không mang tính chất 
bắt buộc đối với ngành đào tạo chính;

 Điều kiện để được học tiếp, ngừng học hoặc thôi học đối với các sinh viên 
học theo tiến độ chậm được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này;

 Thời gian cho toàn khoá học đối với các sinh viên học theo tiến độ chậm 
không được vượt quá thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học theo tiến 
độ bình thường quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này;

 Trừ các đối tượng được ưu tiên theo quy định, những sinh viên học theo tiến 
độ chậm ở năm học nào thì không được hường chính sách học bổng ở năm học đó.

2. Học theo tiến độ nhanh:
a) Sinh viên học theo tiến độ nhanh là sinh viên có nhu cầu học nhanh hơn so 

với tiến độ chung của khoá học được quyền đăng ký với phòng đào tạo để học vượt 
một số học phan so với lịch trình học quy định.

b) Các quy định học theo tiến độ nhanh:
 Chi được thực hiện đối với những sinh viên đã học xong năm học thứ nhất;
 Sinh viên không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình chung học 

tập cả năm từ 6,50.
  Sinh viên đang được phép học vượt, nhưng nếu có điểm trung bình chung 

học tập của năm học vượt đạt dưới 6,00 thì phải dừng học vượt ờ năm học tiếp 
theo.

  Sinh viên học vượt được rút ngắn thời gian học ở trường so với thời gian 
quy định cho toàn khoá học nhưng không được quá một năm đối với trình độ đại 
học và không quá một học kỳ dối với trình độ cao đẳng;

3. Học cùng lúc hai chương trình:
a)  Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký 
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học thêm một chương trình thứ hai tại trường đang học để khi tốt nghiệp được cấp 
hai văn bằng.

b)  Các quy định học cùng lúc hai chương trình:
 Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo 

chính ở chương trình thứ nhất.
 Sinh viên không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình chung học 

tập cả năm từ 7,00 trở lên.
 Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai nếu có điểm trung bình chung 

học tập của năm học đó đạt dưới 6,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai 
ở năm học tiếp theo.

 Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên đăng ký học đồng thời hai 
chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất quy định tại 
khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai sinh viên được bảo 
lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có 
trong chương trình thứ nhất.

 Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện 
tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

4.  Đối với sinh viên học vượt với thời gian học ngắn hơn, hoặc học đông thời 
hai chương trình với thời gian học dài hơn, chế độ học bổng, học phí được thực 
hiện cho đến khi sinh viên hoàn thành chương trình.

Điều 9. Chuyển trường
1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:
a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình 
để thuận lợi trong học tập;

b)  Xin chuyển đến trường có ngành đào tạo trùng hoặc thuộc cùng nhóm 
ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

c)  Được sự đồng ý của Hiệu trường trường xin chuyển đi và ưường xin 
chuyển đến.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:
a)  Sinh viên đã dự thi tuyển sinh nhưng không trúng tuyển hoặc có điểm thi 

thấp hơn điểm xét tuyển của trường xin chuyển đến trong trường hợp chung đề thi 
tuyển sinh;

b)  Sinh viên có hộ khẩu thường trú nằm ngoài vùng tuyển của trường xin 
chuyển đến;
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c) Sinh viên năm thứ nhất và nãm cuối khoá;
d) Sinh viên đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
3.  Thủ tục chuyển trường:
a)  Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy 

định của nhà trường;
b) Hiệu trường trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc 

không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học 
phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương 
trình ờ trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Chương III

KIẺM TRA VÀ THI HỌC PHÀN

Điều 10. Đánh giá học phần
1. Các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Điểm tổng 

hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) bao gồm: điểm kiểm tra thường 
xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 
luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa học phần, 
điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là 
bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50% của điểm học 
phần. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh 
giá bộ phận cũng như cách tính điểm tồng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề 
xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết 
của học phần.

2. Các học phần thực hành: sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
Trung bình cộng điểm của các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến phần 
nguyên là điểm học phần loại này.

3. Giàng viên trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, 
trừ bài thi kết thúc học phần.

Điều ỉ 1. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần
1. Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi 

kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho sinh viên không tham dự kỳ thi chính hoặc 
có điểm học phần dưới 5 sau kỳ thi chính. Kỳ thi phụ được tổ chức sớm nhất là hai 
tuần sau kỳ thi chính.

2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỳ lệ thuận với số đơn vị học trình 
của học phần đó và được tính ít nhất nửa ngày cho mỗi đơn vị học trình. Hiệu 
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trường quy định cụ thể thời gian dành cho ôn thi và thời gian thi cho các kỳ thi.
Điều 12. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi, số lần được dự thi két thúc học 

phần
1. Đồ thi phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình. 

Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện theo quy định của Hiệu 
trường.

2.  Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự 
luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. 
Hiệu trưởng duyệt các hình thức thi thích hợp cho từng học phần.

3. Việc chấm thi kết thúc các học phần chi có lý thuyết và việc chấm bài tập 
lớn phải do hai giảng viên đảm nhiệm. Điểm thi phải được công bố chậm nhất sau 
một tuần, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp bài tập lớn.

Hiệu trưởng quy định việc bào quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ 
các bài thi sau khi chấm. Thời gian lưu giữ các bài thi viết, tiểu luận, bài tập lớn... 
ít nhất là hai năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận hoặc bài tập lớn.

4. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi 
vấn đáp phải công bố công khai ngay sau mỗi buổi thi khi hai giảng viên chấm thi 
thống nhất được điểm chấm. Trong trường hợp không thống nhất được điểm chấm, 
các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định điểm 
chấm.

Các điểm thi kết thúc học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất 
cùa trường, có chữ ký của hai giảng viên chấm thi và làm thành 3 bàn. Bàng điểm 
thi kết thúc học phần và điểm học phần phải được lưu tại bộ môn, gửi về văn phòng 
khoa và phòng đào tạo của trường chậm nhất một tuần sau khi kết thúc chấm thi 
học phần.

5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần nếu không có lý do chính 
đáng thì phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này chì còn quyền dự thi 
một lần ờ kỳ thi phụ sau dó.

6.  Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính nếu được trường 
phòng đào tạo cho phép, được dự thi ở kỳ thi phụ sau đó và được tính là thi lần đầu. 
Những sinh viên này chì được dự thi lần thứ hai (nếu có) tại các kỳ thi kết thúc học 
phần tồ chức cho sinh viên các khóa học dưới hoặc trong học kỳ hè.

7. Trong trường hợp cả hai kỳ thi chính và phụ mà điểm học phần vẫn dưới 5 
thì sinh viên phải đăng ký học lại học phần này với số lần được dự thi theo quy 
định như đối với một học phần mới.
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Điều 13. Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp 
loại kết quà học tập

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.

2. Điểm trung bình chung học tập:
a)  Công thức tính điểm trung bình chung học tập như sau:

N
E ai ni

i=l
A =

N
E ni

i=l
Trong đó: A là điểm trung bình chung học tập hoặc điểm trung bình chung 

các học phần tính từ đầu khóa học
ai là điểm của học phần thứ i
ni là số đơn vị học trình của học phần thứ i
,N là tồng số học phần.
Điểm trung bình chung học tập của mỗi học kỳ, mỗi nãm học, mỗi khoá học 

và điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học được tính đến 
hai chữ số thập phân.

b)  Kết quà các học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và kết quà kỳ 
thi tốt nghiệp đối với các môn khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh không 
tính vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, năm học hay khoá học. Việc 
đánh giá kết quà và điều kiện cấp chứng chi đối với các học phần này theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c)  Các điểm trung bình chung học tập để xét thôi học, ngừng tiến độ học, 
được học tiếp, để xét tốt nghiệp và điểm trung bình chung các học phần tính từ đầu 
khóa học được tính theo điểm cao nhất trong các lần thi.

3.  xếp loại kết quả học tập:
a)  Loại đạt: Từ 9 đến 10:

Từ 8 đến cận 9:
Từ 7 đến cận 8:
Từ 6 đến cận 7:
Từ 5 đến cận 6:

Xuất sắc;
Giỏi
Khá
Trung bình khá
Trung bình
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b)  Loại không đạt:
Từ 4 đến cận 5:  Yếu
Dưới 4:  Kém

Chương IV
THI TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP

Điều 14. Thực tập cuối khóa, làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt 
nghiệp

1. Năm học cuối khoá, các sinh viên được đăng ký làm đồ án, khoá luận tốt 
nghiệp hoặc thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thi tốt nghiệp 
các môn khoa học Mác  Lênin, Tư tường Hồ Chí Minh được quy định như sau:

a) Làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học đạt mức quy 
định cùa trường. Đồ án, khoá luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 
20 đơn vị học trình. Hiệu trường quy định khối lượng cụ thể phù hợp với yêu cầu 
đào tạo của trường.

b)  Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp áp dụng cho sinh 
viên đại học không được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và sinh viên cao 
đẳng, sau khi đã tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình.

Nội dung thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm hai phần: 
phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên môn; được tổng hợp từ một 
sổ học phần bắt buộc thuộc chương trình với tổng khối lượng kiến thức tương 
đương với khối lượng kiến thức của đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp như quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này. Hiệu trưởng quy định cụ thể nội dung và khối lượng 
kiến thức tính bằng đơn vị học trình của các phần kiến thức ôn tập đối với từng 
chương trình cụ thể và công bố vào đầu học kỳ cuối khoá.

c) Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh áp 
dụng cho tất cả sinh viên đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.

2.  Tùy theo điều kiện của trường và đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu 
trưởng quy định:

  Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp 
hoặc thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

 Hình thức và thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, điều kiện được bảo 
vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp;
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 Nội dung các học phần thi, hình thức ôn tập và thi, hình thức chấm đồ án, 
khoá luận tốt nghiệp;

 Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn và trách nhiệm của bộ môn và khoa đối 
với sinh viên trong thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và ôn thi tốt nghiệp.

3.  Đối với một sổ ngành đào tạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho thí 
nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên hoàn thành đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp, 
trường có thể bổ trí thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian 
thực tập chuyên môn cuối khoá.

4. Năm học cuối khóa, nếu sinh viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
không được đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp.

Điều 15. Chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và chấm thi tốt nghiệp
1. Hiệu trường quyết định thành lập các hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt 

nghiệp, chấm thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và chấm thi tốt 
nghiệp các môn khoa học Mác Lênin, Tư tường Hồ Chí Minh, số thành viên của 
mỗi hội đồng là 3, hoặc 5, hoặc 7, trong đó có chủ tịch và thư ký. Thành viên của 
hội đồng là giảng viên của trường hoặc có thể mời thêm những người có chuyên 
môn phù hợp ờ ngoài trường.

2.  Sau khi sinh viên trình bày nội dung và trà lời những câu hỏi, các thành 
viên của Hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho điểm theo phiếu. Điểm 
đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp là trung bình cộng các điểm của từng thành 
viên hội đồng, người đánh giá và người hướng dẫn, được làm tròn đến phần 
nguyên.

3. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thi tốt nghiệp các 
môn khoa học Mác  Lênin, Tư tường Hồ Chí Minh có thể theo hình thức thi viết 
hoặc vấn đáp. Thời gian thi viết tối đa là 180 phút cho mỗi học phần. Việc ra đề thi, 
tổ chức thi, coi thi, chấm thi theo hình thức thi viết hoặc thi vấn đáp do Hiệu trưởng 
quy định.

4. Kết quả chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp khối kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và thi tốt nghiệp các môn khoa học MácLênin, Tư tường 
Hồ Chí Minh theo hình thức van đáp phải được công bổ sau mỗi buổi bảo vệ, mỗi 
buổi thi. Kết quà thi viết được công bố chậm nhất là 10 ngày sau khi thi.

Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo 
dục chuyên nghiệp được tính vào điểm trung bình chung học tập của toàn khoá học.

Sinh viên bảo vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp khối kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và các môn khoa học Mác  Lênin, Tư tường Hồ Chí Minh
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theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 14 của Quy chế này nếu có điểm dưới 5, 
được nhà trường tổ chức cho bảo vệ hoặc thi lại trong thời gian từ 3 đến 6 tháng 
sau khi trường công bổ kết quả. Nội dung thi, hình thức thi, ra đề thi, tổ chức thi, 
chấm thi, tổ chức bảo vệ đồ án hay khóa luận, xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp 
cho những sinh viên này được thực hiện như ở kỳ bảo vệ chính hoặc kỳ thi chính 
do Hiệu trưởng quy định.

Điều 16. Thực tập cuối khoá và điều kiện xét tốt nghiệp của các ngành dào 
tạo đặc thù

Đối với một số ngành đào tạo đặc thù thuộc các lĩnh vực như nghệ thuật, kiến 
trúc, y tế, thể dục thể thao... Hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức thực tập 
cuối khoá, hình thức bảo vệ, chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp khối 
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp phù hợp 
với đặc điểm các chương trình của trường.

Điều 17. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:
a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị 

điểm dưới 5;
c)  Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học MácLênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh;
d)  Có các Chứng chì giáo dục quốc phòng và giáo dục the chất đối với các 

ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao;
2.  Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định 

công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ các điều kiện theo quy định.
Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu 

trường uỳ quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm thư ký và có các thành 
viên là các trưởng khoa chuyên môn và các thành viên khác do Hiệu trường quy 
định.

Điều 18. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quà học tập và chuyển loại hình 
đào tạo

1.  Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính. 
Bằng chi được cấp cho sinh viên khi dã ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên tấm 
bằng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. xếp hạng tốt nghiệp 
được xác định theo điểm trung bình chung học tập của toàn khoá học quy định tại 
khoản 3 Điều 13 của Quy ché này.
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2. Hạng tét nghiệp của những sinh viên có kết quà học tập toàn khoá loại xuất 
sắc và giòi sẽ bị giảm đi một mức nếu vi phạm vào một trong các trường hợp sau:

a)  Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số 
đơn vị học trình quy định cho toàn khoâ học;

b) Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trờ lên.
3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bàng điểm cùa sinh viên 

theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành, hướng chuyên 
sâu hoặc ngành phụ nếu có.

4. Những sinh viên còn chưa hoàn thành đồ án, khoá luận tốt nghiệp, các môn 
thi tốt nghiệp hoặc các chứng chì giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhưng 
đã hét thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 3 năm tính từ ngày kết thúc 
khóa học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp cùng với sinh 
viên các khóa dưới.

5.  Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã 
học trong chương trình của trường. Những sinh viên này nếu có nhu cầu, được 
quyền làm đơn xin phép chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 
4 Điều 6 của Quy chế này.

Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm 
tra

1. Trong khi kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, 
thi tốt nghiệp, bào vệ đồ án, khoá luận (sau đây gọi tắt là thi, kiểm tra) nếu vi phạm 
quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật đối với từng học phần đã vi phạm.

2.  Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ờ mức đình chỉ học 
tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường, 
hợp vi phạm lần thứ hai.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, mức độ sai phạm và khung 
xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Bộ trưởng 
NGUYỄN MINH HIẺN
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17.  QUYẾT ĐỊNH SÔ 20/2005/QĐBGDĐT NGÀY 2462005 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

về việc phê duyệt đề án "quy hoạch phát triển xã hội giáo dục 
giai đoạn 2005  2010"

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐCP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

Căn cứ Nghị định số 85/NĐCP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết sổ 05/2005/NQCP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chinh 
phủ về đẩy mạnh xã hội hoả các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể 
thao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch  tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đồ án “Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo 
dục giai đoạn 20052010”, với những nội dung như sau:

1. Quan điểm và định hướng chung:
a) Thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển tiềm năng về trí tuệ và vật 

chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, đồng thời 
tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo 
được hường thụ thành quà giáo dục ờ mức độ ngày càng cao.

b) Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi thành viên trong 
xã hội học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ phổ cập giáo dục phổ thông, tạo 
điều kiện cho việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tri thức và khả năng thích ứng 
với thị trường lao động.

c) Tiếp tục hoàn thiện chính sách đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, tăng nguồn 
lực đầu tư, đồng thời đổi mới mục tiêu, phương thức, cơ cấu và nguồn vốn đầu tư; 
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tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, các chương trình quốc gia phát triển giáo dục: 
hồ trợ các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; ưu đãi các đối tượng chính 
sách và trợ giúp người nghèo trên cơ sở đổi mới chế độ miễn, giảm học phí theo 
hướng công khai, hợp lý và cấp trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng.

Chuyển các cơ sờ giáo dục công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; 
thực hiện hạch toán đầy dù chi phí, cân đối thu chi; thường xuyên nâng cao hiệu 
quả và chất lượng giáo dục; bào đảm quyền lợi và cơ hội tiếp cận bình đẳng của 
người học.

Có lộ trình thích hợp chuyển các cơ sở giáo dục bán công sang loại hình ngoài 
công lập. Tiến tới không duy trì các cơ sờ giáodục bán công. Tiến hành chuyển 
một số cơ sở giáo dục công lập sang loại hình ngoài công lập để tập thể hoặc cá 
nhân quàn lý và hoàn trà vốn cho Nhà nước.

Đổi mới chế độ thu học phí đi đôi với việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi các 
đổi tượng chính sách và trợ giúp người nghèo. Mức học phí quy định theo nguyên 
tắc đủ trang trải các chi phí cần thiết, có tích lũy để đầu tư phát triển và xóa bỏ mọi 
khoản thu khác. Người học có quyền lựa chọn cơ sờ giáo dục phù hợp.

d)  Đa dạng hóa các loại hình giáo dục, phát triển mạnh các cơ sờ giáo dục 
ngoài công lập với hai hình thức dân lập và tư thục, mở rộng liên kết, hợp tác với 
nước ngoài và phát triển hợp lý cơ sở giáo dục do nước ngoài đầu tư 100% vốn. 
Quyền sở hữu của các cơ sở giáo dục ngoài công lập được xác định theo Bộ luật 
Dân sự.

Mỗi cơ sờ giáo dục ngoài công lập đều có thể hoạt động theo cơ chế phi lợi 
nhuận hoặc theo cơ chế lợi nhuận. Theo cơ chế phi lợi nhuận thì ngoài phần được 
dùng để bảo đảm lợi ích hợp lý của các nhà đầu tư, phần để tham gia thực hiện các 
chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, trợ giúp người nghèo, lợi nhuận chủ yéu 
được dùng để đầu tư phát triển. Theo cơ chế lợi nhuận thì lợi nhuận có thể được 
chia cho các cá nhân và phải chịu thuế. Khuyến khích phát triển các cơ sờ giáo dục 
phi lợi nhuận.

Khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phù hợp với 
quy hoạch phát triển, yêu cầu và đặc điểm của giáo dục ở từng vùng miền. Các nhà 
đầu tư vào giáo dục được đàm bảo lợi ích hợp pháp về vật chất và tinh thần.

đ) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật; phát huy vai 
trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, các hiệp hội nghề nghiệp trong việc giám 
sát các hoạt động xã hội hóa giáo dục. Tạo môi trường phát triển, môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các cơ sở giáo dục công lập 
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và ngoài công lập phát triển cà về quy mô và chất lượng, xây dựng các cơ sở giáo 
dục đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thể giới.

e)  Xã hội hóa giáo dục phải đảm bào chất lượng và hiệu quả; đàm bào sự 
thống nhất quản lý của Nhà nước, giữ vững vai trò nòng cốt của các trường công 
lập trong hệ thống giáo dục quốc dân; gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế  xã 
hội của các vùng, các địa phương.

2. Mục tiêu chung:
a) Huy động sự tham gia của toàn xã hội vào phát triển sự nghiệp giáo dục, 

xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm cho mọi người, mọi tổ chức đều 
được đóng góp để phát triển giáo dục cũng như được hường thụ những thành quả 
của giáo dục càng cao.

b)  Thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể, các tồ chức kinh tế, xã hội, mọi cá nhân, tập thể, cộng đồng về vị 
trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong sự phát triển đất nước, xác định 
rõ trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức 
cùa để phát triển sự nghiệp giáo dục.

c)  Tổ chức, phối hợp và quản lý tốt hơn các loại hình giáo dục chính quy, 
không chính quy, công lập, ngoài công lập, các nguồn tài chính từ Nhà nước và từ 
nhân dân để mờ rộng hợp lý quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh té  xã hội.

d)  Xây dựng và ban hành một hệ thống đầy đủ và đồng bộ các vãn bản pháp 
lý về xã hội hóa giáo dục để các hoạt động này được tiến hành ổn định và phát 
triển.

3. Định hướng và mục tiêu phát triển xã hội hóa ờ các cấp học, trình độ và 
loại hình giáo dục:

a) Đối với giáo dục mầm non
Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐTTg ngày 15 tháng 11 

năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm 
non. Mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư, đặc 
biệt ở nông thôn và những vùng khó khăn thông qua một hệ thống trường, lớp đa 
dạng và một mạng lưới phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ cho các gia đình.

Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ờ thành 
phố, thị xã, vùng kinh tế phát triển. Không thành lập mới các cơ sờ giáo dục mầm 
non công lập ờ các vùng này.

Ưu tiên ngân sách để đầu tư phát triển giáo dục mầm non công lập ờ vùng 
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kinh tế  xã hội đặc biệt khỏ khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên 
giới, hài đào.

Chuyển các cơ sở giáo dục mầm non công lập có nguồn thu sự nghiệp và có 
đủ điều kiện sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 
vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Trước mắt, chuyển các cơ sở giáo dục 
mầm non công lập ở khu vực thành phổ, thị xã và ờ những nơi có các điều kiện 
thuận lợi, kinh tế phát triển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo toàn 
bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Có lộ trình cho việc chuyển các cơ sờ giáo dục mầm non bán công sang dân 
lập hoặc tư thục; từng bước chuyển các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở khu 
vực kinh tế phát triển, khu đô thị sang dân lập hoặc tư thục.

Khuyển khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân đóng 
góp kinh phí, đất đai để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2010, tỳ lệ trẻ em trong các nhà trè ngoài công lập khoảng 
80% và tỳ lệ học sinh mẫu giáo ngoài công lập khoảng 70%.

b) Đối với giáo dục phổ thông
bl) Tiểu học:
Khuyến khích mờ 'ác loại hình trường tiểu học ngoài công lập ờ khu vực 

thành phố, thị xã và các vùng kinh tế phát triển nhàm huy động nguồn lực của xã 
hội, của những gia đình có thu nhập cao đầu tư phát triển giáo dục tiểu học.

Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân đóng 
góp kinh phí, đất đai để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện 
học 2 buổi/ngày.

Thực hiện chính sách ưu tiên ngân sách cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc, vùng kinh tế  xã hội khó khăn, đồng thời huy động tối đa các nguôn 
ngoài ngân sách nhà nước ờ những nơi có điều kiện để đầu tư cho các vùng này.

Đen năm 2010, tỳ lệ học sinh tiểu học ngoài công lập trong cả nước khoảng 
1%.

b2) Trung học cơ sở:
Khuyến khích phát triển trường trung học cơ sở ngoài công lập ở khu vực 

thành phố, thị xã và các vùng kinh tế phát triển.
Khuyến khích các doanl) nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân đóng 

góp kinh phí, đất đai dể xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
Thực hiện chính sách ưu tiên ngân sách cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, 

354

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn thực hiện phổ cập 
trung học cơ sờ. Đảm bảo đủ ngân sách cho giáo dục phổ cập.

Đến 2010, tỳ lệ học sinh trung học cơ sở ngoài công lập khoảng 3,5%.
b3) Trung học phổ thông:
Chuyển các trường trung học phổ thông công lập sang thực hiện cơ chế tự 

chủ. tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 
chính. Trước mắt, chuyển các 'trường trung học phổ thông công lập có nguồn thu sự 
nghiệp ở thành phố, thị xã, khu vực kinh tế phát triển sang thực hiện cơ chể tự chủ 
tài chính, tự đàm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

Có lộ trình chuyển các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình 
dân lập, tư thục. Khuyến khích phát triển trường trung học phổ thông dân lập và tư 
thục ở các vùng miền trên cả nước, nhất là ở các đô thị và vùng kinh tế phát triển.

Đến 2010, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông ngoài công lập khoảng 40%.
c) Đối với trung học chuyên nghiệp:
Phát triển các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu và 

điều kiện kinh tế  xã hội của các địa phương.
Khuyến khích phát triển các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp dân lập, 

tư thực trên các vùng miền trong cà nước, nhất là ở khu vực đô thị, vùng kinh tế 
phát triển, khu công nghiệp, khu chế xuất và trong các doanh nghiệp, tổng công ty 
lớn.

Chuyển các cơ sờ dào tạo trung học chuyên nghiệp công lập sang thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và 
tài chính. Trước mắt, giao cho các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp thực hiện 
cơ chế tự đảm bảo toàn bộ hoặc một phàn chi phí hoạt động thường xuyên.

Chuyển các cơ sờ đào tạo trung học chuyên nghiệp bán công sang dân lập 
hoặc tư thục. Thí điểm chuyển một số cơ sờ đào tạo trung học chuyên nghiệp công 
lập sang loại hình ngoài công lập.

Khuyến khích các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp liên kết đào tạo với 
các cơ sở đào tạo có chất lượng cao của nước ngoài.

Phấn đấu đến năm 2010, tỳ lệ học sinh trung học chuyên nghiệp ngoài công 
lập khoảng 30%.

d) Đối với cao đẳng và đại học
Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các trường đại học, cao đẳng công lập.
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Hội đồng trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật

Chuyển các trường đại học, cao đẳng công lập có nguồn thu sự nghiệp sang 
hoạt động theo cơ ché tự đàm bảo toàn bộ hoặc tự đảm bảo một phần chi phí hoạt 
động thường xuyên.

Chuyển các trường đại học, cao đẳng bán công thành trường dân lập hoặc tư 
thục. Thí điểm chuyển một số trường đại học, cao đẳng công lập tự đảm bào kinh 
phí hoạt động thường xuyên thành trường ngoài công lập.

Thành lập một sổ trường đại học, cao đẳng dân lập, tư thục ở các tinh, thành 
phố đã có điều kiện phát triển, có nhu cầu lớn về đào tạo nguồn nhân lực đại học, 
cao dẳng (cạnh các khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp lớn) nhưng 
chưa có hoặc có ít trường đại học, cao đẳng.

Phát triển mô hình trường cao đẳng cộng đồng ở các địa phương.
Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng liên kểt đào tạo với các cơ sờ đào 

tạo có chất lượng cao của nước ngoài.
Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ cao.
Phan đấu đến năm 2010, tỷ lệ sinh viên trong các trường đại học, cao 'đẳng 

ngoài công lập khoảng 40%.
d)  Giáo dục thường xuyên
Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐTTg ngày 18 tháng 5 

năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005  
2010". Phát triển giáo dục thường xuyên như là một hình thức huy động tiềm năng 
của cộng đồng để xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi trình 
độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều 
kiện của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

Mở rộng đào tạo từ xa và các phương thức đào tạo không chính quy khác. Tạo 
cơ hội cho đông đảo người lao động dược tiếp tục học tập, được đào tạo lại, được 
bồi dưỡng ngắn hạn, định kỳ và thường xuyên theo các chương trình giáo dục, các 
chương trình kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu nâng cao năng suất lao 
động, tăng thu nhập hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, 
phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, tổ chức các hoạt động khuyến 
học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trung học và các hội khuyến học ở xã, 
phường tiến tới xây dựng xã hội học tập.
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Phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên đạt 
trên 98%; đạt tỷ lệ 80% số cán bộ cấp xã và cán bộ cấp huyện được học tập bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội; đạt tỷ lệ 100% số 
cán bộ, cộng chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được tham gia các khoá 
đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; đạt tỷ 
lệ trên 85% số người lao động trong các lĩnh vực nông  lâm  ngư nghiệp được tiếp 
cận và hưởng thụ các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, 
nghiệp vụ; đạt 100% quận, huyện có Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện; 
100% tinh, thành phố có Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tinh và trên 80% 
xã, phường, thị trấn trong cà nước có Trung tâm học tập cộng đồng.

4.  Các giải pháp và cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục:
a) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về xã 

hội hoá giáo dục để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội.
Tăng cường sự lãnh đạo cùa các cấp uỷ Đảng, sự chì đạo và quản lý của Hội 

đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức Công 
đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong, Hội sinh viên, Hội 
Khuyến học và .các đoàn thể, tổ chức xã hội khác huy động nguồn lực xã hội tham 
gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách về xã hội hoá giáo dục để các 
cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ sờ giáo dục công lập, ngoài công lập và 
nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa 
giáo dục.

Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, làm rõ các vấn đề sở hữu, về tính 
chất hoạt động lợi nhuận và hoạt động phi lợi nhuận, về trách nhiệm xã hội cùa các 
tổ chức, về hình thức xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục.

b) Tiếp tục đổi mới cơ ché chính sách và quản lý nhà nước về giáo dục.
Để đẩy nhanh tiến độ xã hội 'hoá, trước hết cần tiếp tục đổi mới cơ chế chính 

sách, đổi mới tư duy và phương thức quản lý. Nhanh chóng điều chỉnh, sừa đổi 
những cơ chế, chính sách, phương thức quản lý không phù hợp và kém hiệu quà. 
Ban hành những chính sách mới đáp ứng nhu cầu phát triển, tập trung vào các cơ 
chế, chính sách sau:

bl) về chính sách đầu tư của nhà nước, huy động vốn, thuế và tín dụng:
Đổi mới cơ ché phần bổ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Đầu tư 

của Nhà hước tập trung cho các hướng trọng điểm, then chốt có tính chiến lược, 
không dàn trải; đặc biệt chú ý dén hiệu quà, đàm bào vai trò chủ đạo của các trường 
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công lập, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; ưu tiên những người có công, trợ 
giúp người nghèo, những người thuộc diện chính sách, những vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội khó khăn.

Nghiên cứu xây dựng và từng bước thực hiện chính sách đấu thầu cung câp 
dịch vụ giáo dục do nhà nước đặt hàng; khuyến khích các cơ sở thuộc mọi thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Khuyến khích và thực hiện hỗ trợ ban đầu có thời hạn cùa nhà nước cho các 
cơ sở giáo dục công lập chuyển sang loại hình ngoài công lập; khuyến khích và hô 
trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập đăng ký hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận. 
Các cơ sở ngoài công lập được tham gia bình đẳng trong việc nhận thầu các dịch vụ 
nhà nước đặt hàng.

Thí điểm việc Nhà nước cho các trường ngoài công lập (nhất là các vùng khó 
khăn, vùng kém phát triển) thuê dài hạn cơ sở hạ tầng.

Ban hành quy định về việc các cơ sở giáo dục công lập hợp tác, liên kết với 
các ngành, địa phướng, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xây dựng cơ sờ vật chât 
các cơ sờ ngoài công lập được huy động vốn để đầu tư phát triển cơ sở vật chất và 
hoàn trà theo thoả thuận. Thí điểm huy động vốn của cán bộ nhân viên, thí điểm 
việc chuyển một số trường công lập sang loại hình dân lập hoặc cổ phần hoá khi đủ 
điều kiện.

Ban hành chính sách bào đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp về vật chất và tinh 
thần, về quyền sở hữu và thừa ké đối với phần vốn góp và lợi tức của các cá nhân, 
tập thể thuộc các thành phần kinh tế, các tầng lớp xã hội hóa giáo dục và chính sách 
ưu đãi tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển của Nhà nước. Tiếp tục phát triển các loại 
quỹ khuyến học.

Tiếp tục có chính sách thuế ưu đãi đối và các cơ sở giáo dục ngoài công lập, 
đặc biệt là đổi với các cơ sở hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận (tiếp tục thực hiện 
chính sách miễn giảm thuế; không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các 
cơ sờ giáo dục ngoài công lập hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận).

b2) về chính sách đất đai:
Các địa phương có kế hoạch và quy hoạch cụ thể, thực hiện công khai hoá, 

đơn giản hóa thủ tục thuê đất giao đất để thực hiện chủ trương của Chính phủ, ưu 
tiên dành đất cho các trường học công lập và ngoài công lập.

Thực hiện việc miễn tiền thuế sử dụng đất, thuê đất đối với các cơ sở giáo dục 
ngoài công lập hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận.

b3) về chính sách học phí.
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Đổi mới cơ bàn chế độ học phí: ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước theo khả 
năng ngân sách, học phí do bảo đảm trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học 
tập và có tích luỹ để đầu tư phát triển nhà trường; bước đầu đủ bù đắp chi phí 
thường xuyên. Xóa bỏ mọi khoản thu khác ngoài học phí.

Nhà nước có chính sách trợ cấp học phí hoặc học bổng cho học sinh giáo dục 
phổ cập, cho người học là đối tượng chính sách, những người ở vùng khó khăn, 
những người nghèo và những người học xuất sắc, không phân biệt học ở trường 
công lập hay ngoài công lập.

b4) về chính sách nhân lực:
Thực hiện chính sách bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục công lập và ngoài 

công lập về thi đua khen thưởng, về công nhận danh hiệu nhà nước, về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, về tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ từ khu vực công lập sang ngoài 
công lập và ngược lại. Từng bước xoá bỏ khái niệm "biên chế" trong các cơ sở 
công lập, chuyển dần sang chế độ "hợp đồng" lao động dài hạn.

Ban hành chính sách đối với các nhà giáo và cán bộ, viên chức nhà nước tham 
gia giảng dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập; quy định trách 
nhiệm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đảm bảo về chất lượng và số lượng 
giáo viên, giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm phù hợp với quy mô và ngành nghề, đảm 
bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Ban hành chính sách đào tạo lại, trẻ hóa đội ngũ nhà giáô trong giai đoạn 
chuyển đổi loại hình hoặc chuyển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục công 
lập, chính sách đào tạo và hỗ trợ của Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của các cơ sờ giáo dục ngoài công lập, chính sách 
hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập tự đào tạo, phát triển nhân lực, kể cả việc đào tạo ở 
nước ngoài và thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà quàn lý nước ngoài đến làm việc.

Nhà nước thực hiện chế độ đãi ngộ, khuyến khích đối với cán bộ trong độ tuổi 
lao động chuyển sang công tác tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

b5) Đổi mới quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính:
Nhà nước quàn lý thống nhất đối với các cơ sở gỉáo dục và đào tạo công lập 

và ngoài công lập; tạo điều kiện để các cơ sở đó cùng phát triển ổn định, lâu dài; 
bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và toàn xã hội; phân cấp quàn lý, gắn 
quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp quản lý giáo dục, của tập thể và cá nhân 
người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; gắn phân cấp nhiệm vụ 
với phân cấp quản lý về tài chính, tổ chức nhân sự và bảo đảm các điều kiện vật 
chất khác
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Tách bạch quản lý nhà nước khỏi việc điều hành công việc thường xuyên của 
cơ sờ. Một mặt trao cho cơ sở giáo dục đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt 
khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò của đại diện chủ sờ hữu trong các cơ sở giáo 
dục công lập và ngoài công lập.

Thực hiện phân cấp mạnh theo Nghị quyết số 08/2004/NQCP ngày 30 tháng 
6 năm 2004 của Chỉnh phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa 
Chính phủ và chính quyền tinh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tăng quyền chù 
động và trách nhiệm quản lý của các địa phương đổi với giáo dục. Các tình, thành 
phố căn cứ vào cơ chế, chính sách chung của Nhà nước, quyết định cơ chế, chính 
sách xã hội hoá giáo dục áp dụng cụ thể cho địa phương.

Tàng cường thực hiện dân chủ trong giáo dục và đào tạo, xây dựng một hành 
lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc 
thành lập các cơ sờ giáo dục, tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia một cách thuận 
lợi vào quá trình xă hội hoá. Cụ thể là:

 Công bố công khai, rộng rãi quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; công 
bố dự báo phát triển và nhu cầu huy động nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch dể 
thu hút các nhà đầu tự trong và ngoài nước.

 Sửa dổi bổ sung, hoàn thiện phương thức phân bổ vốn đầu tư, đặt hàng, hỗ 
trợ ngân sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng miền khác nhau, gắn kết với 
hiệu quả sử dụng ngân sách; tạo cơ hội cho các cơ sờ giáo dục ngoài công lập được 
tiếp cận các nguồn tài chính của nhà nước trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh nâng 
cao chất lượng giáo dục.

 Ban hành chính sách đảm bào lợi ích chính đáng, hợp pháp về vật chất và 
tinh thần, về quyền sở hữu và thừa kế của các cá nhân, tập thể thuộc các thành phần 
kinh tế, các tầng lớp xã hội tham gia thực hiện xã hội hoá giáo dục.

 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp, của 
Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thể chế hoá vai trò và chức năng của các tổ chức xã 
hội, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xã hội hoá.

 Quy định chế độ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý, 
dồng thời xây dựng thiết che dân chủ ờ cơ sở (tại địa phương và các cơ sở giáo dục 
công lập, ngoài công lập) giám sát công việc quản lý của các cấp, chất lượng 
chuyên môn của nhà trường.

Bổ sung và hoàn thiện văn bàn pháp quy, chính sách vĩ mô để triển khai thực 
hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục bao gồm:

 Ban hành các văn bàn hướng dẫn thực hiện phân cấp quàn lý giáo dục và 
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đào tạo; hướng dẫn thực hiện Quy chế trường Đại học tư thục, giảm bớt thủ tục xin 
thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên cơ sờ quy định chặt chẽ, hướng 
dẫn chi tiết điều kiện thành lập, điều kiện hành nghề.

 Sửa đổi Quy chế trường Đại học dân lập; sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu 
đãi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập (chính sách sử dụng đất, chính sách miễn 
giảm các loại thuế cho các trường học có các hoạt động liên quan đến thuế, chính 
sách vay vốn của các cơ sở giáo dục ngoài công lập); chính sách đối với giáo viên 
và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (chế độ lao động, lương, 
bảo hiểm xã hội...); chính sách đối với học sinh, sinh viên ngoài công lập (chính 
sách tín dụng cho sinh viên).

 Ban hành các quy định về kiểm định chất lượng đào tạo ở các trường công 
lập và ngoài công lập; về kiểm tra, đánh giá, về quàn lý tài chính, tài sản và tự kiềm 
tra tài chính, kế toán và kiểm toán.

c) Đa dạng hoá chương trình, hình thức đào tạo.
Đa dạng hoá chương trình, hình thức đào tạo trên cơ sở chuẩn hoá về chất 

lượng và nâng cao hiệu quả để tạo thuận là cho mọi cá nhân có cơ hội tiếp nhận 
giáo dục ở địa điểm và thời gian thích hợp; đáp ứng nhu cầu thay đổi của người 
học.

Xây dựng một hệ thống chương trình đào tạo mêm dẻo, linh hoạt, liên thông 
và được kiểm định.

Phát triển mạng lưới phổ biển kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ đến các gia 
đình và phát triển giáo dục từ xa, Nhà nước dành một phần ngân sách, vốn vay 
hoặc tiền viện trợ để xây dựng hạ tầng cơ sờ, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục 
này để chuyển tải chương trình và tổ chức mạng lưới giáo dục từ .xa, tạo điều kiện 
cho dân cư nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có thể tiếp nhận các 
chương trình giáo dục và phổ biến kiến thức.

Cải cách hệ thống thi cử, kiểm tra, đánh giá, kiểm định để có thể quản lý và 
đàm bảo chất lượng của mọi loại hình giáo dục, mọi loại hình trường, lớp.

Xây dựng chương trình chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, cản bộ lãnh đạo, quản lý, 
công chức nhà nước. Xây 'dựng chương trình chuyển tiếp, đa giai đoạn, chương 
trình đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ, thường xuyên cho người lao động.

d) Phát triển mạng lưới các trường ngoài công lập.
Khuyến khích và có chính sách ưu đãi các trường đại học, cao đẳng công lập 

tự đảm bảo phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên chuyển sang loại hình ngoài 
công lập.
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ưu tiên cấp phép mờ các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật  công nghệ ngoài 
công lập, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài ở những lĩnh vực thị trường 
lao động đang có nhu cầu lớn.

Xây dựng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công 
lập trong các lĩnh vực về dầu tư, miễn giảm các loại thuế, chính sách với người dạy, 
người học.

Văn bằng các cấp học có giá trị như nhau để học lên hoặc để tuyển dụng vào 
làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế  xã hội không phụ thuộc 
vào loại hình cơ sở giáo dục là công lập hay ngoài công lập.

đ) Tăng cường nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước.
Cùng với việc nâng dần tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho phát triển giáo dục 

vả tiếp tục đổi mới phương thức phân bổ ngân sách giáo dục, nhằm tăng hiệu quả 
sử dụng ngân sách và huy động thêm nguồn kinh phí cho giáo dục cần thực hiện 
các biện pháp sau:

 Xác định chi phí đơn vị của từng cấp học để có căn cứ điều chình học phí, 
tăng khả năng thu hồi chi phí phù hợp với mỗi cấp học, đàm bảo tính công bằng 
trong hưởng thụ giáo dục. Xây dựng chế độ học phí mới thay thế chế độ học phí tại 
Quyết định số 70/1998/QĐTTg ngày 31 tháng 3 nãm 1998 của Thủ tướng Chính 
phủ theo hướng bao gồm cho cả loại hình công lập và ngoài công lập, phù hợp với 
chi phí đào tạo của các vùng miền, khu vực và loại hình đào tạo khác nhau; mở 
rộng chế độ miễn, giảm học phí để đàm bảo học sinh, sinh viên thuộc diện chính 
sách xã hội, người dân tộc thiểu số, con các gia đình hghèo, các vùng kinh tế khó 
khăn yên tâm học tập.

  Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư; động viên các khoản đóng góp tự 
nguyện, từ thiện cho giáo dục; mở rộng các quỹ khuyến học; khuyến khích cá nhân 
và tập thể đầu tư mở thêm trường học mới. Huy động góp vốn cổ phần để thành lập 
các trường dân lập, tư thục ờ các cấp học. Thành lập quỹ đào tạo ờ các ngành sản 
xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc nắng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 
của cán bộ trong ngành, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên đi học, mở các khoá bồi 
dưỡng ngắn hạn về các chuyên đề khoa học, kinh tế, kỹ thuật của ngành. Quỹ này 
được hình thành trên cơ sở đóng góp của các cơ sở sản xuất kinh doanh của ngành 
và của các nhà tài trợ.

 Phát triển hợp tác quốc tế để tăng nguồn lực cho giáo dục và đào tạo; quản 
lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các dự án vốn vay của các tổ chức tài chính 
quốc tế đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Tranh thủ viện trợ của các nước và các tổ 
chức quốc tế để gửi cán bộ, học sinh, sinh viên đi học tập ở nước ngoài và thực 
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hiện các đề án nghiên cứu khoa học. Nhà nước dành một phần ngân sách hoặc tiền 
viện trợ để cử người đi học tập ở nước ngoài về một số ngành, nghề mũi nhọn theo 
chiến lược phát triển giáo dục và khoa học công nghệ. Khuyến khích, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người đi học nước ngoài theo con đường du học tự túc, cung cấp 
thông tin và định hướng cho họ lựa chọn ngành nghề theo yêu cầu phát triển quốc 
gia. Cho phép các trường đại học hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài, người Việt 
Nam sống ờ nước ngoài mở trường tại Việt Nam và các trường đại học trong nước 
mời giảng viên nước ngoài giảng dạy.

e)  Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo 
dục lành mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện liên kết các lực lượng xã hội 
(Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TN cs HCM, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh, 
Ban đại diện cha mẹ học sinh...) để tạo ra ành hưởng tích cực đối với giáo dục và 
đào tạo, tập hợp các lực lượng xã hội tham gia xây dựng môi trường nhà trường từ 
cơ sở hạ tầng, cành quan, nề nếp kỷ cương dạy  học đến các mối quan hệ bên trong 
nhà trường và quan hệ nhà trường với xã hội, hỗ trợ nhà trường tổ chức các hoạt 
động ngoại khoá, các hoạt động xã hội.

Củng cố và phát triển diễn đàn Đại hội giáo dục các cấp để thu thập ý kiến 
đóng góp của mọi lực lượng xã hội, thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với sự 
nghiệp phát triển giáo dục.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án:
1.  Bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm:
a)  Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển 
xã hội hoá giáo dục; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả định 
kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Thành lập Ban chi đạo phát triển xã hội hoá ngành giáo dục và đào tạo để 
chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục 
trên phạm vi toàn quốc.

c) Chù trì phối hợp với các Bộ, ngành bổ sung, hoàn chình các văn bản sau 
đây:

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về phân cấp quàn lý 
giáo dục và đào tạo; thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế trường Đại học tư thục; 
ban hành quy chế trường cao đẳng tư thục; thông tư liên tịch hướng dẫn việc 
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chuyển các cơ sở giáo dục công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tồ chức bộ máy và tài chính; trình Thù tướng Chính 
phủ ban hành chế độ học phí mới trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân; trĩnh Thủ tướng Chính phủ sửa dổi quy chế trường Đại học dân lập, trình 
Thủ tướng Chính phù ban hành các cơ chế để thực hiện việc chuyển các cơ sở giáo 
dục bán công, công lập sang loại hình dân lập, tư thục, thực hiện kiểm định chất 
lượng đào tạo ở các cơ sờ giáo dục (bao gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập); 
hoàn chình quy hoạch mạng lưới và đẩy mạnh việc thẩm định thành lập các cơ sờ 
giáp dục ngoài công lập ờ từng vùng, miền và trên phạm vi cả nước; ban hành điểu 
lệ hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp; quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
đại diện cha mẹ học sinh; quy định về khen thưởng đối với các hoạt động xã hội 
hoá giáo dục.

d)  Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành hoàn thiện và xây dựng các 
văn bản về ưu tiên đầu tư vào huy động nguồn vốn để thực hiện xã hội hóa giáo 
dục, cụ thể là: Chính sách thuê đất với giá ưu đãi cho các cơ sở giáo dục ngoài công 
lập; chính sách miễn, giảm các loại thuế cho các cơ sở giáo dục có hoạt động liên 
quan đến thuế; nghiên cứu làm rõ những vấn đề về sở hữu, tính chất lợi nhuận và 
phi lợi nhuận trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập; hướng dẫn về chế độ phí sử 
dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với Luật Đất đai hiện hành, 
phù hợp với từng loại hình cơ sờ giáo dục khi chuyển đổi loại hình; chính sách tín 
dụng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập; chính sách tín dụng sinh viên; 
chính sách huy động vốn, góp vốn đầu tư vào các cơ sở giáo dục ngoài công lập; 
Chính sách đấu thầu cung cấp dịch vụ do nhà nước đặt hàng; Nghiên cứu phương 
thức thực hiện việc chuyển phần kinh phí nhà nước hỗ trợ cho người học thuộc các 
đối tượng chính sách xã hội thông qua các cơ sở giáo dục công lập sang cấp trực 
tiếp cho người thụ hưởng; Hướng dẫn về phân phối các quỹ và thu nhập trong các 
cơ sờ giáo dục ngoài công lập; Các quy định về kiểm tra, kiểm toán, đánh giá, báo 
cáo tài chính trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập; Ban hành quy chế quỹ bảo 
trợ giáo dục.

đ) Phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành c'ác mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ chế tự chủ và tự chịu 
trách nhiệm của các cớ sở giáo dục; chế độ chính sách xã hội phù hợp với các chủ 
trương xà hội hóa và hướng dẫn việc chuyển đổi cơ sở giáo dục công lập sang loại 
hình dân lập hoặc tư thục.

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội và các Bộ, 
ngành hoàn thiện và xây dựng các văn bản về chế độ lao động, hợp đồng lao động 
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trong các cơ sơ ngoài công lập và có chính sách đồng bộ giữa việc tăng lương với 
việc tinh giàn biên chế và giải quyết lao động dôi dư trong lĩnh vực giáo dục, chính 
sách đối với nhà giáo, cán bộ quàn lý trong các trường ngoài công lập. Thể chế hoá 
vai trò, chức năng của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình 
xã hội hoá giáo dục.

e)  Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương xây 
dựng các văn bản về khuyến khích và thu hút đầu tư (bao gồm cả đầu tư trong nước 
và đầu tư nước ngoài) trong lĩnh vực giáo dục, lập quy hoạch đất đai, kế hoạch sử 
dụng đất đai tại các địa phương, tới các xã, phường, thị trấn, thôn, bản nhằm bào 
đảm đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng trường học.

Phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xây dựng cơ chế thí điểm việc 
Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê dài 
hạn.

2. Uỳ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
a)  Chì đạo các cơ quan giáo dục của địa phương xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch và tổ chức thực hiện xã hội hóa giáo dục phù hợp với chủ trương, chính sách 
của Nhà nước, với thẩm quyền và điều kiện của địa phương; tìm mọi biện pháp huy 
động các nguồn lực tại địa phương đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục.

b) Xây dựng cơ chế chính sách và điều hành thực hiện xã hội hoá giáo dục ở 
địa phương phù hợp với chủ trương của Nhà nước về khuyến khích xã hội hóa giáo 
dục, đặc biệt ưu đãi về đất đai, thuế, chế độ đối với nhà giáo, khung mức học phí 
đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa phương quàn lý.

c)  Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ 
khuyến khích xã hội hóa giáo dục, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, tiêu cực, xử 
lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Định kỳ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề 
xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Chính phủ về các cơ chế chính sách càn được 
điều chình hoặc bổ sung, các giải pháp, các mô hình xã hội hoá giáo dục tốt cần 
được nhân rộng.

3. Các cơ sờ giáo dục có trách nhiệm:
Thực hiện nghiêm chình các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước 

về xã hội hoá giáo dục, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc huy 
động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tuân thủ các mục tiêu hoạt động đã 
được quy định trong Điều lệ trường học; không ngừng nâng cao chất lượng giảng 
dạy và học tập.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 4. Các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực 
thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch  Tài chính, Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ, Thù trưởng các 
đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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II.  NHỮNG QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH 
ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

18.  NGHỊ ĐỊNH SÓ 61/2006/NĐCP NGÀY 2062006 CỦA CHÍNH PHỦ 
về chính sách đối vó'i nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường 

chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 

Bộ trường Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đổi tượng điều chỉnh
Nghị định này quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các 

đổi tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác sau đây:
1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian 

tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.
2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế Nhà nước hoặc 

đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hường lương từ nguồn thu hợp pháp 
không thuộc ngân sách nhà nước.

3.  Cán bộ quản lý giáo dục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao 
gồm:

a) Hiệu trường, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm, cơ 
sờ giáo dục và đào tạo;

b) Các nhà giáo được phân công làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp 
vụ của các cơ sờ giáo dục và đào tạo hoặc công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:
1. Trường chuyên biệt quy định tại Nghị định này theo quy định tại các Điều 

61, 62, 63 và 64 của Luật Giáo dục bao gồm:
a) Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường 

dự bị đại học;
b) Trường chuyên, trường năng khiếu;
c) Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật;
d) Trường giáo dưỡng.
2.  Vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định cùa 

pháp luật.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và cách 

tỉnh các loại phụ cấp
1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này được hưởng các 

chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quy định tại Nghị định này từ nguồn ngân sách nhà 
nước.

2. Đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường 
chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn được 
hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 và 15 Nghị định này.

3. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này được cơ sở giáo dục, 
đào tạo vận dụng và cho hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi quy định tại 
Nghị định này từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

4.  Các loại phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quy định trong Nghị định này là những 
phụ cấp áp dụng theo nguyên tắc cộng số học trên cơ sờ tính theo tỷ lệ phần trăm 
(%) mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt 
khung (nếu có) của đổi tượng được hường.

Chương II
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN Bộ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

CÔNG TÁC TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

Điều 4. Trự cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt khi 

được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được hỗ trợ tiền 
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mua tài liệu để học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí và tiền phụ cấp đi lại, nhà ở. 
Mỗi năm ít nhất 1 lần, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã có thành tích hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của nărri học được Nhà nước cấp kinh phí, tạo điều kiện để 
di tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong nước.

Điều 5. Phụ cấp ưu đãi
1. Mức phụ cấp 50% mức lương hiện hường và phụ cấp chức vụ lành đạo, phụ cấp 

thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang 
công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao; trường năng khiếu nghệ thuật; trường 
phổ thông dân tộc bán trú; trường dự bị đại học.

2. Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ 
cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo 
dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông 
chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

3.  Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường giáo dưỡng 
hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên quy định tại điểm 
a và đ khoản 8 Điều 6 của Nghị định số 204/2004/NĐCP ngày 14 tháng 12 năm 
2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang, trong trường hợp khoản phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức 
quy định tại khoản 2 của Điều này thì được hưởng thêm tỷ lệ phần trăm (%) chênh 
lệch để đạt được mức phụ cấp ưu đài bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

4. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường chuyên biệt hưởng phụ 
cấp ưu đãi với mức được quy định tại Điều này và không hưởng phụ cấp ưu đãi với mức 
đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐTTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 cùa 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Điều 6. Phụ cấp trách nhiệm
Nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt được 

hường hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu.

Chương III
CHÍNH SÁCH ĐÓI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN Bộ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

CÔNG TÁC TẠI VÙNG CÓ ĐIÈU KIỆN KINH TÉ  XÃ HỘI 
ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Điều 7. Phụ cấp ưu đãi
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Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào 
tạo thuộc vùng có điều kiện kinh té  xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ câp 
ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyêt 
định số 244/2005/QĐTTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở 
giáo dục công lập.

Điều 8. Phụ cấp thu hút
1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương 

khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điêu 
kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bàng 70% mức 
lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nêu 
có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hường 
phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

b) Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản 
lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh té  xã hội đặc biệt khó khăn 
nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định sô 
35/2001/NĐCP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với 
nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục công tác ờ trường chuyên biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định sô 
35/2001/NĐCP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, 
cán bộ quàn lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định sô 
35/2001/NĐCP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ.

Điều 9. Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trự 
cấp chuyển vùng

1.  Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục đến công tác tại 
vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm 
đối với nam. Hết thời hạn công tác nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được 
cơ quan quàn lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi ở 
và làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn hoặc tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý 
giáo dục liên hệ chuyển công tác, giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng.
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2.  Cơ quan quản lý giáo dục, địa phương nơi nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo 
dục luân chuyển trở về có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm đồng 
thời luân chuyển người khác đi thay thế nếu có yêu cầu. Néu có khó khăn về biên 
chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biên chế và quỹ lương. Het thời hạn trên, 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện ờ lại để tiếp tục công tác và ổn định 
cuộc sống lâu dài thì được xét để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh te gia 
đình và được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi trà dần trong 10 năm.

3. Nếu nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được 
trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng 
bằng 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm ngàn đồng) cho một hộ.

Điều 10. Trợ cấp lần đầu
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các 

cơ sở giáo dục ờ vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn được hường 
trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho một người, ùy ban nhân dân 
cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và 
chỗ ở cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Điều 11. Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch
Đối với những vùng thực sự thiếu nước ngọt và sạch theo mùa, nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục được giải quyết chế độ phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và 
sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đã trừ phần chi phí nước ngọt sinh 
hoạt được tính trong tiền lương, ủy ban nhân dân các tỉnh có vùng thiếu nước ngọt và 
sạch căn cứ vào tình hình cụ thể của các xã, hài đảo thiếu nước sạch và ngọt để quyết định 
thời gian và mức phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phù hợp với từng 
địa phương.

Điều 12. Phụ cấp lưu động
Nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục đang làm chuyên trách về xoá mù chữ và 

phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn, bản, phum, soóc được 
hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu.

Điều 13. Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang dạy bằng tiếng và chữ viết của các 

dân tộc thiểu số thì được hưởng thêm phụ cấp 50% mức lương hiện hường và phụ 
cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 14. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
1.  Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở vùng có điều kiện kinh 
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tế  xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ như quy định tại Điều 4 Chương II của Nghị định này.

2.  Nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục công tác tại vùng dân tộc thiểu số thuộc 
vùng có điều kiện kinh tê  xã hội đặc biệt khó khăn tự học tiếng dân tộc đê phục 
vụ công tác được hỗ trợ tiền mua tài liệu và bồi dưỡng cho việc tự học tiếng bằng 
hoặc tương đương số tiền hỗ trợ cho việc học tập như ở các trường, lớp chính quy.

Điều 15. Khen thưỏng
1. Nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế  

xã hội đặc biệt khó khăn có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thì 
được xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn về thời gian công tác vàthời gian đã trực tiếp giảng dạy để xét 
tặng Kỳ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, phong tặng Nhà giáo Nhân dàn, Nhà 
giáo Ưu tú đối với nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện 
kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn được quy đổi hoặc gíàm bớt theo quy định của 
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16; Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực tlii hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Các chế độ phụ cấp quy định tại các Điều 5, 7, 8 và 13 của Nghị định này 

áp dụng thay thế cho các quy định về chế độ phụ cấp tại các Điều 5, 7, 8 và 13 
Nghị định sổ 35/2001/NĐCP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính 
•sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở 
vùng có điều kiện kinh tế  xã hội dặc biệt khó khăn và được tính dể truy lĩnh theo 
mức phụ cấp mới cho các đối tượng dược hưởng theo quy định kể từ ngày 01 tháng 
10 năm 2004.

3.  Nghị định này tha;, thế Nghị định số 35/2001/NĐCP ngày 09 tháng 7 năm 
2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công 
tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 17. Hướng dẫn thi hành
Bộ Giáo dục và Đào lạo chù trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ 

chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
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Điều 18. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trường cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ùy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ 
Thủ tướng 

PHAN VÀN KHẢI
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19.  QUYÉT ĐỊNH SÓ 09/2005/QĐTTg NGÀY 11012005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc phê duyệt đề án “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005  2010”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 thảng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005  2010", với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, 

nâng cao chất lượng, bào đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng 
nâng cao bàn lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và 
ưình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo 
dục frong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:
a) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thuộc các cơ sờ giáo dục và 

dạy nghề công lập và ngoài công lập, bảo đàm đến năm 2010 đáp ứng đủ về số lượng, 
ương đó có 80% giáo viên bậc mầm non, 100% giáo viên các cấp, bậc học phổ thông, 
dạy nghề đạt chuẩn đào tạo theo quy định; 10% giáo viên trung học phổ thông và dạy 
nghề đạt trình độ sau đại học; tỳ lệ bình quân giữa số lượng sinh viên và giảng viên đại 
học, cao đẳng là 20 sinh viên/01 giảng viên; 40% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ 
và 25% có trình độ tiến sĩ.

b) Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống các trường, khoa sư phạm, các trường 
cán bộ quàn lý giáo dục; đẩy mạnh việc xây dựng các trường Đại học Sư phạm trọng 
điểm. Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng trong các trường, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sư phạm theo hướng hiện đại và 
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phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, 
đào tạo, bồi dưỡng, gắn với nội dung đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

c) Triển khai có hệ thống và chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên 
các trường đại học, cao đẳng và giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp, dạy 
nghề; bảo đảm cho các nhà giáo được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của 
Luật Giáo dục; nội dung, chương trình phương pháp đào tạo phải phù hợp với yêu cầu 
của từng bậc học.

d) Đổi mới công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, 
các ngành, các cơ quan quản lý giáo dục và các ngành có liên quan. Đẩy mạnh công 
tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên môn. Hiện đại hoá và đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quàn lý giáo dục.

đ) Tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện chính sách ưu đãi đối với 
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; khuyến khích đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và đẩy mạnh sự gắn kết chặt chẽ giảng dạy với nghiên cứu 
khoa học; đổi mới công tác quàn lý, sử dụng và giao biên chế ngành giáo dục nhăm 
nâng cao quyền và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, tạo sự bình đáng' giữa các loại 
hình cơ sở giáo dục và đào tạo.

e) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên ưuyền, nâng cao 
nhận thức của toàn xã hội về vai trò, trách nhiệm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng đội 
ngũ nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, 
trong sáng về đạo đức, tận tuỵ với nghề nghiệp, làm trụ cột thực hiện các mục tiêu nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

3.  Các giải pháp:
a)  Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề (cho cà các cơ sở công lập và ngoài công lập):
Xây dựng quy hoạch, củng cổ, hoàn thiện mạng lưới, xác định rõ quy mô, 

nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các cấp, bậc học mầm non, phổ 
thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

 Dổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và phương thức đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên trong hệ thống các trường, khoa, cơ sờ sư phạm. Xây dựng chuẩn giáo 
viên các cấp, bậc học; xây dựng, hoàn thiện nội dung, quy trình, phương thức bồi 
dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng chuẩn cho các nhà giáo. Hoàn chỉnh hệ thống 
và đổi mới nội dung, phương pháp kiểm định, quản lý chất lượng giáo viên;
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 Đổi mới công tác tuyển sinh và hoàn thiện chính sách sử dụng đối với sinh viên 
tốt nghiệp sư phạm;

 Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
b) Xây dựng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng (cho cà 

các cơ sở công lập và ngoài công lập):
 Xây dựng nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên 

theo hướng hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến 
phù hợp với yêu cầu giáo dục đại học, cao đẳng;

 Quy định các cơ ché, chính sách cụ thể để tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại 
học loại khá, giỏi, có phẩm chất tốt và những người có trình độ đại học, sau đại học, có 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trờ thành nhà giáo để tiếp tục đào 
tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên đại học, cao đẳng;

 Các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng (công lập và ngoài công lập) phải xây dựng 
quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên phù hợp với quy mô và yêu cầu 
đào tạo trọng từng giai đoạn;

 Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các 
trường đại học, cao đẳng; quy định chế độ và tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng giảng viên 
đại học, cao đẳng;

 Quy định cơ chế, chính sách cụ thể để gắn công tác đào tạo với công tác nghiên 
cứu khoa học, gắn hoạt động cùa các trường đại học, các cơ sở đào tạo với các cơ quan 
nghiên cứu, các cơ sờ sản xuất kinh doanh.

c) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quàn lý 
giáo dục:

 Xây dựng quy hoạch mạng lưới; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng Học viện quản lý giáo dục trực 
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản 
lý giáo dục theo hướng chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

 Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với 
yêu cầu đổi mới cơ chế quàn lý giáo dục; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quàn lý giáo dục;

 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra 
giáo dục vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, 
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tận tuỵ, có tính nguyên tắc cao; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Thanh tra giáo 
dục các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

d) Quy hoạch, kế hoạch hoá công tác đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục:

Triển khai nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ để xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo của tất cà các cấp, bậc học;

Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng 
những giải pháp: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác thích 
hợp, nghỉ hưu trước tuổi;

 Quy định cụ thể về công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 
cho nhà giáo;

 Thực hiện che độ luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
đ) Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế quản lý, định mức lao động, chính sách, chế 

độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
e) Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, đầy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
g) Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục, 

đào tạo; nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, các cơ quan 
quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia 
của toàn xã hội trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục theo tinh thần Chì thị số 40 CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của 
Ban Bí thư Trung ương Đàng.

4.  Nguồn vốn thực hiện Đề án:
Vốn từ ngân sách nhà nước bố trí trong chương trình mục tiêu và dự toán 

thường xuyên hàng năm;
 Các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành 

liên quan và địa phương cụ thể hoá nội dung Đe án này thành các chương trình, dự án 
với các mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình thực hiệri hàng năm phù hợp; chi đạo, 
hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; quy định chế độ theo dõi, giám sát, 
kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đe án, định kỳ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức 
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biên chế nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục phù hợp với chế độ làm 
việc 40 giờ/tuần và những đồi mới về nội dung, chương trình, cơ chế quàn lý giáo dục.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có 
liên quan:

 Cân đối và phân bổ chi tiêu hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục cho các cơ quan, các địa phương;

 Xây dựng, hoàn thiện các quy định định mức đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy và học đáp ứng nội dung, yêu cầu triển khai các chương trình đổi 
mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 Lập dự toán kinh phí để triển khai theo kể hoạch hàng năm của Đe án;
 Huy động các nguồn lực, nguồn tài trợ phục vụ việc thực hiện Đe án.
d) Thành lập Ban Chì đạo triển khai thực hiện Đề án ở Trung ương gồm đại diện 

các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm 
Trường ban.

2. Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan và địa phương cụ thể hoá các nội dung Đe án liên 
quan đến lĩnh vực dậy nghề thành các chương trình, kế hoạch để chì đạo, tổ chức triển 
khai thực hiện.

3. Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phổi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 
động  Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan, tổng hợp chi 
tiêu đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hàng năm để đưa vào kế 
hoạch phát triển kinh tế  xã hội của cà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  
Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan:

 Lập dự toán, kế hoạch ngân sách hàng năm để phân bổ vốn thực hiện Đồ án;
 Bổ sung, điều chỉnh các tiêu chuẩn, định mức tài chính để bảo đảm thực hiện 

nội dung của Đe án;
 Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra tài chính thực hiện Đề án.
5.  Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử 
dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục.

6.  Các cơ sờ giáo dục và dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân có trách 
nhiệm cụ thể hoá các nội dung cùa Đề .án này thành các chương trình, kế hoạch để chì 
đạo, thực hiện trong phạm vi, đối tượng quản lý của đơn vị; phối hợp với các cơ quan 
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có liên quan ở Trung ương và địa phương, các cơ sở giáo dục và dạy nghề khác triển 
khai, thực hiện các nội dung của Đồ án này.

7.  Uỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Đề án này thành các chương 

trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Đe án theo thẩm 
quyền, chức năng, nhiệm vụ đã quy định; định kỳ báo cáo Ban Chi đạo Trung ương, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện 
Đề án trên địa bàn.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan và các địa phương có liên quan để triển 
khai thực hiện Đề án theo sự chi đạo, điều hành chung, bào đảm tính thống nhất, đồng 
bộ, kịp thời, phù hợp với kế hoạch, yêu cầu của cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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20.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/2005/QĐTTg NGÀY 06102005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục công lập

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tẻ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định sể 204/2004/NĐCP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phù về chế độ tiền lương đối vói cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 
Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.  Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp 

giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐCP ngày 14 
tháng 12 nãm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tô 
chức chính trị  xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

2. Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với 
nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 
cơ quan cơ yếu.

Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính
1.  Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được quy định như sau:
a)  Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 

các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị  xã hội ở 
Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương
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(trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy 
môn khoa học Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp  
hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bàng, 
thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm 
bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tình;

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học 
cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp, trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hài đảo, vùng sâu, 
vùng xa;

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ 
quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung 
học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các 
môn khoa học Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao 
đẳng;

e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường mầm non, tiểu học ờ miền núi, hài đào, vùng sâu, vùng xa.

2.  Các mức phụ cấp ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên mức 
lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh dạo, phụ cấp thâm 
niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí để chi trà phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Quyết định này 

được sử dụng từ nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định và 
nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở giáo dục công lập.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 973/1997/QĐTTg ngày 17 tháng 

11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên 
đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước và điểm a khoản 
4 Điều 1 Quyết định sổ 494/QĐTTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đe án: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả 
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giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề".

3.  Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này được tính hưởng từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2004.

4. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận 
dụng thực hiện các quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, .phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.
2. Các Bộ trường, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. Thủ tướng
Phó Thủ tướng

PHẠM GIA KHIÊM
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21.  THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 01/2006/TTLTBGDĐTBNVBTC 
NGÀY 23012006 CỦA Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Bộ NỘI VỤ  Bộ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐTTg ngày 06102005 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐTTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng 
Chính phù quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đổi với nhà giáo đang trực tiếp giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ 
Tài chính hướng dan thực hiện như sau:

I.  PHẠM VI, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN ÁP DỤNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a) Nhà giáo (kể cà những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc 

biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sờ giáo dục công lập 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan 
nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị  xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công 
lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà 
nưởc cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b)  Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc 
biên chế trả lương của các cơ sờ giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách 
đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quàn lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, 
trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Điều kiện áp dụng
a)  Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo 

Nghị định số 204/2004/NĐCP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sàu đây gọi tắt là 
Nghị định số 204/2004/NĐCP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo 
(các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. 
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Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết 
phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

b)  Đối tượng quy định tại khoàn 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp 
ưu đãi trong các thời gian sau:

 Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương 
theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐCP;

 Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên 
tục trên 3 tháng;

 Thời gian nghi việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ 

bảo hiểm xã hội hiện hành;
 Thời gian bị đình chì giảng dạy.

II. MỨC PHỤ CÁP VÀ CÁCH TÍNH
1.  Mức phụ cấp
a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 

các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị  xã hội ở 
Trung ương và các trường chính trị của các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy 
môn khoa học Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các 
trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng 
nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, 
thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dường chính 
trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường mầm non, tiểu học ở đồng bàng, thành phố, thị xà; các trường trung học 
cơ sờ, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp, trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa;

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ 
quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung 
học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;
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đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các 
môn khoa học Mác  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao 
đẳng;

e)  Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các trường mầm non, tiều học ở miền núi, hài đảo, vùng sâu, vùng xa.

Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; 
địa bàn hài đào theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của 
từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất 
của liên Bộ.

2.  Cách tính
Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung X [hệ số lương theo 

ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) 
phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X tỳ lệ % phụ cấp ưu đãi.

III. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUỒN CHI TRẢ
1. Phương thức chi trả
Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cà thời gian nghỉ hè) và 

không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2. Nguồn chi trả
Nguồn kinh phí chi trà chế độ phụ cấp ưu đãi được sử dụng từ nguồn thu sự 

nghiệp của cơ sở giáo dục theo quy định và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước 
cấp theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và 
phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương.

IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ đối tượng, mức hường phụ cấp ưu đãi 

hướng dẫn tại Thông tư này lập dự toán chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo cùa 
đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) gửi cơ quan quàn lý cấp trên trực tiếp trước ngày 
01/6 hàng năm để xét duyệt theo phân cấp hiện hành.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiệrt 
Quyết định số 244/2005/QĐTTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ đổi 
với các Bộ, ngành, địa phương.

V.  HIỆU Lực THI HÀNH
1.  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Thông tư này được tính hưởng từ ngày 
01/10/2004. Trường hợp có tháng nhà giáo đã tạm hưởng phụ cấp ưu đãi với 
mức bằng sổ tiền đã thực lĩnh như trước ngày 01/10/2004 mà số tiền tuyệt đối 
tạm hường nhiều hơn số tiền tuyệt đối tính theo Thông tư này thì không phải bồi 
hoàn.

Bãi bỏ Thông tư số 147/1998/TTLTTCCPTCLĐTBXHGDĐT ngày 
05/3/1998 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐTTg ngày 17/11/1997 
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp 
giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước và điểm 4.9 khoản 4 Thông tư 
liên tịch số 42/2003/TTLT/BGD&ĐTBTC ngày 29/8/2003 của Liên Bộ Giáo dục 
và Đào tạo  Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định sổ 494/QĐTTg ngày 
24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề”.

2.  Cợ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng thực hiện chế độ phụ cấp ưu 
đãi đối với nhà giáo từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa 
phương gửi văn bản về Liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng 

TRÀN VÀN TÁ

KT. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Thứ trưởng 

NGUYỄN TRỌNG ĐIÈU

KT. Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thứ trưởng 
NGUYỄN VẢN VỌNG
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22.  QUYẾT ĐỊNH SÓ 62/2005/QĐTTg NGÀY 2432005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 thảng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định sẻ 88/2001/NĐCP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính 

phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐCP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một so điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với thanh, thiếu niên Việt 
Nam trong độ tuổi 11 đến 18, học bậc trung học cơ sở, thực hiện phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở theo quy định của Nghị định số 88/2001/NĐCP ngày 22 tháng 11 
năm 2001 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ
1. Học sinh là con liệt sĩ;
2. Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hường chính 

sách rihư thương binh, cọn của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 
81% trở lên;

3. Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính 
sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 
61% đến 80%;

4.  Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hường chính 
sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 
21% đến 60% và con của quân nhân bị bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 41% 
đến 60%;

5. Học sinh là người tàn tật (theo quy định của Quyết định này) không phân 
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biệt nguồn gốc gây ra tàn tật, bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc 
chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khà năng hoạt 
động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn.

6. Học sinh mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Mồ côi cả cha và mẹ;
b) Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là cha hoặc mẹ bị mất tích hoặc 

không đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành;
c)  Bị bò rơi, bị mất nguồn nuôi, dưỡng và không còn người thân thích để 

nương tựa.
7. Học sinh là dân tộc thiểu số.
8. Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ
1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Quyết định này thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về chính sách ưu đãi người có 
công.

2.  Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định này được hỗ trợ như 
sau:

a) Giảm tối thiểu 50% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.
b) Trường hợp thuộc diện hộ nghèo: được miễn 100% học phí và các khoản 

đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu là 120.000 đồng/năm/học 
sinh để mua sách, vở và đồ dùng học tập.

3.  Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2 Quyết định này được hỗ trợ như 
sau:

Miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường và được cấp một 
lần tối thiều là 120.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vờ, đồ dùng học tập.

4. Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định này được hỗ trợ như 
sau:

a) Trường hợp thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% học phí, các khoản đóng 
góp xây dựng trường và được cấp sách, vở, đồ dùng học tập.

b) Những đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 2 hiện đang hưởng chính sách 
hỗ trợ theo Quyết định số 168/2001/QĐTTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001  2005 và 
những giải pháp cơ bàn phát triển kinh tế  xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định số 
186/2001/QĐTTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát 
triển kinh tế  xã hội 6 tinh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001  
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2005 (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu); Quyết định số 
173/2001/QĐTTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát 
triển kinh tế  xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001  2005; 
Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005 thì vẫn tiếp tục 
hưởng theo quy định hiện hành.

c)  Khi các chính sách nêu tại điểm b khoản 4 Điều này kết thúc thời hạn thực 
hiện thì những đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 2 sẽ được hường chính sách hỗ 
trợ quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

5.  Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 2 được hỗ trợ như sau:
Giảm tối thiểu 50% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.
Điều 4. Kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại 

Quyết định này do ngần sách địa phương bảo đàm.
Điều 5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương xác định 
đối tượng, loại hình giáo dục và bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm 
để thực hiện chế độ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng Công báo.

Điều 7. Các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trường cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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23.  THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 35/2006/TTLTBGDĐTBNV
NGÀY 2382006 CỦA Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Bộ NỘI vụ 

Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục 
phổ thông công lập

Căn cứ Nghị định sổ 71/2003/NĐCP ngày 19 tháng 6 năm 2003 cùa Chính 
phù về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định sổ 
75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hưởng dẫn thi hành một so điều của Luật Giảo dục; Chi thị so 14/2001/CTTTg 
ngày 11 tháng 6 năm 2001 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình 
giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết so 40/2000/QHỈ0 ngày 09 tháng 12 năm 
2000 của Quốc hội; Ỷ kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
3091/VPCPKG ngày 09 thảng 6 năm 2006 cùa Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nội 
vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn 
định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9704/BTCHCSN ngày 10 
tháng 08 năm 2006 về việc định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ 
thông cõng lập và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5 736/BKH 
KHGDTN&MT ngày 04 tháng 8 năm 2006 về việc góp ý dự thảo Thõng tư liên tịch 
hướng dân định mức biên chế viên chức trong cơ sở giáo dục pho thông công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức 
ở các cơ sở giảo dục phổ thông công lập như sau:

I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.  Phạm vi điều chinh và đối tượng áp dụng
a)  Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế áp dụng đối với viên chức ờ 

các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 
viên.

Định mức biên chế viên chức không bao gồm các chức danh hợp đồng quy 
định tại Nghị định số 68/2000/NĐCP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ 
về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp;
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b)  Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường chuyên biệt, trường trung học 
phổ thông chất lượng cao, trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp.

2. Biên ché viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp 
với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc điểm về công tác giáo 
dục của địa phương và khả năng ngân sách.

3.  Định mức biên chế giáo viên trong. 1 lớp của các cấp học quy định tại 
Thông tư này là số giáo viên để làm công tác giảng dạy tất cả các môn học và làm 
chủ nhiệm lớp, hoạt động giáo dục tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
oó trong kế hoạch giáo dục quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 
05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình 
giáo dục phổ thông.

4. Việc xếp hạng trường thực hiện theo quy định sau đây:

Các hạng I, II và III của trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường

TT Trường Hạng I Hạng II Hạng III

1 Tiểu học:
  Trung du, đồng bằng, 
thành phố
  Miền núi, vùng sâu, hải 
đàq

  Từ 28 lớp trở 
lên
  Từ 19 lớp trở 
lên

  Từ 18 đến
27 lớp
  Từ 10 đến
18 lớp

  Dưới 18 
lớp
  Dưới 10 
lớp

2 Trung học cơ sở:
  Trung du, đồng bằng, 
thành phố
  Miền núi, vùng sâu, hải 
đào

  Từ 28 lớp trở 
lên
  Từ 19 lớp trờ 
lên

  Từ 18 đến
27 lớp
  Từ 10 đến
18 lớp

  Dưới 18 
lớp
  Dưới 10 
lớp

3 Trung học phổ thông:
  Trung du, đồng băng, 
thành phố
  Miền núi, vùng sâu, hài 
đảo

  Từ 28 lớp trờ 
lên
  Từ 19 lớp trở 
lên

  Từ 18 đến
27 lớp
  Từ 10 đến
27 lớp

  Dưới 18 
lớp
  Dưới 10 
lớp
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trung học phổ thông quy định trên đây tương đương với các hạng tám, chín và 
mười đối với trường tiểu học, các hạng bảy, tám và.chín đối với trường trung học 
cơ sở, các hạng sáu, bảy. và tám của trường trung học phổ thông quy định tại Điều 8 
của Quyết định số 181/2005/QĐTTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập.

5. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học thì việc xác định hạng trường, 
biên chế cán bộ quàn lý, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn 
phòng được áp dụng theo quy định đối với cấp học cao nhất có trong trường đó.

6. Số tiết dạy trong 1 tuần của cán bộ quản lý và giáo viên được quy định như 
sau:

a) Hiệu trường trường tiểu học, trung học cơ sờ, trung học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiều cấp học dạy 2 tiết;

b)  Phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sờ, trung học phổ thông, 
trường phổ thông có nhiều cấp học dạy 4 tiết;

c)  Giáo viên tiểu học dạy 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở dạy 19 tiết, giáo 
viên trung học phổ thông dạy 17 tiết;

d) Giáo viên chù nhiệm lớp ờ cấp tiểu học được giảm 3 tiết trong 1 tuần, ở cấp 
trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết trong 1 tuần.

7. Nhân viên làm công tác văn phòng trong các cơ sờ giáo dục phổ thông công 
lập ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo các chức danh còn phải kiêm 
nhiệm thêm các công việc khác của trường.

n. ĐỊNH MỨC BIÊN CHÉ VIÊN CHỬCỞ CÁC cơ SỞ GIÁO DỤCPHỒTHÔNG 
1. Trường tiểu học
a)  Biên chế cán bộ quản lý:
Mỗi trường có một hiệu trưởng và một số phó hiệu trưởng được quy định cụ 

thể như sau:
Trường hạng 1 có không quà 2 phó hiệu trưởng.
Trường hạng 2, hạng 3 có 1 phó hiệu trưởng.
Trường tiểu học có từ 5 điểm trường trở lên được bố trí thêm 1 phó hiệu 

trưởng.
b)  Biên chế giáo viên:
Đối với trường tiểu học dạy 1 buổi trong ngày được bố trí biên chế không quá 

1,20 giáo viên trong 1 lớp;

392

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đối với trường tiểu học dạy 2 buổi trong ngày được bố trí biên chế không quá 
1,50 giáo viên trong 1 lớp;

Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đối với nữ giáo viên còn trong độ tuổi sinh con (chưa sinh từ 1 đến 2 con), số 
thời gian nghỉ thai sản được tính để bổ sung thêm quỹ lương (nếu còn thiếu) của 
trường để trà cho người trực tiếp dạy thay.

c)  Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng:
Công tác thư viện, thiết bị: Trường hạng 1 được bố trí 2 biên chế; trường 

hạng 2, hạng 3 được bố trí 1 biên ché.
Công tác vãn phòng (Vãn thư, Thủ quỹ, Ké toán, Y tế trường học):
Trường hạng 1 được bố trí 3 biên chế: 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Kế toán 01 

Y tế trường học;
Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 2 biên chế: 01 Ke toán và Văn thư, 01 Y 

tế trường học và Thủ quỹ.
2. Trường Trung học cơ sở
a)  Biên chế cán bộ quàn lý:
Mỗi trường có một hiệu trường và một số phó hiệu trưởng được quy định cụ 

thể như sau:
Trường hạng 1 có không quá 2 phó hiệu trưởng;
Trường hạng 2, hạng 3 có 1 phó hiệu trưởng.
b)  Biên chế giáo viên:
Mỗi lớp được bố trí biên chế không quá 1,90 giáo viên;
Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh.
c)  Biên chể viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng: 
Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;
Công tác thiết bị, thí nghiệm: Trường hạng 1 được bổ trí 02 biên chế; trường 

hạng 2, hạng 3 được bố trí 01 biên chế;
Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học);
Mỗi trường được bố trí 03 biên chế: 01 Vãn thư và Thủ quỹ, 01 Ke toán, 01 Y tế 

trường học; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 biên chế.
3. Trường trung học phổ thông
a)  Biên chế cán bộ quàn lý:
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Mỗi trường có một hiệu trường và một số phó hiệu trưởng được quy định cụ 
thể như sau:

Trường hạng 1 có không quá 3 phó hiệu trường;
Trường hạng 2 có không quá 2 phó hiệu trưởng;
Trường hạng 3 có 1 phó hiệu trưởng.
b) Biên chế giáo viên:
Mỗi lớp được bố trí biên chế không quá 2,25 giáo viên;
Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Bí thư, Phó 

Bí thư hoặc Trợ lý thanh niên, cố vấn Đoàn) được hưởng chế độ, chính sách quy 
định tại Quyết định số 61/2005/QĐTTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ 
thông.

c) Biên ché viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, vãn phòng:
Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;
Công tác thiết bị, thí nghiệm: Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế, trường 

hạng 2, hạng 3 được bố trí 01 biên chế.
Công tác văn phòng (Vãn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học);
Mỗi trường được bố trí 03 biên chế: 01 Văn thư và Thủ quỹ, 01 Ke toán, 01 Y tế 

trường học; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 biên chế.

III.  TÔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Căn cứ hướng dẫn định mức biên che viên chức các cơ sờ giáo dục phổ 

thông công lập tại Thông tư này và những quy định tại Thông tư số 89/2003/TT 
BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp 
quàn lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo các giám đốc sờ giáo dục và đào tạo, sờ nội vụ, sở 
tài chính xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục ờ địa phương, trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2.  Uỳ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các 
quy định của pháp luật về cơ chế quàn lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện, nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 
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công lập, hàng năm báo cáo định kỳ việc thực hiện biên chế sự nghiệp theo quy 
định của pháp luật.

3. Kinh phí để thực hiện hệ thống định mức biên chế quy định tại Thông tư 
này từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp quàh lý ngần sách.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 
Những quy định và hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, 
đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
ĐỎ QUANG TRUNG

Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
NGUYÊN THIỆN NHÂN
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24.  THÔNG Tư SÔ 07/2006/TTBGDĐT NGÀY 2032006 
CỦA Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng 
danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 thảng 6 năm 
2005;

Căn cứ Nghị định sổ 121/2005/NĐCP ngày 30 tháng9 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một sổ điểu của Luật Thi đua, Khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Sau khi thổng nhất với Ban Thi đua  Khen thưởng Trung ương;
Bộ Giáo dục và Đào tạo hưởng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ 

xét tặng.danh hiệu Nhà giảo nhân dãn, Nhà giáo ưu tú như sau:

I.  HƯỚNG DÃN CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a) Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng 

danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
b) Thông tư này được áp dụng cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục và cán 

bộ quản lý giáo dục bao gồm:
 Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sờ, giáo viên 

trung học phổ thông, giáo viên công tác tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề;

 Giáo viên các trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp; giảng viên 
các trường cao đẳng, đại học, trường Đảng, trường đoàn thể và các cơ sở giáo dục 
khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 Cản bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà trường bao gồm: hiệu trường, 
phó hiệu trưởng, cán bộ công tác tại các phòng, ban của các dại học, trường đại 
học, cao đẳng, học viện; cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan quản lý giáo 
dục: Phòng Giào dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
bộ phận quản lý đào tạo ở các Bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu giáo dục;
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c) Những người thuộc đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1 mục này, nghỉ 
hưu sau ngày 31 tháng 12 năm 2003 thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo 
nhân dân, Nhà giáo ưu tú đợt nãm 2006 do nãm 2004 không tổ chức xét tặng.

d)  Các nhà giáo, cán bộ quàn lý giáo dục đã nghỉ hưu (không thuộc điểm c 
mục này) sau đó tiếp tục công tác tại các trường, các cơ sờ giáo dục khác, không 
thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

2.  Thời gian xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được xét và công bố 2 năm một 

lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2011.

II. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
1. Tiêu chuẩn Nhà giáo nhân dân
Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân phải đạt được 

các tiêu chuẩn sau:
a)  Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm 

chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh; gương 
mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo.

b)  Có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục của 
dân tộc:

 Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tính đến năm xét 
tặng từ 6 năm trờ lên;

 Có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp có hiệu quà rõ rệt vào công cuộc đồi 
mới sự nghiệp giáo dục;

 Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quà cao, có nhiều học sinh 
giỏi, có công phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp phần đào tạo 
nhân tài;

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây 
dựng đơn vị trờ thành tập thể tiên tiến xuất sắc;

  Có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học được ứng 
dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội 
đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước xếp hạng từ khá trở lên, tính từ sau năm được 
phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

+ Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sờ, trung học phổ thông; 
giáo viên công tác tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng 
hợp hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề; giáo viên trường trung cấp chuyên 
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nghiệp, trường dạy nghề: có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa 
học để nâng cao chất lượng giáo dục  đào tạo được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp 
tình đánh giá và xếp hạng từ khá trờ lên;

+ Đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, trường Đảng, đoàn thể: là 
chủ biên nhiều giáo trình, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì 
nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng có hiệu quả trong 
giảng dạy, được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước đánh giá và xếp loại tốt;

+ Đối với cán bộ quàn lý giáo dục: có công trình nghiên cứu khoa học được 
Hội đồng khoa học cấp tình, cấp Bộ, cấp Nhà nước đánh giá từ khá trở lên, được 
ứng dụng có hiệu quả trong công tác đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao hiệu 
quả quàn lý; đã tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới và phát 
triển sự nghiệp giáo dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 
và đạt thành tích xuất sắc

c) Có ảnh hường rộng rãi trong ngành và trong xã hội:
  Có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp về 

chuyên môn và nghiên cứu khoa học;
 Có uy tín lớn và ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, tiếp tục giữ 

vững và phát huy ảnh hường của Nhà giáo ưu tú, là nhà giáo đầu đàn tiêu biểu được 
đồng nghiệp thừa nhận là nhà giáo mẫu mực; được học sinh và nhân dân kính 
trọng.

d) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trờ lên.
 Đối với cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian 

công tác trong ngành từ 25 năm trờ lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi 
dạy, giảng dạy; thời gian làm cán bộ quàn lý có tham gia giảng dạy không được 
tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

2.  Tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú
a)  Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú phải đạt các tiêu 

chuẩn sau:
 Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất 

đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh; gương 
mẫu, là tấm gương cho học sinh và đồng nghiệp noi theo;

 Có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục; được học sinh, đồng 
nghiệp và nhân dân kính trọng:

+ Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, có nhiều 
học sinh giỏi;
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+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong việc xây 
dựng đơn vị, trường học trở thành tập thể lao động xuất sắc;

+ Có cải tiến hoặc sáng kiến, kinh nghiệm, hoặc công trình nghiên cứu khoa 
học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quàn lý 
giáo dục được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá, xếp hạng từ khá trở lên.

 Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Đối với cán bộ 
quản lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành 
từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; thời 
gian làm cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy không được tính là thời gian trực 
tiếp giảng dạy.

b)  Tiêu chuẩn cụ thể về tài năng sư phạm và có công trong sự nghiệp giáo dục 
dối với giáo viên từng cấp học, trình độ đào tạo và cán bộ quàn lý:

 Đối với giáo viên mầm non:
+ Đảm bảo chất lượng và hiệu quà nuôi dạy các cháu, thực hiện các hoạt động 

chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, góp phần 
thu hút trẻ đến trường;

+ Đảm bảo thực hiện xuất sắc những mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo 
dục mầm non, góp phần xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc của 
ngành học;

+ Có sáng kiến, hoặc cài tiến để nuôi dạy các cháu được tốt hơn, được tập thể 
sư phạm từ cấp trường trờ lên công nhận;

+ Có ít nhất 5 năm là giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên;
+ Giúp đỡ, bồi dưỡng được nhiều giáo viên mầm non dạy giỏi; được đồng 

nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên mầm non dạy giỏi, tiêu biểu của địa 
phương, được cha mẹ các cháu tín nhiệm;

+ Hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu thực hiện nuôi 'dạy con 
theo phương pháp khoa học đạt kết quà tốt.

 Đối với giáo viên tiểu học:
+ Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, có nhiều thành tích 

trong công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiều học; trong giảng dạy đạt chất 
lượng và hiệu quả cao; có nhiều học sinh xếp loại giòi;

+ Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc; 
được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên dạy giỏi, tiêu biểu của giáo dục tiểu học ở 
địa phương; là nhà giáo mẫu mực, tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; 
được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm;
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+ Đối với giáo viên ờ các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó 
khăn, giáo viên là người dân tộc ít người: có tinh thần khắc phục khó khăn bám 
trường, bám lớp, hết lòng vì học sinh, có nhiều biện pháp, giải pháp vận động được 
nhiều học sinh đến lớp, giữ vững số lượng học sinh;

+ Cỏ cài tiến, hoặc sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong giảng dạy, giáo 
dục học sinh, được Hội đồng khoa học ngành giáo dục từ cấp huyện trở lên công 
nhận;

+ Có ít nhất 5 năm là giáo viên giòi hoặc chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trờ lên;
+ Có nhiều thành tích giúp đỡ đồng nghiệp phấn đấu trở thành giáo viên dạy 

giòi, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, của địa phương.
 Đối với giáo viên trung học cơ sờ, trung học phổ thông:
+ Giàng dạy, giáo dục học sinh đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, phát huy tính 

chủ động và trí thông minh của học sinh, có học sinh đạt học sinh giòi các cấp;
+ Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc, góp 

phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương;
+ Đổi với giáo viên ờ các vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó 

khăn, giáo viên là người dân tộc ít người có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng 
trường lớp, dìu dắt học sinh, có nhiều học sinh trưởng thành đóng góp xây dựng địa 
phương;

+ Có cài tiến, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quàn lý 
được Hội đồng khoa học ngành giáo dục từ cấp tỉnh trở lên đánh giá và công nhận;

+ Có ít nhất 5 năm là giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ;
+ Có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo 

viên dạy giỏi cùa trường, của địa phương;
+ Được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên dạy giỏi tiêu biểu của cấp học; là 

nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học 
sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm.

 Đối với giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề:
+ Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều đóng góp để đổi mới 

mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo. Có nhiều đóng góp để đào tạo đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề cho ngành và địa phương. Có nhiều học 
sinh giỏi cả về lý thuyết, kỹ năng và tay nghề;

+ Có nhiều công lao xây dựng nhà trường trở thành tập thể lao động xuất sắc 
trong nhiều năm, được học sinh tín nhiệm;
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+ Có nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, cài tiến được áp dụng mang lại 
hiệu quả, được Hội đồng khoa học từ cấp trường trờ lên đánh giá, xếp hạng;

+ Có ít nhất 5 năm được công nhận là giáo viên giòi cấp trường hoặc chiến sĩ 
thi đua cơ sở, trong đó có ít nhất 2 năm được công nhận là giáo viên giỏi cấp tinh 
hoặc chiến sĩ thi đua cấp tinh đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường 
dạy nghề của địa phương, hoặc được Bộ chủ quàn công nhận là giáo viên giòi cấp 
Bộ, chiên sĩ thi đua cấp Bộ đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy 
nghề trực thuộc các Bộ;

+ Được đồng nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên dạy giỏi tiêu biểu 
của các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề của địa phương, của 
ngành. Bồi dưỡng nhiều giáo viên dạy giỏi có trình độ nghiệp vụ và tay nghề vững 
vàng.

 Đối với giảng viên các trường cao đẳng:
+ Giảng dạỳ đạt chất lượng và hiệu quả cao, có đóng góp đổi mới mục tiêu 

nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục;
+ Có bề dầy thành tích trong việc biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học, 

phục vụ giáo dục đã áp dụng trong nhà trường, được Hội đồng khoa học từ cấp 
trường trở lên đánh giá, xếp hạng;

+ Có ít nhất 5 năm được công nhận là giảng viên giỏi cấp trường, hoặc chiến 
sĩ thi đua cơ sở, trong đó ít nhất 1 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tinh hoặc 
chiến sĩ thi đua cấp tỉnh với các trường thuộc tỉnh, giáo viên giỏi cấp Bộ hoặc chiến 
sĩ thi đua cấp Bộ với các trường thuộc Bộ, ngành;

+ Có nhiều đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi của 
khoa, của trường;

+ Có nhiều đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên cải tiến phương pháp 
học tập và nghiên cưu khoa học đạt két quả, có nhiều sinh viên giỏi.

 Đối với giảng viên các trường đại học:
+ Giàng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứukhoa học, thực tập đạt chất 

lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong đổi mới mục tiêu, nội dung, 
chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục; •

+ Có bề dầy thành tích trong nghiên cứu khoa học, chủ biên giáo trình, chủ trì 
đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì nhánh đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp Nhà nước được ứng dụng trong giảng dạy, đã được Hội đồng khoa học cấp Bộ, 
cấp Nhà nước xếp loại tốt;

+ Có ít nhất 5 năm được công nhận là giảng viên giỏi cấp trường hoặc chiến 
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sĩ thi đua cơ sở, trong đó ít nhất 1 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh với các 
trường thuộc tỉnh, giáo viên giỏi cấp Bộ với các trường thuộc Bộ, ngành;

+ Cỏ nhiều đỏng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi của 
chuyên ngành, của trường;

+ Cỏ nhiều đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên, học viên cài tiến 
phương pháp học tập; tích cực nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao, có nhiều 
sinh viên giỏi, có thành tích đóng góp đào tạo những người giỏi cho đất nước.

 Đối với cán bộ quản lý được quy định tại điểm b, mục I:
+ Trong thời gian trực tiếp giảng dạy có ít nhất 3 năm giáo viên giỏi, giảng 

viên giòi quy định theo cấp học, trình độ đào tạo và trong thời gian làm cán bộ 
quản lý có ít nhất 1 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ;

+ Thời kỳ công tác quản lý giáo dục phải có giải pháp, sáng kiến hoặc công 
trình nghiên cứu khoa học có tác dụng đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả 
quản lý được Hội đồng khoa học cấp tinh, Bộ đánh giá từ loại khá trở lên; đã tham 
mưu, tồ chức thực hiện có kết quà công cuộc đồi mới và phát triển sự nghiệp giáo 
dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt thành tích 
xuất sắc.

3.  Những điểm cần lưu ý trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân 
dân, Nhà giáo ưu tú

. a) Đối với cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục được điều 
động đi B, c trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thời gian công tác ở chiến trường 
B, c được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy;

b) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú các cấp 
cần đặc biệt quan tâm đối với các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, giáo viên đang 
công tác ờ miền núi, hài đào, vùng sâu, vùng xa và giáo viên người dân tộc ít người 
và các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung 
cấp chuyên nghiệp. Do tính chất và phạm vi hoạt động của các nhà giáo ở các cấp 
học và trình độ đào tạo trên đây, khi xem xét tiêu chuẩn ảnh hưởng của nhà giáo, 
thì chủ yếu xem xét ảnh hường nhà giáo trong cấp học và trình độ đào tạo đó ở địa 
phương;

c) Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu 
tú phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại mục I và mục II của Thông tư này và không 
trong thời gian bị thi hành kỷ luật.
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III.  QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HÒ sơ
1.  Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
a) Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 

(sau đây gọi là Hội đồng cấp cơ sở);
 Hội đồng cấp cơ sở là hội đồng ở nhà trường của các cấp học và trình độ đào 

tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, hội đồng ờ các cơ quan quàn lý giáo dục: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, hội đồng ở các đơn vị nghiên cứu giáo dục. Hội đồng cấp cơ sở do hiệu trưởng, 
thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập;

 Thành phần hội đồng cấp cơ sở quy định như sau:
+ Đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông, trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp  
hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề: Hiệu trường, 
giám đốc làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phó hiệu trưởng, phó 
giám đốc, tổ trưởng chuyên môn, đại điện giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua và 
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên;

+ Đối với trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề: Hiệu trưởng làm 
chù tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phó hiệu trường, trưởng bộ môn 
hoặc trường khối, trường phòng, ban, đại diện giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua 
và Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên;

+ Đối với các trường cao đẳng, đại học, học viện, các trường thành viên thuộc 
Đại học quốc gia, Đại học khu vực: Hiệu trường làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn 
làm phó chủ tịch, phó hiệu trường, chủ nhiệm khoa, phụ trách các phòng, ban chức 
năng có liên quan, đại diện giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, Nhà giáo nhân 
dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên;

+ Đối với các cơ quan quản lý giáo dục, nghiên cứu giáo dục: Thủ trưởng cơ 
quan làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phụ trách các đơn vị hoặc 
phòng, ban chức năng trực thuộc có liên quan, đại diện giáo viên giỏi, giảng viên 
giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, đại diện Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu cỏ) lảm 
ủy viên.

b)  Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú huyện, 
quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh (sau đầy gọi là Hội đồng cấp huyện):

 Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 
đối với các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sờ ở các trường thuộc giáo dục mầm 
non, trường tiểu học, trường trung học cơ sờ, trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo 
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dục kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
dạy nghề thuộc cấp huyện quàn lý đề nghị, do ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết 
định thành lập;

 Thành phần Hội đồng cấp huyện gồm: Trường phòng giáo dục và đào tạo 
làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn giáo dục huyện làm phó chủ tịch, phó trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo, cán bộ phụ trách chuyên môn, tổ chức cán bộ, đại diện 
giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, Nhà giáo nhân dân, Nhà .giáo ưu tú (nêu có) 
làm ủy viên.

c) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Đại học 
quốc gia, Đại học khu vực (sau đây gọi là Hội đồng ĐHQG, ĐHKV):

 Hội đồng ĐHQG, ĐHKV xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 
ưu tú đối với nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sờ ở các trường thành viên đề nghị do 
giám đốc ĐHQG, ĐHKV ra quyết định thành lập;

 Thành phần Hội đồng ĐHQG, ĐHKV gồm: Giám đốc hoặc phó giám đốc 
thường trực làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, các phó giámđốc 
đại học, các hiệu trưởng trường thành viên, trưởng các ban: đào tạo, tổ chức cán bộ, 
thanh tra, tổng hợp; đại diện Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và giảng viên giỏi 
hoặc chiến sĩ thi đua, làm ủy viên.

d) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tình, thành 
phố trục thuộc Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng cấp tinh):

 Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối 
với nhà giáo được Hội đồng cấp huyện và Hội đồng cấp cơ sờ ở các trường, đơn vị 
trực thuộc đề nghị, do ủy ban nhân dân cấp tinh ra quyết định thành lập;

 Thành phần Hội đồng cấp tỉnh gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm 
chủ tịch, chù tịch công đoàn giáo dục tình, thành phố làm phó chủ tịch, các phó 
giám đốc, các trường phòng phụ trách các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức cán 
bộ, thanh tra, tổng hợp, đại diện thường trực hội đồng thi đua khen thưởng ngành 
giáo dục, đại diện giáo viên giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Nhà 
giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú làm ủy viên.

đ) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ, 
ngành (sau đây gọi là Hội đồng cấp Bộ):

 Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối 
với nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sờ ờ các trường học, các đơn vị trực thuộc Bộ, 
ngành đề nghị, do Bộ trường ra quyết định thành lập;

 Thành phần Hội đồng cấp Bộ gồm: Bộ trưởng hoặc thứ trưởng làm chủ tịch, 
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chủ tịch công đoàn ngành hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (ở những ngành 
không có công đoàn ngành dọc) làm phó chủ tịch, thủ trường các cơ quan chức 
năng có liên quan, đại diện giáo viên giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp 
tình, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú làm ủy viên.

e)  Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu 
tú:

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 
được thành lập và hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ có trách 
nhiệm xét trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua Khen thường Trung 
ương) trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu 
tú.

2.  Quy dịnh chung đối với Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 
Nhà giáo ưu tú các cấp

a) Thành phần Hội đồng phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là giáo viên 
giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, 
tình, .đoàn thể trung ương, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tham gia hội đồng;

b) Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi ít nhất có sự tham dự 
của 2/3 số thành viên của Hội đồng có trong quyết định;

c) Các nhà giáo được Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên xét 
tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú phải có số phiếu tán thành ít 
nhất bằng 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có trong quyết định;

d) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ờ mỗi cấp 
có một tổ thư ký hoặc ban thư ký giúp việc, do chủ tịch Hội đồng ra quyết định 
thành lập;

e) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú sử dụng 
con dấu của cơ quan, đơn vị do chủ tịch Hội đồng phụ trách.

3. Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
a)  Đối với Hội đồng cấp cơ sở:
 Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm:
+ Họp toàn thể cán bộ, giáo viên trong đợn vị nghiên cứu quy định hướng dẫn 

xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
+ Trên cơ sờ nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho 

cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu 
chuẩn;

+ Toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị trao đổi thành tích, công lao của 
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từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quà kiêm 
phiếu tín nhiệm được công bố công khai trong đơn vị;

+ Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách xét chọn là 
những người phải đạt từ 60% sổ phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trở lên;

+ Đối với các trường cao đẳng, đại học có thể tổ chức cho cán bộ, giảng viên 
bỏ phiếu tín nhiệm tại các khoa.

 Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt:
Họp Hội đồng cấp cơ sở để xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng 

người, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giáo viên ở bước 1, 
đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.

 Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận:
+ Hội đồng cấp cơ sở công bố kết quà sơ duyệt trong toàn đơn vị, tổ chức 

thăm dò dư luận trong cán bộ cốt cán, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành 
đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thăm dò dư luận trong đại diện học sinh và đại diện cha 
mẹ học sinh đối với trường mầm.non, cơ sở giáo dục phổ thông, trong đại diện học 
sinh, sinh viên đối với trường bổ túc văn hóa, trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng 
nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp 
chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học;

+ Đối với các trường cao đẳng, đại học có thể tổ chức thăm dò dư luận ở các 
khoa và đại diện học sinh, sinh viên trong khoa.

 Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành:
+ Trên cơ sờ danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng cấp 

cơ sở họp để xem xét và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh 
sách đã bỏ phiếu sơ duyệt hoặc đã được Hội đồng cấp cơ sở ấn định đưa vào danh 
sách những nhà giáo đã đạt số phiếu sơ duyệt. Kết quà bỏ phiếu tán thành được 
công bố ưong toàn đơn vị,

+ Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở 
(theo quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được hoàn chinh hồ sơ và đưa vào 
danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên;

+ Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở gửi lên Hội đồng cấp trên được quy định như 
sau:

Các trường thuộc giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường bổ túc văn hóa, trung tầm dạy nghề thuộc huyện (quận, thị xã), gửi hồ sơ lên 
Hội đồng cấp huyện;

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học 
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phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng 
nghiệp, trường chính trị trực thuộc các tinh, thành phố, gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp 
tinh;

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc 
Bộ, gửi hồ sơ lên Hội đồng Bộ chủ quản, kèm theo ý kiến đánh giá việc chấp hành 
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của UBND tinh, thành 
phố nơi trường đóng;

Các trường thành viên thuộc Đại học quốc gia, Đại học khu vực, gửi hồ sơ lên 
Hội đồng ĐHQG, Hội đồng ĐHKV;

Các trường Đảng, trường đoàn thể ở Trung ương gửi hồ sơ về Hội đồng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

b)  Đối với Hội đồng cấp huyện, Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng cấp Bộ, Hội 
đồng ĐHKV và Hội đồng ĐHQG (sau đây gọi là Hội đồng):

 Lập danh sách và hồ sơ:
+ Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp dưới, kiểm ưa và lập danh 

sách những người đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng. Người có đủ tiêu, chuẩn để trình 
Hộí đồng là người có đủ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên và có số 
phiếu tán thành đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên của mỗi cấp;

+ Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cửu trước.
 Họp Hội đồng để sơ duyệt:
+ Họp Hội đồng để đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét, so sánh, trao đổi 

thành tích, công lao của từng nhà giáo trong danh sách;
+ Họp Hội đồng để bỏ phiếu sơ duyệt.
 Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận
Hội đồng công bố kết quà sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận theo quy định 

như sau:
+ Hội đồng cập huyện: Công bố kết quà sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với 

các Hội đồng cấp cơ sở, bằng công văn thông báo lấy ý kiến;
+ Hội đồng cấp tinh: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các 

phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện bằng côhg văn thông báo lấy ý kiến;
+ Hội đồng cấp Bộ: Công bổ kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các 

Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ bằng công văn thông báo lấy ý kiến;
+ Hội đồng ĐHKV: Công hổ kết quà sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các 

trường, đơn vị trực thuộc ĐHKV bằng niêm yết công khai và công văn thông báo 
lấy ý kiến;
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+ Hội đồng ĐHQG: Công bố kết quả sơ duyệt yà lấy ý kiến thăm dò với các 
trường, đơn vị trực thuộc ĐHQG bằng niêm yết công khai và công vãn thông báo 
lấy ý kiến.

 Họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành:
+ Trên cơ sờ danh sách đã sơ duyệt, kết quà thăm dò dư luận, Hội đồng họp 

để xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh 
sách đã bỏ phiếu sơ duyệt hoặc đã được Hội đồng ấn định đưa vào đanh sách những 
nhà giáo đã đạt số phiếu nhất dịnh khi sơ duyệt;

Các nhà giầo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng (theo quyết 
định thành lập) trở lên mới được đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên;

+ Hoàn chinh hồ sơ cá nhân, hồ sơ của Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp 
trên.

4.  Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:
 Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán 

ảnh 3x4;
  Bản khai sáng kiến, cài tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo 

trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân 
dân

 Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, 
công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu 
tú.

Mầu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng đanh hiệu Nhà giảo nhân dân được quy 
định tại mục 1 phụ lục kèm theo Thông tư này.

b) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:
 Bàn khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 

3x4;
 Bàn khai sáng kiến, cài tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị 

xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông, trung tâm' giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng 
hợp  hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề;

  Bàn khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo 
trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 
thuộc giáo dục đại học, cao đẳng.
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Mầu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú được quy định 
tại mục 2 phụ lục kèm theo Thông tư này.

c)  Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:
 Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
 Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
 Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
 Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
 Biên bàn kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân;
 Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú;
 Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 

ưu tú;
 Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
 Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Mầu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà 

giáo ưu tú được quy định tại mục 3 phụ lục kèm theo Thông từ này.
5.  Thời gian nộp hồ sơ:
a) Hội đồng cấp tình, đơn vị và trường trực thuộc Bộ nộp hồ sơ lên Hội đồng 

cấp Bộ trước ngày 05 tháng 6 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì 
lùi lại không quá 2 ngày);

b) Các trường Đảng, trường đoàn thể ờ Trung ương, Hội đồng ĐHKV gửi hồ 
sơ về Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 6 của năm xét tặng 
(nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày);

c) Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng ĐHQG nộp hồ sơ lên Hội đồng xét tặng danh 
hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước trước ngày 05 tháng 7 của 
năm xét tặng (nếu vào ngày nghi hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày).

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy 

định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
2.  Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị đề nghị xét tặng danh 

hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của hồ sơ đề nghị, đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc 
xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú mà 
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vi phạm pháp luật bị tòa án kết án tù thì bị tước danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà 
giáo ưu tú theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị phàn ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để kịp thời giải quyết.

Bộ trưởng
NGUYỄN MINH HIẺN
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25.  THÔNG Tư SỐ 33/2005/TTBGDĐT NGÀY 08122005
CỦA Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
trong các cơ sở giáo dục công lập

Thi hành Nghị định sổ 204/2004/NĐCP ngày 14/12/2004 cùa Chính phủ về 
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Sau khi có ý kiến cùa Bộ Tài chính tại Công văn sổ 10636/BTCPC ngày 
24/8/2005, Bộ Nội vụ tại Công văn số 2970/BNVTL ngày 05/10/2005, Bộ Giảo dục 
và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong 
các cơ sở giáo dục công lập như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐÓI TƯỢNG ÁP DỤNG
Cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập 

được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

II. PHÂN HẠNG TRƯỜNG
Việc phân hạng trường thực hiện theo quy định như sau:
1.  Cơ sở đại học trọng điểm: Trong Thông tư này, cơ sờ đại học trọng điểm 

bao gồm các đơn vị có tên sau: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà 
Năng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ 
Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Nông nghiệp I, 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học 
Kinh té thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y thành phổ Hồ Chí Minh và 
Trường Đại học cần Thơ.

2. Trường đại học khác: Bao gồn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc 
gia, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hue, Đại học Đà Nắng và các trường, học viện 
không có tên trong các cơ sở đại học trọng điểm tại Khoản 1 mục II cùa Thông tư 
này.

3.  Trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp áp dụng theo Công văn số 
3644/TCĐH ngày 17/12/1985 của Bộ Đại học  Trung học chuyên nghiệp (nay là 
Bộ Giáo dục và Đào tạo) hướng dẫn phân hạng trường.
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4.  Các trường dạy nghề áp dụng theo Thông tư số 304/DNTC2 ngày 
13/12/1985 của Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn việc phân hạng trường.

5. Các trường bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quàn lý giáo dục và đào tạo, trường 
bỗ túc văn hỏa, trường phổ thông cơ sở, trường trung học cấp II, III và các trường, 
trung tâm bồi dưỡng cán bộ thuộc các Bộ, ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
trước đây đã xếp tương đương với hạng trường nào thì nay áp dụng theo hạng đó.

6. Các trường phổ thông và mầm non việc phân hạng trường được quy định 
như sau:
STT Trường Hạng I Hạng II Hạng III

1 Mầm non:
 Trung du, đồng bằng, 
thành phố
 Miền núi, vùng sâu, hài 
đào

9 nhóm, lớp trờ 
lên
6 nhóm, lớp trở 
lên

Dưới 9 nhồm, 
lớp
Dưới 6 nhóm, 
lớp

2 Tiểu học:
 Trung du, đồng bàng, 
thành phổ
 Miền núi, vùng sâu, hải 
đào

Từ 28 lớp trờ lên

Từ 19 lớp trở lên

Từ 18 đến 27 
lớp
Từ 10 đến 18 
lớp

Dưới 18 lớp

Dưới 10 lớp

3 Trung học cơ sở
 Trung du, đồng bằng, 
thành phố
 Miền núi, vùng sâu, hài 
đào

Từ 28 lớp trở lên

Từ 19 lớp trở lên

Từ 18 đến 27 
lớp
Từ 10 đến 18 
lớp

Dưới 18 lớp

Dưới 10 lớp

4 Trường trung học phổ 
thông:
 Trung du, đồng bàng, 
thành phố
 Miền núi, vùng sâu, hải 
đào

Từ 28 lớp trở lên

Từ 19 lớp trở lên

Từ 18 đến 27 
lớp
Từ 10 đến 18 
lớp

Dưới 18 lớp

Dưới 10 lớp
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III.  NGUYÊN TẤC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP Được HƯỞNG, THÔI 
HƯỞNG PHỤ CÁP CHỨC vụ LÃNH ĐẠO

Thực hiện như hướng dẫn tại mục II Thông tư số 02/2005/TTBNV ngày 
05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và mục II Thông tư số 83/2005/TTBNV ngày 
10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và chế 
độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

IV.  HỆ SỐ PHỤ CÁP VÀ CÁCH TÍNH
1.  Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh dạo trong các cơ sở giáo dục được quy định 

như sau:

STT Cơ sở giáo dục Chức vụ lãnh đạo Hệ sổ 
phụ cấp

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Cơ sở đại học 

trọng điểm:
  Đại học Thái 
Nguyên, Đại học 
Huế, Đại học Đà 
Nằng
 Trường đại học 
trọng điểm

 Giám đốc
 Chủ tịch Hội đồng đại học
 Phó Giám đốc
 Trưởng ban và tương đương
 Phó trường ban và tương đương

1,10
1,05
1,00
0,80
0,60

Hiệu trưởng
 Chủ tịch Hội đồng trường
 Phó hiệu trưởng

1,10
0,95
0,90

Áp dụng chung 
cho tất cà các 
loại trường

2 Trường đại học 
khác

 Hiệu trường
 Chủ tịch Hội đồng trường
 Phó hiệu trường

1,00
0,85
0,80

 Trường khoa, phòng, ban, trạm, 
trại, xưởng, trung tâm, bộ môn 
trực thuộc trường và tương 
đương
  Phó trưởng khoa, phòng, ban, 
trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ

0,50

0,40

413

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



môn trực thuộc trường và tương 
đương.
 Đối với các khoa lớn (có số cán 
bộ giảng dạy từ 40 người trở lên 
hoặc có từ 5 tổ bộ môn trở lên):
+ Trường khoa
+ Phó trường khoa
  Các chức danh lãnh đạo trực 
thuộc khoa:
+ Trường bộ môn, trạm, trại, 
xưởng, trung tâm và tương 
đương
+ Phó trường bộ môn, trạm, trại, 
xưởng, trung tâm và tương 
đương

0,60
0,50

0,40

0,30

3 Trường cao đẳng Hiệu trưởng:
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II
 Phó hiệu trưởng: 
+ Trường hạng I
+ Trường hạng II

0,90
0,80

0,70
0,60

Trường Dự bị 
đại học hưởng 
như trường 
hạng I

 Trường khoa, phòng, ban, trạm, 
trại, xưởng, trung tâm, bộ môn 
trực thuộc trường và tương 
đương
  Phó trưởng khoa, phòng, ban, 
trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ 
môn trực thuộc trường và tương 
đương.
  Các chức danh lãnh đạo trực 
thuộc khoa:
+ Trưởng bộ môn, trạm, trại, 
xưởng, trung tâm và tương 
đương

0,45

0,35

0,25

Áp dụng chung 
cho tất cả các 
trường  cao
đẳng
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+ Phó trường bộ môn, trạm, trại, 
xưởng, trung tâm và tương 
đương

0,20

4 Trường trung 
học  chuyên
nghiệp và trường 
dạy nghề

 Hiệu trưởng:
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III
 Phó hiệu trưởng: 
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III

0,80
0,70
0,60

0,60
0,50
0,40

  Trưởng khoa, phòng, ban, 
xưởng và tổ bộ môn trực thuộc 
trường và tương đương.
  Phó trưởng khoa, phòng, ban, 
xưởng và tổ bộ môn trực thuộc 
trường và tương đương.
 Tổ trưởng tổ bộ môn trực thuộc 
khoa
Tổ phó tổ bộ môn trực thuộc 
khoa

0,35

0,25

0,20

0,15

Áp dụng chung 
cho tất cà các 
trường THCN 
và trường DN

5 Trường trung 
học phổ thông

 Hiệu trưởng:
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III
 Phó hiệu trưởng: 
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III

0,70
0,60
0,45

0,55
0,45
0,35

Trường chuyên 
biệt tỉnh hưởng 
như trường 
hạng ỉ

 Tổ trưởng chuyên môn và 
tương đương (không phân biệt 
hạng trường)

0,25
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 Tồ phó chuyên môn và tương 
đương (không phân biệt hạng 
trường)

0,15

6 Trường trung 
học cơ sờ

 Hiệu trưởng:
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III
 Phó hiệu trưởng: 
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III

0,55
0,45
0,35

0,45
0,35
0,25

Trường chuyên 
biệt  huyện
hưởng  như
trường hạng I

  Tổ trường chuyên môn và 
tương đương (không phân biệt 
hạng trường)
  Tổ phó chuyên môn và tương 
đương (không phân biệt hạng 
trường)

0,20

0,15

7 Trường tiểu học  Hiệu trưởng:
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III
 Phó hiệu trưởng: 
+ Trường hạng I 
+ Trường hạng II 
+ Trường hạng III

0,50
0,40
0,30

0,40
0,30
0,25

 Tổ trưởng chuyên môn và 
tương đương (không phân biệt 
hạng trường)
Tổ phó chuyên môn và tương 
đương (không phân biệt hạng 
trường)

0,20

0,15

8 Trường mần non  Hiệu trường: 
+ Trường hạng I 0,50
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+ Trường hạng II 
 Phó hiệu trưởng:
+ Trường hạng I
+ Trường hạng II

0,35

0,35
0,25

  Tổ trưởng chuyên môn và 
tương đương (không phân biệt 
hạng trường)
  Tổ phó chuyên môn và tương 
đương (không phân biệt hạng 
trường)

0,20

0,15

9 Trung tâm cấp 
tình

 Giám đốc
 Phó giám đốc
  Tổ trưởng chuyên môn và 
tương đương

0,50
0,40
0,25

10 Trung tâm cấp 
quận, huyện

 Giám đốc
 Phó giám đốc
  Tổ trưởng chuyên môn và 
tương đương

0,40
0,30
0,20

11 Trung tâm thuộc 
thành phố Hà 
Nội và thành 
phố Hồ Chí 
Minh

 Giám đốc
 Phó giám đốc
  Tổ trưởng chuyên môn và 
tương đương

0,60
0,50
0,30

12 Trung tâm thuộc 
quận,  huyện
thành phố Hà 
Nội và thành 
phố Hồ Chí 
Minh

 Giám đốc
 Phó giám đốc
  Tồ trưởng chuyên môn và 
tương đương

0,50
0,40
0,25

2.  Cách tính trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trà cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để 

tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
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V.  HIỆU Lực THI HÀNH VÀ TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo 

và thay thế các thông tư:
a)  Thông tư sổ 13/GDĐTTT ngày 04/9/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn về việc phân hạng trường học và phụ cấp chực vụ lãnh đạo bổ nhiệm 
trong trường học;

b) Thông tư số 10/GDĐT ngày 29/7/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 
dẫn bổ sung, điều chỉnh việc phân hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các 
trường thuộc bậc giáo dục phổ thông.

2.  Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này được tính 
hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. Cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 
sau ngày 01 tháng 10 năm 2004 thì hường phụ cấp lãnh đạo theo hướng dẫn tại 
Thông tư này kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giữ chức danh lãnh 
đạo.

3. Đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ sở giáo dục công lập 
hưởng phụ cấp quy định tại Khoản 1 mục V của Thông tư liên tịch số 
50/2005/TTLT/BTCBNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội 
vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bồ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp 
phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực 
kế toán Nhà nước.

4.  Đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban và tương 
đương, Phó trưởng ban và tương đương, Trưởng phòng và tương đương, Phó 
trường phòng yà tương đương của Đại học Quốc gia thực hiện theo quy định tại 
điểm 19.1 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan 
Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân 
và công an nhân dân (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐCP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ).

5. Các cơ sờ giáo dục ngoài công lập, nếu thấy phù hợp thì được vận dụng các 
quy định tại Thông tư này.

6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương 
phàn ảnh về Bộ Giáo dục.và Đào tạo để nghiên cứu, giải quyết.

Bộ trưởng
NGUYỄN MINH HIẺN
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26.  QUYẾT ĐỊNH SÔ 06/2006/QĐBNV NGÀY 2132006
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ

về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non 
và giáo viên phổ thông công lập

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ

Căn cứ Nghị định số I16/2003/NĐCP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 
phủ về việc tuyến dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định sẻ 45/2003/NĐCP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tẻ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn sổ 4054/TCCB ngày 
23 tháng 5 năm 2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức  Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại 
giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng
ĐÔ QUANG TRUNG
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QUY CHÉ
Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

(Ban hành kèm theo Quyết định sẻ 06/2006/QĐBNV 
ngày 21 thảng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1.  Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với giáo 

viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phô 
thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng 
nghiệp công lập.

2. Quy chế này không áp dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên hiện 
đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học 
và viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 1 
điều này.

Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại
Đánh giá, xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quà 

công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ dể các cấp quàn lý giáo 
dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sâch 
đổi với giáo viên.

Điều 3. Yêu cầu đánh giá, xếp loại
1. Đánh giá, xếp loại giáo viên là một nội dung quan trọng của công tác quản 

lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá, xép loại phải đàm bảo khách quan, khoa học, 
công khai, công băng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo 
viên; phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất 
chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của 
giáo viên.

2. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc làm thường xuyên của các cơ sở giáo 
dục trong từng năm học nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, rèn 
luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học.
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3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bào đảm các kết luận đúng và chính xác.
4. Việc đánh giá, xép loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học.
Điều 4. Căn cú' đánh giá, xếp loại
1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại Khoản 2 

Điều 61, Điều 63 và Điều 67 Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Điều 70, 
Điều 72 và Điều 77 Luật giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005.

2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại 
các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 
20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một 
số diều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000.

3.  Chức trách, nhiệm vụ cùa giáo viên được phân công; những quy định về 
giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của nhà trường hiện hành và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, 
xếp loại giáo viên.

4. Kết quà rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá.

Chương II
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẢN XÉP LOẠI

Điều 5. Nội dung đánh giá
Việc đánh giá, xếp loại giáo viên sau một năm học phải căn cứ vào các quy 

định tại Điều 4 của Quy chế này về các mặt:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Nhận thức tư tưởng, chính trị;
b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước;
c) Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo 

số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
d)  Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo 

viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng 
nghiệp, học sinh và nhân dân;

đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp, 
thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

2. Kết quà côhg tác được giao:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quà giảng dạy và công tác trong từng vị trí, 

từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể;
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b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức 
kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình, tự 
phê bình.

3.  Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quàn lý và hoạt 
động xã hội v.v...).

Điều 6. Tiêu chuẩn xếp loại
1.  Tiêu chuẩn xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Loại tốt: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
 Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định 

của Điều lệ nhà trường, Quy ché về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
 Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
 Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của 

người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng 
của người học;

  Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và 
nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.

b) Loại khá: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
 Chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định cùa Điều lệ 

nhà trường, Quy chể về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ dược giao;
 Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của 

người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng 
của người học;

 Có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
c) Loại trung bình: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
 Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ 

nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt đệng của nhà trường;
 Hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
  Còn thiếu sót trong kỷ luật lao động, nề nếp chuyên môn và lối sổng, có 

khuyết điểm nhưng chưa đến mức độ kỷ luật khiển trách;
 Uy tín trong đồng nghiệp và học sinh chưa cao.
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d)  Loại kém: Là những giáo viên vi phạm một trong các trường hợp sau:
 Không chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 Có thiếu sót về đạo đức và lối sống;
 Không hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
 Bị XU lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
 Không còn tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
2.  Tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ:
Tất cả giáo viên của các cơ sờ giáo dục quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quy 

chế này đều được đánh giá xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ một lần trong 
năm học ở cấp trường để xếp thành 04 loại: tốt, khá, trung bình, kém. Ket quà đánh 
giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ là tiêu chuẩn quan trọng để phân loại giáo viên 
sau đánh giá.

Nội dung, tiêu chuẩn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ của loại tốt, khá, trung 
bình, kém theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế đánh 
giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo 
viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên của trung tâm giáo 
dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp  hướng'nghiệp và Hướng dẫn 
đánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học).

Điều 7. Các trường hợp xem xét cụ thể
1. Khi xem xét đến uy tín, lối sống, cần đối chiếu với các hành vi bị cấm của 

giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp  
hướng nghiệp. Nếu giáo viên vi phạm một trong các hành vi mà nhà giáo không 
được làm quy định tại Điều 75 Luật Giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005 thì 
bị xếp tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thấp hơn một bậc liền kề 
so với quy định.

2. Không xếp tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đạt loại tốt 
đối với những giáo viên có tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ 'từ trung 
bình trở xuống.

3. Trường hợp giáo viên bị xử lý kỷ luật mà đã có quyết định hết hiệu lực kỳ 
luật thì không căn cứ vào hình thức kỷ luật đó để đánh giá, xếp loại về đạo đức cho 
thời gian tiếp theo.

Điều 8. Phân loại giáo viên sau đánh giá
Căn cứ vào nội dung đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5 và 
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Điều 6 của Quy chế này, người đứng đầu các cơ sờ giáo dục thực hiện phân loại 
giáo viên theo 04 loại sau:

1. Loại xuất sắc: Là những giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 
xếp loại tốt; chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại tốt.

2. Loại khá: Là những giáo viên không đủ điều kiện xếp loại xuất sắc đạt các 
yêu cầu sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ 
xếp từ loại khá trờ lên.

3. Loại trung bình: Là những giáo viên không đủ điều kiện xếp loại xuất sắc, 
loại khá và đạt các yêu cầu sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xêp loại 
trung bình trở lên; chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại trung bình.

4. Loại kém: Là những giáo viên có một trong các xếp loại sau đây:
a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xếp loại kém;
b) Chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại kém.
Điều 9. Quy trình đánh giá, xếp loại
Việc đánh giá xếp loại giáo viên được tiến hành theo trình tự sau:
1.  Cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung dánh giá, 

tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này.
2. Tập thể tổ bộ môn (hoặc tổ chuyên môn) nơi giáo viên làm việc tham gia 

góp ý và ghi ý kiến nhận xét .của tổ vào bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân.
3. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực tiếp đánh giá, xếp loại giáo viên 

theo từng nội dung quy định tại Quy chế này sau khi tham khảo ý kiến nhận xét của 
tổ bộ môn (hoặc tổ chuyên môn) theo 04 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và 
Kém. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục công bố công khai kết quả phân loại giáo 
viên trước phiên họp của Hội đồng nhà trường và báo cáo cơ quan quàn lý cấp trên 
trực tiếp bằng văn bàn.

4. Giáo viên có quyền được trình bày ý kiến của mình, bào lưu ý kiến tự đánh 
giá nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

5. Người đứng đầu các cơ sờ giáo dục ghi rõ kết quả đánh giá, xếp loại vào 
bàn tự đánh giá, xếp loại của giáo viên và được lưu hàng năm vào hồ sơ cán bộ của 
giáo viên.

Điều 10. Các giáo viên khác
Giáo viên công tác ở các vùng cao, vùng sâu, hài đào, vùng có điều kiện kinh 

tế  xã hội đặc biệt khó khăn; giáo viên các bộ môn Thể dục Thể thao, Nhạc, Họa, 
Giáo dục công dân thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương và nguồn giáo viên 

. được đào tạo để vận dụng Quy chế này khi đánh giá, xếp loại.
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Chương III

TÒ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 11. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế này 

của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả 
đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở, 'ngành 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ 
các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chì đạo, kiểm tra việc thực hiện quy che 
này đổi với các cơ sờ giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quy chế 
này và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở, ngành có các cơ sờ 
giáo dục trực thuộc chì dạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế này đối với các cơ sớ 
giáo dục theo phân cấp hiện hành.

Điều 13. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ  Lao động 
thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trưởng phòng Giáo dục chủ trì phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ  Lao 
động thương binh và Xã hội chi đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với 
các cơ sở giáo dục theo phân cấp hiện hành và báo cáo két quả thực hiện về Sở 
Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập
Người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quy chế này và báo cáo kết quả cho cơ quan 
quản lý cấp trên trực tiếp theo từng năm học của các cấp đào tạo.
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27.  QUYẾT ĐỊNH SÔ 22/2006/QĐBGDĐT NGÀY 1252006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ban hành quy định ve việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo 
chưa đạt trình độ chuẩn

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐCP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định sẻ 85/2003/NĐCP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định sổ 166/2004/NĐCP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính 
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cản bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc bồi dưỡng, sử 
dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Ke 
hoạch  Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Giám đốc các sờ giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu 
trường trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các Bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trường đại học, cao đăng, trung cấp 
chuyên nghiệp, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng
NGUYÊN MINH HIÊN
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QUY ĐỊNH
VÈ VIỆC BÒI DƯỠNG, SỬ DỤNG NHÀ GIÁO 

CHƯA ĐẠT TRÌNH Độ CHUẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐBGDĐT 

ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ 

chuẩn dang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
2. Văn bản này áp dụng đối với nhà giáo ờ các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giáo dục đại học (sau đây gọi chung là 
cơ sở giáo dục).

Điều 2. Nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
Nhà giáo chưa đạt trình độc chuẩn bao gồm:
1. Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp 

sư phạm.
2. Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc 

bàng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chì bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
3.  Giáo viên trung học phổ thông chưa có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm 

hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
4. Giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp chưa có bằng tốt nghiệp đại 

học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm.

5. Giảng viên giảng dạy cao đẳng, đại học chưa có bằng tốt nghiệp đại học trở 
lên và chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Điều 3. Mục tiêu bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
1.  Xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn và có kế hoạch bồi dưỡng số 

nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn ở tất cả các cấp học để đến năm 2010 có 100% 
nhà giáo đạt trình độ chuẩn.
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2.  Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của đội ngũ nhà giáo 
nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

3. Thực hiện chế độ chính sách đổi với nhà giáo hiện chưa đạt trình độ chuẩn 
đang công tác trong các cơ sở giáo dục.

Chương II
BÔI DƯỠNG NHÀ GIÁO CHƯA ĐẠT TRÌNH Độ CHUẨN

Điều 4. Nội dung bồi dưỡng nhà giáo chưa dạt trình độ chuẩn
1. Bồi dưỡng chuẩn hóa để cấp bằng trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và 

đại học sư phạm cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô 
thông.

2.  Bồi dưỡng để cấp chứng chì nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp, 
giảng viên giảng dạy cao đẳng, đại học có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên 
nghiệpi cao đẳng, đại học khác ngành sư phạm.

Điều 5. Ke hoạch bồi dưỡng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.
1. Ke hoạch bồi dưỡng nhà giáo chưa dạt trình độ chuẩn được xây dựng 5 năm 

và hàng năm trên cơ sờ định hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhà 
giáo của Nhà nước, của các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại học, 
học viện, trường đại hộc, trường cao đang, trường trung cấp chuyên nghiệp.

2.  Kế hoạch về bồi dưỡng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn 5 năm và hàng 
năm bao gồm:

a) Ke hoạch về số lượng nhà giáo cần bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn theo 
các cấp học và trình độ đào tạo;

b) Kế hoạch kinh phí để bồi dưỡng nhà giáo đạt trình độ chuẩn tương ứng với 
kế hoạch về số lượng theo các cấp học và trình độ đào tạo.

Chương III
SỬ DỤNG NHÀ GIÁO CHƯA ĐẠT TRÌNH Độ CHUẲN

Điều 6. Sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
1.  Những nhà giáo còn trong độ tuổi đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà 

nước, cụ thể: từ 55 tuổi trờ xuống đối với nam, từ 50 tuổi trở xuống đối với nữ nếu 
có đủ sức khỏe, có tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại khá trở lên theo 
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quy định hiện hành về đánh giá, xếp loại giáo viên thi được bố trí bồi dưỡng để đạt 
trình độ chuẩn.

2.  Những nhà giáo đã quá tuổi đào tạo theo quy định của nhà nước, cụ thể: 
nam trên 55 tuổi, nữ trên 50 tuổi nếu còn đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ đạt loại trung bình theo quy định hiện hành về đánh giá, xếp loại giáo viên thì 
không bố trí trực tiếp giảng dạy và được sắp xếp cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ để bố 
trí làm việc khác.

3. Những nhà giáo đã quá tuổi đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước, 
cụ thể: nam trên 55 tuổi, nữ trên 50 tuổi nếu còn đủ sức khỏe, có tiêu chuẩn về 
chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại khá trờ lên theo quy định hiện hành về đánh giá, 
xếp loại giáo viên thì được tiếp tục bố trí công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy 
cho đến khi đủ tuổi về hưu.

4. Những nhà giáo có tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại kém hoặc 
sức khỏe yếu thì thực hiện giải quyết chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 7. Kế hoạch sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
1.  Kế hoạch sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn được xây dựng theo kế 

hoạch 5 năm và hàng năm trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và quy hoạch sắp 
xếp đội ngũ nhà giáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại học, 
học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Kế hoạch sừ dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn bao gồm:
a) Kế hoạch về số lượng nhà giáo đủ điều kiện được tiếp tục bố trí giảng dạy 

nhưng phải bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn, số lượng nhà giáo đủ điều kiện được 
bổ trí giảng dạy và phục vụ giảng dạy nhưng không phải bồi dưỡng để đạt trình độ 
chuẩn, sổ lượng nhà giáo được bố trí để làm công việc khác, số lượng nhà giáo đề 
nghị giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

b) Kế hoạch kinh phí để giải quyết ché độ cho nhà giáo đã quá tuổi đào tạo, có 
tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại kém hoặc sức khỏe yếu theo quy 
định.

Chương IV

TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương
1.  Tổ chức điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm bồi 

dưỡng và sử dụng đội ngũ nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn; bố trí các nguồn kinh 
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phí cho công tác bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn theo kể 
hoạch đã thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức chì đạo, bổ trí kinh phí triển khai thực hiện có hiệu quà kế hoạch 
bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

3.  Chì đạo các cơ sờ giáo dục và đào tạo, các sở ban ngành liên quan, các 
phòng giáo dục và đào tạo định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bồi 
dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn đúng mục tiêu, kế hoạch, tổ chức 
tổng kết, đánh giá kết quà thực hiện và rút kinh hghiệm về công tác này.

Điều 9. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm bồi dưỡng và sử dụng nhà giáo 
chưa đạt trình độ chuẩn.

2. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn theo 
quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 của Quy định này được tham gia các lớp bồi dưỡng 
nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn theo kế hoạch.

3. Thực hiện việc sử dụng những nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn quy định 
tại khoản 3 Điều 6 của Quy định này.

4. Căn cứ vào chế độ chính sách theo quy định hiện hành, thực hiện theo thẩm 
quyền việc giải quyết đối với nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 4 
Điều 6 của Quy định này.

5. Định kỳ báo cáo kết quả về cơ quan quản lý trực tiếp.
Điều 10. Các trường sư phạm, khoa sư phạm
1. Các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm cùa các trường đại học có trách 

nhiệm bồi dưỡng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn của các đại học. học viện, 
trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

2.  Các trường sư phạm thuộc các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương cỏ 
trách nhiệm bồi dưỡng giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn của các trường trung học 
cơ sở, tiểu học, mầm non.
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28.  QUYẾT ĐỊNH SỎ 3003/2006/QĐBGDĐT NGÀY 1562006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ban hành hướng dẫn xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung học cao cấp 
(Mã số 15.112) năm 2006

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định sổ 86/2002/NĐCP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tể chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐCP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định sổ 204/2004/NĐCP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 
,độ tiền lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Công văn số 2305/BNVCCVC ngày 02 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội 
vụ về việc xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2006;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn xét bổ nhiệm ngạch 
giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) ngành giáo dục đào tạo năm 2006°.

Điều 2. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phù, Chủ tịch ửy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trường Vụ Kế hoạch  Tài 
chính Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. Bộ trường 
Thứ trưởng 

NGUYẺN VẤN VỌNG
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HƯỚNG DÂN XÉT BỎ NHIỆM NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 
CAO CÁP (MÃ SÓ 15.112) NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3003/QĐBGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 
2006 cùa Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo)

Trong khi chưa tổ chức được các kỳ thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung 
học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp, được sự nhất trí của Bộ Nội vụ tại Công 
văn số 2305/BNV  CCVC ngày 02 tháng 6 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hướng dẫn thực hiện xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã so 
15.112) năm 2006 như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện xét duyệt
1.1. Đang là giáo viên trung học, mã số 15.113.
1.2.  Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch giáo viên trung học 

cao cấp quy định tại Quyết định số 202/TCCPVC ngày 8/6/1994 của Bộ trưởng  
Trưởng ban Tổ chứcCán bộ Chính phủ (nay là Bộ trường Bộ Nội vụ).

1.3. Có thời gian giữ ngạch giáo viên trung học, mã số 15.113 từ đù 9 năm trở 
lên, đạt hệ số lương từ 3,99 trở lên.

1.4. Được chuyển, xếp lương, nâng bậc lương đủng quy định của Nhà nước và 
không đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian thi hành án.

1.5. Trường hợp có bằng thạc sỹ, tiến sỹ được thay chứng chi ngoại ngữ trình 
độ c và chứng chi lý luận MácLênin theo chương trình bồi dưỡng cho công chức 
sau đại học.

1.6.  Trường hợp giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu số mà sử dụng thông thạo 
tiếng dân tộc để phục vụ giảng dạy thì không yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo 
yêu cầu của ngạch.

1.7. Trường hợp được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp tình, thành phổ, Bộ, 
ngành trở lên được tính tương đương với giáo viên giỏi cấp tình, thành phố, Bộ, 
ngành trờ lên.

2. Thời gian thực hiện
Các đối tượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại mục 1 của Bàn 

hướng dẫn này chi tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006. Các bộ, ngành và địa 
phương thực hiện việc xét, bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp và báo 
cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2007.

432

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Quy trình xét duyệt
3.1. Việc xét duyệt để bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp phải 

thông qua hội đồng xét duyệt của cơ sở giáo dục và đào tạo. Tùy theo quy mô của 
cơ sở giáo dục để thành lập Hội đồng xét duyệt. Hội đồng xét duyệt có 05 hoặc 07 
thành viên gồm:

 Người đứng đầu cơ sở giáo dục là Chủ tịch Hội đồng;
 Đại diện cấp ủy là ủy viên Hội đồng;
 Đại diện công đoàn là ủy viên Hội đồng;
 Đại diện các nhà giáo là ủy viên Hội đồng;
 Đại diện bộ phận tổ chức nhân sự của đơn vị là ủy viên Hội đồng.
Tùy theo đặc điểm của cơ sở giáo dục, Chủ tịch Hội đồng cử một ủy viên 

kiêm Thư ký Hội đồng trong số các ủy viên trên.
3.2.  Hội đồng xét duyệt của các cơ sờ giáo dục thông báo công khai những 

người được xét duyệt, sau thời gian 3 ngày nếu khônp có ý kiến khiếu nại gì thì 
người đứng đầu cơ sở giáo dục có văn bản chính thức kèm theo hồ sơ cá nhân gửi 
về Sờ Giáo dục và Đào tạo (đối với các tỉnh, thành phố) vá gửi về Vụ Tổ chức cán 
bộ (đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) để xem xét quyết 
định bổ nhiệm, cụ thể như sau:

 Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các tinh, thành phố trực thuộc trung ương: 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, đề nghị ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố xét duyệt và quyết định bổ nhiệm;

 Đối với các "ơ sở giáo dục thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ: Vụ Tổ ..nức cán bộ thầm định trình Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xét duyệt và quyết định bổ nhiệm.

4. Hồ sơ xét duyệt
Hồ sơ cá nhân cùa các đối tượng nêu tại mục 1 của Hướng dẫn này gồm:
 Bản khai lý lịch công chức theo mẫu đính kèm (theo mẫu so 1);
 Bàn sao văn bằng, chứng chì (có công chứng nhà nước);
 Bản sao sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học có xác nhận của 

người đứng đầu cơ sờ giáo dục;
 Bàn nhận xét đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục (theo mấu số 02).
5. Việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương
5.1. Việc bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp thực hiện theo phân 

cấp hiện hành.
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5.2. Việc xếp lương cho giáo viên được xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung 
học cao cấp với các đối tượng thuộc mục 1 của Hướng dẫn này được thực hiện theo 
quy định tại Khoản 4 mục III Thông tư số 79/2005/TTBNV ngày 10 tháng 8 năm 
2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng 
vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và 
các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

5.3.  Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, ủy ban 
nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đối tượng giáo viên quy 
định tại mục 1 của Hướng dẫn này có trách nhiệm chì đạo các đơn vị trực thuộc 
thực hiện đúng các quy định. Sau khi bổ nhiệm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tình, thành phổ có văn bản báo cáo danh 
sách những người được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp (theo mẫu 
số 3) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ trước ngày 31/3/2007 để tổng hợp, 
theo dõi và giám sát, kiểm tra; nếu sau thời gian trên các cơ quan không gửi danh 
sách báo cáo coi như không có nhu cầu.

Kèm theo danh sách chính thức bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao 
cấp đối với những người đã được xét duyệt và quyết định bổ nhiệm nêu trên, đề 
nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các 
tình, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cơ cấu ngạch giáo viên trong các cơ 
sờ giáo dục trực thuộc về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu số 4) để 
làm căn cứ cho việc tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch 
giáo viên trung học cao cấp năm 2007 và các năm tiếp theo.

5.4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần kịp thời phản 
ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ để giải quyết.
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Bộ, NGÀNH (HOẶC SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GD&ĐT, TỈNH..... )  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Trường:...........................

Mầu số 1

......., ngày......  tháng...... năm 2006

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐẺ XÉT
NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC TỪ NGẠCH 15.113 LÊN NGẠCH 15.112

Phần I
Tự THUẬT VÈ BẢN THÂN

 Họ và tên (Chữ in hoa):...................................................................
 Ngày tháng năm sinh:
 Nơi sinh:
 Quê quán:
 Dân tộc:
 Tôn giáo:
 Chỗ ở hiện nay:
 Đơn vị công tác (khoa, trường):
 Chức vụ hiện nay:
 Mã ngạch:  Hệ số lương hiện hưởng:  Năm xếp:
 Ngày tháng năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước:.......................................
 Thâm niên giảng dạy:
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TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm 
đến tháng, 

năm

Chức vụ, đơn vị công tác

DIỄN BIẾN TIỀN LƯƠNG (Kể từ năm 1993 đén nay)

Ngày tháng Ngạch Bậc lương Hệ số lương

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tốt nghiệp đại học:.............................Chuyên ngành:.....................................
Thời gian đào tạo:...............................Năm tốt nghiệp:.....................................
2. Bồi dưỡng sau đại học ở trong nước hoặc ngoài nước (Nơi bồi dưỡng, nội 

dung và thời gian bồi dưỡng):

3.  Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:
 Nơi đào tạo:.............................................. Thời gian:.........................................
 Chuyên ngành:......................................................................................................
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 Tháng năm được cấp bằng Thạc sĩ:...................................................................
4. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:
Nơi đào tạo:.............................................Thời gian:.........................................
 Chuyên ngành:....................................................................................................
 Tháng năm được cấp bằng Tiến sj:...................................................................
5. Các lớp bồi dưỡng khác (Nơi tổ chức, thời gian, chứng nhận, chứng chì):

6. Trình độ ngoại ngữ:......... . ..............................................................................
7. Trình độ tin học:...............................................................................................

PHÀN II
1. Công tác giảng dạy: (nhiệm vụ phân công, thực hiện quy chế chuyên môn, 

thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy, số tiết giảng dạy, phương pháp giảng 
dạy,... kết quả)

2. Công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục học sinh:

3.  Tham gia bồi dường học sinh giỏi, kết quả:

4. Sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học (Tên sáng kiến, đề tài, kết quả 
được đánh giá)

5. Xây dựng tập thể sư phạm và tham gia các hoạt động khác:
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6.  Khen thưởng. danh hiệu thi dua:

7.  Kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên cùa lôi là đúng sự thật, nếu có diều gì 
sai trái tôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm.

Ngu’O'i khai
(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU cơ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày.......tháng........ năm 2006
(Ký tên và đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Mẩu số 2

.......... , ngày......  tháng...... năm 2006

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC
(Dùng cho việc xét nâng lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp, mã sổ 15.112)

1.  Phẩm chất đạo đức:

2.  Năng lực chuyên môn:

3. Tinh thần trách nhiệm và kỳ luật lao động:

4. Quan hệ với dồng nghiệp:

NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU Cơ sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kỷ tên đỏng dấu)

Bộ, cơ QUAN................
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MỤC LỤC
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VÀ ĐÀO TẠO TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

1.  “CHỐNG TIÊÚ cực VÀ KHÁC PHỤC BỆNH THÀNH TÍCH TRONG
GIÁO DỤC”  7

2.  VỀ TÌNH HÌNH TRIEN k h a i c u ộ c  v ậ n  đ ộ n g  “NÓI KHÔNG VỚI
TIÊU cực TRONG THI cử VÀ b ĨỆNH t h à n h  t íc h  t r o n g  g iá o
DỤC”  10

3.  BA VIỆC CẦN LÀM NGAY CỦA GIÁO DỤC  14
4.  GIÁO DỤC KHÔNG CHẤP NHẬN TIÊU cực  19
5.  NGÀNH GIÁO DỤC CAN THỰC HIỆN “BA CHẤT”  24
6.  NĂM HỌC MỚI: HY VỌNG Ở HAI CHỦ TRƯƠNG LỚN  26
7.  CẦN THAY ĐỔI ĐÁNH GIÁ THI ĐUA  29

8.  "NÓI KHÔNG VỚI TIÊU cực TRONG THI cử VÀ BỆNH THÀNH
TÍCH TRONG GIÁO DỤC "  31

9.  TỪ NÓI "KHÔNG" VỚI TIÊU cực TRONG THI cử ĐẾN NÓI “CÓ”
TRONG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  33

10.  THƯ CỦA NGÀNH GD&ĐT GỦ1 CHỦ TỊCH NƯỚC, CHỦ TỊCH
QUỐC HỘI VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  36

11.  TIÊU cực THI CỬ NÊN CHỐNG TỪ... LỚP 1  39
12.  NHŨNG CÁI ĐƯỢC VÀ CHƯA Được CỦA MỘT cuộc CẢI CÁCH

GIÁO DỤC KHÔNG TUYÊN Bố  42
13.  XÓA BỘ CHỦ QUẢN, XÂY DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANG c ấ p

QUỐC TẾ: NHŨNG VIỆC CAN LÀM  46
14.  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CAN THÔNG NHẤT VỀ

PHƯƠNG PHÁP  50
15.  CẦN KHẨN TRƯƠNG HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC  54
16.  QUẢN LÝ YẾU KÉM, MỘT VẤN ĐỀ BỨC xúc CỦA GIÁO DỤC  60
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17.  CÁC GIẢI PHÁP Cơ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC  64

18.  ĐỔI MỚI TƯDUY GIÁO DỤC TRONG cơ CHẾ THỊ TRƯỜNG  71

PHẦN THỨ HAI
ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO VÀ XÂY DựNG ĐỘI NGỮ NHÀ GIÁO 77

1.  BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX
VỀ PHƯƠNG HƯÓNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIEN k in h  t ế   XÃ HỘI
5 NĂM 2006  2010  79

2.  CHỈ THỊ SỐ 40/CTTW NGÀY 1562004 CỦA BAN BÍ THƯVỀ VIỆC
XÂY DỤNG, NÂNG CAO CHẤT l ư ợ n g  đ ộ i n g ũ  n h à  g iá o  v à
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  133

PHẦN BA
NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

VÀ QUY ĐỊNH Đối VỚI NHÀ GIÁO  139

I.  LUẬT GIÁO DỤC VÀ MỘT số CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO  141

1.  LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2005  141

2.  NGHỊ ĐỊNH số 75/2006/NĐCP NGÀY 0282006 CỬA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN t h i h à n h  mộ t  số ĐIỀU
CỦA LUẬT GIÁO DỤC  182

3.  NGHỊ ĐỊNH số 85/2006/NĐCP NGÀY 1882006 CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA GIÁO DỤC  207

4.  NGHỊ ĐỊNH số 49/2005/NĐCP NGÀY 1142005 CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH VỀ xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
Vực GIÁO DỤC  218

5.  NGHỊ QUYẾT số 14/2005/NQCP NGÀY 02112005 CỦA CHÍNH
PHỦ VỀ ĐỔI MỚI Cơ BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20062020  237
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QUYẾT CỦA QUổC HỘI KHÓA XI VỀ PHÁT TR1EN k in h  t ế   XÃ
HỘI 5 NĂM 2006  2010  245

7.  QUYẾT ĐỊNH số 149/2006/QĐTTG NGÀY 2362006 CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIEN g iá o
DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 20062015”  258
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ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG 
THAM NHŨNG  266

9.  QUYẾT ĐỊNH số 112/2005/QĐTTG NGÀY 1852005 CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỤNG
XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2005  2010"  274

10.  QUYẾT ĐỊNH số 164/2005/QĐTTG NGÀY 0472005 CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIEN
GIÁO DỤC TỪ XA GIAI ĐOẠN 20052010”  282

11.  THÔNG TƯLIÊN TỊCH SỐ 21/2004/TTLT/BGDĐTBNV NGÀY 237
2004  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BỘ NỘI vụ VỀ VIỆC 
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DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA 
PHƯƠNG  286
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13.  QUYẾT ĐỊNH số 14/2006/QĐBGDĐT NGÀY 2542006 CỦA BỘ 
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DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  308
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17.  QUYẾT ĐỊNH số 20/2005/QĐBGDĐT NGÀY 2462005 CỦA BỘ 
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2005   2010"  351
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19.  QUYẾT ĐỊNH số 09/2005/QĐTTG NGÀY 11012005 CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỤNG, 
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GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC cơ SỞ GIÁO
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CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC cơ SỞ  387
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DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, q u y  t r ìn h , 
THỦ TỤC VÀ HỒ SỐ ‘x é t  t ặ n g d a n h  h iệ u  n h à  g iá o  n h â n  
DÂN, NHÀ GIÁO uu TÚ  396

25.  THÔNG Tư số 33/2005/TTBGDĐT NGÀY 08122005 CỦA BỘ
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CÔNGLẬp  419

27.  QUYẾT ĐỊNH số 22/2006/QĐBGDĐT NGÀY 1252006 CỦA BỘ
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NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG  XÃ HỘI 
NĂM  2006

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

NGUYỄN ĐÌNH THIÊM
CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN THẢO

NGUYỄN BÁ NGỌC
BIÊN TẬP

THANH HÀ
TRÌNH BÀY

BÍCH DIỆP
SỬA BẢN IN

THU THUỶ
VẼ BÌA
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